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Giới thiệu về Chương I 
TÌNH TRẠNG CON NGƯỜI 


Giống như những giáo lý của các tôn giáo khác, giáo lý của Đức 
Phật khởi sinh như một sự đáp ứng cho những căng thăng lo sợ trong tâm 
khám về tình trạng của kiếp người. Điều phân biệt giáo lý của Phật với 
những giáo lý khác là sự trực tiếp, sự thấu suốt, và chủ nghĩa hiện thực 
thắng thắn mà Phật đã dùng để nhìn thăng vào những sự căng thắng bế 
tắc đó. Đức Phật không giúp cho ta thuốc giảm đau để trị liệu tạm bợ 
những căn bệnh nan giải nằm ẩn sâu bên dưới bề mặt, mà Phật giúp truy 
xét căn bệnh tới tận nguyên nhân góc rễ của nó, những gốc rễ tiềm ấn dai 
dẳng và tàn hại trong mọi kiếp sống, và Phật chỉ cho chúng ta thấy cách 
những nguyên nhân gốc rễ đó có thể được bứng bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, 
dù Giáo Pháp cuối cùng sẽ dẫn dắt chúng ta đến loại trí-tuệ để bứng sạch 
những nguyên nhân của khổ, nhưng nó không bắt đầu ngay từ chỗ đó mà 
bắt đầu từ những sự-thật trước mắt và những trải-nghiệm trong đời sống 
hàng ngày của chúng ta. Chỗ này cũng là bằng chứng cho thấy rõ tính 
chất trực tiếp, thấu đáo, và tính hiện thực thăng thắn của Giáo Pháp. Giáo 
lý bắt đầu bằng việc kêu gọi chúng ta tu tập một kỹ năng được gọi là sự 
chú-tâm kỹ-càng (yoniso manasikara; sự chú-tâm khôn khéo, sự suy-xét 
quán chiếu khôn khéo; (HV) như lý tác ý). Đức Phật muỗn chúng ta 
ngưng sự trôi dạt lăng xăng một cách vô ý thức trong suốt sự sống của 
chúng ta; và thay vì vậy hãy biết chú tâm-kỹ càng (một cách có ý thức) 
vào những lẽ-thật dễ thấy đang hiện diện khắp nơi trước mắt chúng ta, 
những sự-thật đó là xứng đáng để đánh động chúng ta phải quán xét liên 


tục về chúng. 


1. Một trong những sự-thật rõ ràng nhất và không thê thoát được là 
chúng ta đều phải bị “già, bệnh, và chết”. Sự-thật này rõ ràng hiển nhiên 
như vậy, nhưng nó lại là sự-thật mà con người khó nhận thức một cách 
đầy đủ nhất. Thường thì ai cũng cho răng Đức Phật kêu gọi chúng ta 
nhận ra lẽ-thật này, rằng sự già-chết là không tránh khỏi, để điều đó 
khích lệ thúc đây chúng ta bước vào con đường từ-bỏ hướng tới Niết- 


542 + Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo |ý 


bàn, đó là sự giải-thoát hoàn toàn khỏi cái vòng sinh-tử bất tận đầy thống 
khổ đán khiếp sợ khi nghĩ đến nó. Đúng là sự giải-thoát hoàn toàn mục- 
đích tột cùng của Đức Phật, tuy nhiên Phật không đưa ra cái sự-thật “già- 
chết” để kêu gọi chúng ta tìm đến Phật ngay lập tức để được hướng dẫn 
giải quyết luôn vẫn nạn đó. Thay vì vậy, Phật thường bắt đầu gợi ý chúng 
ta về vẫn đề đạo-đức (giới-hạnh). Bằng cách kêu gọi chúng ta ý thức rõ 
ràng tới sự già-chết tất nhiên đang xảy ra, Phật khuyến khích chúng ta 
phải quyết tâm từ bỏ những cách sống bất thiện và ôm lẫy một lỗi sống 
thiện lành. 

Thêm nữa, lời kêu gọi đầu tiên về mặt đạo-đức của Phật là dựa vào 
lòng bi-mẫn dành cho chúng sinh, vì sự ích-lợi và hạnh-phúc của chúng 
sinh. Phật cố làm cho chúng ta nhìn thấy rõ rằng: nếu chúng ta hành động 
theo những hướng dẫn về đạo-đức thì chúng ta sẽ có được sự sống tốt 
lành ngay trong hiện tại, và cả tương lai. Giáo lý này dựa trên một nền 
tảng quan trọng là “mọi hành-động đếu có hệ quả của nó”. (Nghiệp tạo 
nghiệp quả; lý nhân-quả). Nếu chúng ta muốn thay đổi thói cách của 
mình, chúng ta cần phải tin chắc vào hiệu lực của nguyên-lý này. Cụ thể, 
chúng ta vốn thường sống cách sống làm ngơ, phủ nhận những sự-thật và 
lẽ-thực, coi thường những điều mang lại những lợi-lạc chân thực cho 
mình. Để thay đổi lối sống đó chúng ta cần nhận thấy răng: những hành 
động của mình tạo ra những kết quả cho chính mình; những kết quả đó 
có thể tác động chúng ta ngay lập tức, ngay trong kiếp này, và trong 
những kiếp sau. 

(1) Ba bài kinh trong phần 1. của Chương I này đã thể hiện lý lẽ 
này một cách hùng hôn, theo mỗi cách riêng của mỗi bài. Đoạn kinh 
1(1)! chỉ ra quy luật tất yếu rằng tất cả mọi chúng sinh được sinh ra đều 
phải bị “già và chết”. Bắt đầu bài kinh bằng một sự-thật lẽ thường của tự 
nhiên, rồi sau đó chỉ ra tất cả mọi thành phần giai-cấp của xã hội thời đó 


[cho dù có là vua chúa quyền uy hay giàu có, là gia chủ, hay bà-la-môn] 





° (Người dịch dùng chữ “đoạn kinh” để chỉ chung các phần lời kinh, đoạn 
kinh, hoặc cả bài kinh được trích dân trong sách này.) 
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và cả những bậc A-la-hán đã được giải-thoát: tất cả không ai thoát được 


sự “già-chết”, và đó là một thông điệp tinh tế về mặt đạo-đức. 


(2) Đoạn kinh 12) tiếp tục đưa ra thông điệp này một cách rõ hơn 
bằng ví dụ khối núi, nó nhấn mạnh sự thật rằng “sự già-chết đang lăn 
tới” và nghiền nát chúng ta, cho nên trách nhiệm của chúng ta bây giờ là 


nên sông một cách chân chính và làm những việc thiện lành và công đức. 


(3) Đoạn kinh thứ ba, đoạn kinh 13), nói về “những vị thiên sứ 
đưa tin”, nó thiết lập một hệ-luận đối với sự-thật này: nếu chúng ta 
không nhận ra “những vị thiên sứ đưa tin” giữa đời sống bề bộn rối bời 
của chúng ta thì chúng ta đã bỏ quên những tín hiệu cấp báo về sự “già, 
bệnh, và chết': hẳu hết chúng ta sống vô tâm. chẳng biết øì, và hành xử 
một cách bừa bãi, vô ý thức, và tạo ra những nghiệp bất thiện mang 
những tiêm-năng tạo ra những hệ quả (nghiệp quả) khổ đau và chết chóc 


sau đỏ. 


Sự nhận-thức được rằng chúng ta đều phải bị già-chết sẽ giúp phá 
vỡ cơn mê của chúng ta, cái cơn mê bị bao phủ bởi muôn trùng khoái-lạc 
giác-quan (dục lạc), của cải, quyền lực, tham vọng ... Sự nhận-thức này 
(cho dù mới nghe ta thấy ngỡ ngàng, buôn lòng, hay giựt mình hoảng sợ) 
sẽ giúp xua tan màn sương mù ngu tối và khích lệ chúng ta chọn lấy 
những mục-đích /ươi mới và thiện lành trong cuộc đời của chúng ta. Có 
thể chúng ta chưa sẵn sàng từ bỏ gia đình và của cải để ra đi sống đời 
xuất gia để tu tập giới-hạnh và thiền-định. Đức Phật cũng không quá 
khăng khăng trông đợi điều này ở một người tại gia. (Vì Phật hiểu rõ 
nghiệp của mỗi người được sinh ra trong kiếp này thường khác nhau, 
rằng những người tại gia còn rất nhiều sự ràng buộc và dính mắc nên 
cũng khó bề bỏ cha, bỏ mẹ, vợ, con, nhà cửa, và vô số những dục-lạc vui 
sướng phàm tục ... để đi tu một cách dễ dàng). Hơn nữa, như chúng ta 
thấy ở trên, bài học đầu tiên Phật đã rút ra từ lẽ-thật rằng sự sống sẽ kết 
thúc bằng sự già-chết, và lề-thật đó hòa đệt cùng với nguyên-] nghiệp 
quả và tái sinh. Luật nghiệp-quả định rõ những hành-động tốt và xấu của 


chúng ta tạo những hệ-quả không chỉ trong kiếp này mà tới tận những 
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kiếp sau: những hành-động bắt thiện dẫn tới tái sinh vào những cảnh giới 
thấp xấu thống khổ, chúng dẫn tới những khổ đau đày đọa trong tương 
lai; những hành-động thiện lành dẫn tới tái sinh vào những cõi cao tốt 
hơn, chúng mang lại sự sống tốt lành và hạnh phúc trong tương lai. Do 
chúng ta phải bị già đi và chết, nên chúng ta phải thường trực ý thức 
rằng: những thứ chúng ta đang thụ hưởng đều chỉ là tạm bợ và phù du. 
Chúng ta có thể hưởng thụ chỉ khi còn trẻ và khỏe mạnh; rồi khi chết đi, 
nghiệp tích lũy sẽ có cơ hội chín muồi và tạo thành kết quả; lúc đó chúng 
ta gặt lãnh kết-quả của những hành-động hiện tại của mình. Nếu có được 
“con mắt” nhìn hướng tới sự phúc-lợi tương lai, chúng ta nên nghiêm túc 
tránh bỏ những hành-vi xấu ác (ác hành) gây ra khổ đau, và chuyên tâm 
tu dưỡng những hành-vi tốt lành (thiện hành) để tạo ra hạnh-phúc ngay 


bây giờ và trong những kiếp sau. 


2. Kế đến là phần 2. của Chương I này, chúng ta khám phá 03 
phương diện của đời sống con người mà tôi đã tuyển chọn dưới tựa đề 
“Những sự khô đau do sống thiếu suy xé£°. Những loại khổ này khác với 
những loại khổ đau liên quan với sự già-chết. Già-chết là dính với sự có 
xác thân và do đó không thê tránh được, người thường hay thánh nhân A- 
la-hán cũng không thê tránh được cái thân sẽ già-chết— điều này cũng đã 
được nói rõ trong bài kinh đầu tiên trong phần 1. kế trên. Ba bài kinh 
trong phần 2. này đều phân biệt giữa hai loại người: người thường, được 
gọi là “người phàm phu không được chỉ dạy” (assutava puthujJjana) và 
người đệ tử có trí, được gọi là “người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy” 


(sufava ariyasavaka). 


(1) Sự phân biệt đầu tiên được thấy trong đoạn kinh 2(1), xoay 
quanh (4) cách phản ứng đổi với những cảm-giác khổ đau (khỗ thọ) của 
hai loại người. Cả hai loại người phàm phu và đệ tử thánh thiện đều trải 
nghiệm những cảm-giác đau khổ của thân, nhưng mỗi loại người phản 
ứng một cách khác nhau. Người phàm phu phản ứng bằng tâm sân và do 
vậy, ngoài một cảm-giác khổ đau về thân, họ cũng trải nghiệm thêm một 


cảm-giác khô đau vê tâm: buôn, sâu, than khóc, chán nản, phân nộ, thât 
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vọng (bực, tức, khó chịu, phản kháng). Còn người đệ tử thánh thiện khi 
bị đau khô về thân, họ chịu đựng một cách nhẫn nhục, không buồn, sâu, 
than khóc, chán nản, phẫn nộ, thất vọng (không bực, tức, khó chịu, phản 
kháng). Người ta thường cho rằng thân và tâm kết nối nhau một cách hữu 
cơ, không thể tách rời nhau; nhưng ở đây Phật đã phân biệt rõ hai thứ là 
khác nhau. (Thân là thân, tâm là tâm). Đức Phật tuyên bồ rõ rằng, khi có 
thân là nó phải đi kèm với khổ đau về thân xác, có thân sinh thì có thân 
già, thân chết; điều đó chúng ta chăng làm gì được để thay đổi, vì vậy 
không nhất thiết phải phản ứng bằng những tâm trạng buôn, sầu, than 
khóc, chán nản, phẫn nộ, thất vọng ... như chúng ta vẫn luôn làm như 
vậy từ trong bao nhiêu truyền kiếp. Nhưng phần tâm thì có thể thay đổi, 
chúng ta có thể tu tập sự tâm-niệm (chánh-niệm) và sự rõ-biết (tnh-giác) 
cần có để chúng ta chịu đựng được những khổ đau của thân một cách can 
đảm hơn, với một sự kham-nhẫn và buông-xả. Thông qua sự thấy-biết 
(minh sát) chúng ta có thể phát triển phần z-zzệ để vượt qua những cảm- 
giác khô đau và vượt thoát khỏi cái nhu cầu luôn đi tìm những dục-lạc để 
giải tỏa những khổ đau đó (đa số con người có thói tâm đi tìm sự khoái- 
lạc mỗi khi bị đau khổ, họ tưởng rằng những khoái-lạc giác quan là giải 
pháp cho khổ đau, nhưng thực ra đó chỉ là tạm thời, thoáng qua, và khổ 


đau vân luôn còn đó). 


Một khía cạnh khác nói ra sự khác-biệt giữa người phàm và người 
tu thánh thiện là (ð) cách họ phản ứng với những đổi thay thăng-trầm 
của cuộc đời. Kinh điện Phật giáo rút gọn tất cả những đổi thay trong đời 
sống bằng bốn cặp thăng trầm (a//ha lokadhamm3) là: được và mất, vinh 


và nhục, khen và chê, sướng và khô. 


(2) Đoạn kinh 2(2) cho thấy cách một người thế tục và một người 
tu thánh thiện phản ứng với những thăng trầm thế tục đó. Người phàm 
tục thì vui mừng hớn hở mỗi khi có được lợi lộc, danh phận, lời khen, và 
sung sướng, và họ bực tức, khó chịu, ưu phiền mỗi khi gặp những điều 
ngược lại. Còn người đệ tử thánh thiện thì khi gặp lúc thăng lúc trầm gì 
họ vẫn bình tâm, không động, không chấp, không dính theo chúng. Vì họ 
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biết ứng dụng guy luật vô-thường, họ biết sự tốt và sự xấu (được/mất; 
khen/chê; vinh/nhục; sướng/khổ) đều là vô-thường, không có gì là không 
thay đôi, cho nên họ có thể sống an trú trong sự buông-xả: sướng không 
ham khoái, khổ không buồn bực. Những người tu thánh thiện đã từ bỏ 
cái thích và không thích, tham và sân, vui và buồn (đep bỏ những thèm- 
muốn và buồn-phiên đối với thể giới), và cuỗi cùng họ đã đạt được niềm 


chân-phúc cao nhất: sự giải-thoát hoàn toàn khỏi sự khổ. 


(3) Đoạn kinh 23) thì xem xét hoàn cảnh của người phảm phu ở 
một mức độ căn cơ hơn. Bởi họ nhận-thức sai (nhận lầm, tưởng, vọng 
tưởng) về mọi sự cho nên họ luôn bị khích động bởi sự đôi thay của 
chúng, đặc biệt những đổi thay tác động tới thân và tâm của họ. Đức Phật 
đã phân tách những thành phần của “con người thành năm thứ thuộc 
thân và tâm, năm thứ đó được gọi chung là “#ăm uấn bị dính-chấp” (năm 
uẩn chấp-thủ, năm thủ uẫn; pañc°upãdãnakkhandhä), năm uẫn (HV) là 
năm tập hợp (đống, mớ, tô hợp), một thuộc về vật chất (/huộc thân: gọi 
là sắc) và bốn tập hợp về tâm thần (/h„ôc tâm: cảm-giác (thọ), nhận-thức 
(tưởng), những sự tạo-tác cô ý (hành), và thức (thức)) [về chỉ tiết năm 
uấn, xin đọc thêm phần Giới Thiệu về Chương IX ở bên dưới]. Năm 
tập-hợp này là những đống “vật liệu xây dựng” mà chúng ta thường dùng 
để “dựng nên” một cảm-nhận có một cái “con nñ0gưởi”; đó là thứ mà chúng 
ta dính-chấp vào, là thứ chúng ta nghĩ là cái “4” (ngã), là cái “cửa ía” 
(ngã sở). Chúng ta mãi mê nhận lầm mỗi đồng trong năm đồng đó là “/z” 
hay là thuộc “cửa 4°. Mọi thứ đều nằm trong năm đồng uẫn đó. Do vậy 
năm uấn đó luôn luôn là những cơ-sở để mọi người (1) nhận-lấy là cái 
ta) hay “danh tính' của mình, và (2) làm mọi-việc và luôn cô có được 
đạt được thêm và thêm nữa chỉ vì cái “í` đó; đó là 02 hành vi căn bản 
qua đó chúng ta lập nên một cảm-nhận có cái °ta` hay “bản ngã” (ngã 
kiến, ngã chấp). Bởi chúng ta đầu tư hết mọi sự quan tâm tình cảm vào 
cái “ta” và “danh tính” đó, cho nên hễ mỗi khi “năm uân” đó bị thay đổi, 
chúng ta tự động thấy lo lắng và thất vọng. Chúng ta không nhìn thấy 
được rằng những thay đổi biến đổi đó chỉ là những hiện tượng phi-nhân 
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khách quan, mà chúng ta chỉ luôn nhận-thức (tưởng, nhận lầm) là 'danh 
tính và cái “ta” yêu dẫu của chúng ta bị thay đối, và do vậy chúng ta sợ 
sệt và lo âu. (Suốt đời chúng ta chỉ lo cho một cái thân “giả lập” và một 
cái “ta" không có thực). Nhưng, như bài kinh đã nói, những người đệ tử 
thánh thiện đã được chỉ dạy thì đã nhìn thấy sự ngu-mờ (sI, vô-minh) của 
người phàm phu ở chỗ này, đã nhìn thấy cái guan-niệm có một cái *ta` 
(như một “bản ngã' hay “linh hồn' cô định) của họ chỉ là mội nhận-thức 
sai lâm. Vì vậy, họ không còn nhận-lây năm đống uân đó là cái “ta” của 
mình nữa. Nhờ đó, những người đệ tử thánh thiện của Đức Phật có thể 
đối diện với những thay đổi biến đổi mà không bị lo lắng, ưu phiền, hay 
thất vọng; họ tự nhiên tự tại, bất lay động trước những biến đổi, hư hao, 


tàn hoại của thân này. 


Sự khích-động và bắt-an tác động tới đời sống con người không chỉ 
ở mức độ cá nhân, mà lan tràn trong mọi tương tác của xã hội. Từ ngàn 
xưa, trần gian của chúng ta đã luôn là chỗ chứa những xung đột và chiến 
tranh. Những tên tuổi, nơi chốn, và công cụ vũ khí giết nhau có thể thay 
đổi lúc có lúc ngơi, nhưng những nguôồn-lực đẳng sau chúng là những 
động-cơ, những sự biểu hiện của dục-vọng (tham) và thù-hận (sân) thì 
vẫn luôn luôn có mặt trong từng phút giây của mọi thời đại. Các bộ kinh 
Nikãya chứng minh rằng Đức Phật đã quan tâm rất mạnh về khía-cạnh 
này của “tình trạng con người”. Trong giáo lý của Phật, [là giáo lý luôn 
nhắn mạnh sự giữ giới-hạnh đạo đức và việc thiên-tập cái tâm để nhắm 
tới sự giác-ngộ và giải-thoát của mỗi người], Đức Phật cũng đưa ra một 
chỗ nương-tựa để con người tránh xa sự bạo-hành và sự bắất-công vốn 
luôn hoành hành và hành hạ khắp trong đời sống của nhân loại bằng 
nhiều cách tàn bạo nổi và ngầm khác nhau. Rõ ràng giáo lý Phật luôn 
nhắn mạnh về lòng từ-bi, về sự vô-hại trong hành-động, và sự nhẹ-nhàng 
tử-tế trong lời-nói; và về những giải-pháp “hòa-bình” cho mọi xung đột 


tranh chấp chiến tranh. 


3. Phần 3. của Chương I này cũng bao gồm bốn đoạn kinh ngắn 


nói về những nguyên nhân gốc rễ tạo ra những xung-đột và bât-công. Từ 


548 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


những đoạn kinh này, chúng ta thấy Phật không chỉ kêu gọi cải thiện 
những cấu trúc bề ngoài của xã hội. Phật chứng minh rằng những hiện 
tượng đen lỗi ngoài-đời chỉ là sự thể hiện của những thói tính bắt thiện 
bên-trong tâm khảm của con người, và do đó cũng cần phải có cải đổi từ 
bên trong con người, đó là điểu-kiện song hành để tạo ra sự bình-an và 
công-bằng xã hội. Mỗi đoạn kinh này đều truy nguyên lại những nguồn 
gốc nguyên nhân của sự xung-đột, bạo-hành, áp-bức, bất-công: mỗi 


nguyên nhân mỗi cách đêu thuộc tâm của con người. 


(1) Đoạn kinh 3(1) giải thích những xung-đột của những người tại 
gia khởi sinh từ sự tham dính theo những khoái-lạc giác-quan (do tham 
chấp); những xung-đột giữa những tu sĩ thì do sự tham chấp theo những 


quan-điểm này nọ (do kiến chấp). 


(2) Còn đoạn kinh 3(2), là một cuộc đối thoại của Phật và vua trời 
Sakka (Đế-thích), được cho là vị trời (Ông Trời, Ngọc Hoàng) trị vì 
những thiên thần mà người Ấn Độ đã tôn thờ từ ngàn xưa trước thời Đức 
Phật; bài kinh này truy nguyên gốc rễ tạo ra sự thù-oán và hung-bạo, 
lòng ghen-ty và tính keo-kiệt; từ đó Phật đã truy ngược lại để phăng ra 
những sự lầm lẫn lệch lạc tác động tới nhận-thức (tưởng) và tiến trình 
nhận biết thông tin của chúng ta thông qua những cơ-sở cảm-nhận (giác 


quan). 


(3) Đoạn kinh 3(3) tiếp theo là một cách trình bày khác về côi 
nhân-duyên, đây là một giáo lý nỗi tiếng của Đức Phật. Vòng nhân-duyên 
(hay vòng duyên-khởi, hay còn gọi là “Sự Khởi-Sinh Tùy Thuộc) bắt đầu 
từ cảm-giác (thọ) cho tới dục-vọng (ái), và từ dục-vọng được bơm thêm 
những điều-kiện (duyên) nên dẫn tới những hành vi “cẩm gậy gọc và vũ 
khí” và vô số những sự bạo lực chiến đấu khác ở trên đời. 

(4) Đoạn kinh 3(4) thì mô tả cách 03 góc rễ gây ra tội lỗi—tham, 
sân, si—có tác động xấu ác lên toàn xã hội, gây ra tranh-chấp và chiến- 
đấu, gây ra tham vọng quyền lực, và gây ra những khổ đau đầy bất công 


oan trái. Bôn bài kinh đã ngụ ý răng: xã hội loài người muôn có được 
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những cải-tạo đáng kê và bên lâu thì cân phải có sự cải-thiện về mặt đạo 
đức lương tâm của môi những cá nhân con người; chừng nào /ham, sân, 
s¡ còn lan chảy ngâm ngâm, còn những yêu tô tiêu cực sai khiên hành-vi 


con người, thì những hệ quả của chúng vẫn luôn còn tai hại. 


4. Phần 4. là các đoạn kinh Đức Phật nói về khía cạnh thứ tư của 
tình trạng con người; khía cạnh thứ tư này không giống ba khía cạnh 
chúng ta mới nói qua; bởi chúng ta không để nhìn thấy ngay khía cạnh 
thứ tư này. Đó là sự dính-mắc hay sự trói-buộc của chúng ta vào vòng 
luân-hồi sinh tử. Đọc các kinh này, chúng ta thấy Đức Phật đã chỉ ra mỗi 
kiếp sống chỉ là một thời-đoạn của muôn trùng lân sinh tử mà chúng ta 
đã trải qua từ vô-thủy, từ lúc bắt đầu nào đó là không thể nhận biết được. 
Chuỗi muôn trùng lần sinh tử đó được gọi là vòng luân-hồi (samsära). 
Sưmsära là một chữ Pãli có nghĩa gốc hàm chỉ mội sự lang thang trôi 
giạt vô hướng vô định. Dù chúng ta có đi ngược xa bao nhiêu vào quá 
khứ, chúng ta vẫn không bao giờ tìm thấy điểm khởi đầu tạo ra vũ trụ. 
Dù chúng ta có truy nguyên những kiếp quá khứ xa xưa tới tận đâu, 


chúng ta cũng chắng bao giờ tới được điểm khởi đầu. 


(1), (2) Theo đoạn kinh 4(1) và 4(2) ở đây, giả sử chúng ta có truy 
được hàng chuỗi lớp lớp những cha những mẹ trong quá khứ của ta trong 
khắp thế gian thì chúng ta cũng càng thấy thêm nhiều vô kể những cha 
những mẹ ở những phương trời hay cõi khác. 


(3) Hơn nữa, tiễn trình (luân hồi sinh tử) không những là không có 
điểm khởi đầu (vô thủy) mà nó cũng tiềm tàng không có điểm kết thúc 
(vô chung). Hễ còn vô-minh và dục-vọng, còn si và tham, thì tiễn trình 
đó còn tiếp tục diễn ra một cách vô định trong tương lai, không có điểm 
kết thúc nào có thể nhìn thấy được. Đối với Đức Phật và Phật giáo 
Nguyên Thủy, thì khía-cạnh (vấn nạn) này mới là “đáng-lo-nhát” trong 
tất cả mọi điều tệ bạc khủng khiếp khác của “tình trạng con người”: 
chúng ta bị dính kẹt vào vòng luân-hôi sinh tử chỉ vì do vô-minh và dục- 
vọng của chính chúng ta! Nghe thật não nề, sự trôi giạt trong vòng sinh- 


tử xảy ra trong mênh mông vũ trụ với những kích thước rộng lớn vô tận 
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không thể nghĩ bàn. Một giai-đoạn thời gian để một thế giới mở ra, phát 
triển và mở rộng tối đa, rồi co lại và tan tã, thì được gọi là một đại-kiếp 
(kappa; Phạn: kaipa). Trong bài kinh nổi tiếng, đoạn kinh 4(3), Đức 
Phật đã dùng một ví dụ sống động để “định nghĩa" về một chu kỳ đại- 
kiếp như vậy là dài bao nhiêu (một khoảng thời gian dài thăm thắm và vô 
lượng không thê nghĩ bàn). 


(4) Nhưng chưa dừng lại ở đó, đoạn kinh 4(4) tiếp theo lại là một 
ví dụ sinh động khác mà Phật đã dùng để mô tả một con số không-thế- 
tính-được của những đại-kiếp mà chúng ta đã vào sinh ra tử từ vô-thủy 
(con số thời gian này mới càng gấp tỷ lần vô lượng và không thể nghĩ 
bàn). 


(S5) Chúng sinh cứ bị trôi giạt và lang thang trong luân-hồi sinh tử, 
bị bao che trong bóng tối vô-minh, rồi cứ rớt đi rớt lại vào trong hang 
cùng của sự “già, bệnh, chết”. Nhưng vì dục-vọng của họ cứ thúc đây họ 
liên tục và liên tục đi tìm sự thỏa mãn khoái-lạc giác-quan (dục lạc) trong 
từng giây phút, cho nên họ hiếm khi dừng lại đủ lâu ít nhiều để có thể 
bước lùi lại, để có thể nhìn lại và chú tâm một cách cẩn thận vào cái 
tình-cảnh của kiếp nhân sinh tạm bợ của mình. Như trong đoạn kinh 
4(5) đã chỉ ra, chúng sinh chỉ liên tục chạy lòng vòng quanh “đống năm 
uẩn” giống như con chó bị xích chỉ biết chạy quanh cây trụ hay cột nhà. 
Do sự vô-minh ngu tối của họ đang ngăn che không cho họ nhận thấy cái 
bản chất tệ hại và phũ phàng của tình cảnh con người, họ thậm chí không 
thể thấy được một chút ý-tưởng hay một chút dấu-vết của con-đường dẫn 
tới sự giải thoát-khỏi tình cảnh đáng khiếp sợ đó. (a) Hầu hết mọi chúng 
sinh sống chìm mê trong sự thụ hưởng những khoái-lạc giác-quan. Trong 
đó, nhiều người sống vì bị dẫn dắt bởi ham muốn quyền lực, danh phận, 
danh tiếng, danh dự, nên họ cứ sống qua mỗi ngày chỉ để cố có thêm một 
ngày sống trong sự thèm-khát đó không bao giờ thỏa mãn được. (Số 
người này sống không tin vào lý nghiệp-quả, không coi đời sông tâm linh 
là điều gì nên làm). (b) Loại số nhiễu thứ hai là những người khác thì sợ 


hãi bị diệt-vong vào lúc chết nên cứ cô xây dựng cho mình một “linh 
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hồn” trường cửu, một triển vọng có được một sự sống bắt diệt. (Số người 
này /heo jý hữu-thần, tin vào thượng đề thần linh và thậm chí Trời, Phật 
phù hộ cho mình, nên họ đầu tư vào những việc thờ phượng, cầu nguyện, 
cúng tụng, cúng bái và các lễ nghi mê tín). (e) Chỉ có mới số ír là những 
người khao khát một con-đường giải-thoát, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy 
con-đường đó. Và bởi vì muốn chỉ ra con-đường (đạo) đó nên Đức Phật 
đã xuất hiện giữa chúng ta trong thế gian này (như một người mang lại 


ánh sáng). 
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Giới thiệu về Chương II 
NGƯỜI MANG LẠI ÁNH SÁNG 


A 6é 


1. Bức tranh về “tình trạng con người”, như đã được phát họa trong 
các bộ kinh nguyên thủy, là bối cảnh cho thấy thế gian cần có sự xuất 
hiện của một vị Phật. Chúng ta cần nhìn Đức Phật trên một nền tảng đa 
chiều, từ những nhu cầu cấp-bách trước mắt của cá nhân và con người, 
cho đến những vấn đề phi nhân tự nhiên của thời gian vũ trụ. Nếu chúng 
ta không nhìn được như vậy thì sự diễn dịch của chúng ta về vai trò của 
Đức Phật sẽ không đầy đủ. Ngoài việc diễn dịch theo quan-điểm của 
những nhà kết tập các bộ kinh NMikãya thời cô xưa, thì sự diễn dịch của 
chúng ta bây giờ cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi những hiểu biết và giả 
định của chúng ta, thậm chí còn nhiều hơn của họ vào thời cổ xưa đó. 
Tùy theo cách nghĩ và giả định của chúng ta, chúng ta có thể chọn coi 
Đức Phật như một nhà cải cách tự do về đạo-đức trong bối cảnh Bà-la- 
môn giáo suy đôi thời đó, hoặc như một nhà nhân văn học vĩ đại muôn 
thuở, hoặc như một nhà tâm lý học về hiện-sinh ... Tờ trong những bài 
kinh, Đức Phát là người đã nhìn ngược lại chúng 1a, hấu hết các kinh chỉ 


là sự phản chiếu về chúng ta, rất ít về hình ảnh của Phật! 


Sự diễn dịch một tàng kinh cô xưa của chúng ta có lẽ không bao 
giờ hoàn toàn tránh được những việc thêm-thắt chút ít những “cách-nghĩ 
này nọ” của mình vào trong chủ-đề mình đang diễn dịch. Chúng ta không 
bao giờ đạt tới một sự diễn dịch tuyệt đối hoàn hảo; nhưng mặc dù vậy, 
chúng ta vẫn có thê tối thiểu hóa những thêm-thắt chủ quan đó trong tiễn 
trình điễn dịch băng cách tôn trọng tôi đa những từ ngữ và văn cách của 
các bài kinh. Khi chúng ta biết tôn kính các bộ kinh M¡kãya, khi chúng ta 
biết nghiêm túc chấp nhận nền tảng bối cảnh trong các bài kinh về sự 
xuất hiện của Đức Phật trong thế gian, thì chúng ta sẽ thấy các bộ kinh đã 
ghi lại sứ mệnh của Phật là rất lớn lao trong một vũ trụ bao la. Trong nên 
tảng một vũ trụ vô biên và thời gian vô tận, một vũ trụ trong đó những 
chúng sinh bị bao phủ trong bầu tăm tối vô-minh nên cứ trôi giạt lang 
thang trong sự khổ đau của “ø1à, bệnh, chết”; lúc này Đức Phật đã đến 
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mang lại ánh sáng của sự hiểu-biết (trí tuệ) cho chúng ta, như “một người 


cẩm đuốc của nhân loại” (ukkãdhãro manussãnam). 


(1) Trong lời đoạn kinh I1, sự xuất hiện của Phật trong thế gian 
là “sự hiện thị của một tâm-nhìn, của ánh-sáng lớn, của hào-quang lớn.” 
Sau khi đã tự mình tìm thấy cho mình sự bình-an của sự giải-thoát, Phật 
nhóm lên cho chúng ta ánh sáng của sự hiểu-biết để chúng ta có thể nhìn 
thấy hai điều, đó là (4) sự-fhật chân lý chúng ta cần phải tự mình nhìn 
thấy, và (b) con-đường tu tập để dẫn đến tầm-nhìn giúp dẫn tới sự giải- 
thoát. 


Theo kinh điển truyền thống Phật giáo, Đức Phật Cồ-đàm không 
phải là người duy nhất xuất hiện trong lịch sử nhân loại rồi sau đó biến 
mất mãi mãi. Đức Phật là người kế tiếp của những vị Phật Toàn Giác đã 
có mặt trước đó trong vũ trụ, và sau này sẽ còn những vị Phật Toàn giác 
tiếp tục xuất hiện lần lượt như vậy trong tương lai vô thời hạn. Phát Giáo 
Tiên Thân (tức sơ khai, sơ kỳ, nguyên thủy, tức trước cả 7?ưởng Lão 
Bộ), và cả những kinh văn gốc của các bộ kinh Nikãya, cho thấy số nhiều 
các vị Phật có cùng kiểu mẫu øhững phẩm-hạnh như nhau, các đặc điểm 
chung của họ đã được ghi trong mấy phần đầu của bài kinh “Đại Duyên” 
(Mahapadana Sufia) [DN 14, kinh này không được trích dẫn trong sách 
này|. Chữ “Tathagara” (Như Lan) được dùng trong các bài kinh là một 
đại từ dùng để gọi một vị Phật, đại từ này chỉ sự viên thành viên giác của 
một mẫu-Phật nguyên thủy. Chữ này gồm có hai nghĩa, (¡) thứ nhất là 
“người đã đến như vậy” (tathä ãgara), tức là người đã đến giữa thế gian 
giống như cách những vị Phật trong quá khứ đã từng đến; và (ii) thứ hai 
là “người đã đi như vậy” (tathã gara), tức là người đã đi đến sự bình-an 
tột cùng, Niết-bàn, giống như cách những vị Phật trong quá khứ đã đi. 


Mặc dù trong kinh điển Phật giáo đã nói rằng, trong một hệ thế 
giới, trong một chu kỳ thế giới, trong một đại kiếp (sinh, hoại, diệt) thế 
gian, chỉ có một vị Phật Toàn Giác xuất hiện; tức là các vị Phật xuất hiện 
lần lượt mỗi vị trong mỗi chu kỳ thế giới nối tiếp nhau theo tiến trình vũ 


trụ. Giống như những sao băng xuất hiện giữa bầu trời đen tối, từng vị 
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Phật sẽ xuất hiện trong bối cảnh của không gian và thời gian vô biên, 
thắp sáng bầu trời tâm linh của thế giới, chiếu ra ánh sáng trí-tuệ cho 
người thế gian có thể nhìn thấy những sự-thật. Một chúng sinh sẽ-thành- 
Phật thì được gọi là một vị bổ-rát, tiếng Päli là “bodhisarra”, tiếng Phạn 
là “bodhisatva”. Theo ý nghĩa chung của Phật giáo, bỏ-rár là người 
mang hạnh-nguyện trở thành một vị Phật trong tương lai, và vị ấy đã và 
đang trên một con-đường tu tập tâm linh rất dài lâu qua rất nhiều kiếp 
sông và đại kiếp vũ trụ.? Được thúc giục và duy trì bởi lòng bi-mẫn lớn 
lao dành cho mọi chúng sinh đang bị sa lầy trong sự khổ đau của vòng 
luân-hồi sinh tử, một bồ-zá: phải chấp nhận tu hành suốt một con-đường 
dài không thể nghĩ bàn, có thể qua rất nhiều đại-kiếp vũ trụ để tu hoàn 
thành những phẩm-hạnh hoàn thiện (ba-la-mật) trước khi có thể đạt tới 
sự giác-ngộ tối thượng. Khi những phẩm-hạnh đó đã được hoàn thiện, vị 
bô-tát đó sẽ chứng ngộ quả vị Phật đề thiết lập Giáo Pháp trong thế gian. 
Một vị Phật sẽ khám phá lại “con-đường cổ xưa” đã bị quên lãng, con- 
đường đó đã được bước đi bởi những vị Phật quá khứ đề dẫn tới giải- 
thoát của Niết-bàn. Sau khi đã tìm thấy con-đường đó và đã tự mình 
bước đi cho đến đích, vị Phật đó sẽ chỉ dạy lại toàn bộ con-đường (đạo 
Phật) đó cho loài người (và chúng sinh) để cho nhiều người có thể bước 


vào con-đường đê đi đên sự giải-thoát rôt ráo đó. 


Tuy nhiên, thiêng chức của một vị Phật chưa phải chấm hết ở đây. 
Một vị Phật không chỉ lo tu tập giác-ngộ và chỉ dạy con-đường lớn (đạo 
tu giải-thoát, thánh đạo) dẫn tới sự giải-thoát rốt ráo là Niết-bàn, mà Phật 
cũng chỉ dạy những con-đường nhỏ (đạo đời, đạo tu phước) dẫn tới 
những loại ích-lợi và hạnh-phúc thế tục mà nhân loại cũng mong muốn 
có được. Một vị Phật tuyên thuyết cả con-đường cải thiện thế-tục giúp 
chúng sinh gieo trồng những gốc rễ thiện lành để tạo ra sự hạnh-phúc, sự 
bình-an, và sự an-toàn cho đời sống thế tục của họ, bên cạnh con-đường 
đạo siêu-thế để dẫn chúng sinh đi đến sự giải-thoát, Niết-bàn. Như vậy 
vai trò của Phật là rộng lớn hơn, bao trùm hơn, ngoài những khía cạnh 
siêu-thế mà những giáo lý của Phật đã nêu ra. Phật không chỉ là người 


Thầy tâm linh của các tu sĩ, ẩn sĩ, những người thiền niệm; Phật không 
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chỉ là người Thầy chỉ dạy những kỹ thuật thiền-định và những trí-tuệ triết 
học; đúng hơn, Phát là một người hướng dẫn mọi người bằng Giáo Pháp 
(Dhamưna) với đây đủ chiêu sâu và chiều rộng của nó: Phật là người đã 
cho thấy, tuyên bó, và thiết lập tất cả những nguyên-lý cần thiết để cải 
thiện hai phần là sự-biết (tri) và đức-hạnh (giới) cho cả mục đích thế-tục 
(tại gia) và mục đích siêu-thế (xuất gia). Đoạn kinh II,1 nêu bật một tầm 
vóc vị-tha rộng lớn trong đại sự nghiệp của một vị Phật, lời kinh ca ngợi 
Phật là một người sinh ra trong thế gian “vì ích-lợi của nhiễu người, vì 
hạnh-phúc của nhiều người, vì lòng bi-mẫn đối với thế gian, vì sự tốt 


lành, ích-lợi, và hạnh-phúc của những thiên thân và loài ngườï”. 


(2) Một điều rất hay để học là các bộ kinh M¡kãya đã thể hiện 02 
cách-nhìn về Đức Phật. Và để công bằng đối với kinh điển, chúng ta nên 
giữ hai cách nhìn một cách cân-băng, đừng nên nặng nhẹ cách nhìn này 
hơn cách nhìn khác. Cách nhìn đúng đắn nhất về Đức Phật chỉ có được 
nếu chúng ta biết dung hòa cả hai cách nhìn đó, giống như hình ảnh của 
một đối-tượng chỉ có thể chính xác khi nó được nhìn bằng cả hai con mắt 
thông qua não bộ để đưa ra một hình ảnh đúng đắn duy nhất. () Cách- 
nhìn thứ nhất là coi Đức Phật như một con người, đồng loại với những 
con người khác, đã đấu tranh với những bản chất xấu-nhược bên trong 
con người để đạt tới trạng thái giác-ngộ, để thành Phật. Đây là cách nhìn 
của những người nghiên cứu và Phật tử hiện đại. Sau khi giác-ngộ ở tuôi 
35, Phật đã bước đi suốt 45 năm như một người thầy bằng xương bằng 
thịt, với đong đây trí-tuệ và lòng bi-mẫn, để chia sẻ những gì mình đã 
thực sự chứng ngộ cho những người khác biết học, và muốn cho những 
giáo lý của mình được truyền thừa lâu dài sau khi mình chết. Đây là cách 
nhìn về bản chất của Phật được thấy nồi trội nhất trong các bộ kinh. Điều 
này đáp ứng thỏa mãn cho những thái độ nghi-ngờ của thời đương đại 
đối với những lý tưởng tin thờ vào tôn giáo, và nó lập tức có sức hấp dẫn 
cho những người có lối suy nghĩ và tư duy hiện đại. (b) Cách nhìn thứ 
hai về Đức Phật thì có vẻ hơi lạ đối với chúng ta ngày nay, nhưng cách 


nhìn này cũng rât rât nôi trội trong các truyên thông Phật giáo, và đó 
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chính là nền tảng cho đại đa số các Phật tử sùng kính, thờ cúng. Về mật 
độ, cách nhìn này trong các bộ kinh là rấ: í ởi so với cách-nhìn thứ nhất, 
nhưng có lúc nó lại xuất hiện theo cách quá nối bật trong các bộ kinh đến 
mức chúng ta không thể làm ngơ, cho dù những nhà Phật học hiện đại đã 
cô làm giảm nhẹ tầm quan trọng của nó, hoặc cố hợp thức hóa sự xen vào 
của nó trong kinh điển. Đó là cách-nhìn coi Phật là người đã được chuẩn- 
bị từ trong vô số kiếp trước, đã được định-sinh vào kiếp này để giác-ngộ 
tối thượng và thực-thi sứ mạng của một Vị Thầy của thế gian. Đoạn kinh 
I2 là một ví dụ cho thấy cách-nhìn như vậy về Đức Phật. Theo cách 
nhìn này, vị Phật tương lai đã “giáng trần một cách cố-ý” [có ý-thức, có 
chánh-niệm] từ cõi trời Đâu-suất (7wsiz) vào trong bào thai mẹ; cùng 
với sự thụ thai và sinh ra đã xảy ra với hàng loạt những điều kỳ diệu 
đồng thời xảy ra trong vũ trụ lúc đó; ví dụ: có các thiên thần đến tôn kính 
đứa trẻ sơ sinh; và sau khi sinh “đứa trẻ" liền bước đi bảy bước và tuyên 
bố cho khắp thế gian về vận mệnh tương lai của mình. Rõ ràng, theo như 
những người kết tập bài kinh này, như vậy thì có vẻ như Đức Phật đã 
được sắp xếp và định đoạt trước để chứng ngộ quả vị Phật, trước cả khi 
được thụ thai và sinh ra; và vậy thì cuộc tìm câu đấu tranh khổ cực 
suốt 06 năm để đi đến giác-ngộ chẳng qua chỉ là một trận chiến mà kết 
quả cũng đã được định trước! Tuy nhiên, có điều hơi làm tức cười là, tới 
đoạn cuối cùng của bài kinh này chúng ta lại nghe lại cái hình ảnh “đời 
thực” của Đức Phật (như một tu sĩ thiền tập). (Có phải chăng cuối cùng 
bài kinh cũng muốn nói lại rằng) những điều Đức Phật coi là thực sự kỳ 
diệu không phải là những điều thần diệu xảy ra xung quanh sự kiện nhập 
thai và đản sinh của Phật, mà chính là sự chánh-niệm và sự tỉnh-giác của 
mình giữa muôn vàn những cảm-giác, ý-nghĩ, và nhận-thức mới thực sự 
là những điều kỳ diệu tuyệt vời đích thực (trong đạo Phật). 

3. Ba bài kinh trong phần 3. là những lời ghi về tiểu sử của Đức 
Phật, chúng phù hợp với cách-nhìn thứ nhất: cách nhìn tự nhiên về một 
Đức Phật lịch sử trong đời thực. 
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(1) Trong đoạn kỉnh II,3(1) chúng ta đọc vỀ sự xuất-gia của Phật; 
sự tu-tập với hai người thầy thiền-định, sự thất-vọng (không thỏa mãn) 
đối với những giáo lý của hai vị thầy này vì chúng không dẫn tới sự giải- 
thoát rốt ráo; rồi tới sự đấu-tranh một mình; rồi sự chiến-thắng và giác- 


ngộ tới trạng thái Bất Tử. 


(2) Đoạn kinh II,3(2) thì như điền vào chỗ trống là giai đoạn giữa 
là sự tu khổ-hạnh của vị bô-tát trước khi giác-ngộ; không hiểu sao những 
chỉ tiết tu khổ-hạnh này lại không được kết tập luôn vào trong bài kinh 
trước [là H,3(1)]. Bài kinh sau cũng là một cách mô tả kinh điển về 
những trải nghiệm giác-ngộ liên quan những trạng thái định-sâu, tức 04 
tầng thiền định sắc giới (j»ana), theo sau đó là 03 loại trí-biết (vjjZ) cao 
siêu (tam minh), đó là: (¡) trí-biết về sự nhớ lại những cõi kiếp quá khứ 
(0úc mạng mình), (1) trí-biết về sự nhìn thấy những sự chết và tái sinh 
của chúng sinh (/hiên nhãn mình), và (ii) trí-biết về sự (đã) tiêu-diệt mọi 
ô-nhiễm (lâu tận minh). Trong khi bài kinh này chuyền tải một ấn-tượng 
rằng: loại trí-biết cuối cùng xảy ra trong tâm của Phật như một loại trực 


giác tự phát và đột ngột, thì: 


(3) đoạn kinh II,3(3) kế tiếp đã chỉnh sửa lại ấn-tượng đó bằng câu 
chuyện của vị bồ-rá: vào cái đêm ngay trước lúc giác-ngộ đang thiền- 
quán sâu sắc về sự khổ đau của sự già-chết. Rồi Phật dùng phương pháp 
truy nguyên sự khổ đau để tìm ra những nhân-duyên gây ra nó, theo một 
tiến trình từng-bước bằng “sự chú-tâm khôn khéo” (như lý tác-ý:; yoniso 
manasikära) dẫn tới “một sự độtphá bằng trí tuỷ` (paññãya 
abhisamaya). Tiến trình điều tra quán xét này dẫn tới đỉnh-cao là việc 
phát hiện ra nguyên lý “s khởi-sinh tùy thuộc” (lý duyên khởi) mà sau 
đó nó đã trở thành tảng đá chính trong nền móng giáo lý của Đức Phật. 


Điều quan trọng cần nhấn mạnh là, như đã được trình bày trong 
Chương II này và trong những chỗ khác của các Bộ Kinh [mời đọc coi 
thêm phần (4), (a)-(), Chương IX|, rằng “sự khởi-sinh tủy thuộc” không 


phải đê chỉ suông sự tương quan tương tức của tât cả mọi sự, mà đê chỉ 
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ra một sự mäắc-xích rõ ràng của mô hình đuyên-khởi mà tùy thuộc vào đó 
sự khổ khởi-sinh và chấm-dứt. Trong cùng bài kinh này, Đức Phật tuyên 
bố Phật chỉ phát hiện ra con-đường dẫn tới sự giác-ngộ su khi Phật đã 
tìm ra cách chẩm-dứt cải vòng duyên-khởi (bằng cách chặt đứt một hay 
nhiều mắc-xích của nó!). Như vậy, chính là sự tự thân chứng ngộ “sự 
chấm-dứt vòng duyên-khở?" mới kết thành sự giác-ngộô của Phật, chứ 
không chỉ đơn thuần là sự phát hiện ra những khía cạnh của vòng duyên- 
khởi! Ví dụ về kinh thành cổ, được đưa vào sau đó trong bài kinh, đã 
chứng minh luận điểm rằng: sự giác-ngộ của Phật không phải là một sự- 
kiện duy nhất, mà là một “4s phát-hiện lại” con-đường cô xưa mà các vị 


Phật quá khứ đã bước đi để đi đến giác-ngộ. 
(4) Đoạn kinh IL4 tiếp tục câu chuyện của đoạn kinh II,3(1) vừa 


nói trên, tôi đã phân chia thành 02 phiên bản có thể thay thế nhau để nói 


é 
A ¬3a 


về “sự đi tìn con-đường giác-ngộ” của vị Bô-tát. Ở phần 4. này chúng ta 
quay lại với Đức Phật vào lúc ngay sau khi giác-ngộ, khi đó Phật còn 
phân vân không biết có nên chia sẻ sự chứng-ngộ và sự hiểu-biết của 
mình cho thế gian hay không. Tới lúc này, ngay giữa bài kinh đang kể 
chuyện một cách tự nhiên, rất đời thực và đáng tin, thì bỗng có một thiên 
thần là vị trời Brahmã Sahampati từ cõi trời hạ thế xuống trần ngay trước 
mặt Đức Phật đề thỉnh cầu Phật đi du hành khắp nơi để truyền dạy Giáo 
Pháp vì phúc-lợi của “những người còn bị dính ít bụi trong mắt”. Cảnh 
này nên được hiểu thăng theo nghĩa đen ià có xảy ra thật chuyện thân 
thoại đó hay nên được hiểu theo nghĩa đó chỉ là một sự diễn tả cái kịch 
bản đang diễn ra bên trong nội tâm của Đức Phật lúc đó? Khó có câu trả 
lời nhất định cho câu hỏi này; có lẽ cảnh tượng này nên được hiểu theo 
cả 02 nghĩa: (1) là câu chuyện có thực có vị trời và (1) là câu chuyện nội 
tâm của Đức Phật lúc đó. Nhưng dù theo nghĩa nào đi nữa, sự xuất hiện 
của vị Trời đó cũng đánh dẫu sự chuyên đôi từ sự kiện hiện-thực được 
mô tả từ đầu bài kinh sang một mô hình chuyện thần-thoại biểu tượng. 


Tuy nhiên, sự chuyển-đổi này một lần nữa góp phần nhấn mạnh ý-nghĩa 
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mang tâm vũ trụ của sự giác-ngộ của Đức Phật và của sứ-mạng sau đó 


của Đức Phát như một VỊ Ti hầy của thể gian. 


Tiếp tục theo bài kinh, rồi lời thỉnh cầu của vị Trời đó được Phật 
đồng ý, và Phật đã bắt đầu đi truyền dạy. Phật đã chọn truyền dạy cho 
những người đầu tiên là năm người bạn tu khổ-hạnh đã theo Phật trong 
những năm Phật còn tu khô-hạnh hành xác (đó là nhóm của ngài Kiều- 
trần-như). Câu chuyện trong bài kinh này ghi lại nhiều sự-kiện, và cuối 
cùng dẫn tới đỉnh-cao bằng một tuyên bố ngắn gọn rằng Đức Phật đã chỉ 
dạy cho họ theo một cách tất cả họ đều tự mình chứng ngộ Niết-bàn. Tuy 
nhiên, đoạn kinh IL,4 này đã không kể ra cụ thể đó là giáo lý nào mà 
Phật đã chỉ dạy trong thời gian Phật gặp lại và truyền dạy cho họ sau khi 
Phật giác-ngộ. Nhưng chúng ta sẽ thấy lại tcái giớo lý đó được ghi trong 
bài thuyết giảng đâu tiên của Phật, tức kinh “Sự Chuyển Dịch Bánh Xe 
Giáo Pháp” (Kinh Chuyển Pháp Luân). 


(5) Bài kinh Chuyển Pháp Luân là đoạn kinh II,5 tiếp theo. Khi 
mới mở đầu bài kinh, Phật đã tuyên bố với năm vị tu sĩ rằng Phật đã phát 
minh ra “con-đường trung-đạo” mà Phật gọi đó là Con Đường Tảm Phân 
Thánh Thiện (Bát Thánh Đạo, Bát Chị Thánh Đạo). Dựa theo những câu 
chuyện về tiểu sử đi tu của Đức Phật, chúng ta có thể hiểu lý do tại sao 
Phật đã bắt đầu bài thuyết giảng với lời tuyên bố đó. Bởi vì ngay trước 
đó năm vị tu sĩ đó vẫn chưa tin lời tuyên bố giác-ngộ của Đức Phật, và 
họ đã khinh thường Phật là một người đã phản bội lời gọi thánh thiện (sự 
tu khổ-hạnh) để quay lại đời sống hưởng thụ dục-lạc (hoàn tục). Chính vì 
lý do này nên Phật trước tiên muốn đo đảm với họ răng, Phật không 
dính líu gì với đời sống hưởng thụ dục-lạc, mà Phật chỉ khám phá ra 
“một cách tiếp-cận mới” cho cái sự đi tìm con-đường để dẫn tới giác- 
ngộ. Phật muốn nói với họ rằng: cách tiếp-cận mới vẫn trung thành với 
sự từ bỏ những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), nhưng nó cũng tránh bỏ 
được những cách tu hành-xác vô lý và vô ích. Rồi tiếp sau đó Phật mới 
giảng giải cho họ về con-đường đích thực để dẫn tới sự giải-thoát, đó là 


con-đường Bát Thánh Đạo; con-đường này tránh được cả hai cực-đoan 
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(khoái-lạc và khổ-hạnh) đó, và nhờ đó giúp khởi sinh ánh sáng trí-tuệ, và 
cuối cùng dẫn tới tiêu diệt mọi sự dính mắc trói buộc hệ lụy, đó là Niết- 


bàn. 


Sau khi Phật đã làm sáng tỏ điều hiểu lầm của họ, Phật đã tuyên 
thuyết luôn những sự-thật mà Phật đã chứng ngộ vào cái đêm giác-ngộ. 
Đó là Bốn Sự Thật Thánh Diệu (Tứ Diệu Đế, Tứ Thánh Đó. Đúc Phật 
không chỉ định danh mỗi sự-thật và định nghĩa mỗi sự-thật, mà Phật còn 
giảng giải mỗi sự-thật theo 03 phương-điện (03 khía cạnh, 03 mặt) của 
nó. 03 phương-diện này tạo nên “03 sự quay chuyển bánh xe Giáo Pháp” 
được nói đến ở phần sau của bài kinh. Đối với từng sự-thật (Diệu đề): (7) 
sự quay chuyên thứ nhất là sự hiểu biết về bản chất của sự-thật đó. (2) 
Sự quay chuyền thứ hai là sự hiểu biết sự-thật đó gắn liên trách-nhiệm 
cân phải thực thi (tu tập) đề hoàn thành. Như vầy, (¡) sự-thật thứ nhất, là 
sự thật về sự khổ (Khổ đề), cần phải được hiểu hoàn-toàn; (11) sự-thật 
thứ hai, là sự £hật về nguôn-gốc khổ (Khô tập), đó chính là dục-vọng, cần 
phải được hiểu hoàn-toàn; (1i) sự-thật thứ ba, là sự thật về sự chẳm-dứt 
khổ (Khỗ diệt), cần phải được chứng ngộ: và (iv) sự-thật thứ tư, là sự 
thật về con-ẩường dẫn tới sự chấm-dứt khổ, là con-đường đạo (Đạo để), 
cân phải được tu tập. (3) Sự quay chuyên thứ ba là sự-biết (trí biết) rằng 
04 trách-nhiệm đối với 04 Sụ-Thật đó đã được thực thi hoàn thành: tức 
là: sự-thật về khổ đã được hoàn-toàn hiểu; nguồn-gốc của khổ, là dục- 
vọng, đã được trừ bỏ; sự chấm-dứt khô đã được chứng ngộ; và con- 
đường đạo đã được tu tập thành công. Đức Phật nói rằng: chỉ sau khi 
Phật đã hiểu 04 Sự-Thật với 03 phương-điện (03 sự quay chuyển) và 
theo l2 cách, thì lúc đó Phật mới tuyên bố mình đã chứng ngộ tới sự 
giác-ngộ toàn thiện và tôi thượng. 

Bài kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavatiana Sufa) này 
cũng thê hiện một lần nữa sự pha trộn 02 kiểu cách mà tôi đã nói ở mục 
(4) Đoạn kinh II,4 kế trên. Tức là: bài kinh diễn tiễn theo kiểu cách tự- 
nhiên hiện-thực cho đến lúc gần hết. Đến khi Đức Phật kết thúc lời 


thuyết giảng thì ý nghĩa vũ-trụ (thần-thoại biểu tượng) của sự-kiện lại 
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được đưa vào, bằng hình ảnh những thiên thần trong từng cõi trời đã 
hoan nghênh bài kinh và cất tiếng truyền báo tin tốt lành cho những thiên 
thần ở những tầng cõi trời kế trên của họ. Và cùng lúc đó, toàn thể hệ thế 
giới chấn động và rung chuyền, và một vằng ánh sáng lớn sáng rực hơn 
cả hào quang của những vị trời thần trên cõi trời đã phát ra trong thế giới. 
Rồi, rồi cuối cùng, đang từ cái cảnh thần-diệu huy hoàng đó chúng ta lại 
lập tức quay xuống lại với cảnh giới cõi người bình thường để nhìn Đức 
Phật nói câu chúc mừng vị tu sĩ Kondañãña (Kiều-trần-như) rằng vị ấy đã 
vừa chứng ngộ “?âm-nhìn trong suốt của Giáo Pháp, và không còn dính 
bụi trong mắt”. Vậy là, ngay trong một tích-tắc, Ngọn Đèn Giáo Pháp 
đã được truyền tay từ Vị Thầy qua những người đệ tử, để nó đã bắt đầu 
chuyến hành trình đi khắp Ấn Độ và lưu chuyên khắp thế gian. 


Giới thiệu vê Chương TII 
TIẾP CẬN GIÁO PHÁP 


Một trong những khó khăn loay hoay nhất đối với người nhiệt 
thành đi tìm con đường tâm linh là họ khó chọn được giáo lý nào là tốt 
nhất trong nhiều giáo lý tôn giáo và tâm linh khác nhau. Về bản chất, các 
giáo lý tâm linh đều đòi hỏi lòng trung-thành của chúng ta phải là tuyệt 
đối và bao trùm. Những tín đồ của một tín ngưỡng thường khắng định 
rằng chỉ có tôn giáo của họ mới tiết lộ sự-thật tối hậu về nơi-chốn và 
định-mệnh cuối cùng của chúng ta trong vũ trụ; họ dõng dạc cho rằng chỉ 
có đạo của họ là phương tiện chắc chắn dẫn tới sự cứu-rỗi vĩnh hăng. 
Nếu, nếu chúng ta có thể tạm-gác tất cả mọi cam kết tín ngưỡng đó qua 
một bên, và thử đem so sánh những giáo thuyết đó một cách không thiên 
vị, kiểm tra bằng thực nghiệm, với một phương pháp đúng đắn, thì chúng 
ta có khả năng tìm được giáo thuyết đúng đắn nhất cho mình, lúc đó sẽ 
không còn loay hoay tìm tòi nữa. Nhưng điều đó không đơn giản như 
vậy. Bởi vì tất cả mọi tôn giáo đều nói rằng—giả định (“chặn đầu') trước 
rằng—con người không thể tự trực tiếp xác thực các giáo thuyết bằng sự 
trải nghiệm cá nhân; các tôn giáo thường đưa ra những giáo lý đòi hỏi tín 
đồ phải có mức độ tin tưởng nhất định để chấp nhận tôn giáo đó. Rồi đến 
khi những giáo điều và thực hành của một tôn giáo diễn ra mâu thuẫn với 
nhau, chúng ta lại tiếp tục loay hoay đi tìm tòi, không biết đúng sai thực 


hư ra sao. 


Một giải pháp cho vấn đề này là hãy bỏ qua những xung đột thực 
sự giữa những tư tưởng tôn giáo. Những người theo cách này, với tỉnh 
thần dung hợp các tôn giáo, cho rằng tất cả mọi tôn giáo đều căn bản dạy 
những điều hay lẽ phải giống nhau. Cách thức các tôn giáo có thê khác 
nhau, nhưng cốt lõi bên trong đều như nhau, những cách giảng giải khác 
nhau là chỉ để phù hợp với những sự nhạy cảm khác nhau mà thôi. 
Những người dung hợp tôn giáo nói rằng, khi chúng ta gặp những truyền 
thống tâm linh khác nhau, điều chúng ta cần làm là tìm lấy cái hạt (nhân, 


lõi) sự-thật nằm bên trong những lớp vỏ tôn giáo bên ngoài. Đứng dưới 
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nhìn lên, các mục tiêu tôn giáo có vẻ khác nhau, nhưng đứng trên nhìn 
xuống chúng ta sẽ thấy các mục tiêu là như nhau; điều đó giống như khi 
ta đứng ngắm trăng từ những đỉnh núi khác nhau vậy. Những người dung 
hợp các tôn giáo thường theo lý chọn lọc (chiết trung) trong thực hành, 
tức chọn những cách thực hành mình thích và kết hợp chúng lại để thực 
hành, giỗng như cách chúng ta chọn những món ăn trong một bữa tiệc 
với nhiều món tự chọn bày ra (búp-phê). 

Giải pháp này có sức hấp dẫn lập tức đối với những người đang 
thất vọng với những tuyên bố độc tôn của một tôn giáo tôn chỉ giáo điều. 
Nếu suy xét trung thực thắng thừng, chúng ta thấy những tôn giáo và 
truyền thống tâm linh rất khác nhau về những quan-điểm quan trọng. Các 
tôn giáo trả lời khác nhau đối với những câu hỏi của chúng ta về những 
nên tảng căn bản và những mục tiêu tâm linh, và sự khác nhau đó không 
chỉ về mặt lời nói ngôn từ. Vậy là vô cùng rắc rối; giờ chỉ còn cách tạm 
đẹp bỏ hết, cứ coi như chúng chỉ khác nhau về mặt ngôn từ, thì chúng ta 
mới có được sự dung hòa với những người theo những tín ngưỡng tôn 
giáo khác nhau. Nhưng rốt cuộc, cách làm đó cũng khó đứng vững khi 
nói rằng “đạo nào cũng là đạo, chúng chỉ khác nhau chỗ ngôn từ diễn 
đạt”, nói vậy chăng khác nào như kiểu nói: “vì chúng đều có mỏ và cánh, 
nên đại bàng, chim sẻ và gà về căn bản là giống nhau, chỉ khác nhau chỗ 
tiếng kêu'! 

Thực ra không chỉ có những tôn giáo hữu-thần mới dạy những giáo 
lý vượt trên khả năng xác thực tức thời của con người. Đức Phật cũng 
dạy những giáo lý mà một người bình thường không thê trực tiếp xác 
thực bằng những trải nghiệm thường ngày của anh ta; mà những giáo lý 
đó lại là những giáo lý chính của Phật giáo. Như chúng ta đã thấy trong 
Chương I và II, các bộ kinh N/kãya đã mường tượng ra một vũ trụ với 
nhiều cõi sống của chúng sinh trôi rải khắp nơi trong không gian và thời 
gian vô biên, một vũ trụ vô tận trong đó những chúng sinh lang thang trôi 
giạt hết kiếp này tới kiếp khác do vô-minh, dục-vọng, và nghiệp của họ. 


Các bộ kinh cũng giả định trước rằng: từ lúc rất xa thăm thăm không có 
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điểm khởi đầu (vô thủy) đã có vô số vị Phật đã xuất hiện và chuyển dịch 
bánh xe Giáo Pháp, và rằng mỗi vị Phật đó đã chứng đắc giác-ngộ sau 
khi đã tu tập hoàn hảo những điều hoàn-thiện tâm linh (ba-la-mật, 
parami) trong rất rất nhiều đại kiếp vũ trụ. Khi chúng ta tiếp cận Giáo 
Pháp, chúng ta đễ bị thấy “khó có thể tin hết” những điều đó; chúng đòi 
hỏi một sự tin tưởng vượt quá mức khả năng chúng ta. Vì vậy, chúng ta 
dễ thấy băn khoăn với câu hỏi rằng: nếu muốn theo đạo Phật thì chúng ta 
phải chấp nhận hết toàn bộ giáo lý Phật giáo cô điển đó hay sao? 


(1) Đối với Phật giáo Nguyên Thủy (tiền thân, sơ kỳ), mọi vấn đề 
chúng ta đối mặt để quyết định mình nên đặt bao nhiêu niềm-tin vào giáo 
lý Phật giáo nên được giải quyết bằng một phép duy nhất. Phép duy nhất 
là lấy sự trải-nghiệm trực tiếp làm cơ sở cuối cùng để quyết định đúng 
sai. Một trong những nét riêng trong giáo lý Đức Phật là sự tôn trọng 
trải-nghiệm trực tiếp của cá nhân. Các kinh của Phật giáo Nguyên thủy 
không truyền dạy một giáo lý bí mật: đạo Phật cũng không phải là một 
đạo bí truyền chỉ dành riêng một số loại người trí thức hay hàng tăng sĩ 
nào đó tu học còn người khác thì không thể hiểu được. Như ý nghĩa 
trong đoạn kinh IHII,1, bí mật trong giáo lý tôn giáo là dấu hiệu của tư 
tưởng còn bị rối-mờ và những cách-nhìn còn sai lạc, nếu không thì chăng 
lý gì phải bí mật cả. Giáo lý của Phật thì công khai, sáng tỏ như ánh sáng 
mặt trăng và mặt trời, ai đứng dưới đất nhân gian đều có thể nhìn thấy 
được. Sự tự-do trơn tru trần trụi khỏi lớp áo bí mật là tính chất không thể 
thiếu cho một giáo lý đề cao sự trải-nghiệm trực tiếp, mời mỗi người đến 


để kiêm chứng những nguyên-lý bằng sự trải-nghiệm tự thân của mình. 


Tuy vậy, điều này không có nghĩa là bất kỳ một người bình thường 
nào cũng có thê tự mình kiểm chứng và xác thực những giáo lý của Phật 
mà không cần phải có nỗ lực đặc biệt. Đúng hơn là ngược lại và thực sự, 
những giáo lý Phật chỉ có thê được trải-nghiệm và thực-chứng sau khi đã 
đạt được một số loại trải-nghiệm hơn-thường, vượt trên những loại trải- 
nghiệm bình thường của một người phàm thường trong đời sống thế tục. 


Tuy nhiên, khác hăn với các tôn giáo mặc-khải (dựa vào lời truyền hơn là 
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lẽ-thực; dựa và sự “tiết lộ” của giáo chủ), Đức Phật không đòi hỏi chúng 
ta phải bắt đấu bằng việc phải đặt niềm-tin vào những giáo lý vượt trên 
khả năng chứng-nghiệm lập tức của mình. Phật không bắt chúng ta phải 
vật lộn điên đầu để quyết định đúng-sai với những vấn đề chúng ta chưa 
hề trải nghiệm, đối với chúng ta trong hoàn cảnh hiện tại của mình. Thay 
vì vậy, Phật yêu cầu chúng ta hãy xem xét một số vấn đề đơn giản liên 
quan tới ích-lợi và hạnh-phúc tức thời của chúng ra, đó là những vấn đề 
chúng ta có khả năng trả lời dựa trên cơ sở trảinghiệm cá nhân của 
mình. Tôi nhắn mạnh cụm từ “đổi với chúng ta trong hoàn cảnh hiện tại 
của mình”, bởi vì chúng ta không thể xác thực một điều gì bằng trải- 
nghiệm cá nhân trong hoàn cảnh hiện tại của mình thì không có nghĩa là 
vẫn đề đó không đúng hoặc vô lý. Cụm chữ đó có nghĩa là chúng ta nên 
“am gác” những vấn đề lớn qua một bên và chỉ quan tâm đến loại vấn đề 


thuộc Zđm trải-nghiệm cá nhân của mình. 


Phật nói giáo lý của Phật là nói về “s khổ và sự chấm-dứt khổ". 
Câu này không có nghĩa Giáo Pháp chỉ bàn về trải nghiệm khổ đau của 
chúng ta trong sự sống hiện tại, nhưng Giáo Pháp muốn nói chúng ta có 
thể sử dụng trải-nghiệm hiện tại, cùng với sự suy-xét thông minh, làm 
cơ-sở để quyết định điều gì là ích-lợi và điều gì là bất-lợi cho sự tiễn bộ 
tâm linh của chúng ta. Ví dụ ngay: cái nhu cầu sâu thăm truyền kiếp bên 
trong chúng ta là muốn được thoát khỏi sự nguy-hại, sự buồn-đau khổ sở; 
hay nói tích cực hơn, đó là nhu cầu đạt tới sự sống tốt-lành và hạnh-phúc. 
Tuy nhiên, để tránh được mối nguy-hại và có được một sự sống tốt-lành 
thì không phải chỉ hy vọng là có được! Trước hết chúng ta cần hiểu rõ 
những điều-kiện mà chúng ta đang phụ thuộc. Theo Đức Phật: mọi thứ 
khởi sinh đêu khởi sinh do những nguyên-nhân và điểu-kiện (nhân và 
duyên), và nguồn lực tạo ra khổ và sướng cũng xảy ra theo nguyên lÿ 
này. Vì vậy, trước tiên chúng ta phải biết rõ những nguyên-nhân và điều- 
kiện nào dẫn tới sự nguy hại và khổ đau, và những nguyên-nhân và điều- 
kiện nào dẫn tới sự tốt lành và hạnh phúc. Một khi chúng ta đã rút ra 
được 02 nguyên lý đó—những điều-kiện dẫn tới sự nguy hại và khổ đau, 


và những điều-kiện dẫn tới sự tốt lành và hạnh phúc—là chúng ta đã sơ 
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khởi phát thảo ra được đ¡-cương của tiến-trình tu tập để dẫn tới mục- 
tiêu rốt ráo, đó là sự giải-thoát khỏi sự khổ. 

(2) Một bài kinh ngắn trong bộ kinh Tăng Chi (AN), đó là kinh 
Kãlãma Sufa, đoạn kinh IIL2. Những người Kãlãma sống ở một vùng 
xa xôi của đồng bằng sông Hằng. Nhiều giáo sĩ thuộc nhiều giáo phái 
khác nhau đã ghé qua chỗ họ, và mỗi vị thường đề cao tôn giáo của mình 
và bài bác những tôn giáo khác. Cứ nghe đủ kiểu, những người Kãlãma 
bị rỗi trí, họ không biết ai đúng ai sai, giáo lý nào đúng giáo lý nảo sai, 
thầy nào nói đúng thầy nào nói sai. Khi Phật ghé ngang, họ đã đến gặp và 
nhờ Phật giải thích để giải tỏa sự nghi-ngờ của họ. Mặc dù bài kinh 
không nói cụ thể những vấn đề nào làm họ rối trí và nghi ngờ, nhưng 


phần sau bài kinh đã cho thấy đó là những vấn đề về tái-sinh và nghiệp. 


Đức Phật bắt đầu bằng cách nói rằng họ có sự nghi-ngờ như vậy là 
phải thôi, sự nghi-ngờ là cũng tốt một khi những vấn đề còn chưa được 
làm rõ. Rồi Phật đã khuyên họ không nên dựa vào 70 loại thông tin 
thường có trong đời. (¡) 04 loại đầu là “đa vào những lời được truyền 
lại bắt người ta tin”, đó là: [(L) những điều được lưu truyễn bằng 
miệng, (2) những giáo lý bởi tông giáo, (3) những lời đồn đại, (4) 
những kinh kệ). (ñ) 04 loại nữa là “dựa vào cơ sở lý giải suy luận thiếu 
thực-nghiệm”, đô là: [(Š) sự lý luận theo lý lẽ, (6) sự lý luận do suy 
đoán, (1) sự nhận thấy có lý, (8) sự chấp nhận một quan-điểm sau khi 
xem xét cân nhắc nói; và (ii) 02 loại sau là “dựa vào cá nhân người 
nói”, đó là: [(9) do người nói có tướng mạo bê ngoài như cao đạo, đáng 
nghe, hay (10) chí vì do người nói là sư thây` của mình nên ông ta nói gì 
cũng phải đúng]. (Mời coi thêm phần chú-thích chỗ đó về 10 sự hiểu-biết 
dựa trên 10 loại thông tin này). Lời khuyên này có lẽ là lời khuyên công 
bằng nhất trong tất cả tôn giáo! Lời khuyên này của Phật có thê được 
trích dẫn để chứng minh rằng Đức Phật từ chối tất cả mọi thế lực bên 
ngoài, và chỉ mời mỗi người hãy tự-mình xem xét và tìm ra con-đường 
đạo thích hợp cho cá nhân mình để dẫn tới sự-thật. Tuy nhiên, trong bài 
kinh chúng ta thấy Phật không hề khuyên những người Kãlãma phải dẹp 
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bỏ mọi tôn giáo và chỉ tin vào bản năng trực giác của chính mình. Thay 
vì vậy, Phật chỉ cung cấp cho họ một phương-pháp đơn giản thực dụng 
để họ có thể tự mình thoát ra khỏi bãi lầy nghi-ngờ và bối-rối đó. Đó là 
phương pháp điều-tra suy-xét để tự mình biết rõ điều gì là ích-lợi và 
thiện-lành, điều gì là bắt-lợi và bắt-thiện. Cách đó cũng là bước khởi đầu 


của sự tu-tập tâm linh.” 


Những câu hỏi và trả lời chỉ xoay quanh mối quan tâm hàng đầu 
của họ, đó là sự sống tốt-lành và hạnh-phúc. Phật hỏi họ những câu hỏi là 
để dẫn dắt những người Kãlãma nhìn thấy rằng, ngay cả khi họ không 
quan tâm gì đến kiếp sau, thì những trạng thái bất thiện như tham, sân, s1, 
và những hành động bắt thiện như gian-cắp và sát-sinh cũng đã gây ra sự 
nguy-hại và khô-đau ngay trong hiện fại này. Tương tự, những trạng thái 
thiện và những hành động thiện lành cũng mang lại sự tốt-lành và hạnh- 
phúc gay frong hiện tại này. Do vậy, dù chỉ nghĩ tới kiếp này, thì: 
những điều thiện tạo kết quả thiện, những điều xấu ác tạo kết quả xấu ác. 


Nếu như tin có kiếp sau thì điều đó càng đáng quý hơn nữa đề thực hành. 


(3) Tới đoạn kinh IIIL,3, Phật chứng minh rằng sự khổ đau hiện tại 
khởi-sinh và chấm-dứt tùy theo dục-vọng hiện tại. Bài kinh ngắn này, 
được nói cho một Phật tử tại gia, đã diễn đạt cái “nguyên lý duyên khởi” 
năm sâu trong ðốn Diệu Đề, nhưng thay vì chỉ nói một cách chung chung 
trừu tượng, Phật nói rõ cụ thể, trực tiếp, có sức hấp dẫn hiện đại đáng kể. 
Bằng cách dùng những ví dụ rút ra từ đời sống của một người tại gia 
đang bị ràng buộc nặng với vợ con của ông ta, có lẽ bài kinh này đã tạo 
một ấn tượng sâu sắc và lâu dài đối với chúng ta. 

Sự thật là bài kinh này và cả bài kinh nói cho những người Kãlãma 
không chủ thuyết về nghiệp và tái-sinh, do vậy đôi khi các bài kinh đó bị 
coi như chỉ là những phần “gizo ưu thêm” của Phật về mặt văn hóa, nên 
có thê bỏ qua hoặc xóa đi khỏi giáo lý. Thực ra, các bài kinh đó có nghĩa 
rằng: Giáo Pháp có thể được tiếp cận băng nhiều cách mà không cần phải 
đặt vấn đề về kiếp trước hay kiếp sau. Giáo lý của Phật có nhiều mặt, và 


do vậy, dưới những góc độ nhất định, nó có thê được trực tiếp đề cao vì 
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mối quan tâm của chúng ta về một sự sống tốt-lành và hạnh-phúc trong 
hiện tại. Một khi chúng ta nhìn thấy việc thực hành giáo lý đó thực sự 
mang lại sự bình an, vui sướng và sự an tâm ngay trong kiếp này, thì điều 
đó sẽ khơi dậy lòng-tin và niềm tự-tin của chúng ta vào toàn bộ Giáo 
Pháp, tin vào cả những khía cạnh khác năm vượt trên khả năng chứng- 
nghiệm hiện có của chúng ta. Nếu chúng ta chịu thực hành những cách 
tu-tập đúng đắn—những sự tu-tập đòi hỏi những kỹ năng thanh lọc cao 
hơn và sự nỗ lực quyết tâm—thì chúng ta có thể đạt-được những năng- 
lực (căn) cần có để chứng nghiệm những khía cạnh khác đó của Giáo 
Pháp, ví dụ như hiệu lực của nghiệp quả, hiện thực tái sinh và những 
trạng thái của những cõi siêu hiện hữu khác [mời đọc thêm đoạn kinh 
VHI,4, đoạn 23-24 và đoạn kinh VH,5, đoạn 19-20]. Đó là sự ?in-fzởng 
vào những giáo lý. 

(4) Còn một khó khăn lớn thứ hai cho những người đi tìm đạo là s 
tin-tưởng vào những sư thầy; họ thường gặp phải sự đòi hỏi là phải tin 
tưởng hết mực vào sư thầy. (Điều này cũng có lý, giống như một bệnh 
nhân cần phải có sự tin tưởng vào bác sĩ trị liệu thì thân tâm mới có thể 
được chữa trị). Nhưng điều này đã trở nên rất khó trong thời đại ngày 
nay với nhiều phương tiện thông tin hiện đại; khi người ta có thể nghe 
nhiều câu chuyện của vô số các vị “đại sư" hiện đại, những “bác thánh 
nhân' hiện đại chỉ nhờ vào lớp áo cà-sa bên ngoài. Nhiều vị “đại sư' 
ngày nay chỉ là bề ngoài, không phải bậc chân tu. Do vậy một học trò khi 
tiếp cận một người thầy đã tự cho mình đã giác-ngộ toàn thiện và có thê 
truyền đạo dẫn tới sự giải-thoát cuối cùng, thì người học trò cũng cần có 
thời gian để kiểm chứng về người thầy đó— có nhiều cách để điều-tra 
suy-xét về một người thầy đã giác-ngộ hay chưa, có phải là bậc chân-tu 
hay không, như trong các kinh Phật đã có chỉ. 

Trong kinh đoạn kinh IH,4—kinh “Vữmansaka Sufta”—— Phật đã 
yêu cầu một Tỳ kheo “nên kiểm tra cả Như Lai”, tức Phật, đễ coi Phật có 
đúng đã giác-ngộ toàn thiện như Phật đã tuyên bố hay không. Ví dụ, một 


đặc điêm của sự toàn-giác là đã /zêw diệt mọi ô-nhiêm trong tâm. Nêu 
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một Tỳ kheo không thê trực tiếp nhìn thấy trong tâm của Phật, người đó 
có thể dựa vào “những bằng chứng gián tiếp” đê biết Như Lai có thực sự 
là bậc toàn-giác hay không; đó là xem xét những “hành-động” và “lời- 
nói” có đúng thực sự đã frong-sạch (thanh tịnh), không còn dính tham, 
sân, si. Phật cũng khuyến khích vị Tỳ kheo đó nên tiếp cận và trực tiếp 


điều tra những trạng thái tâm của Phật đề biết rõ. 


Rồi sau khi người học trò đã có niềm tự-tin vào Đức Phật là một 
người thầy có đủ tư cách, thì bước thứ hai là người đó tiếp tục làm một 
cuộc kiểm chứng rốt ráo về Vị Thầy. Người đó học lời dạy của vị Thây, 
bước vảo tu tập, và thâm nhập thấu suốt Giáo Pháp băng sự frực-iếp 
biết. Sự thâm nhập như vậy—tới mức thấp nhất tối thiêu là chứng nhập 
vào dòng thánh đạo—sẽ mang lại một loại “niềm-tin bất khả đánh bại”, 
đó là loại niềm-tin của người đã xác lập con-đường đạo bất thoái chuyển 
chỉ còn thêm thời gian để dẫn tới sự giải-thoát cuối cùng. 

Đọc riêng bài kinh “Vữnamsaka Suffđ” này, chúng ta có cảm tưởng 
rằng người ta chỉ có được niềm-tin sau khi đã chứng ngộ, mà sự chứng- 
ngộ tự nó đã là sự xác thực giáo lý rồi, nếu vậy lúc đó đâu cần nói chỉ về 
niềm-tin gì gì nữa. (Nói vậy coi như huề không). Nhưng cảm tưởng này 
chỉ đúng một mặt. Thực ra, ý trong bài kinh muốn nói rằng sau khi đã 
chứng ngộ thì niềm-tin đã trở thành tới mức “không thể đánh bại được”: 
nó khác với loại niềm-tin khi mới bước vào con đường tu tập. (Cho dù 
niềm-tin trước khi chứng-ngộ là có thực và mạnh mẽ, nhưng nó vẫn có 
thể bị lay chuyển và thoái tâm; còn loại niềm-tin sau khi đã tự thân 


chứng ngộ (kế từ Nhập-lưu) là loại niềm-tin bất khả thoái chuyền). 


(5) Niềm-tin là căn đầu tiên trong 05 căn tâm linh; và trong một 
mức độ nào đó, niềm-tin ban đầu vào sự giác-ngộ của Đức Phật và niềm- 
tin vào những giáo-lý chính của Đức Phật là điều-kiện cần phải có thì 
mới có thể tu tập tiến xa. Chúng ta thấy niềm-tin có vai trò đi-trước và 
chuẩn-bị cho việc tu tiễn xa hơn, như đã được nói trong đoạn kinh IHI,5, 
đó là một phần trích đoạn khá dài từ kinh “Cøpki Su#a” (MN 95). Ở đây 
Đức Phật giải thích rằng: khi một người tin vào điều gì thì người đó “bảo 
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vệ/duy trì sự thật đó” bằng cách nói “đây là niễm-tin của tôi”. Người đó 
“duy trì/bảo vệ sự thật” bởi vì người đó chỉ nói ra điều người đó tin, chứ 
người đó không nhảy vào kết luận quả quyết rằng điều anh ta tin nhất 
định là đúng và những điều khác là sai. Đức Phật làm rõ sự khác nhau 
giữa sự “bảo vệ/duy trì sự thật” (saccanurakkhana) và sự “khám phá ra 
sự thật” tức sự “nhìn thấy/giác ngộ sự thát” (saccanubodha). Có nghĩa 
là, lúc đầu người tu đặt niềm-tin vào một người Thầy đã tự thân chứng 
minh mình là bậc chân tu đáng tin. Sau khi có được niềm-tin đó vào vị 
Thầy, người đó đến gặp Thầy để được chỉ dạy, để học Giáo Pháp, đề tu 
tập theo Giáo Pháp, để cuối cùng tự mình khám phá ra (nhìn thấy) Sự- 
thật. 


Nhưng sự khám phá ra sự-thật vẫn chưa phải là cuối cùng đối với 
một người tu, đó chỉ mới là sự đột-phá thâm nhập ban đầu vào sự-thật, 
lúc này là chỉ mới tương đương với sự chứng đắc thánh quả Nhập-lưu. 
Sau khi chứng đắc tầm-nhìn về sự-thật, người tu cần phải tu thêm nữa để 
“chứng ngộ tới sự-thật cuối cùng” (saccãnupaffi) luôn—đó là chứng ngộ 
thánh quả A-la-hán, sự giải-thoát cuối cùng——muốn được vậy thì người 
tu phải tu đi tu lại, lặp lại sự tu-tập và tu-dưỡng liên tục những bước-tu y 
hệt trước giờ, cho đến khi chúng được hoàn toàn thấm nhuần và được 
đồng hóa với sự-thật được khám phá ra bởi cái tầm-nhìn ban đầu đó (lúc 
Nhập-lưu). Như vậy, toàn bộ tiến trình tu tập theo Giáo Pháp đều được 
bắt rễ từ sự trải-nghiệm cá nhân. Ngay cả niềm-tin cũng được bắt rễ từ sự 
điều-tra suy-xét chứ không dựa trên tình cảm, cảm xúc, sự tôn trọng, hay 
đức tin mù quáng. Niềm-tin không thì không đủ, nhưng đó là cánh cửa để 
tiến vào những mức độ sự trải-nghiệm sâu sắc hơn. Niềm-tin được dùng 
như một thứ kích thích khích lệ để tu-tập; sự tu-tập thì dẫn tới sự-biết từ 
sự trải-nghiệm; và khi sự-biết (trí biết) của người tu chín muồi, nó sẽ kết 
hoa giác-ngộ. 

(Như vậy, muốn chọn lọc được những giáo lý đề tu tập thì phải biết 
suy-xét điều-tra. Sau khi suy-xét điều-tra, chúng ta có được niềm-tin ban 


đâu vào giáo lý, dựa vào sự suy xét và suy luận từ những sự trải-nghiệm 
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căn bản trong đời sống thường ngảy hiện tại của chúng ta. Phật không 
yêu cầu chúng ta phải có ngay loại niềm-tin to lớn vào Giáo Pháp và Đức 
Phật nếu nó ngoài tầm hiểu-biết và xác-thực mà chúng ta đang có được. 
Tuy nhiên, sau khi đã suy xét những trải-nghiệm hiện tại của mình và 
chúng ta thấy đúng, chúng ta bắt đầu cần có một số niềm-tin ban đầu vào 
những giáo-lý và những sư thầy của mình để bắt đầu tiếp-cận Giáo Pháp, 
để tu tập sâu xa hơn, để tự-mình chứng-ngộ những khía cạnh thâm sâu 
hơn của giáo lý, từ đó chứng ngộ loại niểm-tin bắt lay chuyển, chứng ngộ 


sự-biết (trí biết), và chứng ngộ sự-fhậ?). 


Giới thiệu về Chương IV 
HẠNH PHÚC THẤY ĐƯỢC TRONG KIẾP NÀY 


Như một số học giả vẫn nghĩ, có phải chăng thông điệp nguyên 
thủy của Đức Phật trước sau vẫn nhấn mạnh cái phần giải-thoát khỏi thế 
giới mà thôi, ít nhân mạnh những phần dành cho những người đang bị 
dính kẹt trong đời sống thế tục? Có phải những Phật tử thời cổ xưa tin 
rằng chỉ có trong tu viện mới có sự tu tập thực sự theo Giáo Pháp và chỉ 
những tăng sĩ xuất gia mới là những người tiếp nhận thực sự các giáo lý? 
Phải chăng những giáo lý Phật đã nói cho hàng Phật tử tại gia chỉ mang ý 
nghĩa tượng trưng cho có? Có phải những người tại gia chỉ được chỉ dạy 
để làm những việc phước-đức như cúng dường giúp đỡ vật chất cho các 
Tăng đoản (tăng, ni) với hy vọng trong những kiếp sau họ cũng được làm 
tăng, ni [thậm chí được làm tăng hơn là ni!?| để có thể thực sự tu tập 
Giáo Pháp? 

Trong một số thời kỳ Phật giáo, trong tất cả các trường phái Phật 
giáo, những người theo đạo Phật thường nghĩ theo hướng thuận của 
những câu hỏi trên (tức họ đã nghĩ như vậy). Tức là, những người theo 
đạo Phật thời đó đã từ chối quan tâm tới kiếp sống hiện tại và chối bỏ cái 
thế giới như một thung lũng đầy nước mắt, một nơi ảo mộng; họ cho 
rằng chỉ có sự giải-thoát khỏi sinh tử mới là việc đáng để tập trung tu 
tiến. Các nhà sư nhiều lúc cũng ít quan tâm việc chỉ dạy cho những 
người tại gia về những cách dùng sự hiều-biết để giải quyết những vấn đề 
khó khăn trong đời sống thế tục của họ. Những người tại gia cũng càng ít 
hy vọng vào sự tiễn bộ tâm linh của mình trong kiếp này, cho nên họ 
cũng không cầu tiến tu tập, họ chỉ biết chấp nhận thu mình làm những 
việc công đức như cúng dường thức ăn và phương tiện sống cho các tăng 
ni, chùa chiền mà thôi. 

Cho dù các bộ kinh N/kZya đã làm rõ phần quan trọng nhất của 
giáo lý Đức Phật là chỗ con-đường dẫn tới sự giải-thoát khỏi thế giới khô 


đau, nhưng chúng ta không nên cắt giảm những giáo lý, vốn rất đa dạng 
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từ các nguồn kinh điển nguyên thủy, không nên quy kết tất cả những giáo 
lý chỉ chỉ một mục tiêu giải-thoát đó. Thay vì vậy chúng ta nên nhớ lại 
rằng: Đức Phật đã xuất hiện “vì ích-lợi của nhiều người, vì hạnh-phúc 
của nhiễu người ... vì lòng bi-mân đối với thế gian, vì sự tốt-lành, ích- 
lợi, và hạnh-phúc của những thiên thân và loài người.” [như trong đoạn 
kinh HI,1 ở Chương II]. Chức năng của Phật là khám phá, chứng ngộ, và 
tuyên bố Giáo Pháp với đầy đủ chiều rộng và chiều sâu của nó, và điều 
đó liên quan tới sự hiểu-biết bao trùm với nhiều cách ứng dụng khác 
nhau của Giáo Pháp sâu rộng. Ngoài những mục tiêu siêu xuất là Niết- 
bàn, sự giải-thoát khỏi sinh tử, Đức Phật đã luôn soi rọi ánh sáng để áp 
dụng Giáo Pháp vào những tình trạng phức tạp của đời sống thể tục. 


1. Theo nghĩa rộng nhất, Giáo Pháp là chỉ những trật tự bất biến 
của vũ trụ trong đó những sự-thật, những quy-luật, và phần đức-hạnh hòa 
quyện với nhau. Giáo Pháp vũ trụ thể hiện trong 7âzn-irí con người như 
sự khát khao có được chân-lý, vẻ-đẹp tâm linh và sự tốt-lành; Giáo Pháp 
thê hiện trong hành-vi con người như lời-nói, hành-động, ý-nghĩ. Truyền 
thống Phật giáo cho rằng trách nhiệm duy trì Giáo Pháp ở cõi thế tục là 
thuộc về một vị pháp vương (7đ/a cakkavaffi). VỊ vua quay chuyên bánh 
xe Giáo Pháp là vị vua trị vì vương quốc dựa theo những chuẩn mực đạo 


đức cao nhất (dhammniko dhammaräjä). 


(1) Như đoạn kinh IV,1(1) cho thấy Đức Phật là một đối tác của vị 
vua pháp vương. Cũng giống như vị pháp vương, Phật cũng dựa vào 
Giáo Pháp và tôn trọng Giáo Pháp, nhưng vị pháp vương dựa vào Giáo 
Pháp như một nguyên tắc đúng đắn để cai trị vương quốc của ông, còn 
Phật dựa vào Giáo Pháp như chuẩn mực về đạo đức và tâm linh để chỉ 
dạy và chuyên hóa con người, và hướng dẫn họ tới ba nghiệp thiện lành. 

(2) Các luận giảng Päli trình bày về tầm sâu rộng của Giáo Pháp 
bằng cách phân biệt ba mảng ích-lợi mà giáo lý muốn phát triển, ba 


mảng được phân loại theo các bậc thang công-đức của mỗi mảng: 
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1. Ích-lợi và hạnh-phúc nhìn thấy được trong kiếp này (đi//ha- 
dhamma-hitasukha): có được băng cách thực hiện những giới-hạnh đạo 


đức và bôn-phận trong xã hội; 


2. Ích-lợi và hạnh-phúc có được trong kiếp sau (sưmparäyika- 


hitasukha): có được bằng những hành động và việc làm công-đức; 


3. Mục-tiêu tối thượng (paramartha), Niết-bàn, sự giải-thoát khỏi 
luân-hồi sinh tử: có được băng cách tu tập hoàn thành con đường Bát 
Thánh Đạo. 


Nhiều học giả phương Tây chỉ chú tâm vào mảng cuối cùng như 
phần quan trọng duy nhất của giáo lý Đức Phật, nhưng thực ra chúng ta 
nên chú trọng tất cả ba mảng lợi-lạc đó. Do vậy, trong chương nảy và 
những chương tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá các bài kinh trong các Bộ 


Kinh đã thể hiện đầy đủ các mảng lợi-lạc nói trên của Giáo Pháp. 


Chương IV này bao gồm nhiều bài kinh khác nhau Phật đã nói về 
ích-lợi và hạnh-phúc nhìn thấy được trong kiếp này. Đoạn kinh IV,1(2) 
là lời của một bài kinh bao trùm nhất về thê loại này, đó là kinh “Lởi 
Khuyên Dạy Sigala” (DN 31). Trong nhiều thời bài kinh này đã được coi 
như “Giới luật dành cho Phát tử tại gia” vậy. Tầm điểm của bài kinh là 
lấy bối cảnh “thờ cúng sáu phương” của người Ấn Độ thời đó, trong đó 
Đức Phật đã tự mình diễn dịch tục lệ thờ cúng đó bằng cách đưa vào 
những ý nghĩa về đạo-đức và giới-hạnh theo tư tưởng giáo lý của Phật 
giáo. Mỗi “phương” bây giờ được gán cho một mỗi quan-hệ, “sáu 
phương” là nói về sáu mối quan-hệ gia đình và xã hội, và làm cách nào 
để “thờ cúng", tôn trọng, và bảo vệ sáu mối quan-hệ đó một cách đúng 
đắn. “Sáu mối quan-hể” đó là quan hệ của cha mẹ và con cái; thầy cô và 
học trò; vợ và chồng: bạn bè, đồng sự, đồng nghiệp với nhau; chủ và 
người làm; người tại gia và những sư thầy tâm linh (tăng, nỉ, tu sĩ). Một 
người trong gia đình và xã hội, như người thanh niên Sigälaka (Thi-ca- 
la-việt) trong bài kinh, phải có trách nhiệm /ôn fhở và bảo vệ sáắu phương 


đó: phương đông: cha mẹ; phương nam: thầy cô; phương tây: vợ con; 
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phương bắc: bạn bè, đồng sự; phương dưới (thiên để): những người làm, 
người ở; và phương trên (thiên đỉnh): những sư thầy tâm linh. Sau khi đã 
gán cho mỗi phương một mối quan-hệ, Đức Phật đã gắn luôn năm (05) 
nghĩa vụ bốn phận mà một người cần phải thực hiện đối với mỗi mối 
quan-hệ đó, để bảo vệ mỗi phương đó một cách đúng đắn và thành công. 
Theo truyền thống thờ cúng sáu phương, họ tin rằng việc cúng lạy sáu 
phương sẽ bảo vệ sáu phương đó, sáu phương đó sẽ được bảo vệ, và họ 
sẽ tránh được những mỗi nguy-hại đến từ sáu phương đó. Theo ý nghĩa 
của Đức Phật ở đây, khi một người trong gia đình và xã hội thực hiện 
đúng đắn những nghĩa vụ và bổn phận của mình đối với những quan-hệ 
của mình, thì những đối-tượng của mối quan-hệ sẽ được “bình-an và 
không sọ-hãi”, nghĩa là những mối quan-hệ đó được bảo vệ và tôn trọng 
đúng cách. Như vậy cho thấy rằng, theo Phật giáo Tiền thân thời đó, sự 
ốn-định và an-toàn về mặt gia đình và xã hội góp phần vào sự hạnh-phúc 
của loài người; điều đó là có thể đạt được nếu mỗi thành viên của gia 
đình và xã hội thực hiện những bốn phận và nghĩa vụ của mình đối với 
những mối quan-hệ của họ như vậy. Mỗi người phải vượt lên khỏi sự hẹp 
hòi ích-kỷ, và mở rộng sự quan-tâm chân thành, và sống rộng-lòng vì 
phúc lợi của những người khác và vì sự tốt đẹp chung của cả cộng đồng. 
Bài kinh này thực sự có thể được coi là phần “giới-hạnh đạo đức dành 
chung cho những Phật tử tại gia”. 


so Tiếp theo mục 2. là những bài kinh dạy thêm những lời khuyên 
cho từng mối quan-hệ riêng biệt; (1) bắt đầu là những kinh nói về “Cha 
mẹ và Gia đình”. Bài kinh này cũng có một phần riêng nói về chủ đề 
“Cha mẹ và Con cái” là đoạn kinh IV,2(1) và (2) về chủ đề “Vø và 
Chồng” là đoạn kinh IV,2(2). Để theo những tiêu chuẩn của xã hội Ấn 
Độ thời đó—thực ra, cũng giống hầu hết các xã hội nông nghiệp ở các 
nước khác vào thời cổ xưa đó—Đức Phật coi gia đình là đơn vị căn bản 
của sự hòa nhập xã hội và sự tiếp nhận biến đổi văn hóa. Đặc biệt trong 
đó là mỗi quan hệ thương yêu gần gũi giữa cha mẹ và con cái, nó củng 


cô những đức-hạnh và ý-nghĩa của trách nhiệm bôn phận của con người, 
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đó là những đơn vị căn bản để kết tạo nên một trật tự xã hội. Trong gia 
đình có những giá trị truyền thừa (gia phong) từ thế hệ này sang thế hệ 
sau, do đó một xã hội muốn hòa hợp thì rất tùy thuộc vào những mối 
quan-hệ hòa hợp của cha mẹ và con cái. Phật đã nhấn mạnh “ỏng hiểu 
thảo”—như trong đoạn kinh IV,2(1)(a)—và sự trả ơn bằng nhiều cách 
của con cái đối với cha mẹ là không bao giờ hết, không bao giờ có thể 
trả hết được, do vậy mọi người không nên ngừng biết ơn, kính trọng và 
trả ơn cha mẹ. Phật nhân mạnh thêm rằng, c”ỉ có cách tạo điều kiện và 
hướng dân cha mẹ mình đến với Giáo Pháp thì người con mới có thể 


thực sự trả ơn cha mẹ——như trong lời đoạn kinh IV,2(1)(Ð). 


Rồi tới mối quan hệ tình cảm và tôn trọng giữa vợ và chồng, Phật 
cũng đưa ra những hướng dẫn cho những người vợ người chồng. Cũng 
như các mỗi quan hệ kia, Phật cũng tiếp tục nhấn mạnh giá trị đạo đức và 
những việc làm mang giá trị tâm linh. Trường hợp đặc biệt Phật nói về 
những cặp vợ chồng dù sống hạnh phúc cũng tới lúc phải chia lìa vì khổ 
nạn “già-chết” không tránh khỏi, Phật đã khuyên dạy nhiều điều nên làm 
cho hai vợ chồng Nakulapitã và Nakulamätã—như trong đoạn kinh 
IV,2(2)(b)—như: làm cách nào để tình thương yêu vợ chồng được bảo 
trì thật sự vững chắc để họ có thể còn tái hợp trong kiếp sau. Bài kinh 
nảy cũng cho thấy Phật không đòi hỏi những người đệ tử tại gia phải từ 
bỏ những tham muốn thế tục, Phật sẵn sàng chỉ dạy cho những người còn 
dính thế tục những cách thức để họ có thê đạt đến mục tiêu thế tục của 


mình trong khuôn khổ dựa trên những nguyên tắc đạo đức. 


3. Tiếp theo là những bài kinh nói về những mảng khác của đời 
sống tại gia, Phật nhắn mạnh về cách sống lương thiện chân chính (chánh 
mạng). Trong đó có hai đặc điểm nỗi bật trong những bài kinh Phật nói 
cho những người tại g1a. 

Trước tiên, mọi người tại gia muốn tìm kiếm “sự sống tốt lành 
trong kiếp này” thì họ phải luôn sống theo những giới-hạnh về đạo đức, 


đặc biệt giữ năm-giới và giữ sự mưu-sinh chân chính (chánh mạng). Ví 
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dụ, trong kinh Phật chỉ rõ những tài sản của cải phải “có được từ mồ hồi 
công sức của mình, tài sản chán chính có được một cách chân chính”—— 
như lời đoạn kinh IV,3. 


4. Thêm nữa, (1) ngoài việc nhân mạnh những người tại gia phải 
tránh bỏ tất cả 05 /oại công việc nghề nghiệp bất thiện, sai trái, thiếu 
nhân đạo, và nặng tội lỗi như đã được nói trong đoạn kinh ngắn là 
IV,A(1), Phật khuyên dạy chỉ tiết (2) những người tại gia nên biết tiêu 
dùng một cách đúng đẫn tài sản họ có được, dùng để thỏa mãn nhu cầu 
của mình nhưng cũng dành một phần đề giúp đỡ những người thân thuộc, 
gia đình, và những người cần được giúp đỡ, những người sống được là 
nhờ sự giúp đỡ của người khác, đặc biệt đó là những tu sĩ và các bà-la- 
môn chân chính thời đó—như trong đoạn kinh IV,4(2). (Đây là những 
bài kinh rất hay đáng để các sư thầy chỉ dạy cho những Phật tử tại gia và 
đáng để họ chỉ dạy lẫn nhau trong đời sống thế tục. Những người hiểu 
được những bài kinh này của Phật thường biết sống một đời sống chân 
chính, cân bằng, và từ thiện trong cuộc đời của mình. Nhiều tỷ phú giàu 
có và thông minh nhất trên trái đất (như Bill Gates, Warren Buffett ...) 
cho dù họ không theo đạo Phật họ cũng đã chọn cách sống từ thiện đúng 
theo sự chỉ dạy của những kinh này: điều đó cho thấy họ đã thấy sự chân 


chính, sự cân bằng, sự từ thiện đã thực sự “13m đẹp cho trái tìm của họ”). 


5. Thứ hai, những người tại gia không chỉ nên chú tâm đi tìm và hài 
lòng với sự sống tốt-lành và hạnh-phúc trong kiếp này; họ nên biết nghĩ 
và đi tìm sự tốt-lành và hạnh-phúc cho những kiếp sau. Muốn tìm được 
điều đó người tại gia phải tu-tập củng cô phần những phẩm chất đức- 
hạnh dẫn tới sự tái-sinh phúc lành, và cũng tu tập thêm phần rrí-tuệ giúp 
giúp dẫn tới con-đường (đạo) dẫn tới sự giải-thoát, Niết-bàn. Theo 02 
đoạn kinh của mục IV,3, phần (II) và mục IV,5, người Phật tử tại gia 
nên có được những đức-hạnh chính sau đây để giúp dẫn tới những phúc 
lành cho kiếp: (1) Miểm-Tin [vào Đức Phật là bậc giác-ngộ), (2) Giới- 
Hạnh [là sự gìn giữ liên tục năm-giới], (3) Sự bá-:hí [sống biết cho đi, 
chia sẻ, giúp đỡ, cúng dường, từ thiện], và (4) 7rí-/„ệ [là sự thấy biết 
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(minh sát) để nhìn thấy sự sinh và sự diệt của những hiện-tượng, nhìn 
thấy lẽ sinh-diệt trong tất cả mọi sự]. Rõ ràng theo tư tưởng của Phật 
giáo Tiền thân nguyên thủy, một người Phật tử tại gia lý tưởng không 
phải chỉ là một người nhiệt thành làm phước cúng dường cho các Tăng 
sĩ, mả họ còn là người có thê tu tập để chứng đắc ít nhất một trong bốn 


thánh quả giác-ngộ, tức Ít nhất là thánh quả Nhập-lưu (sø/ãparii). 


6. Cuối cùng trong Chương IV này, phần 6. là trích chọn những 
bài kinh nói về đời sống và văn hóa “Cộng Đồng”. Tôi dùng chữ “cộng 
đồng” theo nghĩa rộng để chỉ cả cộng đồng tu sĩ (Tăng Đoàn) và cộng 
đồng dân sinh (xã hội); trong đó các Tăng đoàn thì nằm trong những 
cộng đồng dân sinh xã hội. Từ các Bộ Kinh, chúng ta thấy Phật chủ yếu 
nhắm tới việc chỉ dạy mọi người để tiền bộ về mặt đức-hạnh và tâm-linh 
(giới và tu); nhưng Phật cũng hoàn toàn ý thức được đời sống đức-hạnh 
và tu tập tâm-linh cũng phụ thuộc vào những điều-kiện vật chất nhất định 
ở nơi họ sinh sống và tu tập. Phật nhận thấy nếu quá đói khát và thiếu 
thốn thì người tu và người tại gia cũng khó giữ được con đường đạo-đức 


và tu-tập. 


(1) Trong hai bài kinh đầu tiên của phần 6. này, Phật đưa ra 02 bộ 
là: sáu gốc-rễ gây ra tranh-chấp và sáu nguyên-tắc để sống hòa-hợp. Cả 
hai phần kinh đều được trích từ một bài kinh dài mà Đức Phật đã nói 
ngay sau cái chết của ông Mahãvira (Đại Thiên), lãnh tụ của giáo phái 
Jain (Ñi-kiền-tử). Theo lời kinh kể lại, sau khi vị giáo chủ đó chết, đoàn 
thể giáo phái đó cũng bắt đầu chia rẽ tranh chấp, và Phật có linh cảm 
Tăng Đoàn của Phật cũng xảy ra như vậy sau khi Phật chết. Vì nghĩ vậy 
nên Phật đã cho triệu tập Tăng Đoàn để chỉ giáo về những nguyên-nhân 
gây xung đột chia rẽ và những giải-pháp để gìn giữ một Tăng Đoàn hòa 
hợp. Đoạn kinh IV,6(1) Phật chỉ ra sáu gốc rễ tâm-tính gây ra những sự 
cãi vã và tranh chấp, do đó những Tỳ kheo phải nên cần trọng và nỗ lực 
loại bỏ những tâm-tính đó nếu thấy chúng có trong tâm mình. Mặc dù 
những lời dạy và hướng dẫn này là nói cho Tăng đoàn những Tỳ kheo, 


nhưng chúng cũng dễ dàng được ứng dụng cho các tổ chức xã hội, và cho 
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bất kỳ đoàn thể giáo phái và tôn giáo nào, bởi vì sáu yếu tố đó chính là 
“sáu nguyên-nhân gốc rễ nằm bên dưới những xung-khắc và bất-hòa”. 

(2) Phần tích cực giúp giải quyết sáu loại gốc rễ gây hại này là “sáu 
nguyên-tắc để sống hòa hợp”, như Đức Phật đã liệt kê hướng dẫn trong 
đoạn kinh IV,6(2) tiếp theo; sáu nguyên-tắc nảy thì giúp dẫn tới tình 
thương mến, sự tôn trọng, và sự hòa hợp giữa các thành viên trong một 
cộng đồng, tô chức. Cụ thể áp dụng những nguyên-tắc này là: mọi người 
nên có những hành-động từ ái, lời-nói từ ái, tâm-ý từ ái đối với nhau; 
chia-sẻ những thức ăn, đồ dùng, vật sở hữu mà mình có; cùng nhau tu tập 
và giữ gìn giới-hạnh; và cùng có những cách-nhìn đúng đắn (chánh 
kiến)—sáu điều này có thể áp dụng cho một Tăng Đoàn lớn, và các đoàn 
thê Phật tử khác nhau. Dù ý nghĩa Phật muốn dạy để ngăn phòng sự chia 
rẽ trong Tăng Đoàn sau khi Phật mất, nhưng những lời chỉ dạy này rõ 
ràng có giá trị và được áp dụng ngay trong những Tăng đoàn địa phương 
ngay thời Phật còn sống. 


(3) Đoạn kinh IV,6G), là phần trích dài từ kinh “Assalayana 
Sufía”, ghi lại cảnh Đức Phật đang biện giải với một người tranh luận 
khôn lanh của bà-la-môn khi nói về những tuyên bố của những bà-la- 
môn về sự phân biệt giai-cấp. (Bài kinh này là những lời dẫn luận rất rất 
hay của Đức Phật!). Vào thời Phật, hệ thống giai-cấp chỉ hình thành ở 
miền đông bắc Ấn Độ, các miền khác vẫn chưa phân chia nhiều phân cấp 
và những chế định cứng nhắc để quản chế xã hội Án Độ suốt hàng thế kỷ 
sau đó. Lúc đó xã hội miền đông bắc được phân thành 04 giai cấp: (¡) 
giai cấp bà-la-môn: những người thực hiện những chức năng được chỉ 
định trong các kinh Vệ-đà; (ii) giai cấp chiến-sĩ (khz/riya): gồm những 
người quý tộc, vua chúa, quan thần, tướng tá; (iii) giai cấp nông-thương 
(wessa): gồm các người thương buôn và nhà nông: và (iv) giai cấp hạ-tiện 
(sudda): gồm những người hầu hạ, lao công, nô lệ, bần lao nghèo hèn. 
Từ trong các bộ kinh N¡/kZya chúng ta thấy rằng lúc đó những bà-la-môn 
đã được “ban cho” các thẩm quyền về các vấn đề tôn giáo trong xã hội, 


nhưng lúc đó họ vẫn chưa thực sự đạt tới cái “sự bá truyền bá quyền bất 
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khả thách thức” của giai cấp bà-la-môn; chỉ đến khi có bộ “Luật Manw” 
đưa ra những điều luật cố định trong hệ thống giai-cấp thì cái “sự bá 
truyền bá quyền” của họ mới không còn ai dám đụng tới. Tuy nhiên, tuy 
đã được cái quyền bá trị về tôn giáo như vậy, họ vẫn còn muốn chắc chắn 
bá trị hết các giai-cấp còn lại ở Ấn Độ do vậy họ vẫn luôn đi tuyên 
truyền giả thuyết rằng những bà-la-môn là giai-cấp tối thượng, là con 
cháu của các vua trời, và chỉ có những bà-la-môn mới có thê thanh lọc 
bản thân mình để trở thành thánh thiện (còn những giai-cấp khác thì 
không thể thanh lọc bản thân hay tu hành chứng đắc gì gì hết). 


Ngay chỗ này đã có nhiều người vẫn nghĩ Phật là người chủ xướng 
phá bỏ hệ thống giai cấp Ấn Độ, nhưng thực ra Phật đã không can thiệp 
vào điều đó của xã hội. Dĩ nhiên trong Tăng Đoàn thì tất cả mọi sự phân 
biệt giai cấp đều đã bị loại bỏ ngay sau khi thụ giới. Những người tu 
thuộc mọi tầng lớp giai cấp khi đã xuất gia tu hành theo Phật đã từ bỏ 
giai cấp, danh phận và mọi đặc quyền giai cấp, họ chỉ đơn giản trở thành 
những học trò của “người con của dân tộc Thích-Ca` (tức Phật; và những 
đệ tử Phật giáo đều coi mình là một người con của Phật, hay Phật tử). 
Khi gặp những bà-la-môn tuyên bồ họ là giai cấp cao thượng và cao nhất 
trên đời, Đức Phật và những vị đại đệ tử thường tranh luận mạnh mẽ và 
thắng thừng với họ. Như trong bài kinh này, Phật trước sau vẫn coi 
những tuyên bố đó là vô căn cứ, chả ai cần phải đi tin vào những điều đó. 
Bởi vì: sự thanh-lọc bản thân là kết quả của hành vì đức-hạnh và tu-tập 
chứ không phải do gia cảnh, gia thế, hay do sinh ra mà có: vì vậy ai 
mong muốn thanh lọc bản thân thì họ làm chứ không phải chỉ có bà-la- 
môn (hay giai cấp nào) mới có thể thanh lọc bản thân. Đức Phật thậm 
chí cũng “tước bỏ” những tính chất “di truyền” của danh từ “bà-la-môn”, 
đưa nó về lại với ý nghĩa nguyên thủy của nó là một danh từ có nghĩa 
uyên nguyên của nó là chỉ một người thánh thiện chân thực, và sau đó 
Phật cũng định nghĩa luôn một bà-la-môn đích thực chính là một A-la- 
hán [coi thêm kinh MN 98, kinh này không được trích dẫn trong tập 


sách này]. 
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(4) Hai đoạn kinh IV,6(4) và (5) là nói về những hướng dẫn về sự 
trị vì. Thời Phật sống có hai hình thức thể chế khác nhau ở miền đông 
bắc Ấn Độ, nơi Phật đã đi du hành và truyền đạo; đó là các chế độ quân 
chủ vua chúa và chế độ cộng hòa bởi nhiều họ tộc. Là một người thầy 
tâm linh, Phật không khen chê hay so sánh các chế độ đó, thực ra Phật 
không can thiệp vào những chuyện quốc sự chính sự. Nhưng vì có những 
đệ tử của Phật họ là những vua chúa hay lãnh tụ từ những xứ sở của các 
nên trị vì khác nhau đó, cho nên nhân những lần họ gặp Phật Phật cũng 
đưa ra những hướng dẫn để mong họ trị vì xứ sở của mình theo những 


chuân mực về đạo đức. 


Phần mở đầu bài kinh dài “⁄ahãparinibbãna Sutta” (Đại Bát-niết- 
bàn), ghi lại những điều Phật đã nói trong những ngày Phật sắp mắt. Đó 
là đoạn kinh IV,6(4), cho chúng ta một thoáng nhìn về giai đoạn đầy 
biến cố của Án Độ thời đó, khi nước Magadha (Ma-kiệt-đà), một nền 
quân chủ đang mạnh lên ở miền bắc, đang muốn bành trướng và thâu 
tóm những nước cộng hòa bộ tộc gần kề. Trong đoạn kinh này, chúng ta 
thấy Vua Ajãtasattu (A-xà-thể), vua nước Magadha, đang dòm ngó muốn 
đánh chiếm liên bang cộng hòa của người Vajji (Bạt-kỳ), một nền cộng 
hòa lớn nhất và được tổ chức tốt nhất của thế giới thời đó. Mở đầu bài 
kinh, ông vua này đã phái vị quan nội chính tới gặp Phật để hỏi Phật về 
thời cơ để kéo quân đi đánh liên bang Vajji. Thay vì trả lời, Đức Phật đã 
hỏi ngài Ẩnanda đang đứng sát bên về bảy điểu-kiện giúp ổn định xã hội 
mà Phật đã dạy cho những người Vajji trước đó, và Phật kết luận rằng: 
“chừng nào họ còn giữ bảy nguyên-tắc đó, chừng nào bảy nguyên-tắc đó 
vẫn còn hiệu lực ở đó, thì có thể coi như người Vajji đang cường thịnh 
chứ không suy yếu.” Rồi sau phần trả lời cho vị sứ thần của Vua 
Alätasattu, Đức Phật đã cho triệu tập Tăng Đoàn để dạy cho họ về bảy 
nguyên-tắc tương tự để ứng dụng giữ cho Tăng Đoàn được ổn định, an 
lạc, và phát triển. 


(5) Dù cho những nền cộng hòa bộ tộc là tiên tiến nhất thời đó 


nhưng chế độ vua chúa trị vì vẫn áp đảo và chi phối ở Ân Độ. Cho nên 
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Phật đã tìm cách thiết lập một nền vua trị có thê kiểm soát những việc 
hành quyên tùy tiện của nhiều cấp cai trị bên dưới khắp nơi, và đưa vai 
trò của nhà vua lên cao hơn nữa. Phật đã thiết lập ra ý tưởng về một “vị 
vua quay chuyên bánh xe Giáo Pháp”, đó là một vị pháp vương biết trị vì 
dân chúng dựa theo Giáo Pháp, đó là luật pháp khách quan công bằng 
của đạo lý về sự đúng sự sai [mời đọc lại đoạn kinh IV,1(1) ở trên]. 
Giáo Pháp mà nhà vua tuân theo là nền tảng đạo-đức chân chính và công 


băng cho sự trỊ vì của mình. 


Giáo Pháp được biểu tượng băng bánh xe báu, Giáo Pháp giúp nhà 
vua chinh phục những quốc gia khác mà không cần tới bạo lực và thiết 
lập sự trị vì hòa bình và đức hạnh khắp nơi trên thế giới, dựa vào việc 


kiêng giữ ít nhất năm giới—coi đoạn kinh IV,6(). 


VỊ pháp vương cai trỊ vì ích-lợi và hạnh-phúc của những thần dân 
và mở rộng sự bảo hộ theo giáo pháp trên khắp xứ sở của mình, thậm chí 
bảo hộ cả chim muông và thú vật. Ngoài việc ngăn ngừa tội phạm làm 
hại vương triều, giữ vương triều được an ninh yên bình, nhà vua còn lo 
chu cấp của cải vật chất cho những người thiếu tốn, bởi cũng theo lời 
trong các các bộ kinh: nghèo đói là nguyên nhân tạo ra tội phạm, cướp 
bóc. Chủ đề này được nêu ra trong số những trách nhiệm của vị vua quay 
chuyên bánh xe giáo pháp trong đoạn kinh IV,6(®); và (6) chủ đề này 
cũng được lặp lại trong đoạn kinh IV,6(6). Ở đây chúng ta đọc thấy một 
vị quan chủ tế khôn ngoan đã có vẫn cho nhà vua phương cách đúng đắn 
để chấm dứt nạn đói nghèo, trộm cắp và cướp bóc trên lãnh thổ của nhà 
vua. Đó không phải bằng phương cách siết chặt trừng trị mạnh tay hơn, 
mà bằng cách chu cấp cho người dân những phương tiện vật chất để họ 
làm ăn, trồng trọt, buôn bán để nuôi sống được mình và gia đình. Khi họ 
đã có phương tiện tạo dựng cuộc sống, họ có thể thụ hưởng đời sống no 
ấm tốt thiêu, thì họ không còn những ý định đi trộm cắp, cướp bóc hay 
hãm hại người khác, và do đó cả đất nước sẽ thụ hưởng được sự yên bình 


và hòa khí khắp nơi (sống trong những ngôi nhà không cần khóa cửa). 
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Giới thiệu về Chương V 
CON ĐƯỜNG DẪN TỚI TÁI SINH PHÚC LÀNH 


Trong câu chuyện về “sự tìm cầu giác ngộ”, Đức Phật nói, sau khi 
giác-ngộ Phật nhìn ra khắp thế gian, Phật thấy những chúng sinh giống 
như những hoa sen đang mọc ở những tầng khác nhau trong hồ sen [mời 
coi lại đoạn kinh IL,4(21) ở Chương II]. Có những chúng sinh giống 
những bông sen ở gần hoặc ở ngay mặt nước, có thể tỉnh thức giác ngộ 
khi gặp được những giáo lý của Phật; còn đại đa số chúng sinh khác 
giống những nhánh sen còn nằm sâu dưới mặt nước. Những nhánh sen 
chìm trong nước có thể có ánh nắng chiếu sáng để tạo năng lượng để 
sông được, nhưng vẫn cần thêm nhiều thời gian để chúng vượt lên mặt 
nước và nở hoa. Tương tự như vậy, phần lớn mọi người nghe được 
những giáo lý của Phật và đã xác lập niềm-tin nhưng họ vẫn cần phải 
nuôi dưỡng những phẩm chất thiện lành bằng năng lượng chiếu sáng của 
Giáo Pháp, trước khi họ có thể vượt lên, đủ chín muỗi, và đạt được sự 
chứng ngộ trực tiếp. Tiến trình này thường đòi hỏi trải qua nhiều kiếp 
sống, vì vậy người tu phải chấp nhận một sự đeo đuôi rár-dài-hạn trên 
con đường tu tập tâm linh (có khi cần phải tu đến vô số kiếp!). Nhưng 
khi đang tu tập trên đường hướng tới sự giải-thoát, dù là dài hạn vô định, 
điều vô cùng cần thiết là chúng ta phải nên tránh bị tái-sinh vào những 
cõi thấp xấu khô đau, và làm sao đề có được những sự tái-sinh phúc lành 
liên-tục với điều-kiện an toàn tối thiểu về vật chất, có hạnh phúc, và 


những cơ hội để tu tiễn xa hơn sau mỗi kiếp. 


1. Những sự tái-sinh phúc lành chính là phúc-lợi của những kiếp 
tái-sinh đó. Những phúc lợi đó, là những điều-kiện trợ giúp cho sự tu tập 
tâm linh, sẽ có được bằng cách tạo lập và tích lũy công-đức. Chữ công- 
đức hay phước-đức (puñña) diễn tả khả năng của một hành-động thiện 
lành sẽ tạo ra những kết-quả phúc lợi trong vòng luân-hồi sinh tử. Theo 
giáo lý của Đức Phật: vũ trụ, với nhiều cõi hiện-hữu của vô số chúng 
sinh hữu tình, được chi phối về mọi mức độ bởi những quy luật bất biến 


về vật lý, sinh hóa, tâm lý, và đạo đức. Tiến trình những chúng sinh hữu 
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tình chuyên kiếp từ cảnh giới này sang cảnh giới khác cũng rất hợp theo 
lý các quy luật (hợp pháp, theo như giáo pháp). Riêng sự chuyền kiếp tái 
sinh bị điều chế bởi một quy luật vận hành theo hai nguyên-lý: (1) thứ 
nhất, nó liên kết những hành-động (nghiệp) của chúng ta với một cõi tái- 
sinh tương ứng với những nghiệp đó; (2) thứ hai, nó quyết định những 
mối liên hệ giữa các hành-động và tính-chất trải nghiệm của chúng ta 


trong cõi chúng ta bị táI-sinh vào đó. 


Yếu tô chỉ phối trong tiến trình này, yếu tố làm toàn bộ tiến trình 
hợp theo lý giáo pháp, được gọi là nghiệp (kamma: Phạn: karma). Về 
nghĩa thường chữ “kamưna” có nghĩa là hành-động, nhưng về mặt đạo lý 
và pháp lý nó chỉ “hành-động có ý”. Như Đức Phật đã nói: “Chính do sự 
cô-ý (cetanä, t) nên ta gọi là nghiệp (kamma): vì có sự cố-ý (cetayitvä) 


nên một người hành động bằng thân, lời-nói, và tâm."? 


Như vậy chữ kamưna chỉ những hành-động xuất phát từ sự cố-ý (tư; 
ý định, ý chí, ý hành). Sự cô-ý () có thể chỉ có trong tâm, tạo nên những 
nghiệp thuộc tâm (tâm nghiệp), được thể hiện ra ngoải bằng những ý- 
nghĩ, ý-định, mong-muốn, và ham-muốn; hoặc () nó có thê thể hiện ra 
ngoài bằng hành-động hay lời-nói. (Ba nghiệp: hành-động, lời-nói, tâm-ý 


hay ba nghiệp: thân, miệng, ý). 


Dường như những hành-động của chúng ta, sau khi đã làm, là lập 
tức tiêu tan và biến mất không để lại dấu vết nào, không thấy tác động 
nào ảnh hưởng tới những người khác và môi trường xung quanh chỗ ta. 
Nhưng, theo Đức Phật, mọi hành động có cố-ý, có chủ-ý, về mặt đạo đức 
chúng đều tạo ra tiêm-năng dẫn tới những hậu-quả (vipzka) hay kết-quả 
(phala) tương ứng với tính chất về mặt đạo-đức của những hành-động 
đó. (Tương ứng có nghĩa là hành-động thiện nhiều hay ít tạo ra quả thiện 
nhiều hay ít; hành-động ác nhiều hay ít tạo ra quả ác nhiều hay ít). Cái 
khả năng các hành-động của ta tạo ra những kẾt-quả tương ứng về mặt 
đạo lý chính là cải được gọi là kamma, là nghiệp. (Nghiệp chính là khả 
năng đó). Những hành-động của chúng ta tạo ra các nghiệp (kamma), và 


kamma là một tiềm-năng tạo ra kết quả (nghiệp quả) tương ứng với 
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những bản chất và khuynh hướng nội tại chứa trong trong tiềm-năng đó. 
Rồi khi những điều-kiện bên trong và bên ngoài tới lúc tương hợp tương 
tác (nhân duyên gặp nhau), nghiệp chín muỗi và sản sinh ra kết quả. Khi 
chín muỗi, nghiệp bật lại ta, tác động lại ta một cách tốt hay xấu, lành 
hay dữ, tùy theo tính chất tốt hay xấu của hành-động ban đầu tạo ra 
nghiệp đó. Điều này, tức nghiệp quả, có thể xảy ra tức thì, ngay trong 
kiếp này, hoặc có thể trong kiếp sau, hoặc trong những kiếp sau xa nữa.Š 
Một điều chắc chắn là chừng nào chúng ta còn ở trong vòng luân-hồi 
sinh tử (samsara) thì bất kỳ nghiệp nào đã được tích trữ đều có khả năng 


chín muồi và sẽ kết thành nghiệp quả. 


Dựa trên cơ sở là tính chất đạo đức của nghiệp, Phật đã phân biệt 
theo 02 loại nghiệp chính: nghiệp bất thiện (akusala) và nghiệp thiện 
(kusala). Nghiệp bất thiện là hành-động có hại và bất lợi về mặt tâm linh 
đối với tác-nhân tạo nghiệp, là hành-động đáng chê trách về mặt đạo đức, 
nó có tiềm-năng tạo ra những kết quả khô đau và dẫn đến sự tái sinh bất 
hạnh. Tiêu chí để đánh giá một hành-động bất thiện là những động cơ 
tiềm ân, là những “gốc rễ” (căn, căn nguyên) làm phát khởi hành-động 
đó. Có ba gốc rễ bắt thiện là: /hzm, sân, si. Từ ba gốc rễ này phái sinh ra 
rất nhiều loại ô-nhiễm khác nhau—ví dụ như những trạng thái tức giận, 
hung tàn, đồ ky, ích kỷ, điên rồ, tự cao tự đại, lười biếng— tôi ứừ những 
gốc rễ gây ô-nhiễm và những ô-nhiễm phải sinh đó phát sinh ra những 


hành-động ô nhiễm. 


Ngược lại, nghiệp thiện là hành-động có lợi về mặt tâm linh đối với 
tác-nhân tạo nghiệp, là hành-động đáng khen ngợi về mặt đạo đức; đó là 
hành-động sẽ chín muôi thành hạnh phúc và đưa đến sự tái-sinh phúc 
lành. Những động cơ nằm bên dưới là ba gốc rễ thiện: không tham, 
không sân, không sỉ; ba gốc rễ này có thể đồng nghĩa với ba thứ: sự rộng 
lòng bố-thí, tâm-từ, và trí-tuệ. 

Những hành-động phát sinh từ gốc rễ bất thiện chắc hắn sinh ra 
kết-quả bị tái sinh trong cảnh giới tái sinh đầy khổ đau. Còn những hành- 


động xuất phát từ gốc rễ thiện có thể gồm hai loại: loại thế tục và loại 
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vượt trên thế tục (siêu thế). Những nghiệp thiện thé-tục (lokiya) có tiềm- 
năng tạo ra những kết quả tốt-lành và tái-sinh phúc lành trong vòng luân- 
hồi tái sinh. Những nghiệp thiện siêu-thể (lokuftara)— được gọi là nghiệp 
được tích tạo bằng cách tu tập Bát Thánh Đạo và bảy chi phần trợ giúp 
giác-ngộ (Thất Giác Chi)—sẽ dẫn tới kết quả là sự giác-ngộ và sự giải- 
thoát ra khỏi vòng luân-hỏi tái sinh. Đây chính là nghiệp có thể phá tan 


toàn bộ tiến trình nhân quả nghiệp báo. 


(1) Mối quan hệ tương tác của nghiệp và nghiệp quả đã được nói 
một cách tổng quát trong đoạn kinh V,1(1). Bài kinh này gọi nghiệp bất 
thiện là “øghiệp tối”, nghiệp thiện thế tục là “øghiệp sáng”. Trong đó 
cũng nói luôn loại nghiệp “vừa tối vừa sáng”. Nói cho kỹ chỗ này, bài 
kinh này không nói rõ một hành-động duy nhất có thê đồng thời mang cả 
tính chất thiện và bắt thiện trong nó: về mặt kỹ thuật điều đó là không thể 
có, bởi một hành-động chỉ có thể là thiện hoặc bất thiện. Nghiệp “vừa tối 
vừa sáng” ở đây là chỉ về giới-hạnh của một người sống liên tục tham gia 
vào những hành-vi thiện có và bất thiện cũng có. Cuối cùng bài kinh nói 
về loại nghiệp thứ tư, đó là nghiệp “không tối cũng không sáng”. Đây là 
nghiệp có được nhờ tu tập Bát Thánh Đạo, đây là loại nghiệp chuyên hóa 


vượt trên thế gian, nghiệp siêu-thế. 


Khó có thể nhấn mạnh cho đủ rằng: đối với Phật giáo Tiền thân 
nguyên thủy thì sự hiểu-biết và chấp-nhận nguyên lý nghiệp và nghiệp- 
quả là phần căn bản không thể thiếu để có được chánh-kiến (cách-nhìn 
đúng đắn). Chánh-kiến gồm 02 phương diện: phương diện thế-gian, 
thuộc về đời sống trong thế tục, và phương diện siêu-thế, thuộc về con 
đường đạo dẫn tới sự giải-thoát.° Chánh-kiến siêu thế bao gồm sự hiểu- 
biết về “Tứ Diệu ĐỂ”, sự hiểu-biết về “Sự khởi-sinh tùy thuộc”, và sự 
hiểu-biết về '*Ba đặc-tính của sự hiện-hữu là 'vô thường, khổ và vô-ngẩ”. 
Đối với Phật giáo Tiền thân, loại chánh-kiến siêu thế này không thể bị 
tách riêng khỏi chánh-kiến thế tục! Hơn nữa, chánh-kiến siêu thế đã được 


giả định và tùy thuộc vào sự hỗ trợ sâu sắc của chánh-kiên thê tục; và 
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chánh-kiến thế tục có nghĩa là sự tin-chắc vào ñiệu-lực của luật nghiệp- 


quả và sự biêu hiện của nó thông qua tiên trình tái-sinh. 


Đề chấp nhận quy luật nghiệp-quả đòi hỏi chúng ta phải chuyển 
hóa tận gốc sự hiểu-biết về sự tương-quan của chúng ta đối với thế giới. 
Cặp triết lý về “nghiệp và tái-sinh” giúp chúng ta nhìn thấy cái thế giới 
mà chúng ta đang sống trong đó bằng những góc nhìn quan trọng, đó là 
sự phản ảnh của cái vũ trụ bên-trong tâm chúng ta. Điều này không có 
nghĩa là thế giới bên-ngoài có thể thu nhỏ lại trong phạm vi phản chiếu 
của tâm, như một số triết học đã đưa ra. Tuy nhiên, nếu kết hợp lại, thì 
hai giáo lý này thực sự cho thấy những trạng-thái chúng ta đang sống là 
tương ứng với những xu-hướng nghiệp trong tâm của chúng ta. Lý đo 
một chúng sinh bị tái sinh vào một cõi nào đó là do trong kiếp trước 
người đó đã tạo tích các nghiệp (bằng những hành-động cố ÿ) dẫn tới sự 
tái-sinh vào cảnh giới đó. Vì vậy, phân tích tới cuỗi cùng cho thấy, tất cả 
cõi hiện-hữu đã được tạo thành, thiết lập và duy trì bằng chính hành-vi 
của tâm của những chúng sinh. Như Đức Phật đã nói: “Nh# vậy, nảy 
Ananda, đối với những chúng sinh bị cản trở bởi vô-minh và bị gông 
cùm bởi dục-vọng, thì nghiệp là ruộng đồng, thức là hạt giống, và 
dục-vọng là hơi ẩm để cho thức được thiết lập trong cỗi thấp xấu. 
Theo cách như vậy là có sự sản-sinh ra sự hiện-hữu mới trong tương 
lai— (thấp xấu. trung bình, hoặc tốt hơn).” (AN 3:76). 


(2) Tiếp theo là đoạn kinh V,1(2) nói ra sự phân định chỉ tiết hơn 
về các loại nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Đoạn kinh liệt kê 10 loại 
hành-vi tạo nghiệp thiện và 10 loại hành-v1i tạo nghiệp bất thiện. Đó được 
gọi là “10 hành vi không đúng đắn, hành vi không đúng với Giáo Pháp” 
và “10 hành vỉ đúng đắn, hành vi đúng với Giáo Pháp”: nhưng chúng 
cũng thường được gọi là “10 đường dẫn tới nghiệp bất thiện” và “10 
đường dẫn tới nghiệp thiện”.Š Rồi mỗi 10 đường lại được phân nhỏ theo 


“ba cửa hành-v?, đó là: thần, lời-nói, tâm. 


(A) Lấy trường hợp nghiệp bắt thiện trước, có: 
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- 03 loại hành-vi xâu của thân: sát-sinh, gian-cắp, và tà-dâm tà dục; 

- 04 loại hành-vi xâu của lời-nói: nói-dôi nói láo, nói lời độc-hại, 
nói lời găt-gỏng nạt nộ, và nói chuyện tâm-phào vô ích; và 

- 03 loại hành-vi xâu của tâm: tham-dục, sự ác-ý, và cách-nhìn sai 


lạc (tà kiến). 


(B) Còn 10 đường dẫn tới nghiệp thiện là bao gồm 10 loại hành-vi 


trái ngược với những hành-vi bắt thiện kê trên. Đó là: 

- 03 loại hành-vi tốt của thân: không sát-sinh, không gian-cắp, và 
không tà-dâm tà dục; 

- 04 loại hành-vi tốt của lời-nói: không nói-dối, không nói lời độc- 
hại, nói lời găt-gỏng nạt nộ, và không nói chuyện tầằm-phào vô ích; và 

- 03 loại hành-vi tốt của tâm: không tham-dục, không ác-ý (thiện 


ý), và cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). 


Theo lời bài kinh, mười loại nghiệp bất thiện là lý do khiến chúng 
sinh bị tái sinh vào những cảnh giới xấu thấp khổ đau sau khi chết; và 
mười loại nghiệp thiện là lý do chúng sinh được tải sinh vào những cảnh 
giới phúc lành cao đẹp sau khi chết. Như bài kinh cũng cho thấy, mười 
loại nghiệp thiện chính là nền tảng hỗ-trợ, không những giúp có được “sự 
tái-sinh tốt lành” mà còn giúp dẫn tới “sự dần dần tiêu-diệt những ô- 
nhiễm”, sự giải-thoát. 

(C) Mục 18-42 của đoạn kinh V,1(2) này là những sự mô tả sơ 


lược về “vữ írụ học Phật giáo”. Trong Phật giáo, vũ trụ được chia thành 


ba cõi lớn rộng”—cõi dục giới (kãma-dhãtu), cõi sắc giới (ripa-dhãtn), 





? (Chữ “cõi” ở đây là chỉ 03 cõi “lớn là: đực giới, sắc giới và vô sắc giới. Ñgay 
bên dưới (và trong các sách Phật giáo) cũng dùng chữ “cối” (như cõi người, 
CõÕI trời, cõi súc sinh ...) nhưng đây có nghĩa là các cõi xứ, cõi “nhỏ”, tức chỉ 
các hạng “cảnh giới” thuộc OI trong 03 cõi “lớn' đó. Do chữ cõi “nhỏ” đã 
được dùng quen để gọi một số cõi như cõi người, cõi trời ... nên người dịch 
vẫn giữ cách gọi quen thuộc đó. Còn tên của các cõi 'nhỏ” được ghi kèm trong 
ngoặc tròn phía sau là tên HV của các cảnh giới đó, ví dụ: quảng quả thiên, 
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và cõi vô sắc giới (arũpa-dhätu)—mỗi cõi lại có nhiều hạng cảnh-giới 
khác nhau theo cấp bậc. 

(D Cối Dục Giới: tức cõi lớn trong đó có cõi người chúng ta đang 
sống, được đặt tên như vậy là do những chúng sinh được tái sinh vào đây 
bị chỉ phối và thúc đây một cách mạnh mẽ bởi £hzm-dực. Cõi dục giới có 
10 nơi-đến được phân chia thành 02 loại cảnh giới tốt và xấu. 

(UA) Những cảnh giới xấu “đây khổ đau” (apäya) trong cõi dục- 
giới là 03 cảnh: 

I- Địa-ngục, là cảnh giới đầy đọa và hành hạ kinh khủng nhất [mời 
đọc lại kinh MN 129 và MN 130, các kinh này không có trích dẫn trong 
tập sách này]; 

2- Súc-sinh; và 

3- Ngạ-quỷ (pettivisaya), tức quỷ đói, luôn bị đày đọa thống khổ 
liên tục vì đói, khát, và đau khổ. Đó là những cõi sống để “trả giá” cho 
mười đường tạo nghiệp bắt thiện.” 

(UB) Còn những cảnh giới “tốt hơn” trong cõi dục giới gồm 07 
cảnh: cõi người và 06 cõi trời dục-gIới: 

1- Cõi người 

2- Cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, được cai quản bởi bôn vị vua trời 
[nên có tên như vậy]; 

3- Cối trời Tãvatimsa (Đao-lợi, 33), nơi các thiên thần được cai 
quản bởi vua trời Sakka (Đề-thích), vị trời này là một đệ tử của Đức 
Phật, rất tín đạo, nhưng thường bị lơ tâm phóng dật [đọc Chương 11 
“Liên Kết Đề-Thích” (tương ưng Đế-Thích) của bộ kinh SN]; 


4- Cõi trời Yama (Dạ-ma thiên); 





phạm chúng thiên, tha hóa tự tại thiên... để những người quen dùng HV có 
thê đôi chiêu). 
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5- Cõối trời Tusita (Đâu-suất), đây là cõi trời vị bồ-tát đã được sinh 
ở đó và sau đó tái sinh xuống thế gian thành thái tử Tắt-đạt-đa, sau này 
thành Đức Phật Thích-Ca; 

6- Cði trời Nimmãnaraii (cõi trời của các thiên thần vui thích sáng 
tạo, HỰ: Hóa lạc thiên); và 

7- Cõi trời Paranùnmitavasavafii (cõi trời của các thiên thần kiểm 
soát những thứ được sáng tạo bởi những thiên thần khác, 7W: Tha hóa tự 
tại thiên). 

Nguyên nhân từ nghiệp để dẫn đến tái sinh vào những nơi đến tốt 
hơn trong cõi dục giới chính là sự thực hành 70 đưởng nghiệp thiện! 

(II) Cối Sắc Giới: thì những dạng vật chất thô-tế không còn. Những 
cư dân ở đó là những vị trời (brahmä), thụ hưởng hạnh phúc, quyên lực, 
hào quang tỏa sáng và sức sống cao hơn nhiều so với những chúng sinh 
thuộc cõi dục giới. Cõi sắc-giới gồm có 16 cảnh giới. Những cảnh giới 
đó là tương ứng với cảnh giới bốn tâng thiên định sắc giới (jhãna). 

(I/A) Chứng đắc tầng thiền định thứ nhất dẫn tới tái sinh trong một 
trong 03 cảnh giới của: 

1- Nưững tùy tùng của vua trời Brahma (phạm chúng thiên), 

2- Những quan thân của vua trời Brahmä (phạm phụ thiên), hoặc 

3- Những vị trời lớn Mahabrahma (đại phạm thiên), tùy theo sự 
chứng đắc thiền định đó tương ứng thuộc mức độ I- thấp, 2- trung, hoặc 
3- cao hơn, một cách tương ứng. 

(I/B) Chứng đắc tầng thiền định thứ hai dẫn tới tái sinh vào một 


trong 03 cảnh giới của: 
1- Những thiên thân tỏa sáng vừa (thiểu quang thiên), 


2- Những thiên thân tỏa sáng vô lượng (vô lượng quang thiên), 
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3- Những thiên thân chiếu tia sáng thành dòng (quang minh thiên), 
tùy theo sự chứng đắc thiền định đó đó thuộc mức độ I- thấp, 2- trung, 


hoặc 3- cao hơn, một cách tương ứng. 

(I/C) Tầng thiền định thứ ba dẫn tới tái sinh vào một trong 03 cản” 
giới của: 

1- Những thiên thần có hào quang vừa (như hào quang trên đầu) 
(thiểu tịnh thiên), 


2- Những thiên thần có hào quang vô lượng (vô lượng tịnh thiên), 

3- Những thiên thân có hào quang sáng rực chói lọi (biến tịnh 
thiên). 

(I/D) Còn chứng đắc tầng thiền định thứ tư dẫn tới tái sinh vào 


một trong 02 cảnh giới của: 


I- Những thiên thần có phước quả lớn (quảng quả thiên), nêu 
chứng đắc thấp, 


2- Nhưng nêu chứng đặc với một cảm-giác ghê-sợ đổi với sự nhận- 
thức (tưởng), thì nó sẽ dẫn tới tái sinh trong cõi trời của “những chúng 


sinh không còn nhận-thức” (vô tưởng thiên). 


3- Cõi trời sắc giới cũng gồm có 05 cối frong-sạch (Tịnh cư thiên) 
dành riêng cho những bậc thánh Bất-lai tái sinh trong đó [đọc thêm phần 
Giới thiệu về Chương X, các đoạn nói về thánh quả Bắt-lai: các đoạn 
kinh X,3(1), (2), (3) & (4)]. Năm cõi trời trong-sạch này lần lượt từ dưới 
lên cao có tên gọi là: () cối trời bên chắc (vô đọa thiên; aviha), (ii) cõi 
trời tịch tịnh (vô phiền thiên; afappa). (ii) cối trời trong sạch (thiện hiện 
thiên; sưddassa], (iv) cõi trời quang đãng (thiện kiến thiên; sudassi), và 
(v) cối trời những thiên thân tối cao (vô song thiên; sắc cứu kính thiên; 
akanittha). Trong mỗi cõi trời sắc giới “vi tế” này, thời gian tuôi thọ 
được cho là vô cùng lớn, và khoảng cách gia tăng tuôi thọ từ cõi thấp lên 


cõi cao trong năm cõi này hơn cũng rât rất lớn.!° 


594 + Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo |ý 


(II) Cối Vô Sắc Giới: thì trong đó mọi dạng vật chất hay sắc gIớI 
đều không còn có mặt, chỉ còn “tiến trình tâm thức” diễn ra; vậy nên nó 
được đặt tên là cõi “vô sắc” giới, tức không còn yếu tố vật chất nào cả. 
Cõi này gồm có 04 cảnh giới, là (cơ sở) đối-tượng của những tầng chứng 
đắc vô-sắc, do vậy 04 cảnh giới này được gọi cùng tên với 04 tầng chứng 
đắc vô-sắc đó: 

1- Không vô biên xứ [cảnh xứ vô biên của không gian], 

2- Thức võ biên xứ [cảnh xứ vô biên của thức], 

3- Vô sở hữu xứ [cảnh xứ không-có-gì], và 

4- Phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng 
không phải không còn nhận-thức]. Tuổi thọ của những cõi vô sắc này 
được ghi lần lượt là: 20.000, 40.000, 60.000, và 84.000 đại-kiếp vũ trụ, 
dài thăm thắm, không thể nghĩ bàn [về sự 'dài không thể nghĩ bàn”, mời 
đọc lại đoạn kinh L4(3) ở Chương I ở đầu sách này]. 


Theo vũ trụ học Phật giáo, sự hiện-hữu trong mọi cõi đó cũng đều 
là vô-fường, mỗi sự hiện-hữu ở đó là sản phẩm của một nghiệp với 
tiềm-năng nào đó của nó. Chúng sinh nhận lãnh sự tái-sinh vào một cõi 
sông tương xứng với nghiệp của mình, và nếm trải những nghiệp quả xấu 
và tốt; cho đến khi nghiệp tạo cảnh giới đã hết hiệu lực thì chúng sinh 
chết và tái sinh vào cõi khác được quyết định bởi nghiệp khác đang tới 
cơ hội chín muồi tạo quả. Vì vậy, cho dù bị đày đọa dưới địa ngục hay 
được hưởng phúc trên cõi trời thì cũng đến lúc phải hết, rồi cũng phải 
chuyền kiếp tái sinh vào cảnh giới khác. Đối với những người có các căn 
tâm linh hướng thiện và mong muỗn được tái sinh vào cõi trời hay cõi 
người, Đức Phật đã dạy cho họ “những giới-hạnh” (và các tầng thiền 
định) để họ tu tập dẫn tới thành tựu được ước nguyện của họ. Nhưng 
Phật cũng thúc giục những người có căn fâm linh chín chắn hơn nên 
quyết tâm đi theo hướng để chấm-dứt luôn sự trôi giạt lang thang trong 
vòng luân-hồi sinh tử, để đạt tới sự Bất tử, Niết-bàn, trạng thái (vô-vi) 


vượt trên mọi cảnh giới hiện-hữu còn bị điêu-kiện (hữu vì). 
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(3) Hai đoạn kinh đầu tiên của Chương này lập luận về mối liên hệ 
tương tác giữa nghiệp và các cảnh giới tái sinh. Tới đoạn kinh V16) thì 
nói rõ hơn những nguyên-nhân do nghiệp (nghiệp nhân) đang biểu hiện 
băng những tình-cảnh-sống khác nhau của những người khác nhau trong 
cõi người. Sự giải thích đó về nghiệp-nhân và nghiệp-quả của mỗi người 
trong đời này dễ được ghi nhớ bằng một câu nói nỗi tiếng của Phật: 
“Những chúng sinh là chủ nhân của nghiệp của họ, là người thừa tự của 
nghiệp của họ; họ sinh ra từ nghiệp của họ, bị trói buộc theo nghiệp của 
họ, có nghiệp là nơi nương dựa của họ. Chính nghiệp làm cho những 
chúng sinh hơn kém, khác nhau.” Bài kinh giải thích thêm câu nói này 
bằng cách đưa ra 07 cặp phẩm-chất thường thấy trong con người. Bài 
kinh cũng đưa ra 02 loại fái-sinh cho mỗi nghiệp thiện và nghiệp bất 
thiện. Chăng hạn, (a) đối với nghiệp bất thiện: nghiệp quả có 02 loại là 
() có thể tái sinh vào cảnh giới thấp xấu khổ đau (như địa ngục, súc sinh 
...), hoặc (#) có thể tái sinh làm người nhưng với một tình-cảnh-sống 
khổ đau (như chết yêu do nghiệp sát sinh, đói nghèo do nghiệp tham lam 
ti tiện trong kiếp trước ...). Và (b) đối với nghiệp thiện: thì có 02 loại 
nghiệp quả là () có thê tái sinh lên cõi trời hưởng phúc, hoặc () tái sinh 
làm người với tình-cảnh-sông tốt lành hạnh phúc (như được sống thọ, 
sung sướng, giàu có do những nghiệp đức hạnh (giữ giới) và sự rộng 
lòng bố-thí trong kiếp trước ...). 


2. Phần lời kinh tiếp theo nói về vấn đề công-đức (puñña), đó là 
những nghiệp thiện lành có khả năng mang lại kết quả tốt lành trong 
vòng tái-sinh. Nghiệp thiện lành có “chất liệu” của nó là “công-đức”. 
Công-đức tạo ra những sự phúc lành thế tục, chẳng hạn như: sự tái-sinh 
phúc lành, sự giàu có, sắc đẹp, sự thành công trong cõi người. Những 
phúc lành thế-tục đó lại tiếp tục làm điểu-kiện hỗ trợ để tu tập dẫn tới 
những phúc lành siêu-thế, tức tu tập để chứng nhập vào các tầng thánh 


quả giác-ngộ của thánh đạo. 


(1) Do vậy, cũng giống như trong đoạn kinh V,„2(1), Đức Phật đã 


thúc giục những đệ tử nên tu tập tích tạo công-đức; Phật cũng kê về sự tu 
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tập công-đức của Phật trong vô số kiếp trước trước khi giác ngộ thành 


Phật, đề làm gương cho các đệ tử noi theo làm theo. 


(2) Các bộ kinh Nikãya phân loại một cách gọn gàng các loại công- 
đức thành “ba cơ-sở của hành-động công-đức” (puññakiriyavatthu), đó 
là: sự bá-rhí, sự giới-hạnh, và sự thiên-tập. Đoạn kinh V,2(2) liên đới 
những cơ sở công-đức với các hạng cảnh giới tái-sinh mà chúng dẫn dắt 
tỚI. 

(3) Trong bối cảnh tôn giáo Ấn Độ thời đó, những hành động công- 
đức được thực hiện xung quanh niỀm-tin vào những đối tượng được coI 
là linh thiêng và có thâm quyền về tâm linh, có khả năng và chức năng 
như một chỗ phù trợ để tích tạo công-đức. (Ví dụ người dân thường cho 
rằng làm công-đức hay cúng dường những vị “thần hay chỗ “linh thiêng” 
thì mới có được nhiều phước đức). Riêng đối với những người theo giáo 
lý của Phật thì có Ba Ngôi Báu (Tam Bảo) là các đối tượng: Đức Phật, 
Giáo Pháp, và Tăng Đoàn. Đoạn kinh V,2(3) đề cao vai trò cao nhất (tối 
thượng) của mỗi ngôi báu trong lĩnh vực của mỗi cái: “Phật là cao nhất 
giữa mọi chúng sinh; Giáo Pháp là cao nhất trong mọi giáo lý: Tăng 
Đoàn là cao nhất trong mọi cộng đông tôn giáo”. Bài kinh cũng đưa ra 
sự phân biệt hai-cấp của ngôi báu Giáo Pháp (Pháp Báu), đó là: “Dù 
những hiện tượng có điễu-kiện (những pháp hữu vi; dhammä sankhatä) 
có cao siêu tới mức nào, thì Bát Thánh Đạo được tuyên bố là bậc nhất 
rong tất cả mọi thứ: Dù những hiện tượng có điểu-kiện (hữu vì) hay 
không còn điểu-kiện (vô vì) có cao siêu tới mức nào, thì ... Niết-bàn là 
cao nhất. Chỉ cần có niềm-tin vào Tam Bảo, niềm tin-tưởng và tôn-kính 
đối với Ba Báu đó, thì coi như đã có một cø-sở công-đức rồi; nhưng 
những vần kệ được đưa vào cuối bài kinh càng nói rõ thêm rằng: Phật và 
Tăng Đoàn còn có thêm chức năng là những “zøï-nhận” những thứ cúng 
dường, và trong chức năng này, Phật và Tăng Đoàn khích lệ những thí 
chủ cúng dường cố găng tích tạo thêm công-đức để giúp dẫn tới thành 


tựu những ước muôn về mặt đạo đức của họ (như ước nguyện được sinh 
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lên cõi lành, được tái sinh làm người ...). VỀ mặt này, trong các phần 
kinh tiếp theo dưới đây sẽ nói thêm. 
3. Những mục của phần 3. của Chương V này cũng nói thêm về 


CS: 


mỗi cơ-sở của “bø cơ-sở công-ẩức”. (L)-(4) Là những đoạn kinh nói về 
là cơ-sở thứ nhất tạo ra công-đức chính là “% Bố-Thí° (Dãna), , gồm 
những việc làm như: cho, tặng, chia sẻ, giúp đỡ, cúng dường thức ăn ... 
và những nghiệp-quả thiện của sự bố-thí. Đức Phật thường coi sự rộng 
lòng bố-thí là một đức-hạnh chính-yếu nhất của đời sông tâm linh, bởi vì 
sự cho-đi sẽ giúp phá bỏ khuôn-khổ của cái tâm ích-kÿ, chính cái tâm 
ích-kỷ này là nên tảng căn cứ mà chúng ta luôn dùng khi tương tác giao 
tiếp với mọi người trong xã hội (rõ ràng ai ai cũng đều nghĩ và làm vì cái 
“ta và *của-ta` khi giao tiếp và liên hệ với mọi người và cộng đồng trong 
đời sống của mình). Ngược lại với cách nghĩ của người phương Tây chỉ 
coi sự “cho-đi” chỉ đơn thuần là sự “bố thí” cho những người nghèo khó 
khổ sở, Phật giáo từ nguyên khởi thì không chỉ coi “sự cho-đï” chỉ có 
nghĩa là bố ứhí° cho những “kẻ” nghèo khó theo nghĩa hạn hẹp như vậy. 
Đặc biệt Phật giáo cũng đề cao sự bố thí cúng dường cho các tu sĩ tâm 
linh và những bậc chân tu. Ở Ấn Độ vào thời Đức Phật, những người 
muốn đi tìm những sự-thật thâm sâu nhất của sự-sông và sự giải-thoát 
khỏi cái chết và vòng sinh tử, họ thường từ bỏ nhà cửa và gia đình, từ bỏ 
nƠI sống an toàn trong cái trật tự xã hội chăng chịt của Ấn Độ thời đó, và 
họ bước đi sống đời sống lang thang bấp bênh của người du sĩ không 
nhà. Với đầu cạo trọc, hoặc tóc búi, khoát y áo màu vàng úa hay nâu 
sòng hoặc màu trăng, hoặc khỏa thân trần truồng; họ cứ lang thang từ nơi 
nảy tới nơi khác suốt năm tháng, ngoại trừ ba tháng mùa mưa họ trú ở 
trong các túp lều, trong hang động hoặc những chỗ trú tạm khác. Những 


tu sĩ hay ân sĩ đó được gọi chung là những “samana” [sa-môn, tu sĩ]” hay 





` (Chữ samana, phiên âm HV là sa-môn. Chữ này là danh từ chung, tạm dịch là 
“# sĩ” như một danh từ chung, được dùng để gọi những người xuất gia đi tìm 
mục tiêu tâm linh của mình. Trong các kinh Phật nói, Phật dùng chữ này có 
khi để chỉ những ấn sĩ, tu sĩ khổ hạnh, có khi chỉ các tu sĩ Phật giáo, tức các 
Tỳ kheo—nói chung là những người xuất-gia vì sự nghiệp tâm linh. - Do vậy 
trong toàn bộ tập sách này, người dịch chữ này là “íw s7” (sa-môn), tùy theo 
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những “paribbäjaka” (tu sĩ lang thang, du sĩ); họ không làm việc gì để 
được trả công, họ chỉ sống nhờ vào sự từ thiện bồ thí của những người tại 
gia để sông nuôi thân qua ngày. Đối với những tu sĩ, những người tại gia 
kính đạo chu cấp cho họ các phương tiện vật chất như—y-phục, thức-ăn, 
chỗ-ở, và thuốc-thang—người dân cúng dường như vậy với niềm-tin 
rằng những việc đó là nguồn công-đức giúp họ nhích tiễn thêm một vài 


bước về hướng thiện lành, giải thoát. 


(5) Khi Phật xuất hiện vào hoàn cảnh lịch sử đó, Phật cũng áp dụng 
cách sống của các sa-môn thời đó cho mình. Khi Phật bắt đầu là người 
Thầy tâm linh của các Tỳ kheo, Phật cũng thiết lập Tăng Đoàn theo 
nguyên tắc như vậy: các Tỳ kheo và Tỳ kheo ni phải sống phụ thuộc vào 
sự bồ thí cũng dường của người dân; người dân chu cấp những hỗ trợ về 
vật chất như thức ăn, vải vóc, chỗ ở, thuốc men cho tăng mị. Đáp lại, các 
tăng mi cúng dường lại món quà quý giá là Giáo Pháp, các tăng mi chỉ 
dạy những giáo-lý và đường-lối thanh lọc dẫn tới sự hạnh-phúc, sự bình- 
an, và sự giải-thoát. Đoạn kinh V,3(5) đã xác nhận “nguyên tắc tương- 
trợ lẫn nhau” này. Một vai trò nữa của tăng ni là, khi họ nhận lãnh những 
thứ cung dường của người tại gia là họ đã tạo co-hội cho người tại gia 
đó tích tạo công-đức. Bởi vì chất lượng công-đức của việc bố thí cúng 
dường được coi là tỷ lệ thuận với tư cách đáng cúng dường của nñgười- 
nhận; ví dụ việc bố thí thức ăn cho một người bình thường không lớn 
công-đức bằng việc cúng dường thức ăn đó cho một bậc chân tu. Theo 
kinh điển Phật giáo, việc cúng dường cho người nhận là Đức Phật và 
những vị đệ tử dưới Phật sẽ là công-đức vô lượng [đọc thêm bài kinh 
MN 142, kinh này không được trích dẫn trong sách này]. Vì lý do này, 
Tăng Đoàn các đệ tử (sãyakasangha, Thình Văn Đoàn) được gọi và được 
coi là “ruộng gieo trồng công đức cao nhất của thế gian” (anuttaram 


puiïñakhettam lokassa: phước điền vô thượng ở trên đời). !! 





mỗi bối cảnh của từng bài kinh người đọc hiểu được lúc đó Phật đang chỉ về 
—. 


a1 trong các loại “tu sĩ” nói trên. Các sách trước kia các người dịch thường chỉ 
dùng chữ phiên âm HV là “sa-môn”). 
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(6) Việc cúng dường cho thánh Tăng Đoàn được cho là mang lại 
nhiều phúc lành lớn lao; dẫn tới ích-lợi và hạnh-phúc lâu dài, và có thể 
dân tới những sự tái-sinh trên các cõi trời hạnh-phúc. Nhưng, như đoạn 
kinh V,3(6) đã nhắc nhở chúng ta rằng, điều này chỉ đúng “đối với người 
có đức-hạnh trong sạch, không xảy ra đối với người không đức-hạnh”. 
(Tức là không có nghĩa hễ cúng dường cho Tăng Ni là được tái sinh lên 
cõi tiên, bất luận người cúng dường là người thất-đức. Đáng tiếc thay 
điều này lại là suy nghĩ rất phố biến trong giới Phật tử khắp nơi hiện nay: 
nhiều người giàu có, nhờ có điều kiện vật chất thường cúng đường nhiều 
thứ vật chất ứo lớn cho các thầy tu và chùa chiền với hy vọng đổi chác 
được phước-đức lớn, trong khi bản thân họ không hề sống chân chính 
lương thiện và họ cũng không cần giữ-giới hay tu-tập gì cả. Các sư thầy 
thời nay ít chỉ dạy rõ chỗ này cho họ, do vậy họ không hiểu đúng ý nghĩa 
đích-thực của hành động công-đức cho đúng như Phật đã dạy!). 


4. Cơ-sở công-đức thứ hai là “Giới-Hạnh” (Sila), Phật giáo Tiền 
thân đòi hỏi những đệ tử phải biết thụ lãnh và sống theo những giới- 
hạnh. Đối với chung tất mọi người: những hướng dẫn căn bản nhất về 
giới-hạnh trong các bộ kinh Nikãya là “Năm Gïiớ?” (tức là người tại gia 
và xuất gia đều chí ít phải tuân thủ nghiệm ngặt Năm Giới); đó gồm có 
các nguyên tắc đề kiêng cữ và tránh bỏ „ăm loại hành-vi bắt thiện. Đó là: 
không sát-sinh, không gian-cắp, không tà-dâm tà dục, không nói-dỗi nói 


láo, và không uống rượu mạnh, rượu nhẹ hay dùng những chất độc hại. 


(1) Theo lời đoạn kinh V,4(1), trong đó Phật đã gọi việc sống giữ 
năm-giới là một dạng như “món quà” hay “sự cho fặng” (cho mình và 
cho người): đó là “năm sự cho tặng lớn—là những món quà lớn, từ thuở 
ban sơ, đã có lâu đời, theo truyền thống, tự cô xưa ...” Đây là một 
cách “uốn nghĩa” thuật ngữ rất hay của Đức Phật, Phật đã chuyên việc 
sống giữ Giới-Hạnh (sila) trở thành một chỉ phần của phần “S% 8á-Thí” 
(dãna)! Lý do của việc sông giữ giới-hạnh là = một “sự cho-tặng” là bởi 
vì khi một người sống giữ những giới-hạnh đạo đức, coi như người đó đã 
tạo ra “những sự tốt-lành” cho chính mình và cho người—là coi như 
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người đó đã “ban tặng cho vô lượng chúng sinh sự không bị sọ-hãi, sự 
không oán-thù, và sự không áp-bức”, và theo lý nghiệp-quả thì “bản thân 
người đó cũng hưởng được vô lượng sự không bị sọ-hãi, sự không oán- 


thù, và sự không áp-bức” vậy. 


(2) Phật đã chỉ thị việc sống giữ năm-giới là bổn phận thường trực 
của những người tại gia; ít nhất cũng phải giữ được năm-giới. Rồi, thêm 
vào đó, Phật cũng đưa ra một dạng thực hành nghiêm khó hơn một chút, 
đó là việc giữ “7m-Giớï” trong những ngày lễ Bố-rát (uposatha), rơi 
vào các ngày: ngày rằm trăng tròn (15), ngày trăng mới (mông I), và hai 
ngày trăng bán nguyệt (mồng § và 23) hàng tháng. [Trong 04 ngày đó, 
các nước Phật giáo ngày nay ưu tiên chọn ngày Rằm]. Vào những dịp 
này, các Phật tử thụ nhận /đm giới-hạnh, bao gồm: () năm-giới thông 
thường [với sự kiêng cữ hoàn toàn về tính dục, cho dù là chánh dâm hay 
tà dâm] cộng thêm 03 giới-hạnh khác giống bên phần giới-luật dành cho 
các sa-di. 7m giới-hạnh đã được liệt kê trong đoạn kinh V,4(2): trong 
đó 03 giới-hạnh cộng thêm là để giúp Phật tử tại gia tu tập sự tự kiềm- 
chế, cách sống giản-dị (thanh bần, thiểu dục), và sự biết hài-lòng (tri túc). 
Đặc biệt, trong dịp lễ Bó-/đr, tám-giới đó cũng giúp cho người Phật tử 
được sự chuẩn-bị tốt (về thân và tâm) cho việc /u-íập tâm, tức thiền-tập— 


sự thiên-tập cũng là cơ-sở thứ ba của công-đức. 


5. Việc thiền-tập không chỉ là cốt-lõi của con đường dẫn tới mục 
tiêu là sự giải-thoát, mà sự thiền-tập còn là một nguồn công-đức theo 
đúng ý nghĩa chức năng của nó. Những việc thiền-tập thiện mạnh, cho dù 
nó chưa trực tiếp dẫn tới trí-tuệ thấy biết gì gì cả, nhưng cũng sẽ giúp 
thanh lọc những phần ô-nhiễm thô tế lộ liễu trong tâm, và khai mở sâu 


hơn những phần trong và sáng của tâm. 


(1) Đoạn kinh V,5(1) tuyên thuyết về loại thiền mang lại công đức 
thế-tục tốt nhất, đó là hiển về tâm-từ (mettäbhävanä). Thực ra việc tu tập 
tâm-từ là năm trong sự nghiệp tu tập bốn trạng thái tâm vô lượng 
(appamafñña)— từ, bi, hỷ, xả—còn được gọi là bốn “cảnh giới cõi trời” 


(brahmavihara, HV: tự phạm frú). Đó là pháp môn tu tập 04 loại tâm 
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siêu xuất là: tâm từ-ái, tâm bi-mẫn, tâm tùy-hỷ, và tâm buông-xả trải 
rộng và bao trùm vô biên tới tất cả mọi chúng sinh. Nói sơ qua, (1) ?âm-fử 
(mefiđ) là ước mong cho sự ích-lợi và hạnh-phúc của tất cả mọi chúng 
sinh; (1) /âm-bi (karun4) là cảm giác cảm thông, lòng trắc ân, tha thương 
dành cho những ai đang gặp khổ đau; (ii) fâm-tùy-hỷ (mudiia) là cảm 
giác vui thay mừng thay cho những việc làm công-đức, những sự thành- 
công và sự hạnh-phúc của người khác; và (1v) ứâm-xả (upekkh4) là sự cần 
bằng phản ứng, là sự bình tâm đối với mọi sự sướng và khổ; loại tâm này 
giúp người tu không còn bị khích động về mặt cảm xúc; khi mọi sự đến 
và đi, tâm đều bàng quan, vô tư, và buông xả. 


¬?2 


(2) Những việc thiền-tập này được cho là “phương tiện” dẫn tới tái- 
sinh vào cõi của các vị trời brahzna (phạm thiên giới); coi đoạn kinh 
V,5(2). Trong khi các bà-la-môn coi cõi trời brahma là cảnh giới cao- 
nhất mà họ có thê đạt tới, Đức Phật chỉ coi đó là một trong những cõi tái- 
sinh cao và đáng quý mà thôi. (Những người tu tập và chứng đắc các 
tầng thiền định sắc-giới có thể tái-sinh trong cõi này). Tuy nhiên, theo 
Đức Phật, những trạng thái định-sâu có được từ những cách thiền-định 
đó có thể được dùng làm cơ-sở để tu tập sự mỉnh-sát (thiền quán, thiền 


tuệ), và trí-tuệ minh-sát thì có thê dẫn tới sự giác-ngộ và sự giải-thoát. 


(3) Đoạn kinh V,5(3), là đoạn kinh cuối cùng của Chương V này, 
cũng xếp hạng những loại công-đức khác nhau dựa theo những mức độ 
phước-quả của chúng: những công-đức từ việc (ï) bố-:h [bằng nhiều loại 
nhiều dạng vật phẩm bồ-thí được xếp theo những phẩm-cấp tâm linh và 
đức hạnh của người-nhận], cho đến việc () quy y nương tựa Tam Bảo, 
việc (ii) sống giữ năm-giới, rồi đến việc (iy) thiên tập tâm-từ. Rồi, đến 
cuối cùng, bài kinh đột ngột tuyên bố về loại hành động công-đức có 
phước quả lớn lao nhất trong tất cả chính là (y) sự nhận-thức về tính vô- 
thường. Tuy nhiên, nhận-thức về sự vô-thường là thuộc về phần giáo lý 
khác. (Đó thuộc về phần thấy-biết (sự minh-sát, tuệ)). Nhưng nó đúng 
thực mang lại phước-quả lớn nhất, bởi nó không chỉ mang lại những 


phước-quả là sự hạnh phúc thế-tục trong vòng luân-hồi, mà nó còn dẫn 
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tới loại trí-tuệ thây-biết để chặt đứt những mắc-xích trói buộc hiện-hữu 
và dẫn tới chứng ngộ sự giải-thoát hoản toàn, Niết-bàn. (Như vậy là: tự 
mình tu tập các phần căn-bản để hỗ trợ cho việc thiền-tập giúp dẫn tới 
loại trí-tuệ thấy-biết mới là điều có giá trị lớn lao nhất của con đường đạo 


Phật. Vì trí-tuệ là siêu việt trên tất cả.) 


Giới thiệu về Chương VỊ 
LÀM SÂU SẮC TÂM NHÌN VÀO THẾ GIỚI 


Khi dịch các kinh chúng ta phải coi bài kinh được nói trong hoàn 
cảnh nào và nói cho ai. Trong suốt thời gian dài đi truyền đạo, Đức Phật 
đã tùy cách chỉ dạy những giáo lý của mình cho những loại người có 
những khả năng và nhu cầu nghe khác nhau. Những ai sống bất cần bất 
cần, Phật dạy cách dẹp bỏ cách sống làm hại chính mình và cách làm 
những điều lành mạnh để mang lại phước quả tốt lành. Những ai cam 
chịu đầu hàng số phận, Phật dạy cách tự mình nỗ lực đề định đoạt chất 
lượng cuộc sống hiện tại và vận mệnh tương lai của mình. Những al tin 
chết là hết, Phật dạy răng sau khi thân tan rã chúng sinh vẫn còn “sống 
tiếp” và tái sinh tùy theo nghiệp của mình. Những ai chưa có thê tu tập 
chín muồi đạt tới những tầng giác-ngộ siêu thế, thì Phật dạy cho họ cách 
để tâm nguyện và tu tập để có thể được tái sinh vào cõi trời của những 
thiên thần, để trở thành những chúng sinh cõi trời, được sống siêu đại 


thọ, được hưởng phúc lành và vinh quang ở cõi trời. 


Tuy nhiên, được tái sinh lên cõi trời không phải là mục-đích cuối 
cùng của đạo Phật; đó không phải là mục-tiêu tột cùng mà vì nó Đức 
Phật đã bước đi truyền dạy Giáo Pháp. (7u riên không phải là mục tiêu 
của đạo Phật). Cõi trời là quá tốt và quá cao quý và vô lượng tuổi thọ, 
nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là cối /m, một chốn dừng chân (chỉ 
tuyệt đối tốt so với những cõi thấp hơn đày đọa thống khổ). Vì mục-tiêu 
tột cùng của đạo Phật là sự chẩm-dứi-khố, nhưng niềm hạnh-phúc ở các 
cõi trời, cho dù là siêu hạnh-phúc, vẫn không phải đồng nghĩa với sự 
chấm-dứt khổ. Theo Phật giáo, tất cả mọi trạng thái hiện-hữu nằm trong 
vòng luân-hồi, ngay cả những cõi trời cực lạc, đều là vô-/hzởng, không 
đáng tin cậy, có rồi hết, còn trói buộc trong khô đau. Vì vậy mục-tiêu rốt 
ráo của đạo Phật không là thứ gì thấp hơn sự giđi-thoát, giải-thoát là sự 
giải-thoát hoàn toàn khỏi vòng sinh-tử. (7T giải-thoát mới là mục tiêu 
của đạo Phát). 


604 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


Chỗ vượt thoát khỏi vòng sinh-tử là một trạng thái không-còn điểu- 
kiện ràng buộc nảo (vô vì), đó được gọi là Niễt-bàn. Niết-bàn vượt khỏi 
thế giới có-điểều-kiện (hữu vi), nhưng nó lại có thê được chứng ngộ trong 
thế giới hữu-vi này, ngay trong kiếp sống này, và nó được chứng nghiệm 
bằng sự chẩấm-dứt-khổ. (Nếu có aI trải nghiệm một khoảng khắc hoàn 
toàn văng-mặt sự khổ thì trạng thái đó có thể được ví như một khoảng 
khắc niếr-bàn). Phật chứng ngộ Niết-bàn thông qua sự tự thân giác-ngộ 
của mình, và suốt 45 năm sau đó Phật đã có đi giúp đỡ những người khác 
tu tập để tự họ cũng chứng ngộ được trạng thái Niết-bàn đó. Sự chứng 
ngộ Niết-bàn có được nhờ sự kết nở trí-tuệ thấy-biết, dẫn tới sự bình-an 
hoàn hảo, niềm chân-phúc tính khiết, và sự làm lắng-lặn tất cả mọi sự 
thúc-đầy này nọ của tâm (làm lắng-lặn tất cả các hành tạo-tác). Niết-bàn 
chính là sự /iêw điệt tham — sự tham muốn của dục-vọng. Niết-bàn cũng 
là một hòn-đảo an toàn giữa những dòng lũ cuốn lốc của sự “già, bệnh, 
chết”. 

Đề đưa các vị đệ tử đã chín chắn về tâm linh đi tới Niết-bàn, Phật 
đã dẫn dắt họ vượt lên trên (mục tiêu là) những phước-quả phúc lành 
trong kiếp-sau (mục tiêu tu phước, tu tiên) bằng cách chỉ thực hiện 
những hành-động phước đức trong kiếp này. (Tức là, Phật đã hướng các 
vị đại đệ tử tu theo hướng giải-thoát, vượt trên mục đích tu phước tu tiên 
đó). Phật chỉ dạy những phương diện “vượt khỏi thế giới” (siêu thể) của 
giáo lý, đó là những phương diện giáo lý được thiết kế để dẫn dắt những 
người đệ tử vượt qua “bz cối” (tam giới)— dục giới, sắc giới, và vô sắc 
giới. Ý nghĩa những lời kinh được nói đi nói lại nhiều lần trong các bài 
kinh; Đức Phật đã trình bày một cách sắc-bén và thăng-thừng về những 
mỗi nguy-hại vốn “um sẵn bên trong” những trạng thái sống có-điểu- 
kiện (hữu vi) mà chúng ta đang sông. Hễ còn điều-kiện tác động là còn 
nguy-hại, là còn sự vô-thường và khổ-đau chắc chắn xảy đến. Phật đã 
luôn cảnh báo một cách rõ ràng cho người nghe. Phật luôn khăng định, 
một cách trước sau như một rằng: niềm hy vọng có-được một sự an-toàn 
vĩnh viễn là nằm ở chỗ sự /hanh-lọc và sự giải-thoát hoàn toàn của tám. 


Phật trình bày một con-đường (đạo) để cắt đứt sự vô-minh và dục-vọng 
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(ái), và loại bỏ hoàn toàn mọi sự dính-chấp (thủ), ngay cả những sự dính- 
chấp tinh khiết nhất như dính chấp những tầng thiền định đầy hạnh-phúc. 


Trong các bài giảng khai mở từng bước căn bản về Giáo Pháp, 
thường được nói cho những người mới tìm đến học hỏi giáo lý của Phật, 
Đức Phật thường bắt đầu nói về sự bó-thí và giới-hạnh. Phật chỉ ra vẻ- 
đẹp của những đức-hạnh như: sự rộng lòng bố-thí, sự vô-hại, sự chân- 
thật, và sự kiềm-chế bản thân, Phật giảng giải cách những hành-động 
công đức đó dẫn tới niềm hạnh-phúc trong một cõi trời. (ø) Thường 
những lúc đó Phật chỉ ra cho mọi người thấy TÕ “sự nguy-hại, sự sa-sút, 
và sự ô-nhiễm năm trong những khoái-lạc giác-quan, và sự phúc-lành 
của sự từ-bớ”. (b) Sau khi đã dần dần làm cho tâm của người nghe được 
thêm phần “chín chắn” (và hiểu biết thêm những lẽ-thực dễ thấy đó), 
Phật tiếp tục giảng giải về những giáo lý do Phật khám phá ra, đó là 8ốn 
Chân Lý thánh diệu, tức Bốn Diệu Đề: “sự khổ, nguồn-góc khổ, sự chấm- 
dứt khổ, và con-đường dân tới sự chấm-dứt khổ”. Phật chỉ dạy bốn sự- 
thật đó không phải như kiểu một bài giảng nhập môn về “Phật giáo căn 
bản”, mà đề làm thức tỉnh bên trong họ một “#âm-nhìn của Giáo Pháp”, 
đó là sự nhận biết trực-tiếp lần-đâầu-tiên về bốn sụ-thật siêu việt đó: và 
bốn sụ-thật siêu việt này bắt đầu đưa dẫn những người đệ tử trên con- 
đường bước đi đâầu-không-ngoảnh-lại đề đi tới sự giải-thoát. 

Chúng ta thấy một số kinh có nói về những vị đệ tử đã giác ngộ 
ngay lần đầu nghe Phật thuyết giảng, nhưng điều đó không có nghĩa Giáo 
Pháp là dễ thấy dễ ngộ. Những vị đệ tử đó giác ngộ dễ dàng bởi nhờ các 
năng-lực (căn) của họ đã chín chắn, thường cũng nhờ họ đã tích lũy 
nhiều điều-kiện (duyên) trợ giúp giác-ngộ từ trong nhiều kiếp trước. 
Nhưng cái tính chất của giáo lý của Phật, tính chất vượt-khỏi thế-gian 
của Giáo Pháp, là đi ngược lại với tâm trí của nhân loại thế tục (vì vậy 
nên được gọi giáo lý ngược đỏng). Đức Phật đã mô tả “Giáo Pháp này là 
tỉnh tế, thâm sâu, và khó nhìn thấy”, và một trong những điều làm cho nó 
khó nhìn thấy đối với nhiều người là luận điểm cho rằng: niềm hạnh- 


phúc cao nhất không thể đạt được bằng cách nuông chìu theo những 
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tham-muốn của trải tìm, mà chỉ bằng cách chế ngự chúng. Luận điềm 
này rõ ràng đi ngược lại những tư duy, thái độ và hành động của những 
người đang sống đắm chìm trong thế gian thế tục này. Chừng nào chúng 
ta còn dính theo những cám dỗ của những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), 
chừng nào chúng ta còn tham muốn là này là nọ, trở thành này thành nọ, 
thì chúng ta vẫn còn coi Giáo Pháp siêu phàm này là chuyện huyền bí và 
khó hiểu. 

Phật nhìn thấy điều đó là một trở ngại lớn đầu tiên, khi việc thiết 
lập Giáo Pháp siêu-thế thoát-tục này chắng khác nào đang tước bỏ mọi 
khoái-lạc và dính-mắc phàm tục của mọi người. Phật phải gõ cửa cái tâm 
của mọi người để nó bước ra khỏi những lối mòn truyền kiếp của nó, và 
chỉ nó đi theo một hướng hoàn toàn mới khác. Cụ thể là, Phật phải lèo lái 
những người đệ tử vượt ra khỏi những quyến rũ của khoái-lạc giác-quan 
và những dính-mắc phàm tục, và hướng dẫn họ theo hướng tỉnh-mộng, 
chán-bỏ, buông-bỏ, và thức tỉnh giác-ngộ. 


1. Nhiệm vụ này đòi hỏi mọi kỹ năng làm-thầy của một vị Phật. Nó 
đòi hỏi Phật phải dùng khả năng của mình để điều chỉnh tùy nói cho 
những người nghe có những khuynh-hướng và tính-khí khác nhau trong 
tâm. Nhiều lúc đòi hỏi Phật phải nói một cách thăng thắn và thăng thừng, 
thậm chí sự thăng thừng có thể gây bực tức, khó chịu. Nhiều lúc đòi hỏi 
Phật phải bước vào tranh biện đủ điều, mặc dù một vị Phật chỉ thích sự 
bình an tĩnh lặng của sự sống tách-ly trầm mặc. Nhiều lúc đòi hỏi Phật 
phải dùng rất nhiều ví dụ, ân dụ, so sánh đề giúp cho ý giảng giải và luận 
điểm của Phật được dễ hiểu hơn, hấp dẫn hơn, và làm bừng tỉnh tâm trí 
người nghe một cách mạnh mẽ hơn. Nó đòi hỏi Phật phải duy trì vững 
vàng các nguyên tắc của mình đối với những người đối nghịch với mình 
là những người từ các giáo phái khác và cả một số Tỳ kheo sa sút hư thân 
trong Tăng Đoàn của mình [mời coi phần mở đầu của kinh MN 22 và 
MN 38, hzi kinh này không được trích dẫn trong tập sách này]. Sự 
thành-công của Đức Phật Thích-Ca trong sử mạng truyền dạy rất khó 
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khăn này được coi là những thành-tựu kỳ điệu và tuyệt vời của một vị 


Phật. Đây là ý nghĩa mà đoạn kinh VL,1 đã tuyên cứ một cách hùng hồn. 


2. Nhiệm vụ khai mở giáo lý của Đức Phật trong giai đoạn này là 
truyền đạt cho chúng ta một sự giáo dục hoàn toàn mới về nghệ thuật 
nhìn-thấy. Để đi theo hướng Phật muốn dẫn dắt chúng ta, chúng ta phải 
(¡) học cách nhìn bên-dưới những bề mặt long lanh của những thứ khoái 
lạc, địa vị, quyên lực ... thường lôi kéo hấp dẫn chúng ta, và đồng thời 
phải () học cách nhìn xuyên thấu những biến dạng giả lừa của sự nhận- 
thức, ý-nghĩ và những quan-điểm này nọ vốn luôn che mờ sự-thấy của 
chúng ta. Thông thường chúng ta nhận thức mọi thứ qua lăng kính của 
những thành kiến chủ quan. Những thành kiến đó được tạo dựng bởi dục- 
vọng (ái) và những sự dính-chấp (thủ) của chúng ta, rồi chính những tà- 
kiến đó càng ngày càng quay lại củng có thêm cho dục-vọng và sự dính- 
chấp. Trong đời phàm tục, chúng ta thích nhìn những thứ chúng ta muốn 
nhìn; chúng ta né tránh những thứ chúng ta không muốn nhìn, những thứ 
có thể đe dọa chúng ta hoặc quấy phiền chúng ta, những thứ động chạm 
tới sự tự mãn của chúng ta, những thứ gợi cho chúng ta câu hỏi về sự an 
ồn của bản thân và đời sống chúng ta là thực hay áo. Để đảo ngược tiễn 
trình sống phàm tục này, chúng ta phải biết chấp nhận sự-thật, và sự-thật 
đó mới đầu thường làm cho chúng ta thấy phũ phàng bất an, nhưng về 


lâu về dài thì sự chấp nhận sự-thật sẽ dẫn tới sự thư thái và giải thoát. 


(1-3) Sự giáo dục mà Đức Phật truyền dạy cho chúng ta giúp làm 
sâu sắc tâm-nhìn của chúng ta vào thể giới sự sống. Và để giúp chúng ta 
chuyển đổi sự hiểu-biết và làm sâu sắc tầm-nhìn của chúng ta vào thế 
giới, Đức Phật đã đưa ra 03 luận-điểm để chúng ta dựa vào đó đánh giá 
những giá trị thực của sự sống của chúng ta. 03 luận-điểm đó cũng thể 
hiện bằng “ba thời” hay “ba bước suy-xéf” đễ chúng ta bắt đầu khai mở 
và nhìn sâu sát (minh sát, thấy biết) những lẽ-thực thông thường [rồi sau 
đó mới định hướng tu tập tới những sự trí-biết cao hơn, hướng tới sự 
giác-ngộ và sự giải-thoát]. Ba thời đó là: sự hỏa-thích (assada), sự nguy- 


hại (adinava), và sự thoát-khỏi (nissarand). Trong các đoạn kinh 
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VL2(1)-(3), khuôn mẫu “ba-¿h?” này cũng được áp dụng để đánh giá 
toàn thê thế giới. Trong nhiều chỗ khác của các bộ kinh Nikãya, các bài 
kinh cũng giảng giải theo khuôn-mẫu (phát đồ) “ba-/hởï” này một cách 
chỉ tiết hơn dựa theo những nhóm đối-tượng khác nhau, chăng hạn như: 
dựa theo bốn yếu-tó lớn (tứ đại) [ví dụ: các kinh SN 14:31-33 ...], dựa 
theo øăm-uẩn [ví dụ: các kinh SN 22:26-28 ...], và dựa theo sớu cơ-sở 
cảm-nhận bên trong và bên ngoài [ví dụ: các kinh SN 35:13-18 ...|. Đức 
Phật nhân mạnh tầm quan trọng của “khuôn-mẫu ba-thờï” này bằng một 
lời tuyên bố mạnh mẽ răng: phải đến khi nào Phật đã hoàn-toàn hiểu về 
thế giới theo cách như vậy [hoặc như trong các đoạn kinh này là: “đã 
hoàn toàn đánh giá được bản chất của tất cả bốn yếu-tố tứ đại, năm-uẩn, 
và sáu co-sở cảm-nhận”]| thì Phật mới tuyên bố mình đã đạt tới sự giác- 


ngộ toàn thiện tối thượng. 


Tiến thêm theo phát đồ khuôn-mẫu này, () người tu bắt đầu tu 
bằng cách nhận biết một sự-thật trước mắt rằng: đúng là những hiện- 
tượng thế tục [như các đối-tượng giác quan, sắc-thân, và những cảm- 
giác] có mang lại chúng ta ít nhiều sự /hỏa-thích, thỏa mãn. Sự thỏa- 
thích đó bao gồm sự khoái-sướng và vui-thích (sukha-somanassa) mà 
chúng ta nêm trải được khi chúng ta làm thỏa-thích những tham muốn 


của chúng ta. 


() Một khi chúng ta có được sự thỏa-thích vui sướng thỏa mãn đó, 
chúng ta nên nghĩ sâu hơn và tự hỏi những khoái-sướng và vui-thích đó 
có phải là sự thỏa-mãn hoàn toàn tuyệt đối hay không. Nếu thực lòng suy 
xét điều này một cách chân thực, bằng một cái tâm vô tư khách quan, thì 
chúng ta sẽ nhận ra rằng những khoái-cảm và vui-thích đó chẳng có gì là 
toại nguyện hay hoàn mãn cả. Ngược lại, chúng còn ấn chứa những 
nhược điểm khuyết điểm khác nhau, gây ra những khổ đau bình thường 
hoặc ghê ghớm (ví dụ sau sự thỏa-thích là thường là sự chán-chường, sự 
bất toại nguyện, sự bất mãn, và sự ràng-buộc dính mắc; chúng cứ bắt 
chúng ta mãi mãi đuôi theo những khoái-lạc đó mà chăng bao giờ ngừng 


dứt hết sự tham-muốn và sự khổ-sở vì chúng). Đây chính là sự nguy-hại 
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của chúng; đây là thời thứ hai của phát đồ diễn tiến ba-thời, và cũng là 
bước quán sát thứ hai của người tu. Sự nguy-hại bao trùm nhất nằm bên 
dưới bề mặt ngây thơ những khoái-lạc phàm tục chính là 5ản chất tắt 
hữu cúa sự vô-thường (anicca), sẵn liền với sự khổ-đau và bắt toại- 
nguyện (dukkha), và luôn bị biến đổi, thay đổi, và tàn hoại 
(viparinamadhamma). 

Thời thứ ba là (0) thời /hoár-khởi, là bước thứ ba, bước giải thoát, 
sau khi đã nhìn thấy sự nguy-hại ở bước thứ hai. “S% thoái-khỏ?” ở đây 
không phải là chủ nghĩa trốn chạy. Trồn chạy là chạy trốn, là không dám 
đối mặt với những vấn đề nan giải, là giả lơ làm ngơ trước những vấn 
nạn trước mắt của đời mình. Ngược lại với thái độ trốn tránh đó, sự 
thoát-khỏi đích thực là một tiến trình hành động lành mạnh nhất, hữu lý 
nhất, và khôn ngoan nhất mà chúng ta ra tay thực hiện sau khi chúng ta 
đã nhận ra một sự nguy-hại tất hữu nằm ngay bên trong sự-sống thế tục 
của chúng ta. Giống như cách chúng ta tìm cách thoát-khỏi một ngôi nhà 
đang cháy, giống như cách chúng ta tìm tới bác sĩ giải trị khi ta đang bị 
bệnh sốt như sắp chết, giống như cách chúng ta quyết định bỏ hút thuốc 
lá sau khi hiểu được cách nó tàn hại sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. 
Sau khi chúng ta đã nhìn thấy “những đói-tượng dính-chấp” của chúng ta 
có khuyết điểm nhược điểm bên trong chúng, ân chứa đầy những nguy- 
hại bên trong chúng, thì chúng ta nhận ra rằng: con đường thoát-khỏi 
chúng chính là năm ở chỗ dẹp-bỏ hết mọi sự dính-chấp (thủ) vào chúng. 
Đó là “sự xóa bỏ tham-muốn và dục-vọng, sự dẹp bỏ tham-muốn và dục- 
vọng” (chandaraga-vinaya, chandaraga-pahana) như đã được ghi trong 
kinh. 


Cũng không làm chúng ta ngạc nhiên khi các nhà luận giảng Pali đã 
nối kết cái “khuôn mẫu ba-thời” với Bốn Diệu Đề. ““Sự thỏa-thích” nằm ở 
Diệu đề thứ hai, vì sự khoái-sướng và vui-thích làm phát sinh dục-vọng 
(khoái-sướng sinh ham-muốn)—chỗ này chính là nguổn-gốc khổ. Còn 
“sự nguy-hạ?” là chính Diệu đề thứ nhất—sự £hật về khổ. Và “sự thoát- 


khỏi?" là Diệu đề thứ ba—sự thật về sự chấm-dứt khổ, là Niễt-bàn; điều 
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nảy cũng hàm chứa cả Diệu đề thứ tư là con-đường dẫn tới sự chấm-dứt 
khổ [Bát Thánh Đạo], bởi phải có con-đường đó thì mới thành tựu được 
Diệu để thứ ba. 


3. Trong đoạn kinh VL,3 Đức Phật đã dùng “khuôn mẫu ba-thời” 
này để đánh giá chỉ tiết về 03 đối-tượng dính-chấp lớn, đó là: những 
khoái-lạc giác-quan, sắc-thân, và những cảm-giác. (¡) Phần chính của 
bài kinh này nói về sự suy xét những sự nguy-hại nằm bên trong “øững 
khoái-lạc giác-quan” (dục lạc). Bắt đầu bằng cách nhìn cận sát những sự 
khô sở mà “một người họ tộc”——một gia chủ trẻ—đã nếm trải trong cuộc 
tìm cầu sự thỏa mãn tham-muốn giác-quan (nhục dục). Như bài kinh đã 
mở ra tầm suy-xét được mở rộng từ phạm vi cá-nhân tới phạm vi tập-thê, 
nó bao trùm luôn những hệ quả rộng lớn về mặt xã hội và chính trị. Bài 
kinh diễn tiến tới đỉnh điểm bằng những hình ảnh chiến tranh và tàn sát 
có nguồn gốc nguyên nhân là những động-cơ tìm kiếm sự thỏa-mãn 
những khoái-lạc giác-quan đa dạng của con người (như những quyên lợi 


vật chất, tài nguyên, quyền lực kiểm soát ...) 


(1) “Sắc-thân” là thân thể. Để chỉ về sự nguy-hại chứa trong sắc- 
thân, Phật bắt đầu bằng cách yêu cầu các Tỳ kheo suy xét về ví dụ một 
cô gái đẹp. Rồi Phật lần lần truy xét những giai đoạn sắc-đẹp hư tàn và 
mất đi theo tiến trình “già, bệnh, chết”, và cuối cùng là sự phân-rã thân 


xác đến khi chỉ còn là một nắm bột xương tan thành đất. 


(ii) Để chỉ về sự nguy-hại trong “những cảm-giác”, Phật đã chọn 
những cảm-giác của một Tỳ kheo trong trạng thái những tầng thiền định 
(/hãna), đó là những trải nghiệm khoái-sướng và bình-an thế tục tỉnh 
khiết nhất. Rồi Phật chỉ ra răng ngay cả những cảm-giác cao siêu đó cũng 


thuộc loại “vô-thường, bất toại-nguyện, và luôn bị thay đôi”. 


4. Những đoạn kinh tiếp theo mặc dù không trình bày theo thứ tự 
của “khuôn mẫu ba-thời", nhưng sự hiện diện của khuôn mẫu đó cũng 
được nhìn thấy rõ. Lúc này thì sự nhấn mạnh nhắm vào chỗ sự nguy-hại. 


Hai đoạn kinh trong phần 4. này cũng mô tả lại những cạm-bẫy của 
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những khoái-lạc giác-quan, nhưng băng những cách nói khác so với lời 


kinh trong phần trước. 


(1) Trong đoạn kinh VL,4(1), Đức Phật xuất hiện trong một cuộc 
đối thoại với một gia chủ ban đầu tự đắc chí vì nghĩ rằng mình “đã cắt bỏ 
mỌiI sự thế tục”. Để xua tan sự tự mãn của ông ta, Phật đã dùng một loạt 
các ví dụ để cho thấy cái bản chất đánh-lừa của những khoái-lạc giác- 
quan, để cho ông ta thấy “sự cắt bỏ mọi sự thế tục” đích thực là gì, theo 
như giáo lý tu tập của Phật. 


(2) Tiếp theo, trong đoạn kinh VL,4(2) Phật tiếp tục dùng ví dụ 
trong cuộc đối thoại với một người theo chủ nghĩa khoái-lạc tên là 
Mãgandiya. Ở đây Phật chỉ ra rằng những khoái-lạc giác-quan trông có 
vẻ sướng chỉ là do sự biến-tấu (sai lệch, đảo điên) của sự nhận-thức 
(tưởng) mà thôi (sướng khổ chỉ là do nhận-thức), nhưng nếu biết nhìn 
một cách đúng đắn thì những khoái-lạc chỉ giống như lửa trong một hồ 
than đang cháy ——ai thích đụng vào chúng thì ngay sau đó sẽ “bj đau đớn, 
bị thiêu nóng, và bị cháy”. Đoạn kinh này bao gồm những ví dụ mạnh mẽ 
nhất trong kinh điển Mikãya, đến nỗi có thể chúng ta cảm thấy có chút 
nghỉ ngờ (về việc kết tập các ví dụ đó) tại sao Đức Phật đã không dùng 
những ví dụ một cách nhẹ nhàng hơn. 


5. Cách dùng những hình ảnh ví dụ trong đoạn kinh VI,5 cũng rất 
nổi bật, rất hay, và rất đáng nhớ khi Phật diễn tả về cái bản chất vô- 
thường, ngăn-ngủi và phù-du của kiếp người. Kinh điện Phật giáo 
thường xuyên khuyên chúng ta nên quán xét về “sự chắc-chắn của cái 
chết sẽ đến" và “sự không chắc-chắn lúc nào nó sẽ đến”. Lời khuyên đó 
không phải để tạo ra một thái độ coi cái chết là một căn bệnh tính giờ 
tính ngày, mà để giúp chúng ta phá bỏ cái sự mê-đắm vào cuộc sống và 
phá bỏ cái sự gia tăng dính-mắc ràng-buộc vào nó. Vì lẽ đó nên “sự 
quán-niệm về cái chết” đã trở thành một trong những đề-mục quan trọng 
của thiền Phật giáo. {Trong một kinh khác Đức Phật đã nói: sự guán- 
niệm về cải chết (hay nhận-thức về cái chết) nếu được tu tập và tu 


dưỡng, sẽ có ích lợi và phước quả lớn lao, dân tới đính-cao là sự Bát-tử, 
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có sự Bắt-tử là chung-cuộc của nó” (AN 7:48-49)}. Ở đây bản chất phù- 
du ngắn-ngủi của kiếp sống đã được Đức Phật nói rất nhắn mạnh một 
cách tài tình, bằng cách đếm số ngày, số tháng, số mùa, thậm chí số bữa 
ăn được ăn, trong một kiếp sống. (Đây là một bài kinh rất hay, làm động 


lòng, làm tỉnh mộng, và rất đáng nhớ đối với mọi người!) 


6. Đoạn kinh VI,6 là một đoạn trích từ kinh ®a/£hapala Suffa, nói 
về đời sống xuất gia của một đệ tử của Phật, người được gọi là “một đệ 
tử ưu tú trong những người đã xuất gia vì niềm-tin vào Phật”. Ratthapäla 
là một thanh niên trong một gia đình giàu có danh tiếng, anh ta đã phát 
sinh lòng-tin sâu sắc khi nghe Đức Phật thuyết giảng, vì vậy anh ta đã lập 
tức quyết định rời bỏ gia đình đề đi sống đời sống xuất gia, trở thành một 
Tỳ kheo. Phật yêu cầu anh ta phải xin phép cha mẹ, nhưng cha mẹ anh ta 
dính nặng tình với con nên họ không chấp thuận. Lúc đó Ratthapäla đã 
nằm dài dưới đất và tuyệt thực, quyết định sẽ chết ở đó nếu không được 
cho phép xuất gia. Cuối cùng cha mẹ anh ta cũng nhượng bộ và đã cho 
phép anh ta xuất gia, với một điều kiện là sau này anh ta phải về nhà 
thăm họ. Sau nhiều năm xuất gia, vị tu sĩ đã quay về thăm cha mẹ, cha 
mẹ ngài vẫn cô dụ dỗ ngài quay lại đời sống gia đình, nhưng vì lúc đó 
ngài đã tu thành và chứng thánh quả A-la-hán nên ngài đâu còn khả năng 
nào bỏ y hoàn tục nữa. Sau khi thăm cha mẹ và từ biệt họ, ngài đã đi đến 
khu vườn ngự viên của hoàng gia, ở đó ngài đã thuyết giảng cho Vua 
Koravya về “bốn điều tóm tắt về Giáo Pháp”, như đã được trích dẫn 
trong phần 6. này. Bài kinh chuyển tải những trí-tuệ thâm sâu của ngài 
nhìn thấu chiều sâu và chiều rộng phô quát của sự khô, giảng giải bằng 
những câu từ giản dị và rõ nghĩa, để lý giải tại sao ngài, đang trong thời 
thanh niên xuân sắc như bao thanh niên thanh nữ khác, đã quyết định từ 
bỏ sự sung sướng an toàn của đời sống gia đình để ra đi sống trong sự 
giang hồ bấp bênh bất ôn của đời sống xuất gia. 

7. Dục-vọng khoái-lạc giác-quan (dục lạc) là một cái-bẫy trói buộc 
chúng sinh trong vòng sinh tử bất tận (như chúng ta mới nói qua). Một 


cái-bây khác là sự đính-cháp vào các quan-điêm này nọ (sự kiên châp, 
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tà-kiến chấp; là sự chấp thủ vào những thành kiến, thiên kiến, \ kiến, ngã 
kiến... do cái “z” và do sự tiếp-nhận những sự giáo dục trong trường 
lớp và ngoài xã hội từ nhỏ đến lớn). Do vậy, để dọn đường đi tới sự giải- 
thoát, Niết-bàn, Phật không chỉ chỉ dạy cách làm phai-biến sự mê-đắm 
những khoái-lạc giác-quan (dục lạc) mà còn chỉ ra sự nguy-hại trong vô 
số những kiến-chấp này nọ của con người. Đây là chủ đề giảng dạy của 


phần 7. của Chương VI này. 


(1) Những quan-điểm sai lạc (tà kiến) nguy-hại nhất là những quan- 
điểm từ chối hoặc coi thường những nền tảng đạo đức. Đoạn kinh 
VỊ,7(1) đã trích gom lại một số điều tai hại của loại tà-kiến này; nỗi bật 
nhất trong những điều tai hại là tai họa bị tái sinh vào những cõi thấp xấu 


đày đọa khủng khiếp. 


(2) Những quan-điểm này nọ (kiến chấp) cũng thường dẫn tới sự 
hiểu-biết phiến diện, một-mặt, thiên-vị, chủ-quan về /uc-/¡, và chúng ta 
thường dính chấp vào chúng, lại coi chúng là những “cách-nhìn đúng đắn 
và toàn diện” của-ta. Và những người bám chặt vào những quan-điểm ý 
kiến này nọ “cởa-/a` thường xung khắc với những người có những quan- 
điểm ý kiến khác. Do vậy, chính những quan-điểm kiến chấp này nọ mới 
gây ra những sự xung-đột và tranh-cãi và tranh-chấp. Có lẽ không có 
kinh điển nào trên đời này đã diễn tả sự nguy-hại của sự dính-chấp vào 
quan điểm, ý kiến, giáo điều, tư tưởng ... một cách ngắn gọn và súc tích 
hơn ví dụ nổi tiếng về những người mù sờ voi, như trong đoạn kinh 
VI,7(2). 


(3) Tiếp theo là đoạn kinh VI,7(3) đã chỉ ra sự đối nghịch giữa 02 
quan-điểm cực đoan nổi tiếng, đó là chủ nghĩa trường tổn bất diệt 
(sassatavada, thường kiến) và chứ nghĩa diệt vong (ucchedavada, đoạn 
kiến)—Đó là () quan-điểm đề cao coi trọng sự hiện-hữu (bhavadiffhi). 
muốn sống, muốn được hiện-hữu và (#) quan-điểm chủ trương sự không 
hiện-hữu (vibhavadifhi), coi chết là hết. (1) Tư tưởng bắt-diệt tin chắc có 
một thành tố bắt-diệt bên trong mỗi con người, như dạng một cái “2”, 


“bản ngã`, hay một “linh hồn) biệt lập bắt diệt, và tin chắc có một nền 
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tảng bắt-diệt của thế giới bất-biến; tức họ tin có một đẳng sáng tạo hay 
một Thượng Đề toàn năng tạo ra vũ trụ và những “linh hồn con nĐƯỜI. 
(i) Còn / ưởng diệt-vong thì không tin có kiếp sau, coi chết là hết, họ 
tin rằng mỗi con người đều chấm hết sau khi thân này chết đi. (1) Quan- 
điểm tin chắc có cái “2” (bản ngã) và vũ trụ bất-diệt thì dẫn tới sự thích 
được sống, thích được hiện-hữu, thích ràng buộc mình với các cõi sông, 
theo Đức Phật giải thích. (ii) Còn quan điểm diệt-vong làm cho người ta 
cảm thấy chán ngán sự sông, ghê sợ với sự hiện-hữu, nhưng nghịch lý 
thay, nó cũng trói buộc những người tin đó vào sự sống mà họ thấy ghê 
sợ. Sau khi giải thích về 02 tư tưởng cực đoan đó, Phật đã dạy về nguyên 
lý “sự khởi-sinh tùy thuộc”, tức Lý Duyên Khởi, đề người hiễu-biết nó thì 
tránh được 02 loại tư tưởng liệt trái và liệt phải vô ích đó [coi thêm đoạn 
kinh về giáo lý trung-đạo ở Chương IX, đoạn kinh IX,4(4)(d)|. 


§. Đoạn kinh VI,§ thì nêu ra thêm một vấn đề sai-lạc của những 
người có tư tưởng trường tồn bắt-diệt (đó là những người có tư tưởng tu 
tiên, tin chắc sau khi tái sinh thành tiên trời sẽ được sống mãi mãi trên 
cõi trời hạnh phúc đó). 

Tư tưởng tu tiên đó đã kích thích những người tu thiền-định tu tập 
để đạt tới những cảnh giới (tầng) thiền-định hạnh phúc; họ diễn dịch sự 
chứng đắc đó như là sự hợp-nhất với thực-tại thiên đàng, hoặc như là sự 
chứng-ngộ cái “bản-ngã bất diệt (đại ngã). Tuy nhiên, theo cách nhìn 
của Đức Phật, những sự chứng đắc đó chỉ tạo ra tiềm-năng nghiệp quả 
được tái sinh vào một cảnh giới trong đó sự trải nghiệm tầng thiền định 
đó trở thành điều-kiện nền tảng cho thức. Nói cách khác, sự chứng đắc 
tầng thiền định tạo nên sự tái sinh vào những cảnh giới tương ứng với 
cảnh giới tầng thiền định đó; [các cảnh giới trong cõi sắc-giới tương ứng 
với những tầng thiền định sắc-giới, và các cảnh giới trong cõi vô-sắc giới 
tương ứng với các tầng chứng đắc vô-sắc]. Những tôn giáo khác coi cối 
trời là chỗ-đến tối thượng, là thiên đàng cao nhất để chấm dứt những sự 
khổ ải của con người. Nhưng Phật giáo thì chỉ coi đó là những nơi-đến 
phúc lành chứ không phải là đích-đến cuối cùng cao nhất, bởi những 
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cảnh giới đó vẫn còn nằm trong vòng luân-hồi sinh tử, vẫn còn dính vô- 
thường, còn dính khổ-đau (sống hết tuổi thọ rồi cũng bị tái sinh xuống 
những cõi khổ đau theo nghiệp, chưa được giải-thoát rốt ráo). 

Các kinh có nói những người tu thiền chứng đắc “bốn cảnh giới an 
trú cõi trời” (bỗn phạm trú; brahma-vihara) sẽ được tái sinh vào những 
cảnh trời tương ứng của những cõi trời brahma đó; ở đó họ có thể sống 
siêu đại thọ, thậm chí tới 500 đại-kiếp vũ trụ. Nhưng cuối cùng, khi hết 
tuổi thọ họ cũng phải chết và bị tái sinh vào những cõi thấp xấu, khổ đau. 
Có một bài kinh khác cũng nói rõ tương tự về những cảnh giới tái sinh 
(và tuổi thọ ở đó) tương ứng với các tầng thiền định sắc-giới và các tầng 
chứng đắc vô-sắc [kinh AN 3:116, 4:125]. 


9. Hai bài kinh tạo nên phần 9. (phần cuối) của Chương VI này nói 
về sự bất toạI-nguyện vả sự không an-toàn của sự-sống trong thế ĐIỚI CÓ- 
điều-kiện (hữu vi), lời kinh củng cố thêm thông điệp đó bằng những hình 
ảnh ví dụ rất hay, làm xúc động, làm thức tỉnh, và rất đáng nhớ. Trong 
đoạn kinh VL,9(1), Đức Phật tuyên bố rằng số lượng nước mắt mà 
chúng ta đã khóc trong bao nhiêu vô số kiếp trong vòng luân-hồi sinh tử 
còn nhiều hơn nước trong bốn đại dương. Còn trong đoạn kinh VI,9(2), 
Phật đã nói với 30 vị Tỳ kheo rằng số lượng máu mà chúng ta đã đồ ra 
trong những kiếp chúng ta (đã từng là súc sinh, động vật, là người) đã bị 
chặt đầu, bị giết thịt, bị tàn sát, bị giết chết ... còn nhiều hơn nước trong 
bốn đại dương. Theo những nhà kết tập các kinh, cách diễn đạt đầy hình 
tượng của Đức Phật đã tạo ra sự £ác-động thực sự mạnh mẽ đối với người 
nghe (kế cả chúng ta ngày nay khi đang đọc lại bài kinh này!); sự tác- 
động của lời kinh đó mạnh mẽ đến mức tất cả 30 vị Tỳ kheo khi lắng 
nghe Phật nói, tâm của họ đều bừng tỉnh và đạt tới sự giác-ngộ hoàn toàn 


ngay tại chỗ. 


616 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lý 


Giới thiệu về Chương VII 
CON ĐƯỜNG DẪN TỚI SỰ GIẢI-THOÁT 


Trong chương này, chúng ta tìm đến một khía cạnh đặc trưng riêng 
biệt trong giáo lý của Đức Phật, đó là con-đường “siêu-thế”, tức “vượt 
thoát khỏi thế gian” (/okuitara). Con-đường này được xây dựng dựa trên 
() sự hiểu-biết (sự-biết) đã mới được chuyển hóa và (ii) tằm-nhìn (sự 
thấy) đã mới được làm sâu sắc [như đã được trình bày tiếp dẫn trong 02 
Chương kế trước] về bản-chất của thể giới sự-sống. Sự hiểu-biết và tầm- 
nhìn (tri kiến) đó khởi sinh từ sự nhận ra “#„Zng sự nguy-hại trong 
những khoái-lạc giác-quan”, “sự tất-hữu không thể tránh được của cái 
chết”, và “bản-chất xấu tệ khủng khiếp của vòng luân-hôi (samsãra)”. 
Chương VỊI này nhắm tới chủ đề dẫn dắt những người tu tu tập hướng 
tới trạng thái thoát-khỏI vượt-trên những trạng thái hiện-hữu có điều-kiện 
(sự-sông hữu vi); trạng thái đó là niềm chân-phúc vô-ưu và vô-nhiễm của 
Niết-bàn mà Đức Phật cũng đã tự mình chứng ngộ vào cái đêm Phật 
giác-ngộ. 

Chương này trình bày những bài kinh đưa ra một “cái nhìn bao- 
quát” về con-đường siêu-thế của Đức Phật; còn 02 Chương tiếp theo sẽ 
trích chọn các bài kinh tập trung cụ-thê hơn về việc “Ti tập cái tâm” 
(thiền định) và “7w dưỡng tri-tuệ của nó” (thiền tuệ}—đó là 02 nhánh- 


chính của con-đường vượt thoát khỏi thế gian (đạo siêu-thê). 


(1) Trong phần này, tôi sẽ bắt đầu bằng một bài kinh có ý nghĩa 
làm rõ mục-đích và mục-tiêu của con-đường đạo Phật, soi chiếu con- 
đường đó từ nhiều góc độ khác nhau (để người đọc nhìn thấy rõ). Bắt đầu 
là đoạn kinh VIL,1(1), Tiểu Kinh Mãlunkyäãpuza (MN 63), cho thấy 
con-đường đạo Phật không phải được lập ra đề trả lời cho những câu hỏi 
thuộc về triết học hay lý thuyết trí thức. Trong bài kinh này, Tỳ kheo tên 
Mãlunkyäputta đã đến gặp Phật và yêu cầu Phật trả lời 10 câu hỏi mang 
tính chất suy đoán cao siêu, thầy ấy còn đe dọa sẽ từ bỏ Tăng Đoàn nếu 


Phật không chịu trả lời thỏa mãn các câu hỏi đó của mình. Nhiều học giả 


618 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


Phật giáo cũng đã cho rằng, sở dĩ Phật không muốn trả lời các câu hỏi đó 
bởi vì đơn giản theo lý mà nói thì những câu hỏi đó là không thê trả lời, 
hoặc đơn giản bởi vì chúng chăng liên quan gì tới sự tu-tập tâm linh thiết 
thực để thoát khỏi vấn nạn khổ đau, chúng chăng đóng góp gì cho giải- 
pháp tu hành theo đạo Phật. Có 02 Chương (/ương ng) của “Bộ Kinh 
Liên-Kết", (Tương Ung Kinh Bộ, SÑ)— đó là chương SN 33 (từ kinh 
33:01—10) và chương SN 44 (từ kinh 44:07-08)— đã cho chúng ta thấy 
“sự ứm-lặng” (không trả lời) của Phật có căn cứ sâu sắc hơn những mối 
quan tâm thực dụng kiểu đó. Những bài kinh đó cho thấy tất cả những 
câu hỏi đó chỉ dựa trên những giả định về sự hiện-hữu được diễn dịch 
trên giả định có một cái “/2ˆ (như “ngã” hay “lĩnh hồn' biệt lập) và một 
thế giới có bản ngã mà nó tồn tại trong đó. Bởi vì ngay tiền đề đặt ra là 
đã không phù hợp và không đúng với thực-tại, cho nên Phật đã từ chối 
trả lời. 

Phật không chỉ từ chối trả lời vì những lý do về mặt triết lý, mà 
Phật cũng từ chối vì Phật coi những vẫn đề ám ảnh đó không liên quan gì 
đến đời sống tu hành và lý do tu tập giải thoát. Chỗ này rất rõ ràng trong 
bài kinh nói với thầy Mãlunkyäputta, bằng một ví dụ rất nổi tiếng của 
Phật về một người bị trúng tên độc. Phật nói rõ rằng, dù những quan- 
điểm đó là đúng hay sai đi nữa “/hì “ước mắt vẫn luôn có sinh, có già, 
có bệnh, có chết, có sự buôn sâu, than khóc, khô đau, ưu phiên, và tuyệt 
vọng, mà ta đây đang đi chỉ dạy về cách chấm-dứt [tiêu diệt] tất cả 
chúng ngay tại đây và báy giở.” 


Với bức tranh minh họa về sự bao trùm của vòng luân-hồi sinh tử 
(sưmsära) ở phần cuối của Chương trước, thì giờ câu tuyên bố này của 
Phật đang khai mở thêm một ý nghĩa, đó là “sự riêu-diệt sinh, già, chết” 
sẽ không chỉ chấm-dứt khổ đau trong một kiếp, mà chấm dứt mọi khổ 
đau của vô lượng vô số kiếp “sinh, già, chết” mà chúng ta đã trải qua 
trong bao nhiêu thăm thắm vô số đại-kiếp trong vòng luân-hồi sinh tử. 


(2) Đoạn kinh Text VII,12), “Đại kinh Ví Dụ Gỗ Lõi” (MN 29) 


đã dùng một góc độ khác để nêu rõ mục-đích của Đức Phật đi thuyết 
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giảng và chỉ dạy Giáo Pháp siêu-thế. Bài kinh nói về một người bình 
thường trong các “họ tộc” đã từ bỏ đời sống gia đình để đi vào đời sống 
xuất gia tu hành với mục-đích để đạt tới sự chắm-dứt khô đau. Mục-đích 
ban đầu là đúng đắn và nhiệt thành, nhưng khi người đó tu tập đạt được ít 
nhiều thành-tựu, một số thành-tựu thấp như đã chứng đắc chút bậc-tu, 
tiếng-tăm, hoặc danh-dự, hoặc cũng đạt tới một số thành-tựu cao hơn như 
chứng đắc các tầng định-sâu và trí-tuệ, thì người đó lại trở nên tự mãn và 
lơ lệch khỏi mục-tiêu ban đầu của mình vào lúc xuất gia bước chân vào 
con-đường đạo Phật. Sau những sự khai giảng trước đây về những phần 
tu tập về Giới-hạnh, Thiền-định, Thiên-tuệ (minh sát), và cả khi đạt tới 
trí-biết và tầm-nhìn (sự-biết và sự-thấy), giờ Đức Phật tuyên bố rõ những 
thành tựu tu tập những phần đó chỉ là những bậc tu-tiến, những trạm- 
dừng, những đỉnh-đèo nhỏ dọc theo con-đường đạo—— những thành-tựu 
từng phần đó chưa phải là mục-tiêu cao nhất cuối cùng của đời sống tâm 
linh. Mục-tiêu, mục-đích cốt lõi, “phản gỗ lõi”, của đời sống tâm linh 
chính là “sự øi4i-thoát bất lay chuyển của cải tâm”, và Phật một lần nữa 
thúc giục những người tu xuất gia một khi đã bước vào con-đường đạo 
thì đừng nghĩ tới những mục-tiêu nào thấp hơn, đừng tự mãn khi mới đạt 


tới những mục-tiêu còn thâp hơn sự giải-thoát rôt ráo. 


(3) Đoạn kinh VII,1) được chọn trích từ chương “Liên-kết Con- 
Đường Đạo” (Maggasamyutta; Tương ưng Đạo) của bộ kinh SN. Những 
bài kinh này càng làm rõ mục-tiêu tu hành theo Đức Phật là để “làm phai 
biến dục-vọng ... và dẫn tới “Niết-bàn cuối cùng không còn dinh-chấp”, 


và Bát thánh Đạo chính là con-đường đề dẫn tới những mục-tiêu đó. 


2. Con-đường Bái Thánh Đạo là con-đường cô điển được thiết lập 
để tu tập dẫn tới sự giải-thoát, như đã được tuyên bồ rõ trong bài thuyết 
giảng đầu tiên của Đức Phật, trong đó Phật gọi đó là con-đường Bái 
Thánh Đạo dẫn tới sự chẳm-dứt khổ. Đoạn kinh VIL2 đưa ra những 
định nghĩa chính thức của mỗi chỉ phần của con-đường tám phân tu-tập 
nảy, nhưng vẫn chưa chỉ ra cách cụ thể để áp dụng thực hành vào đời 


sống của một Phật tử. Nhưng những cách áp dụng thực hành cụ thê đó sẽ 


620 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo lÿ 


được trình bày ở cuối chương này và đặc biệt trong 02 chương kế tiếp là 
Chương VIII và Chương IX. 


3. Đoạn kinh VII,3 thì soi rọi một ánh sáng khác, một góc độ diễn 
đạt khác, về con-đường đạo, khác với những cách diễn đạt truyền thống 
mà chúng ta thường được nghe. Chúng ta thường nghe việc tu tập đạo 
Phật hoàn toàn phụ thuộc vào sự nỗ-lực tự thân của chính mình, nhưng 
bài kinh này lại nhắn mạnh tầm quan trọng của sự có bạn-tốt, đạo-hữu 
tốt, đồng-môn tốt. Đọc bài kinh nảy chúng ta còn thấy rằng Đức Phật coi 
sự có bạn-tốt không chỉ là “một nứa của đời sống tâm linh tu hành mà là 
tắt cả đời sống tâm linh tu hành”, bởi vì (trong Tăng Đoàn) sự nỗ lực tu 
tập để đạt tới sự hoàn thiện tâm linh không phải chỉ đơn độc làm được 
bằng một cá nhân, mà cũng dựa vảo trong những mối quan-hệ thân cận 
của những người đồng đạo, đồng môn. Sự có bạn-tốt giúp cho việc tu tập 
Giáo Pháp có quy mô nhiều-người và nối kết những người tu hành thành 
một cộng-đồng liên kết với nhau theo chiều dọc bằng quan hệ /;ẩy-frò 
(sư-đệ) và chiều ngang là quan hệ đạo-hữu (huynh-đệ, đồng-môn) với 


nhau của những người cùng bước đi trên một con đường đạo. 


4. (Sự tu-tập tiến dân) Những cách diễn dịch trước giờ thường coi 
Bát Thánh Đạo là con đường “ám bước”, nhưng thực ra nó không phải là 
“tám bước” mà là “#ám-phân” tu tập (vì các phần có thể được tu tập cùng 
lúc với nhau, liên hệ tương quan và hữu cơ với nhau, chứ không phải tu 
lần lượt từng bước một từ chánh-kiến, rồi mới tới bước hai, tới bước ba 
... rồi mới tới bước tám). Đúng nhất, tất cả tám chi phần nên được trình 
bày đồng thời cùng lúc với nhau, mỗi phần có sự góp phân riêng của nó, 
giống như tám sợi dây quấn nhau thành một dây thừng hay dây cáp lớn 
để tạo nên sự chắc chắn lớn nhất. Tuy nhiên, nếu chưa tu tập thành tựu 
được hết các phần của con-đường, đặc biệt trong giai đoạn đầu, thì có thể 
các phần này cũng được tu ít nhiều theo những thứ tự khác nhau (nhưng 
vẫn không nhất thiết phải tuyệt đối theo từng bước một, hai, ba ... tám 
như những diễn dịch trước đây). (Tuy nhiên, ví dụ nếu chưa tu được các 
chỉ phần thuộc Giới-hạnh thì khó có thê tu tập thành công các chi phần 
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thuộc 7iên-định và Trí-tuệ). Tám phần này thường được phân gộp thành 
03 Nhóm (đồng, uấn) như sau: 


1. Nhóm Giới-Hạnh (sila-kkhandha) bao gồm: lời-nói đúng đắn, 
hành-động đúng đắn, và sự mưu-sinh đúng đắn (chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh hạnh); 


2. Nhóm Thiên-Định (samadhi-kkhandha) bao gồm: sự nỗ-lực đúng 
đăn, sự tâm-niệm đúng đắn, và sự định-tâm đúng đắn (chánh tỉnh tấn, 


chánh niệm, và chánh định); 


3. Nhóm Trí-Tuệ (paññã-kkhandha) bao gồm: cách-nhìn đúng đắn, 
và ý-định đúng đắn (chánh kiến, và chánh tư duy). 


Tuy nhiên, trong tất cả các bộ kinh N/kZya thì sự phân-nhóm theo 
liên hệ như vầy chỉ xuất hiện có đúng một lần trong một bài kinh [đó là 
kinh MN 44], trong đó nói rằng sự phân-nhóm như vậy đã được làm bởi 
một Tỳ kheo ni tên là Dhammadinnä,* chứ không phải bởi Đức Phật! Có 
lẽ 02 chi phần thuộc Nhóm 7r/-Tuệ nên được đưa lên thành Nhóm đầu 
tiên, bởi vì nếu khởi đầu con-đường bằng cách-nhìn (quan điểm, cách 
nghĩ) đúng đắn và ý-định (mục đích, động cơ) đúng đắn thì sẽ hợp lý 
hơn. Vì chánh-kiến sẽ cung cấp sự hiểu-biết căn bản để hiểu những 
nguyên-lý tu tập các chi phần khác của Bát Thánh Đạo, và chánh-tư-duy 
sẽ cung cấp động-cơ và sự định-hướng đúng đắn để tu tập chánh đạo. 


Trong các bộ kinh N¡kZya, Đức Phật đã thuyết giảng con-đường 
đạo là như một “sự fu-fập tiến dẫn” (anupubbasikkha), là con đường khai 
mở từng giai đoạn sơ-/ cho tới giai đoạn chứng-ngộ cuối cùng (từ thấp 
lên cao). Š u-tập tiến dân giỗng như là sự chia-nhỏ hơn 03 Nhóm “giới, 
định, tuể” một cách vi tế hơn. Từ xưa tới nay, như đã được nói rõ trong 
các kinh, /ô ứrình tu-tập tiến dân bắt đầu bằng việc xuất-gia khỏi đời 
sống gia đình và bước vào đời sống của một Tỳ kheo, một tu sĩ Phật 
giáo. Điều này giúp mọi người chú ý rằng Phật đã coi trọng đời sống 
xuất gia [theo Tăng Đoàn] là một cách thiết-thực, theo cách nhìn thực tế 





* (Dhammadinnä được Đức Phật tuyên bồ là “Tỳ kheo nỉ đệ nhất về thuyết pháp”) 
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hữu dụng của Đức Phật. Về nguyên tắc, toàn bộ sự tu tập theo Bát Thánh 
Đạo là mở rộng cho tất cả mọi nØƯỜi, người xuất gia và tại gia; và Phật 
đã xác nhận rất nhiều đệ tử tại gia của Phật đã tu tập thành tựu Giáo Pháp 
và chứng đắc những thánh quả Nhập lưu, Nhất lai, và Bất lai. [Các nhà 
luận giảng Phật giáo Trưởng Lão Bộ (Theravãda) nói răng những Phật tử 
tại gia cũng có thể chứng đắc luôn thánh quả A-la-hán, nhưng họ chỉ làm 
nên điều đó ngay lúc sắp chết hoặc chứng đắc ngay sau khi chết]. Tuy 
nhiên phải nói rằng đời sống tại gia luôn làm người ta bận tâm với những 
chuyện thê tục và những ràng buộc cá nhân, điều đó luôn làm cản trở sự 
nhất tâm đi tìm sự giải-thoát. Chính vì vậy khi Phật quyết tâm đi tìm sự 
giải-thoát thì Phật cũng đã quyết tâm rời bỏ đời sống tại gia để sống đời 
xuất gia; và sau khi giác-ngộ, Phật đã lập ra Tăng Đoàn các Tỳ kheo và 
Tỳ kheo Ni dành cho những người muốn tu hành giải-thoát để họ có chỗ 


tu không còn bị cản trở bởi nhiều thứ thế tục của đời sống gia đình. 


Sự tu-tập tiến dân đã được Phật nói thành 02 phiên bản: phiên bản 
dài trong Bộ Kính Dài (DN, Trưởng Kinh Bộ) và phiên bản vừa trong Bộ 
Kinh Trung (MN, Trung Kinh Bộ). Sự khác nhau chính là: (1) phiên bản 
dài nói ra nhiều chỉ tiết hơn về những quy cách thiền môn và sự kiềm chế 
bản thân của các tu sĩ; (2) phiên bản dài bao gồm cả 08 loại trí-biết cao 
siêu, trong khi đó phiên bản vừa chỉ có 03 loại. Tuy nhiên, 03 loại này là 
03 loại trí-biết (minh, chân trí) guan trọng nhất đã được nói trong câu 
chuyện giác-ngộ của chính Đức Phật dưới cây Bồ-đề [mời coi lại đoạn 
kinh II,3(2)]. 


Phát đô tu-tập tiến dẫn chủ yêu được tìm thấy trong kinh dài DN 2; 
phiên bản vừa thì trong kinh MN 27 và MN 51, và những cách truyền đạt 
khác nhau trong các kinh vừa MN 38, MN 39, MN 53, MN 107, và MN 
125. Trong đó, đoạn kinh VIL4 trong tập sách là trích dẫn toàn bộ bài 
kinh vừa MN 27, mô tả từng bước của con-đường tu-tập tiễn dần, với ví 
dụ dấu chân voi nên sau này “đấu chân voï” đã trở thành tên của bài kinh 
luôn. Đoạn kinh VII,5 trong phần 5. kế dưới là trích dẫn từ kinh vừa 


MN 39 nói lại về những giai-đoạn tu cao hơn; những giai-đoạn tu này 
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cũng đã được mô tả trong kinh trung MN 27, nhưng MN 39 thì có thêm 
những ví dụ rất ấn tượng mà trong kinh MN 27 không có. 


Như đoạn kinh VIL4: Con-đường tu-tập tiến dân (I) được mở 
màn bằng sự xuất hiện của Như Lai (Tathãgara, tức Đức Phật) trong thế 
gian và sự khai giảng Giáo Pháp của Phật (Mục 1-11). (2) Sau khi nghe 
được lời thuyết giảng của Đức Phật, người để tử phát sinh niềm-tin và 
quyết định xuất gia đi theo Vị Thầy đề tu hành (Mục 12). (3) Rồi người 
đó nhận lấy những điều giới-luật của Tỳ kheo để cải thiện và thanh lọc 
đức-hạnh và cách-sông đúng đắn của một tu sĩ chân chính (Mục 13). Ba 
bước tiếp theo là —() tu tập sự biết hài-lòng (tri túc) với những điều- 
kiện và phương-tiện mình có được (Mục 14); (5) tu tập sự kiêm-chế sảu 
căn cảm-nhận (điều phục sáu căn) (Mục 15); (6) và tu tập sự chánh-niệm 
và sự tỉnh-giác (sự rõ-biế?) (Mục 15)— đây là tiến-trình thanh lọc nội 


tâm, và làm cầu nối bắt nhịp từ phần Giới-Hạnh sang phần Thiên-Định. 


Giai đoạn sơ-khởi của sự tu tập Thiền-Định là (7) bắt đầu tu tập “sự 
đẹp-bỏ năm chướng-ngại” (Mục 18). Năm chướng-ngại (năm triển cái, 
ngũ cái)—[gồm: tham-dục, sự ác-ý, sự đò-đân và buôn-ngủ, sự bất-an và 
hồi-tiếc, và sự nghi-ngở]—là những chướng-ngại chính cho tiến-trình tu 
tập cái tâm, là trở-ngại lớn cho việc tu-thiền; do vậy chúng cần phải bị 
phá bỏ thì tâm mới dễ được hội-tụ và hợp-nhất (tức đạt-định). Đoạn kinh 
gốc (nguyên mẫu) này diễn tả “sự /„-tập vượt qua năm chướng-ngại” chỉ 
nói theo kiểu sơ đồ khuôn mẫu, nhưng trong các kinh khác của các bộ 
kinh thì đưa ra những hướng dẫn chỉ tiết hơn về cách tu tập để đối trị và 
vượt qua năm chướng-ngại đó. Những ví dụ được dùng trong trích đoạn 
của kinh MN 39 này—tức đoạn kinh VIL5 này—đã minh họa diễn tả 
cái cảm-nhận vui sướng của sự tự-do sau khi đã dẹp-bỏ được hết những 


chướng-ngại. 


Giai đoạn tu tiếp theo trong tiễn trình là (8) sự chứng đắc các tầng 
thiền định sắc-giới (/hãna), đó là những trạng thái định-sâu trong đó tâm 
đã hoàn toàn bị “thắm hút” trong đối-tượng thiền của nó. Đức Phật gọi 


tên các tầng thiền định đó một cách đơn giản theo các thứ tự từ một tới 
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bốn của chúng, cái sau thì mức độ thanh-lọc sâu và cao hơn cái trước. 
Tất cả các tầng thiền định đều được mô tả bằng những công thức định 
nghĩa (kinh văn) giống hệt nhau trong các bài kinh, quý vị sẽ đọc thấy 
cũng trong trích đoạn VII,5 này (Mục 19-22). Mặc dù phần tu 7rí-Tuệ là 
quan trọng hơn phần 7J¡ên-Đjịnh—trí-tuệ là phần quyết định dẫn tới sự 
giác-ngộ—nhưng Đức Phật trước sau như một vẫn đưa việc tu tập các 
tầng thiền định sắc-giới vào trong “/ô frình tr tập tiến-dân”, có lẽ vì ít 
nhất 02 lý do: (ø) trước tiên, bởi nó đóng góp cho sự hoàn thiện vốn có 
con-đường đạo; và (ð) thứ hai, vì trạng thái định-sâu (tâm đạt định) sẽ là 
cơ-sở giúp làm khởi sinh sự minh-sát (thây-biết), tức trí-tuệ. Bởi vậy Đức 
Phật cũng đã gọi những tầng thiền định sắc-giới (jhana) là “những dấu- 
chân của Nhự Lai” [như trong kinh MN 27, Mục 19-22] và coi đó là 
những tiền-tô (tiền thân) của niềm hạnh-phúc Miếi-bàn nằm ở cuối chót 


của con-đường tu-tập. 


Từ tầng thiền định sắc-giới thứ tư, (9) người tu có thê tiếp tục đạt 
tới ba tầng chứng đắc vô-sắc. Trong một số bài kinh, ngoài những đoạn 
kinh khuôn mẫu diễn tả về thiền định, Đức Phật cũng có đề-cập tới bốn 
trạng thái thiền cao hơn tiếp theo sau khi những sự hợp-nhất của tâm 
được thiết lập trong các tầng thiền định sắc-giới (j/»ãna). Những trạng 
thái vô-sắc này được Phật tả là “những sự giải-thoát (mang tính) bình-an 
và vượt khỏi sắc-giới (vô sắc)”, đó là những tầng định-tâm thanh lọc tỉnh 
khiết hơn. Để phân biệt với những tầng thiền định sắc-giới, các tầng 
chứng đắc vô-sắc giới chính là sự chuyên hóa vượt cao hơn cái đối-tượng 
“#âm-ảnh” là đỗi-tượng của những tầng thiền định sắc giới (jhãna), và 
những tầng chứng đắc vô-sắc được đặt tên gọi theo những cơ-sở (cảnh 
xứ) mà tâm hướng tới, đó là: cảnh xứ vô biên của không gian (không vô 
biên xứ), cảnh xứ vô biên của thức (thức vô biên xứ), cảnh xứ không-có- 
gì (vô sở hữu xứ), và cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải 


không còn nhận-thức (phi tưởng phi phi tưởng xứ). 


Một nhánh lộ trình thứ hai của sự tu-tập là đạt được loại trí-biết 
siêu thường (thần thông). Đức Phật thường gộp các loại thần thông vào 
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một “nhóm sáu”, tức sáu loại trí-biết trực tiếp, còn gọi lài “sáu thân- 
thông” (chalabhinña: lục thông). Chỉ có loại trí-biết cuối cùng—rí-biết 
về sự (đã) tiêu diệt mọi ô-nhiễm (tận lậu minh)——là “siêu thể”, tức vượt 
thoát khỏi thế gian, đó là đỉnh-cao của đường hướng thứ ba của sự tu-tập 
(được nói trong đoạn kế sau). Còn tất cả 05 loại thần-thông đầu đều 
thuộc loại thế-tục, là sản phẩm của sự định-tâm hùng mạnh siêu thường 
có thể đạt được trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền). Năm loại đó là: 
những năng-lực siêu thường (như các /hần thông biến hóa), tai thiên 
thánh (/hiên nhĩ thông), mắt thiên thánh (?hiên nhấn thông), khả năng đọc 
được tâm người khác (/ha tâm thông), khả năng nhớ lại những cõi kiếp 
quá khứ (#c mạng minh), và khả năng nhìn thấy sự chết đi và tái sinh 
của chúng sinh (hiên nhãn minh) [Mục 23, 24, 25, và đề coi thêm đầy đủ 
ở 06 loại “trí” này, mời đọc Chương VIII bên dưới, đoạn kinh VIIL,A, 
Mục (1)-)]. 


Những tầng thiền định sắc-giới (hãna) và những tầng chứng đắc 
vô-sắc tự bản thân chúng không dẫn tới sự giác-ngộ và giải-thoát. Cho dù 
chúng cũng là những trạng thái bình-an và cao-siêu, nhưng chúng chỉ có 
thê fam thời khống chế những ô-nhiễm gây ra luân-hồi sinh tử chứ không 
thể xóa bỏ chúng được. Đề bứng sạch tận gốc những ô-nhiễm, nhờ đó đi 
đến sự giác-ngộ và giải-thoát, thì tiến trình thiền-tập phải được chuyển 
hướng theo nhánh lộ trình thứ ba, (đầy là đoạn lộ trình của Phật để tu tập 
phần trí-tuệ đưa đến giải-thoát). Đó là sự qguán-sát “mọi sự đúng như 
chúng thực là”, sẽ đưa đến kết quả là trí-tuệ mình sát thâm sâu hơn đê (ì) 
nhìn thấu bản chất của sự hiện-hữu, và () chung cuộc dẫn tới mục-tiêu 


cuối cùng, sự chứng ngộ thánh quả A-la-hán. 


Nhánh lộ trình tu tập thứ ba này là đường hướng của Đức Phật 
trong /ổng lộ trình tu-tập tiến dân. Đức Phật đã mở đề băng cách diễn tả 
lại 02 loại trí-biết (minh): nhớ được những cối kiếp quá khứ (túc mạng 
minh) và nhìn thấy sự chết đi và tái sinh của chúng sinh (thiên nhãn 
minh). Cộng với /rí-biết về sự (đã) tiêu điệt ó-nhiềm (lậu tận minh), ba 


loại trí-biết này cùng nhau định hình một cách nổi bật trong sự giác-ngộ 
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của Đức Phật lịch sử—như chúng ta đã đọc trong đoạn kinh II,3(2)—cả 
ba được gọi chung là “ba mình” hay “tam mình” (tev7a), tức 03 loại frí- 
biết đích thực hay chân trí. Mặc dù 02 loại minh đầu không phải là cốt 
lõi trí tuệ của sự giác-ngộ, nhưng Phật cũng nói ra, có lẽ vì chúng cũng 
cho thấy “tầm phạm vi rộng lớn và sâu xa của sự khổ-đau trong vòng 
luân-hồi”, nhờ đó thúc giục người tu mới khởi tâm mạnh mẽ để thâm 
nhập vào Bốn Diệu Đế, là Giáo Pháp chỉ ra cách nhận dạng, chân đoán, 


và vượt qua sự khổ-đau trùng trùng đó. 


Đoạn kinh nói về “sự /w-tập tiến dân” đã không chỉ ra cái tiến- 
trình (các bước tu) quán-sát (thiền quán) để người tu phát triển sự 
minh-sát (tuệ). Toàn bộ tiến-trình đó chỉ được ngụ ý bằng sự đề-cập 
về kết-quả cuối cùng của nó, được gọi là trí-biết về sự (đã) tiêu diệt 


những ô-nhiễm (asavakkhayañaa, lậu tận mình). 


Chữ “Zsavz” dịch chung là những ô-nhiễm (lậu hoặc) bao gồm 
những loại ô-nhiễm được cho là có vai trò duy trì sự tiễn tiếp của tiễn 
trình sinh-tử (tức những loại ô-nhiễm gây ra nghiệp, sự hiện-hữu, và 
sự tái-sinh liên tục trong vòng luân-hồi). Các luận giảng giải thích chữ 
này xuất thân từ gốc từ “s” có nghĩa là “cháy”. Các học giả thì khác 
nhau khi chú giải chữ này khi được gắn “đã” ở đầu thì sự “chảy” đó có 
nghĩa là “chảy vào” hay “chảy ra”; do vậy một số đã diễn dịch chữ 
này là “những dòng chảy vào” hay “những ảnh hưởng”; một sô khác 
thì dịch là “những dòng chảy ra” hay “những chất thải ra”. Tuy 
nhiên, có một đoạn kinh mẫu trong một số bài kinh đã chỉ ra ý nghĩa 
thực sự của chữ này một cách không liên quan gì đến từ-nguyên học 
của nó, và mô tả Zsavaz là những thứ hay trạng thái “làm ô nhiễm (cái 
tâm), đưa đến sự tái hiện-hữu, mang lại sự rắc rồi, chín muôi thành sự 
khô đau, và dẫn tới sự “sinh, già, chết sau đó.” (kinh MN 36, mục 
47). Do vậy những người dịch kinh khác nữa đã bỏ qua nghĩa gốc từ- 
nguyên của nó và đã dịch chữ này theo nghĩa là “những sự lở loéf” 
(thối tha), “những đôi bại” (hư đồn), hay “những ô nhiễm” (vết nho). 


Giới thiệu về Chương VII * 627 


(Người dịch Việt đã chọn dịch là những ô-nhiễm trong tất cả các bộ 
kinh và các sách. HV: những lậu-hoặc). Ba sự ô-nhiễm chính yêu 
được đề cập trong các bộ kinh M/kãya là lần lượt đồng nghĩa với “đ/c- 
vọng khoáải-lạc giác-quan” (dục á1), “dục-vọng muốn hiện-hữu” (hữu 
ái), và sự vô-minh. Khi tâm của người đệ tử được giải-thoát khỏi 
những ô-nhiễm đó bằng cách tu xong thánh đạo A-la-hán, thì người đó 
quán xét lại cái sự /-do mình mới vừa đắc được và cất tiếng gầm sư 
tử của mình như vầy: “Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được 
sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn quay lại trạng thải 


hiện-hữu nào nữa." 
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Giới thiệu về Chương VIII 
TU TẬP CÁI TÂM 


Sau khi đã trình bày một tầm nhìn rộng bao quát về con-đường 
(đạo) vượt-khỏi thế-gian (siêu thế) trong Chương VII kế trên, trong 
Chương này và Chương tiếp theo tôi cố ý tập trung nhiều thêm vào 02 
máng lớn của con-đường đạo đã được nói nhiều trong các bộ kinh 
Nikãya, đó là mảng Thiên-Định và mảng Trí-Tuệ. Như chúng ta mới biết 
qua, “sự fw-tập tiến dân” được phân thành 03 Nhóm lớn là Giới-Hạnh, 
Thiên-Định, và Trí-Tuệ, [đọc lại trang thứ hai và thứ ba của phần Giới 
thiệu về Chương VII kế trên]. 


(A) Phần thứ nhất là tu tập Giới-Hạnh bắt đầu băng việc sống tuân 
giữ theo những điều giới-luật, giữ những hành-động của một người theo 
những nguyên-tắc giới hạn các hành vi thuộc đạo đức, và những sự kiềm- 
chế về mặt đạo đức. Việc chấp nhận sống theo những điều giới-luật— 
theo như các bộ kinh Nikãya, đặc biệt là toàn bộ các G7ới Bồn T Ð Kheo— 
được gọi là phần “Phần tu tập Giới Luật bác cao” (adhi-sila-sikkha). 
Giới Luật, nếu được tuân giữ, sẽ truyền vào tâm một nguồn lực làm 
thanh-lọc đức-hạnh, tạo ra niềm-vui và niềm-tin tưởng sâu đậm hơn vào 
Giáo Pháp. (Vì Giáo Pháp dạy sống theo giới-hạnh sẽ mang lại hạnh- 
phúc và bình-an, khi ta làm vậy ta thấy sự sống xảy ra đúng như vậy, do 


đó niêm-tin của ta vào Giáo Pháp càng trở nên sâu đậm hơn). 


(B) Phần tu tập lớn thứ hai là phần 7Hiền-Định. Dựa vào nền tảng 
giới luật, người tu mới có thể tu tập thiền để làm ổn định cái tâm và dọn 
sạch những chướng-ngại (triền cái) đề khai mở ra trí-tuệ. (Nguyên lý này 
là cũng dễ hiểu thôi). Bởi vì thiền tập sẽ nâng cao cái tâm lên trên mức 
bình thường của nó, nên giai đoạn thiền tập cũng được gọi là phần “Phẩn 
tu tập Tám bác cao” (adhi-cita-sikkha). Bởi sự thiền tập mang lại sự 
tĩnh-lặng và vắng-lặng bên trong, cho nên nó cũng được gọi là thiền 
văng-lặng hay thiền-định (samatha-bhãvana). Việc thiền định thành công 
sẽ dẫn đến sự tập-trung sâu, tức trạng thái hợp-nhất (hội tụ) của tâm, 
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thường được gọi là trạng thái đ;nh-sâu (samadhi), cũng được gọi là sự 
văng-lặng bên trong của tâm (ajjhaHam ceto-samatha). Bỗn trạng thái 
định-sâu nổi bật nhất được nói nhiều trong các bộ kinh là 04 ứâng thiên 
định sắc-giới (jhãna), chúng thành tựu được chi phần Chánh-Định 
(samma samadhi) của Bát Thánh Đạo. Vượt trên những tầng thiền định 
sắc-giới là những tầng chứng đắc vô-sắc (arữpa-samaparriì), là những 
trạng thái đạt tới những mức độ hợp-nhất của tâm còn cao sâu hơn, tinh 
tế hơn các tầng thiền định sắc-giới. 


(C) Phần tu tập lớn thứ ba là phần 7rí-Tuệ, gọi là “Phân íu tập Trí- 
Tuệ bậc cao” (adhi-paññaä-sikkhä), được thiết kế để làm đánh thức sự 
thấy-biết trực tiếp để nhìn thây rõ (minh sát) bản chất của mọi sự thể mà 
giáo lý của Đức Phật đã chỉ ra. Phần tu tập trí-tuệ này sẽ được trình bày 
chỉ tiết hơn trong chương tiếp theo, Chương IX. 


1. Đoạn kinh đầu tiên, VIIL1, là một bộ những câu nói ví von với 
ý nghĩa nhấn mạnh sự cần thiết của việc tu tập cái tâm. Mỗi cặp câu nói 
là dạng hai câu song đối. Trong mỗi cặp, câu trước nói về những nguy- 
hại của cái tâm không được tu tập, và câu sau nói về những ích-lợi của 
một cái tâm đã được tu tập. Cái tâm không được tu tập là miếng mồi 
ngon cho những ô-nhiễm—tham, sân, si và những dạng ô-nhiễm phái 
sinh của chúng. Những ô-nhiễm tạo nghiệp bắt thiện, đưa đến kết quả 
khổ đau ngay trong kiếp sống này và cả những kiếp sau. Vì øhững ô- 
nhiễm là nguồn gốc nguyên nhân gây ra khổ đau và những hệ lụy, cho 
nên con-đường dân tới giải-thoát là một tiến trình tu tập công phu cái 
tâm đề không chế chúng và để cuối cùng có thể bứng nhồ hết gốc rễ của 
chúng nằm bên dưới những hốc sâu khuất của cái tâm. Từ việc tu tập cái 
tâm sẽ khởi sinh sự hạnh-phúc, sự tự-do, và sự bình-an. Việc tu tập cái 
tâm, theo các kinh, có nghĩa là tu tập sự văng-lặng (samatha) của tâm và 


sự minh-sát (vipassanä, thây biết) của tâm. 
2. (1) Đoạn kinh VHIIL,2(1) nói rằng khi tu tập được sự vắng-lặng 


(định) sẽ dẫn tới trạng thái đạt-định và giải thoát của tâm khỏi những ô- 


nhiễm về mặt xúc cảm như tham-dục và sự ác-ý. Khi tu tập được sự 
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mình-sát (tuệ) sẽ dẫn tới trí-tuệ cao sâu hơn để nhìn thấu bản chất đích 
thực của mọi sự, và ngay đó giải thoát tâm khỏi lớp màn vô-minh một lần 
cho mãi mãi. Do vậy, 02 phần thiết-yếu nhất để tu tập điều phục cái tâm 
chính là tu tập sự vắng-lặng của tâm (định) và tu tập sự mình-sát của tâm 
(tuệ). 


(2) Bởi vì sự định-tâm (trạng thái định sâu) là cơ-sở cho trí-tuệ, cho 
nên các bộ kinh Nikãya thường coi việc tu tập thiền-định là zển-đề để tu 
tập sự minh-sát. (Nói cách khác, người tu cần tu tập thiền-định để đạt tới 
những trạng thái định-sâu, như các tầng thiền định, để làm cơ-sở tu tập 
thiền-quán (sự minh sát, thiền tuệ). Tuy nhiên, vì căn cơ năng khiếu của 
những người tu khác nhau, cho nên có một số bài kinh đã đưa ra những 
cách tiếp cận với các thứ tự khác nhau. Đoạn kinh VIII,2(2) đã chỉ ra 04 
cách tiếp cận tu thiền khác nhau, tùy theo căn cơ của mỗi người có thể 
chọn để tu tập: 


[1] Cách tu thiền thứ nhất: 7w tập sự vắng-lặng (định) trước, sau đó 
tu tập sự minh-sát (quán). Sự vắng-lặng ở đây có nghĩa là những tầng 
thiền định (hang), hoặc [theo các luận giảng PAli] là một trạng thái cận 
biên với tầng thiền định, được gọi là trạng thái “cận-định” („pacära- 
samädhi) hay “kê trước định”. 


[2] Cách tu thiền thứ hai: 7w tập sự mình-sát (quán) trước, sau đó 
tu tập sự vắng-lặng (định). (Tức, tu tập khả năng /hấy-biết của tâm trước, 
sau đó tu tập sự định-tâắm của tâm). Nhưng, bởi vì có một nguyên-lý 
khoa học rằng “không thể có tri-tuệ thấy biết đích thực nếu tâm chưa đạt 
định-sâw” (không có tuệ nào không có định!), cho nên cách tu này được 
cho là dành cho những người tu có những căn trí sắc xảo nhạy bén. Loại 
người tu này trước tiên cũng phải dùng một mức độ định-tâm căn bản để 
phát triển sự minh-sát và nhìn thấu rõ những bản chất đích thực của 
những hiện-tượng. Tuy nhiên, dường như sự định-tâm căn bản đó, mặc 
dù có thể đủ để tu tập phát triển sự minh-sát, là vẫn chưa mạnh đủ để 
giúp người tu đột phá chứng nhập vào dòng thánh đạo siêu-thế. Do vậy 


những người tu cách này trước sau cũng cần phải quay trở lại tu tập cho 
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chín chắn phần định-tâm đề đạt tới một mức độ hợp-nhất (hội tụ, định 
sâu) của tâm trước khi có thể quay lại tiếp tục tu tập phần minh-sát. Trí- 
tuệ minh-sát đó, dựa trên nền tảng sự định-sâu (tầng thiền định), sẽ cuối 


cùng dẫn người tu chứng nhập vào dòng thánh đạo siêu-thế. 


[2] Cách tu thiền thứ ba: 7% tập sự vắng-lặng (định) và sự minh-sát 
(quán) cùng lúc. Như vầy, những người tu loại này (vẫn còn ở mức thế- 
tục) thường đã tu được một mức độ định-sâu nào đó rồi [ví dụ như đã 
chứng đắc tầng thiền định sắc-giới hoặc vô-sắc rồi], và dùng nó để làm 
cơ-sở để tu tập phần minh-sát. Sau khi đã tu được phần tuệ minh-sát, họ 
lại quay lại tu sự định-tâm, chứng đắc một tầng thiền định sắc-giới hoặc 
vô-sắc khác, và lại tiếp tục dùng nó để tu tập phần minh-sát. Cứ xác định 
cách như vậy, họ cứ tiếp tục tu tập cho đến khi nào họ chứng được vào 
dòng thánh đạo siêu-thế. 


[4] Cách tu thiền thứ tư: cách này đã được đề cập trong các kinh, 
nhưng không thực sự rõ rệt cho lắm. Có kinh đã nói: “Tâm của một 
người tu [Tỳ kheo] bị [chỉ phối bởi sự] động-vọng về những vấn đề giáo 
lý”, và rồi, sau một thời gian, người đó đạt-định và chứng nhập dòng 
thánh đạo siêu-thế. Cách nói này gợi tả một người fu đầu tiên bị thúc 
giục bởi mong-muốn mạnh mẽ muốn hiểu biết Giáo Pháp (pháp dục) đến 
nỗi người đó không thể tập trung minh mẫn vào một một đối-tượng (đề 
mục) thiền nào. Sau đó, nhờ có được các điều-kiện trợ duyên, người tu 
đó tìm cách khống chế [cố gắng chinh phục] tâm, đạt tới định-sâu, và 


chứng nhập vào dòng thánh đạo siêu-thế. 


(3) Đoạn kinh VIII,2) lại tiếp tục xác nhận nguyên-tắc cả 02 
phần sự vắng-lặng của tâm (định) và sự minh-sát của tâm (quán, tuệ) đều 
là cần thiết, và đoạn kinh cũng chỉ ra luôn những kỹ-năng cần có để tu 
tập 02 phần cần thiết đó. (¡) Việc ứu tập sự vắng-lặng của tâm (thiền 
định) cần kỹ năng làm ồn định, tập trung, hội tụ và hợp nhất tâm. (ii) 
Việc fu tập sự minh-sát của tâm (thiền quán) cần kỹ năng quán sát, điều 
tra (trạch pháp), và nhận biết những hiện-tượng có điều-kiện (những 


pháp hữu-vi)—chúng được gọi chung là “những sự tạo-tác” hay “các 
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hành” (sankhärä). Cũng giỗng như bài kinh trước ở trên, bài kinh này 
cũng xác nhận lại rằng: () có một số người fu bắt đầu bằng việc tu tập sự 
vắng-lặng bên trong của tâm (định-tâm) trước; (1) có một SỐ người lại 
bắt đầu bằng cách tu tập phần trí-tuệ bậc cao của sự minh-sát (quán-tuệ) 
trước để nhìn thấu những hiện-tượng (các pháp); và (ii) có những người 
tu tập cùng lúc cả 02 phần đó (định quán song tu). Nhưng cho dù những 
người thiền có bắt đầu tu theo phương cách nảo, cuối cùng họ cũng phải 
tìm mọi cách đề đạt cho được một sự cân-bằng lành mạnh giữa 02 phần 
định và quán đó. Cái điểm cân-bằng chính xác của định-quán ở mỗi 
người tu là mỗi khác, nhưng khi một người tu đạt tới một sự cân-bằng 
thích hợp [phù hợp, đúng đắn] của mình, lúc đó định và quán sẽ hợp 
thành những nguồn lực làm phát sinh ra “sự-biết và sự-thấy” của Bốn 
Điệu Đề mà Đức Phật đã khai giảng. Sự-biết và sự-thấy này—là trí-tuệ 
vượt trên thế gian—sẽ xảy ra theo 04 “công đoạn” riêng biệt, đó là 04 
giai đoạn (tầng, chặng) chứng ngộ xếp bậc theo thứ tự đựø ứrên số lượng 
những ô-nhiễm đã được tiêu diệt, cho tới cuối cùng là sự vô-minh cũng 
bị tiêu diệt vĩnh viễn.!? Đoạn kinh VIII,2(2) gọi chung những loại ô- 
nhiễm đó là “nuững gông-cùm và những khuynh-hướng tiềm ẩn" (những 
kiết-sử và tùy-miên). 

3. Những thứ gây cản trở người tu tu tập sự vắng-lặng và sự minh- 
sát của tâm được gọi chung là “øăm chướng-ngạ?” (năm triền cái, ngũ 
cái) mà chúng ta đã gặp trong phần trình bày thêm về “sự #-tập tiến 
dân” [coi lại đoạn kinh VIL4,18]. Đoạn kinh VIH,3 mô tả rằng chỉ có 
những tạp chất trong nước cũng làm mờ, không cho chúng ta nhìn thấy 
rõ khuôn mặt mình soi trong chậu nước. Cũng giống như vậy, năm 
chưởng-ngại cản trở, không cho chúng ta nhìn thấy một cách đúng đắn 
cái thiện bên trong chúng ta và người khác. Do vậy những nỗ-lực ban 
đầu của người thiền là khống chế những chướng-ngại. Khi những 
chướng-ngại đã được chế ngự thì chắc chắn người tu sẽ tu tập được sự 


văng-lặng và sự minh-sát của tâm. 
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4. Đoạn kinh VIII,4 ví dụ những công đoạn tu tập thanh lọc cái 
tâm giống như những công đoạn tỉnh luyện vàng thô vậy. (¡) Người tu tu 
bắt đầu nỗ lực loại bỏ những phần ô-nhiễm thô tạp lớn của 03 nghiệp 
thân, lời-nói và tâm: điểu này làm được bằng cách sống kiêng cữ theo 
những giới luật và tự soi xét bản thân mình. (¡) Tiếp theo, người tu loại 
bỏ những ô-nhiễm thô tạp vừa là những ý-nghĩ bất thiện: đó là những ý- 
nghĩ có tham-dục, sự ác-ý, và sự gây-hại. (11) Tiếp sau đó là tới những ô- 
nhiễm vi tế là những ý-nghĩ lăng xăng ám ảnh về gia đình, quê nhà ... 
(iv) Cuối cùng người đó loại bỏ luôn loại chướng-ngại vi tế nhất: đó là 
những ý-nghĩ về giáo lý. (Có một lẽ là, có thể có nhiều người khi đang 
ngồi thiền tập luôn bị ám ảnh bởi những giáo lý, tức tâm cứ canh cánh 
“nhớ bài” những điều lý thuyết thiền học, về những lý thiền mà mình đã 
đọc và học trước khi thiền tập thực sự. Sự “nhớ bài” chính là một sự xao- 
lãng tâm rất khó xua tan được để người tu thực sự tập trung vào đối- 
tượng thiền). Tiếp tục trong đoạn kinh này, người tu tu tập như vậy đến 
khi tất cả mọi ý-nghĩ lăng xăng phân tán đã được loại bỏ, người tu đạt tới 
“sự hợp-nhất của tâm thiên" (ekodibhäva), đây là nền tảng đề đạt tới “06 
loại trí-biết trực tiếp” (abhiññä, 06 minh), trong đó có loại trí-biết cuối 
cùng là “#í biết về sự (đã) tiêu diệt những ó-nhiễm” (lậu tận minh), đó là 
đạt tới thánh quả A-la-hán. 


5. Các kinh cũng thường so sánh tiến trình “thiền tập cái tâm” 
giống như “sự thuần hóa một con thú hoang”. Người huấn luyện thú vật 
phải dùng nhiều kỹ thuật khác nhau để điều phục con thú. Cũng giống 
như vậy, người tu thiền cũng phải dùng nhiều phương pháp tu tập khác 
nhau đề điều phục cái tâm. Không phải chỉ tu một phương pháp thiên tập 
là đủ, người tu thường phải tu thuần thục một số phương pháp khác 
nhau, mỗi phương pháp là một công cụ để giải trị từng loại chướng-ngại 
khác nhau. Trong đoạn kinh VIII,5, Đức Phật đã giảng giải 0Š kỹ-thuật 
phụ trợ —ở đây gọi là năm “đấu-hiệu” (nimiffa)—mà một người tu có thể 
dùng đề loại bỏ những ý-nghĩ có kết nỗi dính líu (câu hữu) với ham, sân, 


sỉ. Một người tu có thể dẹp bỏ thành công những ý-nghĩ bất thiện đó 
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bằng cách tu tập những kỹ-thuật mà Phật đã chỉ dạy để điều phục và tu 
sửa dòng ý-nghĩ. Những ai tu tập áp dụng được những kỹ-thuật như vậy 
thì được Đức Phật gọi là “bậc £hầẩy về (điều phục) những dòng ÿ-nghĩ', 
như đã được ghi ở cuối kinh này. 


Các bài kinh còn chỉ dạy những kỹ-thuật khác nhau nhằm dẫn tới 
sự đạt-định. Một công thức phô biến để chọn các để-mục thiên đê đôi trị 
riêng trạng thái tâm bất thiện mà mỗi đề-mục nhắm tới. Công thức đó 
như vầy: @) thiên quán về bản chất không-sạch ghớm-ghiếc của thân 
[như đoạn kinh VIII,8, 10] là giải pháp để trị tâm tham-dục: () thiên 
quán tâm-từ là giải pháp trị tâm ác-ý; (H1) sự chánh-niệm hơi-thở là giải 
pháp trị tâm động-vọng, bất-an; và (n) sự nhận-thức về sự vô-fường là 
giải pháp giải trị loại bỏ cái “4 (tự-ngã).!Š Nhận thức về sự vô-thường là 
một đề-mục của liên minh-sát (thiền quán), còn 03 đề-mục đầu là các 
đề-mục của fhiễn văng-lặng (thiền định). Tâm-từ là một trong 04 /âm an 
tru cối trời (brahmavihara, 04 phạm trú), còn được gọi là 04 fâm vô- 
lượng (appamafñña) như đã được nói tóm tắt trong Chương V; 04 đó là: 
từ, bi, hỷ, xả. 04 đề-mục thiền này theo thứ tự là giải pháp trị liệu [thuốc 
giải độc cho] những tâm ác-ý, sự gây-hại, sự bắt-mãn, và sự thiên-vị 
thiên kiến. 

6. 04 tâm vô-lượng đã được nói trong các bài kinh về thiền tập như 
là những cơ-sở tạo công-đức [col lại đoạn kinh V,5(2)] nhưng trong 
chương này tôi dẫn thêm trong đoạn kinh VIII,6, đó là đoạn kinh nói về 
“ví dụ cái cưa” rất nỗi tiếng của Phật dùng đề diễn tả zâm-rừ đích-thực là 
gì. 

7. Trong suốt nhiều thế kỷ, các đề-mục thiền phổ biến của các Phật 
tử tại gia có lẽ là 0ó sự tưởng-niệm (anussafi): về Phật, Pháp, Tăng, về 
Giới Hạnh, Sự Bồ Thí, và về Những Thiên Thần. Đoạn kinh VIII,7 là 
một nguồn kinh quan trọng chỉ dẫn về 06 sự quán-tưởng này. Những đề- 
mục quán tưởng này đặc biệt khá gần gũi với những tấm-lòng và những 


trải-nghiệm hàng ngày của những người còn sống đời tại gia trong những 
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xứ sở thấm đượm những giá trị đạo Phật. Việc thực hành tưởng-niệm 
như vậy giúp “làm giàu” và “nâng cao” sự-sống của những Phật tử đó, 
đưa họ tới gần sự tiếp xúc tâm linh với những niềm-tin về đạo ở trong 
lòng. (7) 03 tưởng-niệm đầu tiên là dựa trên niềm tin về Phát, Pháp, Tăng 
(Tam Bảo); nhưng khi họ bắt đầu bằng niềm-tin là họ tạm thời thanh lọc 
những ô-nhiễm khỏi tâm và có thể tu được sự định-tâm. (#) Sự tưởng- 
niệm về Giới Hạnh được dựa trên sự sông kiêng-cữ theo những điều giới 
luật; sự giữ-giới là sự thực hành trước mắt tạo ra lợi-lạc cho chính bản 
thân mình (tự lợi); (7) sự tưởng-niệm về Sự Bồ Thứ, là sự thực hành vì 
lợi-lạc của người khác (tha lợi); @) sự tưởng-niệm về Những Thiên Thần 
là sự suy xét về những nghiệp-quả phúc lành sẽ được chín muỗi trong 
những kiếp sau; những thiên thần là chúng sinh được tái sinh tốt lành 
trong các cõi tiên trời nhờ (1) đã tích-tạo được nhiều nghiệp thiện có 
được từ việc tu-tập và (2) có-được các “niễm-tin, giới-hạnh, sự rộng lòng 
bô-thí, và trí-tuệ hiểu biết” của một người Phật tử tại gia khi họ còn sống 
Ở CỐI người. 

8. Một bài kinh nổi tiếng được cho là bảng hướng-dẫn đầy đủ nhất 
về thiền tập là kinh Các Nền Táng Chánh Niệm (Satipafthãna Sutta, Kinh 
Niệm Xứ).!* Kinh này có 02 phiên bản: () phiên bản dài nằm trong Đồ 
Kinh Dài tức Trường Kinh Bộ (DN), và (/) phiên bản vừa nằm trong Bộ 
Kinh Vừa tức Trung Kinh Bộ (MN). Phiên bản dài chỉ khác phiên bản 
vừa ở chỗ nó có thêm phần phân tích về Tứ Diệu Đề [phần này tiền thân 
có lẽ lời giảng luận và sau đó đã được gắn vào bài kinh gốc!]. Toàn bộ 
phiên bản vừa của bài kinh đã được đưa vào trong tập sách này [phần 
kinh VIII,8] vì tầm quan-trọng của nó đối với mảng thiền-tập của đạo 
Phật. Trong Bộ Kinh Liên-Kết tức Tương Ưng Kinh Bộ (SN), có nguyên 
một cương là “Liên-Kết Các Nên Tảng Chánh-Niệm” (Tương ưng Niệm 
Xứ) đã trình bày toàn bộ những hướng-dẫn vẻ thiền-tập dựa trên các đối- 
tượng và đề-mục thuộc 04 nên tảng chánh-niệm (04 niệm xú) là thân, 
những cảm-giác, tâm, và những giáo pháp (những hiện-tượng, các 
pháp).) 
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Bài kinh Các Nên Tảng Chánh-Niệm không chỉ khuyến khích dùng 
một đề-mục thiền duy nhất hay một phương-pháp thiền duy nhất. Mục- 
đích của nó là chỉ dạy cách thiết lập những phương thức thiền-quán cần 
thiết để đạt tới Niết-bàn. Một khuôn khổ phù hợp (đúng đắn) của tâm cần 
được thiết lập, như tựa đề bài kinh đã hàm ý, đó được gọi là “sự /hiết lập 
chánh-niệm”. Chữ “satipafthäna” được biết là chữ kết hợp của 02 chữ 
saíi [sự tâm niệm, niệm, nhớ| và chữ „paƒ£hana [Sự thiết lập, nền tảng]; 
vì vậy nghĩa dịch là “sự thiết lập chánh-niệm” là cách dịch tốt nhất của 
nghĩa gốc. Theo công-thức tiêu chuẩn đi kèm với thực-hành, một nền 
tảng chánh-niệm (safipaffhana) là một phương thức an trú (vihardti). 
Phương thức an trú này liên quan tới việc quán-sát những đối-tượng 
trong khuôn khổ phù hợp của tâm. “Khuôn khổ của tâm” là gồm có 03 
phẩm-chất tích cực: năng-lượng [afãpa, “sự nhiệt thành”], sự chánh- 
niệm [sari, “niệm”], và sự rõ-biễt [sampajañña, “sự tỉnh-giác”|. Chữ sai 
có nghĩa gốc là sự nhớ hay trí nhớ, nhưng trong ngữ cảnh này nó chỉ sự 
tưởng-nhớ (niệm, thường nhớ, quán chú, canh biết, thường biết, ý thức 
rõ) về hiện-tại, nó chỉ một sự đang tỉnh-giác về cái đang xảy ra đổi với ta 
và bên trong ta trong từng mỗi trải nghiệm. Cái sự đầy tâm-niệm, tức sự 
chánh-niệm, trong những bước đầu chính là việc giữ ứâm quáản-sát liên 
tục vào đối-tượng của nó, điều đó có nghĩa là giữ đối-tượng được liên 
tục có mặt đối với tâm. Sự chánh-niệm giữ cho tâm không bị trượt khỏi 
đối-tượng, không bị kéo trôi bởi những ý-nghĩ lăng xăng này nọ theo 
những sự phóng tâm, lơ tâm, lãng quên và mất chú niệm (thất niệm). Sự 
chánh-niệm được cho là có zmặí cùng với “sự rõ-biế?"—đó là sự thường 
trực biết rõ và hiểu rõ về cái mình đang trải nghiệm. 

(Mục 3.) Công thức mở đầu của bài kinh nói rõ người tu bước vào 
thực hành sự thiết lập chánh niệm sưu khi “đã khống chế sự thích-muốn 
(tham) và phiên-buôn (ưu) đối với thế giới” (vineyya loke abhijhä- 
domanassưm). Đặc ngữ “đã khống chế" (đã chế ngự, đã đè nén) không 
nhất thiết phải được hiểu là người tu trước tiên phải đẹp-bỏ xong cho 
được (đã vượt qua) hết mọi sự thèm-muốn và phiền-ưu (tham và ưu; sự 


thích và sự bực; sự muôn và sự chê; sự vui và buôn, sự thích và ghét 
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...}— [tức cũng đồng nghĩa là sự fham và sự sân, là 02 chướng-ngại đầu 
tiên, và theo các luận giảng 02 đó ở đây cũng đại diện luôn cho cả “năm 
chướng-ngại”]— trước khi người tu có thể thực hành thiết lập chánh- 
niệm. Chỗ lời kinh này có thể được hiểu là: bản thân việc tu tập các nền 
tảng chánh-niệm là đề dẹp bỏ sự tham-thích và buôn-phiễn đối với thế 
giới. Vì vậy, trong khi khống chế những tác động gây chướng ngại của 
tham và sân, người thiền cùng lúc làm phát khởi những phẩm-chất tích 
cực như sự nỗ-lực (tinh tấn), sự chánh-niệm và sự rõ-biết (tỉnh giác), và 
quán sát 04 nền tảng (xứ) đối-tượng: thân, những cảm-giác, những trạng 
thái của tâm, và những hiện-tượng (những giáo pháp, các pháp). Chính 
04 nên tảng đối-tượng này đã phân “sự quán sát có-chánh-niệm” thành 


04 (nhóm, nên tảng) sự thiết lập chánh-niệm khác nhau. 


04 nền tảng đối-tượng tạo thành 04 phần giảng-giải chính của bài 
kinh. Trong đó Phần I và Phần IV có thêm nhiều chi-phần của các đối- 
tượng. Tổng cộng tất cả các phần và các chi-phần trong bài kinh, chúng 
ta có được [217 đề-mục thiên. Một số đề-mục cũng có thể được dùng để 
tị tập thiển-định (samatha), nhưng toàn bộ hệ thống “bốn nên tảng 
chánh-niệm” trong bài kinh này được đặc biệt thiết kế để tu tập thiên- 
quán (minh-sát). Các phần nền tảng và các chi-phần của chúng đã được 


giảng giải trong bài kinh theo thứ tự như sau: 


I- Sự Quán Sát Thân (kãyãnupassanä). Trong phần nền tảng thứ 
nhất này, có [147 đề-mục (đồi-tượng) thiên quán, đó là: sự chánh-niệm 
về hơi-thở; quán sát bốn tư-thế: sự rõ-biết (tính giác) về các hành-vi; 
quán sát bản chất không-sạch ô-uế của thân [quán sát các bộ phận trong 
thân]; quán sát các yếu-tỐ vật chất (ứ đại); và quán sát chín loại tử thi 


trong nghĩa địa, tức quán sát xác chết trong 09 giai đoạn tan rã của nó. 


H- S5 Quán Sát Những Cảm-Giác (vedananupassana). Những 
cảm-giác được phân biệt thành 03 loại chính: sướng, khổ, và trung tính 
(không sướng không khổ)—rỗồi mỗi loại lại được phân thành những cảm- 
giác thuộc thân thê (thân) và những cảm-giác thuộc tỉnh thần (tâm). Tuy 
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nhiên, bởi vì /ất cả mọi cảm-giác chỉ là cảm-giác, cho nên sự quán sát 
những cảm-giác chỉ được coi như /017 đê-mục thiên quán. 

HH- 5 Quản Sát Tâm (citãnupassana). Đây cũng được col là [01T] 
đề-mục thiển quán: đó là tâm—mặc dù tâm được phân biệt thành 08 cặp 


trạng thái tâm trái ngược nhau. 


IV- Sự Quán Sát Những Hiện-Tượng (dhammanupassana). Chữ 
dhamm (viết thường) ở đây là chỉ chung những hiện-tượng (những hiện- 
tượng, các pháp, những giáo pháp) được phân thành 05 chi-phần hay 05 
Nhóm được xem xét và phân tích bởi Giáo Pháp (Dhamma, viết hoa) của 
Đức Phật. Như vậy chữ “dhammanupassana” mang một nghĩa kép như 
vầy: “những hiện-tượng (dhamma) được quán sát theo cách của Giáo 
Pháp (Dhamma: tức giáo lý của Phật, Phật Pháp).” 05 Nhóm những 
hiện-tượng là gồm: năm chướng-ngại; năm-uẩn; sáu co-sở cảm-nhận 
quan bên trong và bên ngoài: bảy chỉ giác-ngộ. và Bốn Diệu Để. Phần 


IV này gồm /07j đề-mục thiên quán chính). 


Mặc dù không được nói rõ trong bài kinh, nhưng mỗi tiến trình 
quán-sát dường như là để dẫn tới trạng thái mục-tiêu của loại đề-mục đó. 
Nói rõ hơn: trong phần “chánh-niệm hơi-thở”, người tu tiễn dần tới 
những mức độ vi tế hơn của sự tịch-lặng: trong phần “guán-sát những 
cảm-giác”, người tu tiến dần tới những cảm-giác phi thể xác, không 
sướng không khổ; trong phần “gưán-sát tâm”, người tu tiễn dần tới 
những trạng thái tâm đạt-định và giải-thoát. Tất cả những tiễn trình tu tập 
đó gợi ý rằng sự fhiện-quán tiễn dân sẽ mang lại trạng thải đạt-định cao 
dân. Trong phần “quán sát những hiện-tượng”, sự nhân mạnh được 
chuyên hướng tới sự minh-sát. Người tu bắt đầu tu tập sự quán-sát và 
chế-ngự năm chướng-ngại (ngũ cái). Sự chế ngự năm chướng-ngại thành 
công được tính (được đánh dấu) băng sự đzí-định. (Nói cách khác, để 
đạt-định đồng nghĩa người tu phải chế ngự được năm chướng-ngại). Với 
cái tâm đã đạt-định, người tu “guán sát năm-uẩn” (ngữ uẫn) và “quán-sát 
sáu cơ-sở cảm-nhận” (sáu nội xứ và sáu ngoại xứ). Khi “sự quản-sát” 


(thiền quán) đã bắt được trớn của nó, thì bảy chỉ giác-ngộ (thất giác chỉ) 
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sẽ thể hiện, và việc tu tập bảy chỉ giác-ngộ sẽ dẫn tới đỉnh-cao là sự-biết 
về Bốn Diệu Đề. Sự-biết về Bồn Diệu Để sẽ giải-thoát cái tâm khỏi mọi 
ô-nhiễm và dẫn tới chứng ngộ Niết-bàn. Như vậy, hệ thống thiền-tập của 
bài kinh này là để tu tập hoàn thiện những tiềm-năng mà Phật đã thiết lập 
ra để dẫn dắt người tu tới sự tự mình trực tiếp chứng ngộ Niết-bàn. 


Trong mỗi phần nền tảng quán-sát (niệm xứ) chính cũng có bổ 
sung thêm một đoạn-phụ, đó là đoạn “đ7ện-khúc” gồm 04 chi-đoạn. (7) 
Chi-đoạn thứ nhất nói người tu quán sát đối-tượng ở Đên-frong [tức bên 
trong trải nghiệm của bản thân mình], ở bên-ngoài [tức suy nghiệm điều 
đó xảy ra trong trải nghiệm của người khác], và cả bai. Điều này bảo 
đảm người tu đạt được một cách nhìn-vào đối-tượng một cách đầy đủ và 
cân bằng. (ii) Chi-đoạn thứ hai nói người tu quán sát mỗi đối-tượng như 
một đề mục khởi-sinh, như một đề mục biến-diệt, và như một đề mục 
khởi-sinh-và-biển diệt, điều này mang lại ánh sáng soi rõ thêm đặc tính 
vô-rường, và nhờ đó dẫn tới sự minh-sát nhìn thấu suốt 03 đặc-tính 
chung của sự-sống là: “vô-fhường, khổ, và vô-ngấ” (anicca, dukkha, 
anartäa). (ii) Chi-đoạn thứ ba nói người tu chỉ đơn thuần chú-ý vào duy 
nhất đối-tượng với một mức độ cần thiết để có-được (duy trì) một sự 
chánh-niệm ốn-định và sự rõ-biết thường trực (tỉnh giác). Và () chỉ- 
đoạn thứ tư diễn tả người tu đang an trú trong một trạng thái hoàn toàn 


tách-ly, không còn dính chấp gì trong thế giới. 
9. Trong bài kinh Các Nên Tảng Chánh Niệm này, chi-phần “chánh 


niệm hơi-thở” (ãnãpãnasari) chỉ được nói đến như một [017 đề-mục 
thiên trong SỐ những (217 đề-mục thiên, nhưng có các kinh khác trong 
Kinh Tạng NW¡kaya đã đặt phần thiền “chánh-niệm hơi-thở” này ở một vị 
trí quan-trọng cốt yếu. Đức Phật đã từng nói Phật đã dùng “sự chánh- 
niệm hơi-thở” như một đê-mục thiên chính đề đạt tới giác-ngộ [coi bài 
kinh SN 54:08 (Quyền 5)]. Trong quãng đời đi truyền dạy, nhiều lúc 
Phật đã lui vào ân dật và an trú tâm vào “trạng thải định đạt được nhờ sự 


chánh-niệm hơi-thở”, và Phật đã luôn luôn đề cao phương pháp “chánh- 
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niệm hơi-thở”; Phật cũng gọi “sự chánh niệm hơi-thở° là “sự an-tru của 
Như Lai” [coi kinh SN 54:11 (Quyền 5)]. 


(Trong một bài kinh khác chúng ta cũng thấy Ngài Ananda đã hỏi 
Phật rằng nếu người ta hỏi Phật sau khi thành Phật đã 20 năm Phật có 
còn thiền hay không, Phật trả lời “Có”, và Ananda hỏi Phật thiền về cái 


gì, Phật trả lời đó là “sự cháảnh-niệm hơi-thở”.)Š 


“Sự Chánh-Niệm Hơi-Thở” cũng là chủ-đê của toàn bộ chương 54 
của Bộ Kinh Liên-Kết (SN), đó là chương “Liên-kết Hơi-Thở Vào-Ra” 
(nãpãna-samyurta). Chúng ta thấy bài kinh Các Nên Tảng Chánh-Niệm 
này đã giảng giải “sự chánh-niệm hơi thở” theo một công thức “4-bước”; 
còn các bài kinh khác trong chương 54 của bộ kinh SN thì mở rộng sự 
thực hành đó ra tới “/6-bước”. Đoạn kinh VIII,9, được trích dẫn từ 
chương 54 của bộ kinh SN, đã mô tả 16-bước tu tập “sự chánh-niệm hơi- 
thở”. Bởi vì các bước này không thực sự nhất thiết phải đi theo thứ tự và 
chúng cũng có phần trùng lặp với nhau, cho nên chúng có thể chỉ được 
coi là những “khía-cạn”” (mặt, phương diện) chứ không phải là những 
“bước-tu” hắn hòi. “l6 bước-tu° này lại được gom thành 04 Nhóm “04- 
điễu”, mỗi Nhóm lại tương ứng với “01 nên-fảng” (01 niệm xứ) của Bồn 
Nền-tảng Chánh-Niệm (4 niệm xử). Nhóm “04-điêu"” thứ nhất bao gồm 
04 khía-cạnh được nói đến trong bài kinh “Các Nên Tảng Chánh Niệm” 
trong phần “gwán-sát Thân”; nhưng còn 03 nhóm “4-điểu” kia lại mở 
rộng sự tu tập “chánh-niệm hơi-thở” lên thành 03 nền-tảng ' “quán-sát 
những cảm-giác, quán-sát tâm, và quán-sát những hiện-tượng”. Như vậy 
là: việc tu tập “chánh-niệm hơi-thở” không phải chỉ được tu tập trong 
khuôn khổ một nền-tảng thứ nhất (Thân), mà được tu tập trong tất cả 04 
nên-tảng chánh-niệm. Đến lượt “04 nên-tảng cháảnh-niệm” ở đây, được 





" (Quý vị có thể đọc thêm quyền “Các Kinh Nói Về Chánh-Niệm”, phần II 
“Chánh-Niệm Hơi-Thở” được ân hành miễn phí năm 2015 bởi cùng người 
dịch. Hoặc đọc thêm thêm phần “ “Chánh-Niệm Hơi-Thở” trong quyên sách 
hướng dẫn thiền tập có tên “Bốn Nền Tảng Chánh-Niệm — giảng bằng ngôn 
ngữ thông thường” của thiền sư Henepola Gunaratana. Các ân bản điện tử có 
trên trang www.đdaophafnguyenthuy.com). 
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dựa trên “sự chánh-niệm hơi-thở”, sẽ hoàn thiện “bảy chỉ giác-ngộ” (thất 
giác chỉ); rồi đến lượt bảy chỉ giác-ngộ lại hoàn thiện “?rí-biết đích thực 
và sự giải-thoát”. Như vậy, bài giảng dạy này đã cho thấy “sự chánh- 
niệm hơi-thở” là một đê-mục đây đủ (toàn bộ, trọn vẹn) của thiên; (nó 
đầy đủ như một bộ-môn từ sơ tới kết, như một phương-pháp thiên đầy đủ 
hay một pháp-môn toàn bộ); được bắt đầu bằng việc chỉ đơn thuần chú- 
tâm vào hơi-thở đi-vào và ẩi-ra rồi tiến dân, tiễn dân. tu tập tiễn dân... 


và dân tới đỉnh-cao là sự giải-thoát của tâm.Š 


10. Cuối cùng, trong đoạn kinh VIIL,10, vị đệ tử đệ nhất trí-tuệ 
của Phật là Ngài Xá-lợi-phất đã chứng minh thành-tựu của chính mình 
trong việc tu tập điều phục cái tâm. Để trả lời những câu hỏi của Ngài 
Änanda, thầy Xá-lợi-phất đã giảng giải cách thầy có thể an trú cả ngày 
trong mỗi tầng thiền định sắc-giới (jhZna) và những tầng chứng đắc vô- 
sắc, và thầy diễn tả luôn về sự chứng đắc đặc biệt được gọi là “sự chẳm- 
dứt mọi nhận-thức và cảm-giác (saññaävedayianirodha, diệt thọ tưởng). 
Bởi thầy đã là một bậc thánh A-la-hán, cho nên trong mỗi lần như vậy, 
thầy có thê làm như vậy mà không hè dính hay coi sự chứng đắc đó với ý 


nghĩ có một cái “/4” hay “c/a-fa” nào cả. 





® (Trong cả 04 nên-tảng dùng để thiết lập và tu tập sự chánh-niệm, người tu có 
thể chọn ðá kỳ một đề- -mục thiền nào như øhững cảm- giác, tâm, hoặc các đề- 
mục hay chi-mục thuộc øên-tảng “Thân' hay thuộc nên- tảng “Những Hiện- 
Tượng'. Người tu có thể chọn “hơi-£hở” làm một đề-mục thiền đ„y nhất để tu 
tập, vì phương pháp thiền “chánh-niệm hơi-thở” là đầy đủ và toàn bộ. Phật 
cũng đặc biệt đề cao và khuyến khích tu tập “sự chánh-niệm hơi-thở”). 


Giới thiệu về Chương IX 
CHIẾU ÁNH SÁNG TRÍ TUỆ 


Đây là chương cuối cùng nói về mảng thiền-tập của Phật giáo. Các 
bài kinh được trích dẫn trong Chương IX này là bộ môn íu tập tâm nhắm 
tới 01 trách-nhiệm 02 mục-tiêu: (?) làm fnh-lặng cái tâm (định tâm), và 
(ii) phát tạo sự thấy-biết của tâm (minh sát, tuệ). Một cái tâm vắng lặng, 
nh lặng, và hội tụ (định) là nên tảng để tạo ra sự minh-sát thấy-biết 
(tuệ). (Nói cách khác, tâm đạt-định là nền tảng để tu tập trí-tuệ). Một cái 
tâm tĩnh-lặng quan sát những hiện-tượng khi chúng sinh và diệt, và nhờ 
có sự quan sát được-duy-trì liên tục và có sự thăm-dò điều-tra nên làm 
phát sinh “?í-đ#sệ bác cao của sự mình-sát vào những hiện-tượng” 
(adhipañnñadhamma-vipassang). Khi trí-tuệ đã phát sinh và có “đà”, nó 
sẽ thâm nhập sâu hơn và sâu sắc hơn vào bản chất của mọi sự, và người 
tu tu tập tiễn dần ... cho đến đỉnh-cao của nó là một sự-hiểu hoàn toàn 
và bao trầm (liễu ngộ) mà chúng ta thường gọi là sự giác-ngộ hay chánh- 


giác (sambodh). 


1. Chữ “?rí-£uể” (FA: wisdom) chúng ta hay dùng là dịch nghĩa chữ 
“nañiñã” tiếng Päli, tương đương chữ “pra/ñZ” tiếng Phạn, và chữ phiên 
âm HV “bđi-nhẩ” rất nỗi tiếng trong tập kinh lớn tên là “Prajñãpãramitã 
Sutra” (Bát-nhã Ba-la-mát-đa) của Phật giáo Đại thừa (Mahayana). Cái 
ý tưởng coi trí-tuệ [pz8ñã/pra/ña] là công cụ cốt yếu trên con-đường dẫn 
tới sự giác-ngộ là giống nhau bởi các trường phái; tuy nhiên, ý tưởng này 
không xuất thân từ kinh điển Bá/-nhã Ba-la-mật-đa đó, mà nó đã được 
thắm nhuần sâu sắc từ thời Phật giáo Tiền thân nguyên thủy. Các bộ kinh 
Nikãya không những coi “paññđ” là một luận điểm của giáo lý, mà đó là 
một đề tài phong phú đề tưởng tượng. Ví dụ, ngay trong các đoạn kinh 
IX,1(1)-(2) đã tưởng tả trí tuệ paññã như một ánh sáng (soi rọi, chiếu 
sáng) và như một con đao (sắc bén, chặt đứt). Trí-tuệ là loại ánh sáng cao 
nhất bởi nó soi rọi cho thấy bản chất đích thực của mọi sự thể và xua tan 


màn đêm ngu tôi vô-minh. Nó như là con dao, một con dao sắc bén của 
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người hàng thịt, bởi nó cắt rọc đồng những ô-nhiễm (lậu hoặc) và nhờ đó 
mở ra con-đường ởi tới sự giải-thoát. 

Chữ paññä trong tiếng Päli xuất thân từ gốc động từ ñZ (Phạn: 72). 
có nghĩa là “b¿ế??, được gắn thêm tiếp đầu ngữ pø (Phạn: pra) để chỉ làm 
cho ý nghĩa gốc từ ZZ tăng thêm sắc thái năng động. Vì vậy, chữ paññã 
(hay pra/ñã) có nghĩa là “sự-biế?? hay “sự-hiểu”; nó không phải là một 
sự sở-hữu (như “cái biết), mà đó là một hành-động: hành động biết, 
hành động hiểu, hành động nhận biết. Trong tiếng Päli, động từ 
“najãnãtï” (người hiểu) chuyên tải nghĩa này rõ rệt hơn danh từ tương 
ứng của nó là “paññ”.!Š Tuy nhiên chữ pzññäã được dùng ở đây (trong 
kinh) là để chỉ một loại một loại “sự-hiểu” cao siêu hơn những sự-hiểu 
thông thường mọi người vẫn hay nói về nó. Ví dụ người ta hay nói về sự- 
hiểu về một chủ đề khó trong sách kinh tế học hoặc trong một bài tranh 
biện về pháp lý. Còn chữ paññä ở đây chỉ có nghĩa chỉ sự-hiểu khởi sinh 
từ việc thực hành tu tập, nó soi rọi cho thấy bản chất đích thực của mọi 
sự thể, và sự-hiều đó nếu được tu tập tiến dần sẽ dẫn đến đỉnh-cao là sự 
thanh-lọc cái tâm và sự giải-thoát cái tâm. Vì lý do ý nghĩa này, tôi vẫn 
tiếp tục dùng chữ “?z/-zz£” quen thuộc để dịch chữ “paññZZ”, mặc dù cách 
dịch này chưa thê bao trùm hết ý nghĩa của nó, vẫn sẽ bị mất đi mối nối- 
kết ý nghĩa của động từ và danh từ như đã nói trên. (Các nhà dịch kinh 
của Đại thừa vẫn giữ nguyên chữ này (pr4/2ä) và chỉ phiên âm (HV) là 
“bát-nhã” hoặc họ thường gọi luôn là “?rí bát-nhã”). 


Các kinh văn Phật giáo đương đại sau này thường chuyền tải 02 ý 
tưởng về trí tuệ paññä vốn đã trở thành tiên-đề hiển nhiên của sự-hiểu 
phổ biến về Phật giáo. Ý đầu tiên là: (¡) trí tuệ pzññã là không thuộc về 
khái niệm và không phải do suy lý, đó là một loại sự nhận-biết vượt khỏi 
những quy luật của tư duy suy lý. Ý thứ hai là: () trí-tuệ paññã khởi 
sinh một cách tự phát tự nhiên, thông qua hành vi trực giác tĩnh khiết, 
giống như kiểu một tia chớp sáng lên một cách đột xuất và tức thời. Hai 
ý này rất liên quan với nhau. Nếu trí tuệ paññã bất chấp mọi quy luật của 


tư duy suy lý, thì nó không thể được tiếp cận băng bất cứ hành vi nào 
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thuộc khái niệm, mà nó chỉ có thê khởi sinh khi mọi hành vi lý giải, phân 
biệt, khái niệm của cái tâm đã bị vô hiệu. Và cái sự chặn đứng khái niệm 
đó, giống như sự phá sập một tòa nhà cao tầng, phải là một cú Đặt nhanh, 
đó là sự đột phá tư duy (kiểu đôn ngộ) mà không cần phải trải qua quá 
trình tu tập và trưởng thành tiến dần của sụ-hiểu. Do vậy, theo những 
những sự-hiểu phổ biến đó về Phật giáo thì trí-tuệ paññã này bất chấp sự 
lý giải, và thường dễ bị thành loại “trí tuệ điên khùng”—đó là một cách 
sốc nôi và không thê hiểu nổi trong sự liên hệ với cái thế giới đang nhảy 
múa nơi đường biên mỏng manh nằm giữa sự siêu lý giải và sự điên 
khùng. (Nếu đó là siêu lý giải thì rất khó nói bằng lời, mà nếu không hiểu 
nổi sự siêu lý giải đó thì có thể cho đó là kiểu trí tuệ điên khùng). 

Những ý tưởng như vậy về nghĩa của chữ pzññã thực ra không có 
được sự ủng hộ nào từ toàn bộ giáo lý của Kinh Tạng các Nikãya. Những 
giáo lý trong các kinh bộ Mikaya vốn luôn luôn lành mạnh, rõ ràng, mình 
bạch, tỉnh táo. Giờ chúng ta thử nói ngược chiều lại 02 ý tưởng đó như 
sau: Đầu tiên: (?) khác xa và không phải do khởi sinh một cách ngẫu 
nhiên, các bộ kinh Nikaya đã nhắn mạnh trí-tuệ pañña là loại có điều- 
kiện (hữu vi), nó khởi sinh từ một tổ hợp chẳng chịt các nguyên-nhân và 
điều-kiện (nhân và duyên). Và thứ hai: (#) trí-tuệ paññã không phải là 
trực-giác thuần túy, mà đó là sự-hiều kỹ cảng mang tính phân biệt mà ở 
các giai đoạn nhất định có dính líu với “những hoạt động thuộc khái 
niệm” chính xác. Trí-tuệ øañña được hướng đến những phạm-vi (trú xứ, 
lãnh địa) cụ thể của sự-hiều. Những trú xứ này được biết trong các luận 
giảng Pãli là “vùng đất trí tuệ”, hay “lãnh địa/rú xứ/địa phận/miễn cước 
của trí-tuệ” (paññã-bhữmi), chúng phải được điều tra và nắm vững một 
cách thấu suốt thông qua những sụ-hiểu thuộc khải-niệm trước khi sự 
mình-sát (quản tuệ) trực tiếp và phi khái niệm có thê hữu hiệu hoàn tất 
công việc của nó. Để nắm vững chúng cần phải có sự phân tích, sự phân 
giải, và sự nhận biết. Một người tu cần có khả năng rút ra, từ cả đồng sự 
kiện thực tế khắp nơi, những kiểu mẫu (đường lối) căn bản đại diện cho 
toàn bộ mọi sự trải nghiệm, và dùng những kiểu mẫu đó làm những 


khuôn-mẫu để suy xét quán chiếu về sự trải nghiệm của chính mình. Chỗ 
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này nói hơi chung chung, nhưng tôi sẽ nói tiếp về ý chỗ này trong khi 
chúng ta đang đi dọc theo Chương này. 


2. Cơ sở điều kiện để phát sinh trí-tuệ đã được nói ra trong cầu trúc 
ba-phần (giới, định, tuệ) của con đường đạo Phật. Như chúng ta đã nhìn 
thấy, trong ba phần đó của đạo Phật, phần Giới Hạnh có chức năng là cơ- 
sở cho phần 7iên Định, và Thiền Định có chức năng là cơ-sở cho phần 
tu 7rí Tuệ. Như vậy điều kiện trực tiếp (rước-trí-tuệ) để khởi sinh trí-tuệ 
chính là sự định-tâm. Như Phật đã thường dạy: “Này các Tỳ kheo, hãy tu 
tập sự định-tâm. Người (có tâm) đạt-định sẽ nhìn thấy mọi sự đúng như 
chúng thực là.” Mà “Nhìn thấy mọi sự đúng như chúng thực là” là công 
việc của trí-tuệ; và cái cơ sở trực tiếp (trước-nó) đề có thể nhìn thấy mọi 
sự một cách đúng đắn chính là sự định-tâm. Vì sự định-tâm phụ thuộc 
vào hành-vi đúng đắn của /hân và lời-nói (thiện hành) nên suy ngược cho 


cùng thì G7ới Hạnh cũng chính là một điều-kiện để tu tập trí-tuệ. 


Đoạn kinh IX,2 đưa ra một danh sách đầy đủ hơn về 08 nguyên- 
nhân và điều-kiện để tu tập và đạt tới “irí-fuệ căn bản cho đời sống tâm 
linh” và để đưa trí-tuệ đó tới sự trưởng thành chín chăn. Để ý riêng chỗ 
điều-kiện thứ năm, nó không chỉ nhắn mạnh sự học-hiểu về Giáo Pháp là 
sự góp phần cho sự tu tập phát huy trí-tuệ paññZ, mà nó còn chỉ định một 
chương trình tu học theo trình tự, bài bản. Trước tiên, một người học 
nhiều “những giáo lý tốt lành ở đâu, tốt lành ở giữa, và tốt lành ở cuối”. 
Sau đó, người đó ghi nhớ chúng: rồi đọc f„ng chúng (tụng lớn tiếng cho 
chính mình nghe, hay tụng trong đầu); rồi điều tra tìm hiểu chúng bằng 
cái tâm; và cuối cùng “£hâm-nhập chúng một cách thấu suốt bằng cách- 
nhìn (chánh kiến)”. Bước cuỗi cùng này có thê đồng nghĩa với sự minh- 
sát trực tiếp, nhưng sự minh-sát này đã được chuẩn bị bởi nhiều bước 
trước nó, những bước tu tập trước đó đã cung cấp những “thông tin” cần 
thiết cho sự tham-nhập thấu suốt đô xảy ra. Từ những lời kinh này, 
chúng ta có thể thấy trí-tuệ chưa phải khởi sinh một cách tự động dựa 
trên cơ sở là sự định-tâm, mà nó còn tùy thuộc vào mới sụ-hiểu thuộc 


khái niệm một cách rõ ràng và chính xác về Giáo Pháp có được nhờ sự 
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học, nghiên cứu, suy xét, phản chiếu, và sự quán xét suy niệm sâu sắc về 
các giáo lý. 

Trí-tuệ cũng được coi như một chi-phần của Bát Thánh Đạo, đó là 
chỉ phần Chánh-Kiến (sammadiffhi; cách-nhìn đúng đắn). Đoạn kinh 
IX,3 là phiên bản hơi tóm-lược của “Kinh Chánh Kiến” (SammadiHhi 
Suira, MN 9), đã đưa ra một cách nhìn bao quát rất hay về “lãnh địa/trú 
xứ của trí-tuể?. Thầy Xá-lợi-phắt, vị đại đệ tử đệ nhất trí tuệ của Phật, đã 
nói bài kinh này cho một nhóm các Tỳ kheo đồng đạo. Rồi kê từ đó, bài 
kinh này đã được dùng như một bài giảng nhập môn quan trọng về giáo 
lý Phật giáo trong các chùa chiên, tu viện, học viện ở các nước vùng 
Nam Á. Theo các luận giảng cổ điển về bài kinh này, cách-nhìn đúng đắn 
hay chánh-kiến gồm có 02 phần: () chánh-kiến thuộc về khái niệm, đó là 
sự năm bắt rõ ràng, trí thức về Giáo Pháp; và (#) chánh-kiến thuộc về 
thực-chứng, đó là trí-tuệ thâm nhập trực tiếp vào Giáo Pháp. Chánh-kiến 
thuộc khái niệm còn được gọi là “chánh-kiến đúng hợp với những sụ-thật 
chân-lý” (saccanulomika-sammadifthi), đó là sự-hiểu chánh đúng về 
Giáo Pháp đạt tới được nhờ học-hiểu và soi-xét những giáo lý của Phật 
một cách có chiều sâu. Loại sự-hiểu thuộc khái-niệm này tuy không bằng 
loại sự-hiểu từ sự chứng-nghiệm (thực chứng, trải nghiệm) nhưng nó 
không có nghĩa là khô khan, vô dụng, không sinh ích lợi. Một khi loại 
chánh-kiến này được bắt rễ từ niềm-tin vào sự giác-ngộ của Đức Phật và 
được thúc đây bởi một quyết-định (tâm nguyện) mạnh mẽ mong muốn 
chứng ngộ sự-thật của Giáo Pháp (chân pháp), thì nó được coi là mầm 
móng phôi thai để cho loại chánh-kiến thứ hai (chánh-kiến từ sự chứng- 
nghiệm) có thể bắt theo đó, và do vậy nó được coi là một bước-đường 
quan frọng trong sự tu tập phát triển trí-tuệ paññz đích thực. 


Loại thứ hai là chánh-kiến từ sự chứng-nhiệm chính là sự chứng 
ngộ sự-thật của Giáo Pháp——trên hết, đó là chứng ngộ Bốn Diệu Đế— 
trong một sự trải nghiệm tức-thời của người tu. Vì lý do này nên loại 
chánh-kiến này được gọi là “chánh-kiến chánh đúng thâm nhập những 


sự-thật` (saccapafivedha-sammadi†thì). Đề đạt tới sự thâm-nhập trực tiếp 
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này, người tu phải bắt đầu bằng sự-hiểu thuộc khái niệm về giáo lý, và 
bằng cách thực hành fu tập, người tu chuyển hóa sự-hiểu thuộc khái 
niệm đó thành s nhận-biết trực tiếp. Nếu sự-hiểu chánh đúng thuộc khái 
niệm được ví như bàn tay—một bàn tay nắm bắt sự-thật nhờ sự trợ giúp 
của những khái-niệm— thì sự-hiểu chánh đúng thuộc sự chứng-nghiệm 
được ví như con mắt. Đó là con-mắt của trí tuệ, là sự-thấy, là zàm-nhìn 
của Giáo Pháp, nó trực tiếp nhìn thấy thấu suốt sự-thật rốt ráo; sự-thật 
rốt ráo đó (chân lý tột cùng) đã bị che khuất bởi những ô-nhiễm tham, 


sân, sĩ của chúng ta. 


“Kinh Chánh-Kiến” này có mục đích làm sáng tỏ những nguyên-lý 
cần được học-hiểu bằng chánh-kiến thuộc khái niệm và được /hâm-nhập 
bằng chánh-kiến thuộc chứng-nghiệm. Thầy Xá-lợi-phất đã giảng giải 06 
nguyên-lý dưới 16 tựa đề; các tựa đề đó gồm có: thiện và bất thiện, 04 
loại dưỡng-chất của (duy trì) sự-sông (sự hiện-hữu), 04 Diệu Đề, 12 yếu- 
tố duyên-khởi, và những ô-nhiễm. Nên lưu ý răng, từ phần thứ hai của 
bài kinh cho đến hết, thầy Xá-lợi-phất đã đưa toàn bộ những giáo lý vào 
cùng một khuôn-mấu, đó là một khuôn-mẩu (mô hình) để chỉ cho thấy 
cái nguyên-lý fính điểu-kiện (lý Duyên Khởi) là cái “khung-sườn” của 
toàn bộ giáo lý của Phật giáo. Khi nói về bất cứ hiện tượng nào, thầy Xá- 
lợi-phất cũng đều thuyết giảng dưới ánh sáng (quy theo) (¡) bản chất 
riêng của hiện-tượng đó, (1) sự khởi-sinh của nó, (11) sự chấm-dứt của 
nó, và (iv) con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó. Đây là mô hình khuôn 
mẫu giống theo mô hình Bốn Diệu Đế, cho nên tôi gọi đó là khuôn-mẫu 
“bốn sự-thật” [sự, tập, diệt, đạo]. Mô hình khuôn-mẫu này đã được 
dùng rár nhiều trong khắp các kinh bộ Nikaya, nó trở thành một khuôn- 
mẫu chuẩn dùng để xem xét những hiện-tượng để có thể đạt tới trí-tuệ 
thực thụ. Việc ứng dụng khuôn-mẫu này giúp làm rõ rằng: không có thứ 
Øì là một tự-tánh độc lập và tự phát, mà ngược lại là mọi thứ đều mắc 
nối với những sự thể khác rong một mạng chẳng chịt của vô số “sự khởi- 
sinh tùy thuộc” (duyên khởi). Chìa khóa dẫn tới sự giác-ngộ chính là ở 
chỗ sự-hiêu những nguyên-nhân “dệt thành” mạng lưới chẳng chịt đó, và 


làm sao để đưa những nguyên-nhân đó đi đến chấm-dứt (diệt) bên trong 
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người tu. Cách để làm là tu tập con đường Bát Thánh Đạo, đó là con- 
đường tiêu diệt những nguyên-nhân đó. 


Sự hiểu-biết! cách-nhìn! tâm-nhìn đúng đắn hay chánh-kiến vượt 
trên thế gian là có thê đạt được bằng cách thâm-nhập thấu suốt 1 trong 
16 chủ-đề (tựa đề, đề mục) đã được nói trong bài kinh này, và có thể diễn 
ra theo 02 giai đoạn chính. (7) Giai đoạn đầu là “chánh-kiến của bậc học- 
nhân” (sekha), là người đã chứng nhập vào dòng thánh đạo một cách bắt 
thoái chuyên, nhưng vẫn chưa đạt tới đích cuối của con-đường. Giai đoạn 
này được nói đến trong mỗi đoạn mở đầu của mỗi phần trong bài kinh là: 
“fngười] đã xác nhận niễm-tin vào Giáo Pháp và đã đạt tới Giáo Pháp 
chân thực.” Những lời này muốn chỉ chánh-kiến như một ứâm-nhìn (sự- 
thấy) về những nguyên-lý chân thật, là một sự ¿háy-biết (minh sát, tuệ) 
đã phát khởi một sự chuyển-hóa căn cơ tận gốc bên trong một người tu, 
nhưng vẫn chưa đạt tới sự hoàn-tất. () Giai đoạn thứ hai là “chánh-kiến 
vượt trên thế gian của bậc A-la-hán”, như đã được mô tả bằng những lời 
kết ở cuối mỗi phần của bài kinh. Những lời kết này muốn nói rằng, 
người tu đã dùng chánh-kiến để bứng sạch những ô-nhiễm còn dính lại, 


và đã đạt tới sự giải-thoát hoàn toàn. 


4. Trong phần 4. của chương này chúng ta biết tới cái được gọi ở 
trên là “lãnh địa/trú xứ của trí-tiể”, đó là những phạm vị, những lãnh 
vực cần được phám phá và thâm nhập bằng sự minh-sát. Nhiều câu kinh 
trong phần này được lấy từ Bộ Kinh Liên-Kết (SN), nó có chứa những 
chương chính nói riêng về cái chủ-đề giáo lý chính yêu này của Phật giáo 
Tiền thân nguyên thủy. Tôi có chọn trích những đoạn kinh nói về năzn- 
uấn; về sáu cơ-sở cảm-nhận; về các yếu-tỐ fứ đại [theo những số tự khác 
nhau]; về sự khởi-sinh tùy thuộc; và về Tứ Diệu Đé. Khi chúng ta khảo 
sát những đoạn kinh được trích dẫn này, chúng ta sẽ để ý thấy sự tái lặp 


những cách trình bày theo các mô hình khuôn-mẫu đã được chỉ ra ở trên. 
(1) Đoạn kinh IX,4(1) — [Năm-LUlấn]. Năm-uẫn (pañcakkhandha) 


là năm khái-niệm mà các kinh bộ dùng đề phân tách sự-sông và sự trải- 


nghiệm của một “con người”. Năm uấn (tập hợp, tổ hợp, đống) đó là: (1) 
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sắc (rữpa), tức thành phần sắc-thân (thân thể) của sự trải-nghiệm; (2) 
cảm-giác (vedana, thọ), là những cung bậc cảm nhận của sự trải- 
nghiệm—như dễ chịu (sướng), khó chịu (khổ), hoặc trung tính (không 
khổ không sướng); (3) nhận-thức (saññä, tưởng), là phần nhận dạng mọi 
sự thông qua những dấu-hiệu và đặc-điểm (tướng và nét) của chúng: (4) 
những sự tạo-tác cố ý (sankhärã, hành), chữ này dùng để chỉ những yếu 
tố đa dạng khác nhau thuộc tâm, liên quan tới những sự cổ-ý (tư), sự 
chọn-lựa, hay ý-định hành động (ý hành) của một người; và (Š) /hức 
(viZñãna), là sự nhận biết khởi sinh thông qua mỗi cơ-sở cảm-nhận (giác 


quan, căn xứ)—— mắt, mũi, lưỡi, thân, và tâm. 


Việc khảo sát về năm-uân đã được trình bày trong các bài kinh 
được kết tập thành một chương riêng là Chương 22 “Liên Kết Các Uẩn” 
(Khandha-samyutta, Tương ưng Uẩn) của Bộ Kinh Liên-Kết (SN). Việc 
phân tách xem xét về năm-uẩn là rất quan trọng trong giáo lý của Phật 
bởi ít nhất 04 lý do. Thứ nhất, (7) năm-uẩn là loại chủ-đề tham chiếu rốt 
ráo (tột cùng) của Diệu Đề thứ nhất, Sự 7hậr về Sự Khổ [coi phần giảng 
giải về Diệu Đề thứ nhất trong đoạn kinh II,5], và do tất cả Bốn Diệu Để 
đều xoay quanh % Khổ, cho nên “sự-hiểu về năm uấn” là không thê 
thiếu được để hiểu được toàn bộ Bốn Diệu Để. Thứ hai, (2) năm-uẩn là 
phạm vi đối-tượng của sự dính-chấp (thủ) và do đó góp phần nhân duyên 
cho sự khởi-sinh sự khô trong tương lai. Thứ ba, (3) sự dính-chấp (chấp 
thủ) vào năm-uân phải được trừ bỏ thì mới có thể đạt tới sự giải-thoát. 
Và thứ tư, (4) loại trí-tuệ cần phải có để rừ bỏ sự đính-chấp (diệt thủ) rõ 
ràng chính là trí-tuệ minh-sát (minh sát tuệ) nhìn thấu suốt bản chất của 
năm-uân (nói cách khác, chỉ khi nhìn thấu được bản chất của năm-uân thì 
người tu mới có thê trừ bỏ sự dính-chấp vào chúng). Đức Phật đã tuyên 
bó rằng chừng nào Phật chưa thấu hiểu (liễu ngộ) năm-uẩn về (ï) bản- 
chất của chúng, (1) sự khởi-sinh của chúng, (11) sự chấm-dứt của chúng, 
và (iii) con-đường dẫn tới sự chấm-dứt chúng, thì Phật đã không tuyên 
bố mình đã chứng ngộ sự giác-ngộ toàn thiện. Do vậy, sự-hiểu hoàn toàn 


hay sự hoàn-toàn hiểu (liễu ngộ) về năm-uân là một trách-phận tu tập mà 
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Phật đã chỉ thị các học trò phải làm cho bằng được! Năm-uẩn, như Phật 
đã nói, là những thứ cần phải được hiểu hoàn-toàn; sự hoàn-toàn hiểu về 
chúng sẽ dẫn đến tiêu diệt những sự /hưmn, sân, sỉ [như kinh SN 22:23, 
Quyên 3)]; (vì đã hoàn-toàn hiểu chúng chỉ là những đống “khổ, vô 
thường, và vô-ngã', cho nên đâu còn gì phải lưu luyến, tham muốn, hay 
dính chấp vào chúng nữa, do vậy cũng không còn tham, sân, si vì chúng 


nữa; và do vậy được giải-thoát.). 


Chữ „ấn (HV) là chữ đã quen thuộc được dùng để dịch chữ 
khandha trong tiếng Pali (Phạn: skzndha) có nghĩa gốc là một đồng, mớ, 
một tổ-hợp, tập-hợp, hay một khối (rãsi). Năm-uẩn được gọi và dịch như 
vậy bởi mỗi uấn là một sự hợp-nhất hay sự tập-hợp của những hiện- 
tượng dưới cùng một “nhãn mác) [như sắc, những cảm-giác, những 
nhận-thức, những sự tạo-tác cô , thức] và có cùng tính chất giống nhau. 
Như vậy, dù thể sắc là loại gì, “thuộc quá khứ, tương lai, hay hiện tại, ở 
bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, tốt hay xấu, xa hay gân” đều 
được gộp chung thuộc về /áp-hợp sắc (sắc uấn); dù những cảm-giác là 
loại gì, “fhuộc quả khứ, tương lai, hay hiện tại, ở bên trong hay bên 
ngoài, thô tế hay vì tế, xấu hay tốt, xa hay gần” đều thuộc chung trong 
tập-hợp những cảm-giác (thọ uẫn); và tương tự như vậy đối với 03 uấn 
kia: mọi loại nhận-thức đều thuộc tập-hợp những nhận-thức (tưởng uấn) 

. mọi sự tạo-tác cô-ý đều thuộc fập-hợp những sự tạo-tác cố ý (hành 
uấn) ... mọi loại thức đều thuộc nhóm /áp-hợp ¿hức (thức uẫn). 


(a) Đoạn kinh IX,4(1)(a) liệt kê một cách đơn giản những thành 
phần của mỗi uân và cho thấy răng mỗi uân sinh và diệt trong tương 
quan với điều-kiện nào đó của nó; Bá Thánh Đạo là con đường đưa mỗi 
uẩn tới sự chấm-dứt. Ở đây chúng ta lại đọc thấy lại cái khuôn-mẫu “bốn 
sự-thật° cũng đã được ứng dụng vào công việc “khảo sát năm-uẩn”, việc 
ứng dụng này cũng hợp lý vì vai trò của øăm-uẩn là đại điện tham chiếu 
của Diệu Đề thứ nhất, như đã nói lúc đầu. 

Bài kinh này cũng nói ra sự phân biệt khác biệt giữa những học- 


nhân và những bậc thánh A-la-hán, giống như cách nói trong bài kinh 
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“Chánh-Kiến” mà chúng ta đã bàn trong mục kế trên. Những bậc học- 
nhân đã trực-tiếp biết năm-uẫn bằng cách suy xét theo khuôn-mẫu “bốn 
sự-thật” và đang tu tập để làm cho chúng phai biến và chấm dứt; nhờ đó 
họ “đã có-được một chỗ đứng (gãdhami) trong Giáo Pháp và giới luật 
này.” Còn những bậc thánh A-la-hán cũng đã trực-tiếp biết năm-uẩn 
bằng cách suy xét theo khuôn-mẫu “bốn sự-£hậf” như vậy, nhưng họ đã 
tiền sâu xa hơn những học-nhân. Họ đã tuyệt dứt tất cả mọi sự dính-chấp 
vào năm-uẩn và được giải thoát nhờ sự không còn dính-chấp (thủ diệt); 
do vậy họ được gọi là “những người ftoàn-vẹn” (kevalino), là những 
người không còn được mô tả trong vòng luân-hồi nữa (vì đã hết tái sinh, 
đã giải thoát khỏi luân-hồi). 

(b) Một đoạn giảng giải bằng những câu vắn-đáp về „ăm-uẩn, với 
những sự suy-xét từ nhiều góc độ khác nhau, là đoạn kinh IX,4(1)(). 
Bởi vì năm-uân là những thứ tạo nên những sự trải-nghiệm liên tục hàng 
ngày của chúng ta nên chúng thuộc về phạm vi đối-tượng dính-chấp 
(upãdãna), cho nên chúng cũng thường được gọi là “năm uấn bị dính- 
chấp” (năm thủ uẫn)— (pañc°upädãnakkhandhä). 


Năm Uân 


(Dựa theo kinh SN 22:56—57, SN 22:95) 





Uầấn Nội Dung Điều Kiện Ví dụ: 





sắc thân _ bôn yếu-tô vật chất (tứ đại) Dưỡng-chất 
và các thê sắc phái sinh từ (thức ăn) ljng 0n ni. 
chúng. 





cảm-giác Sáu loại cảm-giác: được Sự tiêp-xúc 
sinh ra từ sáu giác-quan là: ; 
: j.. như bong bóng 
mặt, mũi, lưỡi, thân, và tâm : 
Hước 
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nhận-thức sâu loại nhận-thức: vê Sự tiêp-xúc 
lhình-săc, âm-thanh, mùi- `. 

, như ảo ảnh 
hương, mùi-vỊ, các đôi- 
tượng chạm xúc, và các 


hiện-tượng thuộc tâm 





những sự tạo- sáu loại sự tạo-tác cô-ý: Sự tiêp-xúc 
tác cố ý — liên quan tới những hình- ` nộ 
y7 h q 5 như thân cáy chuối 
sắc, âm-thanh, mùi-hương, 
mùi-vị, các đôi-tượng chạm 
xúc, và các hiện-tượng 


thuộc tâm 





thức sáu loại thức: thức mắt, Phần danh- 
thức tai, thức lưỡi, thức sắc _ : 

như màn ảo thuật 
thân, và thức tâm 




















Sự dính-chấp vào năm-uẩn xảy ra theo 02 cách mà chúng ta có thể 
gọi là () sở-hữu cách (coi thân năm uấn là “c¿a-ia') và () đông-hóa 
cách hay nhận-dạng cách, tức nhận dạng chúng là cái “` và “của-fa'. 
Có người thì nắm giữ, sở hữu, nắm sở hữu chúng, coi chúng là “cja-đ”, 
đó là cách sở hữu thân năm-uân; có người thì coi chúng là cơ sở cho 
những quan-điểm về cái “4” hay sự “/-/2° (ngã mạn) về cái “2° [ví dụ 
như cách nghĩ thường xuyên trong đầu mọi người: “7a giỏi hơn ... ta dở 
hơn ... ta tốt bằng người này người kia”], đó là cách một người nhận lấy 
năm-uân là mình, hoặc coi mình là năm-uân. Như các kinh đã nói, chúng 
ta thường có xu hướng nghĩ về thân năm-uẩn như vây: “* Đáy là “của-tđ', 
đáy là cải °ta`, đây là “bản ngã của ta” (etam mama, eso `ham aSmI, e$O 


me aíi4). Trong cụm ngữ này, cái quan-niệm “Đáy là “cúa-tfa”” đại diện 


cho hành vi sở-hữu cách, đó là một chức năng của dực-vọng (fanha, á1). 
.., 


Còn các quan niệm “Đây “là f4`” và “Đây là cái °ta` (ngã) của mình” thì 


thể hiện cả 02 loại thuộc nhận-dạng cách: cái đầu thể hiện sự tự-ta 
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(mãna, ngã mạn, ta-đây), cái sau thì thể hiện một quan-điểm hay cách- 


nhìn (đ¡/h¡) có cái 'a' (ngã kiến).! 


Từ bỏ dục-vọng là một việc rất khó làm, bởi vì dục-vọng được 
củng cô bởi những quan-điểm sai lạc này nọ (tà kiến), những quan-điểm 
đó cứ nhận lâm năm-uân là *í4' hoặc “/z là năm-uẩn, và do vậy cứ lấy 
cái “4” đó làm tắm chắn bảo bọc bao biện cho mọi thứ dục-vọng. (Lấy 
thân năm-uẩn vô thường để bảo chữa cho dục-vọng, cho răng thân năm- 
uấn là “/z°, nên ta cần có tham muốn dục-vọng để “làm sướng' thân “2, 
để bảo vệ thân “/z'). Loại quan-điểm này nằm ngay bên dưới đáy tất cả 
mỌI Sự cố-chấp có một “bản thán) của “fa°*, được gọi là quan-điểm nhận 
lầm “zz' là thân này, hoặc thân này là “2” (sakkãyadifthi, thân kiến). Các 
bài kinh thường nêu ra tới 21 loại quan-điểm coi thân năm-uân là “2' 
(thân kiến), cô chấp có một cái “ta' hay “bản ngã” đứng trong 04 loại 
quan hệ với mỗi uân, 04 loại đó là: @) đồng dạng cái 'ta` là thân năm- 
uấn, (i) ta sở hữu thân, (ii) trong “ta` có thân, và (Iv) °ta' năm trong 
thân. “Người phàm phu không được chỉ dạy” nắm giữ một số quan-điềm 
chấp thân này là cái “ta”; “người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy” thì 
đã nhìn thấy bằng trí-tuệ về sự-thật năm-uẩn không phải là cái 'ta` nào 
cả (sự thật vô-ngã) nên không còn coi thân năm-uân là cái “a' hay thuộc 
về “của-ía` nào cả. Việc nắm giữ và dung dưỡng loại quan-điểm “chấp- 
thân và vị-thân” như vậy là nguyên-nhân tạo ra sự bất-an, lo-lắng và 
buôn-sâu (vì luôn luôn lo lắng cho cái “4” và số phận của cái “hân 1`). 
Đây chính là “sợi đáy xích” cột chúng ta chạy lòng vòng xung quanh 
vòng luân-hồi—mời quý vị coi lại các đoạn kinh I,2(3) và L4(5) ở 


Chương I. 


Nói cho cùng, rốt cuộc tất cả mọi sự ô-nhiễm đều xuất phát từ sự 
nøu tối vô-minh; vô-minh nằm bên dưới đáy tất cả mọi sự khổ và sự 
ràng-buộc. Chính sự ngu mờ vô-minh dệt thành tắm lưới “ba-ngw” bao 
bọc xung quanh năm-uân. 8a-nøgu đó là những quan-niệm cho rằng thân 
năm-uẫn () ià thường-hăng, (ï) là nguôn hạnh-phúc, và (ïï) là cái “ta` 


(bản ngã). Trí-tuệ cần có để phá tan tấm lưới ba-ngu đó chính là ứz 
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mình-sát (sự thây-biết) của tâm nhìn thấu rõ năm-uân đích thực là () vô- 
thường (anicca), (H) là nguồn khổ-đau (dukkha), và (ii) không phải là 
cái *ta` nào cả (vô-ngã, anatiä). Chỗ này được gọi là sự-biết trực tiếp về 


“ba đặc-tính của sự hiện-hữu” (Hlakkhana). 


(c) Một số bài kinh dường như muốn nói: chỉ cần tu tập đạt được 
tuệ minh-sát nhìn thẫu rõ một trong 5a đặc-tính đó (thì sẽ thấu rõ luôn 02 
đặc-tính còn lại) thì cũng đủ để đạt tới mục tiêu giác-ngộ. Thiệt ra “ba 
đặc-tính” đó dính quyện với nhau, và do vậy trong các kinh bộ chúng ta 
thấy trình bày các công thức lý giải về “ba đặc-tính” dựa trên mối liên hệ 
tương quan của chúng. Đầu tiên được Phật nói ra trong bài thuyết giảng 
thứ hai ở xứ Baranasi (Ba-la-na1) cho nhóm năm người bạn tu khổ hạnh 
trước kia là nhóm thầy Kiều-trằn-như)—coi đoạn kinh IX,4(1)(c)— đó là 
công thức dùng đặc-tính “yô-/hwởng” để cho thấy đặc-tính “khổ”, và cả 
02 đặc tính này đều cho thấy đặc-tính “yô-ngã”. Các bài kinh chọn con 
đường gián tiếp này đề dẫn dắt đi đến nhìn thấy bản chất vô-ngã của mọi 
thứ, bởi vì bản chất vô-ngã là rất vi tế, rất khó nhìn ra nó, trừ khi bạn biết 
dùng 02 đặc-tính kia để suy luận và chỉ ra nó. Khi chúng ta nhận ra 
những thứ đó (năm-uân) thì chúng ta nhận là cái “4” chỉ là thứ vô-thường 
và dính lụy đầy khổ-đau, thì chúng ta có thể suy luận và nhận biết chúng 
đâu có một bản-ngã đích thực hay một tự-tính nào, và nhờ đó chúng ta 
không còn nhận chúng là cái “a” gì gì nữa. 

(d) Vì vậy, sự giảng giải về “ba đặc-tính” đều cuối cùng hội tụ dẫn 
tới một chỗ là xóa-bỏ sự dính-chấp (với năm-uẩn); đó là sự phá-chấp về 
năm-uân. Những sự giảng giải đó là để cho thấy rõ từng mỗi uâẫn: “Đây 
không phải °của-ta`, đây không phải là cái 'ta`, đây không phải °bản ngã 
của ía`. Cách giảng giải suy xét về “ba đặc-tính” theo cách như vậy làm 
cho “tuệ mình-sát nhìn thấu bản chất vô-ngã trong mọi thứ" là đỉnh-cao 
và chung-cuộc của sự (hiển quán về ba đặc-tính. Đó là cách quán xét 
thông dụng và hữu ích, suy xét 02 bản chất vô-thường và khổ đê dẫn tới 
thấy biết bản chất vô-ngã, như trong đoạn kinh IX,4(1)(đ). 
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(e) Tuy nhiên có đôi lúc đặc tính yô-ngấ được khai mở một cách 
trực tiếp. Một ví dụ về sự tiếp cận trực tiếp đặc tính yô-ngã là đoạn kinh 
IX,4(1)(e), đó là bài kinh về đống “bọt nước” trong đó Phật đã dùng 05 
ví dụ rất hay và đáng nhớ để khai mở cái bản chất “rỗng không, trồng 


không, không tự tính gì, không thực chất gì" của năm-uẩn. 


Theo công thức chuẩn, sự minh-sát nhìn thấu năm-uân đích thực là 
“yô-thường, khổ và vô-ngấ” chắc chăn giúp dẫn tới sự fừ-bỏ (nibbidä), sự 
quay lưng chán-bỏ (viraga), và (nhờ đó có) sự giải-thoát (vimuffi). A1 tú 
tập đạt tới sự giải-thoát theo cách này là đạt tới “/rí biết và tâm nhìn của 
sự giải-thoát°, đó là chiếc vé bảo hiểm chắc chăn vòng luân-hồi tái sinh 
đã bị chặt đứt, và những gì cần làm đã làm xong, không còn điều gì để 


làm nữa. 


( Có một khuôn-mẫu khác mà các bài kinh thường dùng để dẫn 
giải về năm-uẩn [và dẫn giải về sự quán-sát các nhóm “hiện-fượng” khác 
thuộc phần “nên tảng chánh-niệm thứ tz”] là khuôn-mẫu 3-điều “sự 
thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏ?” mà Phật đã dùng rất nhiêu lần 
trong những bài giảng khác nhau. Đoạn kinh VỊ,2(1)-(3), trích từ Đồ 
Kinh Tăng Chỉ (AN), đã dùng khuôn mẫu “3-điếu” này để chỉ luôn bản 
chất của toàn thê thế giới. Bộ Kinh Liên-Kết (SN) cũng áp dụng khuôn- 
mẫu “3-điêu” này để giảng giải riêng từng nhóm đối-tượng là „ăm-uẩn, 
sáu cø-sở cảm-nhận, và bốn yếu-tồ tứ đại. Sự khoái-sướng của mỗi uẫn, 
của mỗi giác-quan, và của mỗi yếu-tô tứ đại chính là “sự ¿hỏa-thích”; bản 
chất vô-thường, sự dính-lụy khổ, và bản chất phù-du, luôn biến-đổi của 
nó chính là “sự nguy-hạ?”; và sự dẹp-bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với 


nó chính là “sự fhoát-khỏỉ” nó. 


(2) Đoạn kinh IX,A4(2) — [Sáu Cø-sở Cảm- Nhận]. Chương 35 của 
Bộ Kinh Liên-Kết (SN) là “Liên Kết Sáu Co-Sở Cảm-Nhận” (Tương ưng 
Sáu Xứ) có chứa tới 200 bài kinh ngắn chỉ nói riêng về sáu cơ-sở cảm- 
nhận! Sáu co-sở cảm-nhận bên trong (sáu nội xứ, sáu giác-quan) và sáu 
cơ-sở cảm-nhận bên ngoài (sáu ngoại xứ, sáu đỗi-tượng giác-quan) đã 


trình bày một tầm-nhìn về sự nhất thiết phải biết chán-bỏ và từ-bỏ “/á/- 
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cđ”. Đây là một cách chỉ dạy “?hêm” của Đức Phật, nó khác cách phân 
tách và suy xét về năm-wuẩn mới nói ở các mục trên, nhưng cách “4/-cđ” 
này cũng là cách bố sung và có thể ứng dụng luôn cho phần phân tách 
suy xét về năm-uân. Sáu cặp cơ-sở cảm-nhận là sáu giác-quan và sáu 
loại đồi-tượng tương ứng của chúng, mỗi cặp khi tiếp xúc với nhau là 
chỗ dựa làm khởi sinh lên mỗi loại thức tương ứng. Bởi vì chúng năm 
giữa thức và đối-tượng của thức, cho nên cơ-sở cđm-nhận bên trong (nội 
xứ, giác quan) thường được gọi là “co-sở để tiếp xúc” (phassäyatana): 


cái sự tiếp-xúc (phassa) đồng-xảy-ra cùng lúc có 03 thứ là: giác-quan, 


Sáu Cơ-Sở Cảm- Nhận Bên Trong và Bên Ngoài 























Cơ-sở cảm- Cơ-sở cảm-nhận bên ngoài Các loại thức 
nhận bên trong (các đối-tượng) khởi sinh từ các cơ- 
(các giác-quan) sở cảm-nhận 

mắt những hình-sắc thức-mắt 
tai những âm-thanh thức-tal 

mũi những mùi-hương thức-mũi 
lưỡi những mùi-vị thức-lưỡi 
thân những đối-tượng chạm xúc thức-thân 
tâm những hiện-tượng thuộc tâm thức-tâm 














đối-tượng, và thức. Năm giác-quan đầu và những đối-tượng của chúng 
thì đễ hiểu dễ hình dung, nhưng cặp thứ sáu thì hơi khó hiểu, đó là cặp 
giác-quan tâm (mano) và các hiện-tượng (dhamma, các pháp). Nếu 
chúng ta coi 02 thứ là tương đương với cø-sở cảm-nhận bên trong Và cơ- 
sở cảm-nhận bên ngoài, thì chúng ta sẽ hiểu nội cơ-sở tâm (tâm xứ, giác 
quan tâm) là “chỗ dựa” làm khởi sinh /h#c-tâm (mano-viññãna, tâm 
thức) và ngoại co-sở những hiện-tượng là “phạm vi đối-tượng” của fhức- 
tâm. Theo cách diễn dịch này, “âm” có lẽ được coi là dòng chảy thụ 


động của thức từ đó thức chủ động thuộc khái niệm khởi lên (nồi lên), và 
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“những hiện-tượng” chỉ thuần tủy là những đồi-tượng tâm như những thứ 
được nắm bắt bằng Sự suy Xét nội tâm, sự tưởng tượng, và sự quán chiếu. 
Tuy nhiên, phần Giáo Pháp Cao Học tức V¡ Diệu Pháp (Abhidhamma) 
và các luận giảng Päli thì diễn dịch 02 thứ này theo một cách khác. Họ 
cho răng “cơ-sở /âz” (tâm xứ) là bao gồm tất cả các loại thức, tức là tất 
cả các 06 loại ức đều nằm bao gồm trong cái £âm. Họ cũng cho rằng tất 
cả những thực thể không thuộc 05 cơ-sở kia thì tạo thành “cơ-sở ng 
hiện-tượng” (pháp xử). Rồi, “co-sở những hiện-tượng” cũng bao gồm 03 
uân thuộc tâm—uân cảm-giác, uân nhận-thức, và những sự tạo-tác cô ý 
(thọ, tưởng, hành)—và bao gồm luôn những loại thê sắc vi-tế không gồm 
có (không thuộc) thông qua sự trải nghiệm của những giác-quan thuộc 
thân. Cho dù sự diễn dịch này có khớp với ý nghĩa mà các kinh Phật giáo 
sơ cô nhất muốn nói hay không, thì đề-tài này vẫn luôn là câu hỏi để mở 


đê cho các nhà sư và học giả Phật giáo tìm hiệu lại và thảo luận. 


(a) Đoạn kinh IX,4(2)(a) chứng tỏ rằng, theo Phật giáo Tiền thân 
thì sự giải-thoát đòi hỏi phải có sự-biết trực tiếp (liễu trì) và sự-hiểu hoàn 
toàn (liễu ngộ) về sáu cơ-sở cảm-nhận bên trong và bên ngoài (sáu nội 
và ngoại xứ) và /ất cả những hiện-tượng khởi sinh từ chúng. Điều này 
dường như tạo nên một sự tương quan rõ rệt giữa Phật giáo và khoa học 
thực nghiệm, nhưng 02 loại sự-biết mà 02 ngành học đi tìm là khác nhau. 
Trong đó, những nhà khoa học đi thì tìm những thông tin “phi-nhân và 
khách-quan”, còn những tu sĩ Phật giáo đi tìm sự fhấy-biết minh-sát để 
nhìn thấu rõ bản-chất của những hiện-tượng vốn là những thành phần tạo 


nên sự trải-nghiệm đã được sông (đã được nêm trải). 


Các bộ kinh Nikãya có nói ra sự khác nhau đáng quan tâm trong 
cách suy xét đối xử về năm-uẩn và những cø-sở cảm-nhận. Cả 02 thứ 
đều là mảnh đất đề cho sự dính-chấp (thủ) bám rễ và lớn lên, nhưng øă/n- 
uấn vồn là mảnh đất để cho những quan-điểm về cái “ía` (ngã kiễn) bám 
rễ và lớn lên, còn những cø-sở cảm-nhận vốn là mảnh đất để cho đực- 
vọng (ái) bám rễ và lớn lên. Do vậy cho nên mội phân fu cân thiết để 


chỉnh phục dục-vọng chính là sự kiêm-chêế các giác-quan. Đặc biệt các 
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tăng và ni phải rất cần trọng trong sự gặp gỡ tiếp xúc với nhưng đối- 
tượng đáng thích và đáng ghét của mình. Nếu một người sống lơ-tâm 
phóng dật thì sự trải nghiệm sướng khổ thông qua các giác-quan sẽ biến 
thành sự kích hoạt cho dục-vọng, đó là: ham thích, thèm muốn những 
đối-tượng dễ chịu (sướng); sân bực, phiền ưu đối với những đối-tượng 
khó chịu (khổ), [và còn có thêm một loại đc-vọng muốn tìm những 
đường thoát khoái-lạc để thoát khỏi thực-tạï], và sự nøu-ngơ s/ mờ đôi 
với những đồi-tượng trung tính (không sướng không khô). 


(b) Một trong những bài kinh đầu tiên của Phật là “Kinh Lửa”—tức 
đoạn kinh IX,4(2)(b)—Đức Phật đã tuyên bố “#á? cả đang bốc cháy”. 


“Tát cđ” ở đây là chỉ sáu cơ-sở cảm nhán (sáu nội xứ, sáu giác-quan), 





sáu đối-tượng của chúng (sáu ngoại xử), và các loại thức khởi sinh từ 
chúng, và các loại tiếp-xúc và cảm-giác. Con-đường dẫn tới sự giải-thoát 
là nhìn thấy được “⁄á cả” mọi thứ đó đang bốc cháy bằng những thứ lửa 
là sự ô-nhiễm (lậu hoặc; tham, sân, s1) và sự khô-ẩau. Trong chương Liên 
Kết Sáu Co-sở Cảm-Nhận” của bộ kinh (SN) đã liên tục khẳng định lại 
rằng: để xua tan màn tối vô-minh và khởi tạo ứrí-biết đích thực (minh), 
chúng ta phải quán sát nhìn thấy tất cả sáu cø-sở cảm-nhận và những 
cảm-giác khởi sinh từ chúng đều là “vô-thường, khổ, và vô-ngấ”. 

(c) Điều này, cũng theo như đoạn kinh IX,4(2)(c), là con-đường 
trực tiếp để đi đến chứng ngộ Niết-bàn. 

(d) Một đường-đi khác, được nói trong đoạn kinh IX,4(2)(đ), là 
nhìn thấy được sáu co-sở cảm-nhận là chỉ là trống không—không có cái 
“fa” cái 'ngấ” nào, cũng không thuộc về cái “a” hay “bản ngã” nào. 

(e) Và, vì /⁄c khởi sinh thông qua sáu cø-sở cđm-nhận, cho nên 
thức cũng là vô-ngã luôn—như đoạn kinh IX, 4(2)(e) cũng nói. 

(3) Đoạn kinh IX,4G) — [Các Vếu-Tố]. Các Yếu-Tó (giới) là chủ- 
đề của toàn bộ chương 14 của Đồ Kinh Liên-Kết (SN). Chữ “các yếu-tổ” 
(dhãtu, các giới) ở đây được dùng chung cho nhiều nhóm yếu-tố khác 


nhau, và do đó những bài kinh trong chương này đã rớt vào những cụm 


660 * Trích chọn Các Kinh theo các chủ đề giáo |ý 


riêng biệt có rất ít điểm chung với nhau, nhưng chúng đều liên quan tới 
những thực thể được gọi là các yếu-fỐ (cho nên chúng đã được kết tập 
vào cùng một chương có tên là chương “Liên-kết Các Yếu-Tổ” này). 
Những nhóm hiện-tượng quan trọng nhất là nhớm 18 yếu-fố, nhóm 04 


yếu-tô, và nhóm 06 yêu-1ô. 


(a) Nhóm 7 yếu-tố là sự nói lại lặp lại về 12 cái cơ-sở cảm-nhận 
bên trong và bên ngoài như vừa được nói ở mục kế trên. Nhóm “18” này 
bao gồm 06 cơ-sở cảm-nhận bên trong và 06 cơ-sở cảm-nhận bên ngoài, 
và 06 loại thức cảm-nhận (thức giác-quan). Vì 06 loại thức cảm-nhận là 
được trích ra từ cơ-sở /âm (giác-quan tâm, tâm xứ), cho nên yếu-tố tâm 
(tâm giới) còn lại chắc hắn là một loại sự-kiện nhận-biết đơn giản hơn 
(2). Các bộ kinh Nikaya đã không ghi rõ chức năng rõ ràng của yếu-tố 
tâm. Nhưng tạng ƒ¡ Diệu Pháp (Abhidhamma) thì có nhận dạng nó là 
một loại thức phụ trách những vai trò nhận-biết thô sơ hơn trong tiễn- 
trình nhận-biết, chứ chưa phải là một lại tâm-thức (thức của tâm) có chức 
năng phân biệt phân giải sâu hơn. Đoạn kinh IX,4(3)(a) liệt kê đơn giản 
về 18 yêu-tố. Sự quán-sát về những yếu-tố này giúp xua tan cái quan 
niệm “có một chủ-thê trường tồn” nằm bên dưới vô vàn loại trải-nghiệm 
vốn luôn luôn thay đổi. Nó chỉ ra cho thấy cách mà sự trải-nghiệm gồm 
có những loại thức khác nhau, mỗi thức đều là do-điều-kiện mà có, mỗi 
thức khởi sinh một cách độc lập với giác-quan và đối-tượng giác quan 
tương ứng của nó. (Ví dụ, thức-mắt khởi sinh một cách độc lập với mắt 
và những hình-sắc). Như vậy, việc xác định được bản chất tổng hợp, đa 
dạng, và có-điều-kiện (hữu vi) của sự trải-nghiệm sẽ xua tan được cái ảo 
tưởng cho rằng có tự tính hợp-thê và bền-chắc; cái ảo tưởng đó chính là 
thứ luôn luôn ngăn che ngăn cản sự nhận-thức đúng đắn (của tâm chúng 
ta). 


(b) Nhóm 04 yếu-:ồ là đất, nước, nhiệt, khí. Những yếu-tô này (tứ 
đại) thể hiện cho 04 “thể dạng” của vật chất, tương ứng là: thể cứng 
(đất), thể lỏng (nước), thể nhiệt hay năng lượng (lửa), và thể động hay 


sức căng (khí). 04 yêu-tố này hợp nhất với nhau, không tách rời nhau, 
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trong mọi đơn vị vật chất, từ thứ nhỏ nhất cho đến lớn nhất và phức hợp 
nhất. Bốn yêu-tỗ tứ đại này không chỉ là tính chất của thế giới bên ngoài, 
mà cũng là tính chất của thân người. Vì vậy, người tu phải quán sát 
chúng trong tương quan với thân mình, như trong bài kinh “Các Nên- 
Tảng Chánh-Niệm” đã dạy [coi lại đoạn kinh VINH, 8, (12)]. Ba bài kinh 
đã được trích dẫn và kết hợp trong đoạn kinh IX,4(3)(b) cho thấy rằng 
những yếu-tố này có thê được nhìn thấy là: “vô-/zờng và có điểu-kiện”: 
từ cách nhìn theo khuôn-mẫu “03-điễu” (sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và 
sự thoát-khởi); và từ cách nhìn theo khuôn-mẫu “04-sự-thậ?”. 


(c) Nhóm 06 yếu-¿ố thì bao gồm cả 04 yếu-fố tứ đại mới nói, cộng 
thêm yếu-tố không-gian và yếu-tỗ thức. Đoạn kinh IX,4(3)(c), là một 
đoạn trích dài từ kinh MN 140, đã giải thích chỉ tiết về cách “guán-sát 
sáu yếu-tÕ liên quan với thân thể”, với thê giới bên ngoài, và sự trải- 
nghiệm có ý thức. 

(4) Đoạn kinh IX,4(4) — % Khởi-Sinh Tùy Thuộc (Lý Duyên 
Khởi). “Sự khởi-sinh tùy thuộc” (paficca-samuppäda) là chủ-đề rất trung 
tâm trong giáo lý của Phật, đến mức Phật đã từng nói: “4i nhìn thấy “sự 
khởi-sinh tùy thuộc) là nhìn thấy Giáo Pháp, và ai nhìn thấy Giáo Pháp 
là nhìn thấy “gự khởi-sinh tùy thuộc.” [kinh MN 28, mục 38]. Mục đích 
tột cùng của giáo lý “sự khởi-sinh tùy thuộc” (Lÿ Duyên Khởi) là khai 
mở ra cho thấy những điều-kiện (duyên) tạo ra vòng luân-hồi tái sinh, và 
từ đó chỉ ra những gì cần phải làm (tu tập) để đạt tới sự giải-thoát khỏi 
vòng luân-hỏi tái sinh đó! Để đạt được sự giải-thoát thì phải tháo gỡ cái 
khuôn khổ đường lối tác động nhân-duyên nằm bên dưới sự bị trói-buộc 
(vào vòng luân-hỏi) của chúng ta, và tiễn trình này bắt đầu bằng chính sự 
hiểu-biết về cái khuôn khổ đường lối nhân-duyên đó. Chính cái “*sự khởi- 
sinh ty thuộc” là quy luật đã định dạng cái đường lỗi nhân-quyên này. 

(a) Có nguyên một chương đầu tiên và lớn nhất của Quyển 2 
(Quyển Nhân-Duyên) của Bộ Kinh Liên-Kết (SN), đó là Chương 12, 
“Liên Kết Nhân-Duyên” (Nidãna-samyufra) là kết tập những bài kinh nói 
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về “sự khởi-sinh tùy thuộc”. Giáo lý duyên-khởi này thường được trình 
bày với 12 yếu tố nhân-duyên trong chuỗi 11 mắc-xích; mời coi đoạn 
kinh IX,4(4)(a). Một vị Phật khám phá ra chuỗi điều-kiện nhân-duyên 
này; sau khi giác-ngộ, sứ mạng của vị Phật đó là đi truyền dạy giảng giải 


nó cho thế gian. 


(b) Đoạn kinh IX,4(4)(b) tuyên bố chuỗi 12 điều-kiện nhân-duyên 
(vòng nhân duyên) là mộ nguyên lý cô-định, một quy luật hiển-nhiên, là 
bản-chất của mọi sự trong thể giới. Chuỗi điều-kiện nhân-duyên được lý 
giải theo cả 02 chiều: (7) chiêu khởi-sinh [còn được gọi là chiều tới hay 
chiều thuận (anuloma)], và (2) chiêu hoàn-điệt [tức chiều ngược lại hay 
chiều chấm-dứt (pz/i/oma)]. Có nhiều bài kinh có sự trình bày được bắt 
đầu từ yếu tố đầu cho đến yếu tố cuối (chiêu khởi-sinh); có nhiều kinh thì 
lại bắt đầu bằng yếu tố cuối và truy ngược lại tới yếu tô đầu (chiếu hoàn- 
diệt). Cũng có các bài kinh lại bắt đầu từ một mắc-xích ở giữa, rồi truy 
tới cuối hoặc truy ngược lại đầu (chiêu khởi-sinh hoặc chiêu hoàn-diệt). 


Bản thân các bộ kinh N/kaya không đưa ra sự giảng giải một cách 
hệ thống nhưng chúng ta có thể nhìn thấy được sự hệ thống đó trong các 
sách giảng giải thuộc loại giáo-khoa hay giáo-trình. Vì vậy, để giảng giải 
rõ ràng hơn, chúng ta phải dựa vào những luận-giảng và bình-luận được 
truyền dạy từ những trường phái Phật giáo thời Tiền thân. Mặc dù cũng 
có ít nhiều chỗ khác biệt giữa các luận-giảng và bình-luận đó, nhưng tất 
cả đều luận giải gần giống nhau về ý nghĩa chung của công-thức “12 


nhân-duyên” kinh điển này. Có thể tóm tắt như sau: 


Bởi do (1) vô-minh (avijä), là = sự không trực-tiếp biết Bốn Diệu 
Đề, cho nên chúng ta làm những hành-vi thiện và bất thiện của 03 nghiệp 
(hành-động, lời-nói, và tâm); những hành-vi đó là (2) những sự tạo-tác 
cố ý (sankhãrä, hành), và nói cách khác các hành đây cũng chính là = 
nghiệp (kamma). Những sự tạo-tác cố ý tạo ra và duy trì thức từ kiếp này 
sang kiếp sau và quyết định nơi nó khởi-(tái)-sinh; theo như cách này thì 
những sự tạo-tác có ý (hành) làm điểu-kiện (duyên) để khởi sinh ra (3) 


thức (viññãna). Từ thức, bắt đầu bằng sự thụ thai, nên làm khởi sinh (4) 
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phần đanh-sắc (nãma-ripa), đó là cơ chế của một chúng sinh hữu tình 
gồm phần sắc-thân hay sắc (rữpa) và những khả năng cảm-giác và nhận- 
biết của nó là phần tâm-thần hay danh (»zma). Một cơ chế chúng sinh 
hữu tình sau khi hình thành được trang bị bởi (Š) sáu cơ-sở cảm-nhận 
(sáu giác-quan, sáu nội xứ; saläyafana), gồm 05 giác-quan thuộc thân 
(mắt, tai, mũi, lưỡi) và một giác-quan thuộc tâm (tâm) là cơ sở để nhận- 
biết. Những cơ-sở cảm-nhận đó giúp cho (6) sự fiếp-xúc (phassa, xúc) 
xảy ra ngay giữa 02 thứ là /ức và những đối-tượng giác quan, và sự 
tiếp-xúc đó làm điều-kiện tạo ra (7) những cảm-giác (vedama, thọ). Khi 
đã có những cđm-giác sướng và khổ thì có (8) dục-vọng (tanha, á1) khởi 
sinh, và khi đ/c-vọng tăng lên thì nó làm sinh ra (9) sự dính-chấp 
(upadana, thủ), đó là sự bám chặt dính chặt vào những đối-tượng tham 
muốn thông qua những sự cảm-nhận của các giác-quan và những quan- 
điểm sai-lạc (tà kiến). Do bị thúc đây bởi những sự dính-chấp đó, chúng 
ta lại tham gia làm những hành-động cố-ý (nghiệp) được thai nghén cùng 
với (10) một sự hiện-hữu mới (bhava, hữu). Ngay khi chết, cái tiềm-lực 
tái sinh này được hiện thực hóa thành một sự-sông mới bắt đầu từ (I1) sự 
sinh-ra (jãti; sinh), và kết thúc bằng (12) sự già-chết (jarãmarana).!Š Nói 
cách khác dễ nhớ hơn: 


Do “vô-rmminh” nên có “những sự tạo-tác có ý” (hành = nghiệp) 
Do có những sự tạo-tác cô ÿ nên sinh ra “thức” 

Do có /hức nên khởi sinh “phân danh-sắc” 

Do có phân danh-sắc nên sinh ra “sáu co-sở cảm-nhận” 

Do có sáu cơ-sở cảm-nhận nên sinh ra những “cđm-giác” 

Do có những loại cđn-giác nên sinh ra “đue-vọng” 

Do có đục-vọng nên sinh ra “sự đính-cháp” 

Do có sự đính-cháp nên dân tới “sự hiện-hữu'” 

Do có sự hiện-hữu nên dẫn tới “sự sinh-ra” 


Do có sinh-ra nên có “sự già-chếf`. 


Từ cách trên, chúng ta có thể thấy cách mà những luận giảng đã 


trình bày “12 yếu-tố nhân duyên” trải đài qua một thời gian “03-kiếp”, 
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VỚI VÔ-minh và những sự tạo-tác cố ÿ (hành) là thuộc về quá-khứ, “sự 
sinh” và sự già-chết' là thuộc về tương-lai, và những yếu-tố năm giữa 
thuộc về kiếp hiện-tại. Đoạn mắc-xích từ “?hức” tới “cảm-giác” là giai 
đoạn kết-quả nằm trong hiện-tại, tức giai đoạn hiện-tại là kết-quả của sự 
vô-rmminh và sự tạo-nghiệp trước đó; còn đoạn mắc-xích từ “dục-vọng” 
cho tới “sự hiện-hữu” là giai đoạn tạo-nghiệp của hiện-tại, dẫn tới sự tái- 
sinh trong tương-lai. Nhưng ở đây sự hiện-hữu lại được phân thành hai 
giai đoạn: (7) giai đoạn hiện-hữu do nghiệp (kamma-bhava, nghiệp hữu), 
nó cấu thành phần chủ-động của sự hiện-hữu và thuộc về giai đoạn kết- 
quả ở kiếp hiện-tại; () giai đoạn khác là giai đoạn hiện-hữu do tái-sinh 
(upapaftibhava, sinh hữu), nó cầu thành phần thụ-động của sự hiện-hữu 
và thuộc về giai đoạn kết-quả của kiếp-sau. 72 yếu-fÕ nhân duyên cũng 
được phân thành “03-vòng”: () vòng ô-nhiễm (kilesavaffa) bao gồm vô- 
mình, dục-vọng và sự dinh-chấp (vô-minh, ái, thủ); (7) vòng hành-động, 
tức vòng-nghiệp (kammavaffa) bao gồm những sự tạo-tác cố ý (hành = 
nghiệp) và sự hiện-hữu do nghiệp (nghiệp hữu); và (ii) vòng kết-guả 
(viäkavaffa), bao gồm tất cả các yếu-tô còn lại. Những ô-nhiễm làm 
khởi sinh những hành-động (nghiệp) ô-nhiễm, những nghiệp ô-nhiễm 
đưa tới những kết quả, và những kết quả giống như mảnh đất mọc thêm 
những ô-nhiễm nhiều hơn nữa. Theo cách như vậy, vòng luân-hồi tái 
sinh cứ quay cuông liên tục, nên không có một khởi-đẫu nào có thể nhìn 


thấy được. 


Chúng ta không nên hiểu lầm phương pháp phân chia trên có nghĩa 
rằng: quá khứ, hiện tại, và tương lai là độc lập lẫn nhau. Việc phân chia 
thành những giai đoạn “03-k¿ếp” như vậy chỉ là công cụ để giảng giải lý 
nhân-duyên vốn hơi trừu tượng đối với người mới học giáo lý. Như 
nhiều bài kinh trong chương “Liên Kết Nhân-Duyên” (Nidãänasamyutta) 
của bộ kinh (SN) đã cho thấy: tuy các nhóm yếu-tỗ được phân chia như 
vậy nhưng vẫn hữu cơ, hòa đệt, tương tức lẫn nhau trong một sự vận 
hành năng động. Hễ khi có vô-zminh thì chắc chăn có dục-vọng (á1) và sự 
dính-chấp (thủ) đi kèm; và hễ khi có đựục-vọng và sự dính-chấp thì chắc 


chăn có vô-minh đứng sau chúng. Công thức nhân-duyên muôn chứng tỏ 
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cách mà s# fáï-sinh xảy ra như một tiến-trình tự nhiên chứ không có một 
cái “f4” hay 'bản ngã" hay một “linh hôn" biệt lập có định là 'ông A' hay 
'bà B' nào chuyền kiếp từ kiếp trước sang kiếp sau (như đa số người ta 
vẫn nghĩ). Chẳng có một cái “bản ngấ' hay “linh hồn” nào nắm giữ hay 
định đoạt những hiện-tượng tái-sinh đó cả; cái nối kết sự-sống kiếp này 
sang sự-sống kiếp sau chỉ là nguyên lý điểu-kiện tác động (tính duyên 
sinh, duyên tác) mà thôi. Những điều-kiện (duyên) trong một kiếp sông 
làm phát sinh những hiện-tượng có điều-kiện (hữu vi) trong kiếp sống 
tiếp theo; đến lượt những hiện-tượng này lại là những điều-kiện làm phát 
sinh những hiện-tượng khác nữa, cứ liên tục như vậy, cứ liên tục duyên 


sinh duyên tác một cách bắt tận như vậy cho tới kiếp tương lai. 


Toàn bộ tiến-trình nhân-duyên này chỉ chấm dứt khi những nguồn 
mạch tiềm ân trong đó, đó là —vô-minh, dục-vọng, và sự dính-chấp—bị 
diệt sạch bởi trí-tuệ. 


(C) “Sự khởi-sinh tùy thuộc” (Lý Duyên Khởi) không chỉ là một lý 
thuyết suông, nó nên được biết trực tiếp bằng sự trải-nghiệm tự thân, đây 
là một điều đã được nói rõ trong đoạn kinh IX,4(4)(c). Bài kinh này chỉ 
dạy những người tu nên hiểu được từng mỗi yếu-tô theo cách khuôn mẫu 
“bồn sự-thậf”: người tu nên hiểu định nghĩa yếu-tố đó, nguyên-nhân của 
nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó. Đầu tiên 
người tu hiểu mô hình khuôn mẫu này liên quan với sự trải-nghiệm cá 
nhân của mình. Rồi dựa trên cơ sở đó, người tu suy luận ra rằng: như 
vậy, những thứ đã diễn ra trong quá khứ cũng xảy ra đúng theo cách 
nguyên-lý này, và những gì sẽ xảy ra trong tương lai cũng sẽ xảy ra đúng 
theo nguyên-lý này. Nhờ làm được như vậy nên giáo lý “sự khởi-sinh tùy 
thuộc” đã đạt được ý nghĩa phi thời gian và phố quát (tức trong mọi thời 


đại nào nguyên- lý này cũng đúng). 


(d) Nhiều bài kinh cho rằng “sự khởi-sinh tùy thuộc” hay Lý Duyên 
Khởi là “một giáo lý trung-đạo” (majjhena tathãgato dhammam deseti). 
Nó được gọi như vậy bởi vì nó vượt khỏi 02 quan-điểm cực đoan xoay 


quanh sự-sống và tình-trạng của kiếp người. @) Một cực-đoan là cái lý 
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thuyết siêu hình về một “/% hồn" bất diệt (sassafavada), tạm gọi là 
“thuyết linh hồn”, cho rằng cốt lõi trong con người là một tự tính biệt lập 
có định như một dạng “/iz hồn”, nó bất diệt và truyền kiếp mãi mãi sau 
mỗi lần chết, dưới dạng một “linh hồn cá thể” hoặc sau này nó có thể 
nhập chung với bản-ngã của đắng sáng tạo (đại ngã). Nó cũng khẳng 
định thế giới này được tạo ra và duy trì bởi một Thượng Đề hay những 
bậc tạo hóa siêu hình nào đó. (#) Cực-đoan thứ hai là tư tưởng diệt-vong 
(ucchedaväda), tức coi “chết là hết”, chết là không còn gì. Cực đoan này 
cho rằng không có yêu tổ tâm linh nào bên trong sự-sông cả, và do đó 
chẳng có gì để sống sót hay chuyền qua kiếp sau sau khi chết. Theo Đức 
Phật thì cả 02 cực-đoan này đều gây ra những vấn đề khó khăn, khó mà 
vượt qua (đối với suy nghĩ của người thường). Cái tư tưởng có một “linh 
hồn” bất diệt truyền kiếp càng làm con người càng thêm dính-chấp quá 
chặt quá sâu vào cái thân năm-uẩn, trong khi thân năm-uẫn chỉ là thứ vô- 
thường và chắng có một tự-tính thực nào bên trong nó cả; còn cái tư 
tưởng “điệt-vong' coi chết là hết, cho nên dễ dẫn tới cách sống và những 
nghiệp vô đạo thất đức (vì họ nghĩ “chết là hết” nên sẽ đâu còn “ai” phải 
chịu quả báo nảy nọ của nghiệp xấu ác), và do vậy cảng tạo ra thêm vô 


vàn những nghiệp xâu ác và những sự khô đau sau đó. 


Lý Duyên Khởi đã đưa ra một tâm-nhìn khác hắn với 02 tư tưởng 
cực-đoan đó, để vượt qua 02 tư tưởng đó. Lý Duyên Khởi hay “sự khởi- 
sinh tùy thuộc” đã chứng minh cho thấy sự hiện-hữu của một “con người” 
được hình thành bởi một dòng chảy những hiện-tượng có điều-kiện, 
trong đó không có một “/i hồn” siêu hình nào được chuyên tiếp từ kiếp 
này sang kiếp khác. Do vậy, Lý Duyên Khởi đưa ra sự giải thích đầy 
thuyết phục về vấn đề sự khổ, (?) một mặt nó giúp tránh khỏi những tư 
tưởng ngộ nhận rằng ta có một “linh hồn" trong mọi kiếp, và () mặt khác 
nó giúp tránh bỏ cách nghĩ “chết là hết” và cách sống thất-đức coi thường 
đạo đức và nhân-quả. Chừng nào còn vô-rminh và dục-vọng thì tiến trình 
tái sinh vẫn còn liên tục; còn zg/iệp là còn đưa đến những ñghiệp-quả 
xấu và tốt của nó, và đống khổ càng thêm tích lũy chồng chất ... Khi vô- 


mình và dục-vọng được tiêu diệt, thì cái cơ chê nội hành của ghiệp-nhân 
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nghiệp-quả cũng bị vô hiệu tắt ngẫm, và lúc đó người tu chấm đứt vòng 
luân-hồi tái-sinh, chấm dứt mọi sự khổ đau tự muôn đời muôn kiếp thăm 
thắm ... Có lẽ bài thuyết giảng nỗi bật nhất về ý Duyên Khởi như một 
giáo lý trung-đạo là “Kinh Kaccaänagoffd” (Kaccanagoftta Suffa), được 
trích dẫn ở đây trong đoạn kinh IX,4(4)(đ) này. 


(e) Mặc dù vòng “J2 nhân duyên” là phiên bản quen thuộc nhất của 
giáo lý “sự khởi-sinh tùy thuộc”, nhưng trong chương “Liên Kết Nhân- 
Duyên” (Nidana-sarnyuffa) nói trên của (SN) cũng kết tập thêm một sỐ 
kinh với ít nhiều biến tấu [ít được biết tới] để giúp làm sáng tỏ thêm 
phiên bản công thức đó. Một trong những biến tấu ít nhiều đó, như trong 
đoạn kinh IX,4(4)(e), nói về những điều-kiện để duy trì “sự liên-fục của 
thức” (viñnnanassa thitiyđ); hay nói cách khác, đó là cách mà fhức chuyên 
qua một sự (kiếp) sống mới. Lời kinh nói nguyên-nhân chính là ng 
khuynh-hướng tiêm-ẩn (tùy miên), chính là = “vô-minh và dục-vọng, và 
những thứ người ta ý-định và dự-tính, chính là = những sự tạo-tác cô ÿ 
(các hành). Một khi thức đã được thiết lập, thì sự tạo-ra một sự hiện-hữu 
mới được bắt đầu; do vậy, chúng ta đang-ỏ-đây là nhờ những sự chuyền 
tiến từ “/uc” [yếu tố thứ 3] tới “sự rở-thành” (hữu) [yếu-tỗ thứ 10 của 


vòng nhân-duyên]. 


(0 Đoạn kinh IX,4(4)(£) nói rằng: từ chỗ “su cơ-sở cảm-nhận bên 
trong và bên ngoài” (sáu xứ) [thông thường là yếu-tố thứ 5 của vòng 
nhân-duyên], “ức” [yếu tố thứ 3] khởi sinh, theo sau đó là “sự /iếp- 
xúc”, “cảm-giác”, “dục-vọng”, và tất cả các yếu-tố côn lại. Những cách 
giảng giải biến tấu khác đi ít nhiều như vậy là để muốn nhắn mạnh thêm 
rằng: không nên coi chuỗi “72 yếu-/Z” vận hành một cách “tuyến tính", 
tức không phải cứ theo thứ tự yếu-tố trước làm điều-kiện (duyên) khởi 
sinh yếu-tô kế sau thông qua sự hoạt động đơn thường của tác động 
nhân-quả. Không cứ phải là vậy, bởi vì mối quan-hệ giữa những yếu-tố 
luôn luôn là rá/ phức hợp, đan chéo, muôn dạng, được kết nối theo nhiễu 


sợi dây điểu-kiện (tơ duyên) chẳng chịt trong tiễn trình sự sống. 
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(5) Phần IX,4() — [Bốn Diệu Đế]. Như chúng ta đã thấy trong “Sự 
tu-tập tiến dân tới sự giải-thoát” và trong phần nền-tảng “Quán-sát 
những giáo pháp” (những hiện-tượng, các pháp) của bài kinh “Các Nên 
Tảng Chánh-Niệm”, thì đạo dẫn tới sự giải-thoát sẽ đạt tới đỉnh-cao là sự 
chứng ngộ Bốn Diệu Đế: mời coi lại đoạn kinh VII,4, mục 25 và đoạn 
kinh VHL§, mục 44. Đây là những sự-thật (chân lý) mà Phật đã khám 
phá ra vào cái đêm giác-ngộ, rồi Phật đã thuyết giảng chúng trong Bài 
Thuyết Giảng Đấu Tiên: mời đọc lại đoạn kinh II,3(2), mục 42 và đoạn 
kinh IL5. Bài 7huyết Giảng Đấu Tiên này (kinh Chuyển Pháp Luân) đã 
được giấu một cách kín đáo trong Chương 56, “Liên Kết Chân-Lý” 
(Saccasamyutta) của Bộ Kinh Liên-Kết (SN). Chương này cũng chứa 
nhiều bài kinh khác rất hàm ý, súc tích và gợi lên nhiều sự suy fư của 
người đọc. 

(a) Đề làm nỗi bật cái ý nghĩa sâu rộng của Bắn Diệu Đế. Chương 
56 của bộ kinh (SN) này đã đưa bài kinh “Chuyển Pháp Luân” này vào 
trong bối cảnh mang tầm vũ trụ. Theo như đoạn kinh IX,4(5)(a), không 
chỉ riêng Đức Phật Thích-Ca, mà tất cả các vị Phật trong 03 thời quá khứ, 


hiện tại, và tương lai đều giác ngộ bốn chân-lý thánh diệu đó. 


(b) Bốn chân-lý này, như đoạn kinh IX,4(5)(b) đã nói, là những 


sự-thật bởi vì chúng là “có fhực, không sai, không khác”. 


(c) Còn trong đoạn kinh IX,4(5)(c), những điều Đức Phật đã dạy 
chỉ ít ỏi như một nắm lá so với cả rừng lá, và những điều Phật đã dạy căn 
bản chỉ là Bốn Diệu Đé, Phật đã dạy một cách rõ ràng về Bốn Diệu Đề đó 
bởi vì (sự hoàn-toàn hiểu/ liễu ngộ) nó sẽ dẫn tới sự giác-ngộ và Niết- 
bàn. 

(d) Những chúng sinh hữu tình còn lang thang trôi giạt trong vòng 
luân-hồi tái sinh là do họ không hiểu được và thâm nhập được bốn chân 
lý Bán Diệu Đề này—lời kinh trong đoạn kinh IX,4(5)(đ) nói rõ như 


vậy. 
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(e) Như vòng mắc xích nhân-duyên đã chứng tỏ cho thấy, cái nằm 
bên dưới nguyên nhân mầm móng của sự khổ chính là sự vô-minh 
(avjjjä), và vô-minh thì được định nghĩa là “sự không hiểu-biết về Bốn 
Diệu Để". Vì vậy, những ai không hiểu-biết về bốn chân-]ÿ thánh diệu đó 
mới làm vô vàn “những sự tạo-tác cố ÿ” và do vậy cứ rớt mãi xuống vực 
thắm của sự “sinh, già, chếf'—như đoạn kinh IX,4(5)(e) đã tuyên 
thuyết. 


(0 Thuốc giải-độc cho sự vô-minh (avÿ/ä) chính là sự-biết (vử/ä. 
mình: sự-biết chân thực, trí-biết đích thực)—minh đối trị vô-mỉnh. Sự- 
biết đó được xác định chính là sự-biết về Bốn Diệu Đề. Việc thấu hiểu, 
thâm nhập, chứng ngộ Bốn Diệu Để xảy ra khi người tu chứng nhập vào 
dòng thánh đạo, tức chứng thánh quả Nhập-Lưu, đây được gọi bằng thuật 
ngữ trong các kinh là ^“s# độíổ-phá vào trong Giáo Pháp” 
(dhammabhisamaya). Để đột-phá thâm nhập vào Giáo Pháp không phải 
là chuyện dễ làm, phải tốn rất nhiều công sức công phu. sự kiên-trì và 
thời-gian tu tập tiến-dân, nhưng nếu chúng ta không làm thì đâu còn 
cách nào để hy vọng có thể chấm-dứt sự khổ đau sinh-tử— đoạn kinh 
IX,4(5)(f) một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của sự thâm-nhập Bốn 
Diệu Để. Vì vậy, Phật đã luôn luôn thúc giục những đệ tử của mình phải 


có “sự cố-gắng phi thường” đề đạt tới sự đột-phá tới những sự-thật này. 


(g) Khi người tu đã đột phá và nhìn thấy bốn sự-thật của Bốn Diệu 
Để thì vẫn còn nhiều việc phía trước phải làm, bởi vì mỗi sự-thật đó cần 
phải được hoàn thành đề có thê đạt tới mục-tiêu cuối cùng. (1) Š-£hật về 
sự khổ [chỉ thắng ra luôn chính là năm-uẩn bị đính-chấp (năm thủ uân)] 
cần phải được hoàn-toàn hiểu (parifññeyya). (2) Sự-thật về nguôn-gốc 
khổ [chính là đực-vọng (ái)] cần phải được ờ-bỏ (pahãtabba). (3) Sự- 
thật về sự chấm-dứt khổ [tức Niết-bàn] cần phải được chứng-ngộ 
(sacchikatabba). Và (4) sự-thật về con-đường (đạo) dẫn tới sự chấm-dứt 
khổ [tức Bát Thánh Đạo] cần phải được ru-tập (bhãvetabba). Việc tu tập 
con-đường đạo sẽ giúp dẫn tới hoàn thành cả 04 trách-nhiệm đó, để cuối 


cùng dẫn tới sự tiêu diệt những ô-nhiễm (lậu tận). Tiến trình tu tập này 
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bắt đầu bằng việc hiểu biết thâm nhập Bồn Diệu Đé, và do vậy nên đoạn 
kinh IX,4(5)(g) mới nói “sự /iêu-điệt ô-nhiễm là dành cho những người 
biết và thấy Bốn Diệu Để.” 

5. Đoạn kinh IX,5 — Mục-Tiêu Của Trí-Tuệ. Bốn Diệu Để không 
chỉ là phạm vi đối tượng (lãnh địa) để tu tập trí-tuệ, mà đó còn định 
nghĩa luôn cái mục-đích của nó, đó chính là sự châm-dứt khổ (Diệu Để 
3). Sự chấm-dứt khổ là Niết-bàn, và đó cũng là mục-tiêu của trí-tuệ, đó là 
đích-đến cuối cùng của việc tu tập trí-tuệ, là sự chứng ngộ Niết-bàn. 
Nhưng chính xác thì Miế-bàn có nghĩa là gì? Các bài kinh giải thích 


Niêt-bàn với nhiêu cách khác nhau. 


(1) Một số kinh, như đoạn kinh IX,5(1) định nghĩa Miế-bàn đơn 


giản là sự tiêu điệt tham, sân, sỉ. 


(2) Các kinh khác như các kinh được trích dẫn trong đoạn kinh 
IX,5(2) thì dùng nhiều hình ảnh và ân dụ để chuyên tải cái định nghĩa về 
Niết-bàn một cách cụ thể hơn, dễ hình dung hơn. Miế-bàn là sự tiêu diệt 
tham, sân sỉ, nhưng cũng được định nghĩa là trạng thái bình-an, bắt-tử, 
siêun-phàm, kỳ-diệu, tuyệt-vời ... (Có tới 33 chữ đồng-nghĩa để chỉ trạng 
thái M/ếi-bàn). Từ những cách mô tả như vậy cho thấy Miế/-bàn là một 
trạng thái hạnh phúc tối thượng, đó là niềm chân-phúc tuyệt đối, sự bình- 
an, và sự tự-do, sự giải-thoát, và có /hể được trải-nghiệm ngay trong kiếp 
này (như Phật và các vị thánh đệ tử đã trải nghiệm). 

(3)-(4) Một số bài kinh khác, đáng chú ý là cặp bài kinh trong tập 
“Kinh Phật Tự Thuyết (Udãna)— được trích vào đây trong đoạn kinh 
IX,5(3) và IX,5(4)— đã giảng giải thêm Niết-bàn không chỉ đơn giản là 
sự tiêu diệt mọi ô-nhiễm và một cảm-nhận siêu vời về sự an-ôn, sự tốt- 
lành và sự bình-an theo cách giải thích của tâm lý học. Hai kinh này nói 
về Niết-bàn như kiểu nó là một trạng thái siêu-thoát hay một tầm phạm- 
vi siêu-thoát của sự-sông. Ở đây, đoạn kinh IX,5(3) thì nói về Niết-bàn 
như một cơ-sở (xứ) hay “cảnh xứ” (ãyafana) vượt trên thế ĐIỚI frải- 


nghiệm phàm thường, ở đó không còn yếu tố vật chất (sắc giới) nào, 
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ngay cả những phạm trù phi vật chất (vô-sắc giới) cũng không còn có 
mặt; đó là một trạng thái hoàn toản văng-bặt, không còn sinh, diệt, hay 
biến đổi gì cả. Còn đoạn kinh IX,5(4) thì gọi đó là trạng thái “không 
còn sinh, không còn trở-thành, không còn do tạo-nên, không còn đo 
điểu-kiện (vô sinh, vô hữu, vô tác, vô vi; a/4/am, akatam, abhitam, 
asankhatam). Đó là lối-thoát, và đó là trạng thái có thể đạt-được từ 
những thứ đang còn-bj sinh, còn-bị trở thành, còn-bị tạo tác, còn-bị điều 


kiện (hữu sinh, hữu hữu, hữu tác, hữu-vI). 


Vậy làm sao chúng ta có thể liên-hệ dung hòa 02 “cách mô-tả 
chính” về Niễt-bàn, như đã nói qua ở trên, trong các kinh bộ như vậy? (1) 
Một cách mô tả Niết-bàn là một trạng thái thuộc vỀ sự trải-npghiệm bên 
trong, là trạng thái hạnh-phúc tỉnh khiết và siêu phàm của tâm; (2) còn 
cách kia mô tả Niết-bàn như một cảnh giới hay cảnh xứ không còn điều- 
kiện (vô vi) siêu thoát khỏi thế giới trải-nghiệm? Những nhà giảng luận, 
cả trong Phật giáo và ngoài Phật giáo, đều đã có gắng nhiều cách đề kết- 
nối 02 cách-nhìn này về Niết-bàn. Những sự diễn dịch của họ thường 
phản chiếu khuynh-hướng cá nhân của người diễn dịch khi họ diễn dịch 
các kinh. Dường như cách trung thành đối với cả 02 cách-nhìn về Niết- 
bàn đó cũng đã được nói trong các bài kinh, đó là cách coI “sự chứng- 
ngộ Niết-bàn” là một trạng thải giải-thoát và hạnh-phúc đạt được bằng 
sự chứng-ngóộ, với trí-tuệ thâm sâu; còn yếu tổ “sự siêu-thoát và vô-v†" là 
trạng thải văng-bặt và mãi mãi thoát-khổ. Sự thâu hiểu yếu tô này dẫn 
tới sự tiêu diệt ô-nhiễm, đỉnh cao là sự thanh-khiết hoàn toàn của cái tâm. 
Sự tinh lọc tinh khiết đó được đi kèm với trải nghiệm bình-an và hạnh- 
phúc toàn hảo có được ngay trong kiếp này. Khi thân tan rã, sau khi chết, 
nó sẽ dẫn tới sự giải-thoát bất lay chuyên khỏi cái vòng luân-hồi vô thủy 
của sinh-tử. 

(5) Các bài kinh nói về “hai yếu-tố (giới) của Niết-bàn”, đó là yếu- 
tô Niết-bàn còn tàn dư (saupädisesa-nibbänadhäiu, hữu dư y Niết-bàn 
giới) và yếu-tÕ Niết-bàn không còn tàn dự (anupädisesa-nibbänadhäiu, 


vô dư y Niết-bàn giới). Đoạn kinh IX,5() giải thích yếu-tỗ Niếi-bàn còn 
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tàn đư là trạng thái đã tiêu diệt tham, sân, si mà các bậc thánh A-la-hán 
đã chứng đắc ngay khi họ còn đang sống. “7àn đw” ở đây chính là đồng 
năm-uẩn đã được đưa vào sự hiện-hữu kiếp này bởi vô-minh và dục-vọng 
của kiếp trước, và nó vẫn còn tiếp tục là tàn-dư (còn sót, chưa sạch) cho 
đến khi chấm-dứt kiếp này. Còn Miếi-bàn không còn tàn du, bài kinh này 
nói đó là trạng thái Niết-bàn sau khi bậc A-la-hán đó qua đời, /e đó tắt 
cả mọi thứ được cảm-nhận [đã không còn khoái thích hay sướng khổ từ 
sau khi chứng ngộ Miếr-bàn còn tàn dư] sẽ mát nguội luôn ngay tại đó. 
Vì lúc đó không còn sự đính-chấp (thủ) vào năm-uẩn nữa, và không còn 
dục-vọong muốn được trải nghiệm mới trong một thân øăm-uẩn khác nào 
nữa, nên sự xuất hiện của năm-uẩn mới đã bị tuyệf-dưt và không thể tiếp 
tục xảy ra nữa. Tiến trình năm-uẩn đã bị “tắt ngắm” [cho nên “sự tắt- 
ngắm” là chữ Phật dùng để mô tả Niếr-bàn, vì bản thân chữ “Miế-bàn” 


cũng có ngữ nghĩa gốc là sự /f-ngấm hay sự tịch-diệt.].!P 


(6) Tuy nhiên, Đức Phật đã không nói gì về sự “còn hiện-hữu' hay 
'không hiện-hữu' của những A-la-hán sau khi họ chết. Dường như chúng 
ta có thể giả định một cách hợp lý rằng: bởi năm-uẩn cấu thành “sự trải- 
nghiệm kiếp sống” đã hoàn toàn tuyệt-dứt khi chứng đắc trạng thái Niế¡- 
bàn không còn tàn dư (còn gọi là Niết-bàn đdiệt-uẩn như trong chú thích 
kế trên) cho nên yếu-tố (giớ1) Niết-bàn tự nó phải là một trạng thái hoàn 
toàn không-còn-hiện-hữu, một trạng thái trồng-không. Nhưng dù cách 
suy luận này có hợp lý chăng nữa, cũng không có bài kinh nào đã từng 
nói ý như vậy cả! Thậm chí là ngược lại!, rằng các bộ kinh Wikãya vẫn 
luôn đề cập tới Niết-bàn bằng cách tham chiếu theo những từ ngữ mô tả 
thực tế. Ví dụ, các kinh đó chỉ mô tả Niết-bàn như một dạng “yếu-£ổ” 
(dhatu, giới), hay như một “cø-sở” (aãyafana, xứ, cảnh xứ), hay một 
“trực-tạ?” (dhamma, pháp), một “trạng-thá? (pada) ... và vần vân. Tuy 
nhiên, đù có có mô tả như vậy, cách hợp lý hơn nếu mô tả Niết-bàn theo 
những cách để chỉ nó là một trạng thái tột-cùng vượt trên tất cả mọi 


phạm trù và khái niệm thông thưởng. 
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Trong đoạn kinh IX,5(6), du sĩ Vacchagotta đã hỏi Đức Phật rằng 
một bậc Như LaiL—chỉ chung những bậc Thiện-Thệ đã đạt tới m„ục-fiêu 
tột cùng—có còn bị tái sinh (wupapajjari) hay không sau khi chết. Đức 
Phật đã từ chối và không thừa nhận bất kỳ trường hợp nảo trong 04 
trường hợp vị du sĩ đó đặt ra. Tức là, nếu nói Như Lai có “còn tái sinh”, 
hay “không còn tái sinh”, hay “vừa tái sinh vừa không tái sinh”, hay 
“không phải còn tái sinh cũng không phải không còn tái sinh—thì không 
có câu nào là hỏi “đ/ng chổ” hay “đặt vắn-đề đúng” hết, bởi vì những 
câu hỏi như vậy coi như đã tự coi Như Lai là một “chúng sinh hữu thực”, 
trong khi từ quan-điểm nội-đạo thì một Như Lai là bậc đã trừ bỏ sạch sẽ 
mọi sự dính-chấp (thủ) vào những quan-niệm về một “chúng sinh hữu 
thực”. Cuối cùng thì Đức Phật chỉ cô giải thích cho ông ta bằng ví dụ về 
“ngọn lửa tắt đi khi dẫu cạn tim hết”. Cũng như một ngọn lửa đã tắt, 
không thê nói ngọn lửa đó đi về đâu sau khi đã tắt, mà chỉ có thể nói rằng 
nó đã “ấ: ấï” mà thôi, vì vậy khi thân tan rã, sau khi chết, Như Lai chăng 
đi về đâu cả, chỉ đơn giản là đã “biến đï” mà thôi. Phân từ quá khứ của 
chữ “w„ibbana” (niết-bàn) là chữ “nibbufa”, nó được dùng để mô tả một 
ngọn lửa đã /át đi, đó là nghĩa gốc của nhữ “n¿bbãna” (Niếi-bàn), như đã 


nói trên; nghĩa gốc của nó là “sự /ăt-ngắm, sự tắt-đï”.”° 


Nhưng, nếu coi ví dụ này gợi tả một cách-nhìn bỉ quan hay một 
kiểu tư tưởng “diệt vong” của Phật giáo về số phận của bậc thánh A-la- 
hán sau khi chết, thì đó chỉ là cảm-tưởng dựa trên một sự hiểu-lầm, dựa 
trên một nhận-thức sai lạc là vẫn coi A-la-hán là một “bản nñgã” hay một 
“người”, và cái 'ngấ? hay “con người” đó sẽ bị diệt vọng. Vẫn đề hiểu-sai 
của chúng ta về trạng thái của một Như Lai sau khi chết là do sự hiểu-sai 
của chúng ta về trạng thái của một Như Lai ngay khi còn sông! “V7 đụ về 
đại dương” trong đoạn kinh ở mục (6) này có thể giúp phá bỏ khó khăn 
này. Bởi vì Như Lai đã không còn là một với øăm-uẩn., cho nên không 
nên phán đoán Như Lai dựa trên cơ sở một “con người” hay 'năm-uẩn', 
dù là số ít hay số nhiều (tức một uẫn hay nhiều uẫn; hoặc, dù là nói riêng 
Phật Thích-Ca hay nói chung những Như Lai khác). Như Lai là không 
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còn có thể được nghĩ bàn này nọ dựa trên năm-uân, Như Lai là vượt trên 
sự-hiều của chúng ta. Cũng giống như đại dương, Như Lai là “£hâm sâu, 
không thể ước lượng, khó thể đo lường, như đại dương.”? 


Giới thiệu về Chương X 
NHỮNG CẤP BẬC GIÁC-NGỘ 


Như chúng ta đã thấy, việc tu dưỡng trí-tuệ là để chứng ngộ Niết- 
bàn. Các bộ kinh Nikãya đã nêu ra một chuỗi cô định các giai đoạn mà 
một người tu cần phải đi qua trên đường đi tới N/ế/-bàn. Con-đường đạo 
bắt đầu từ một “người phàm phu chưa được chỉ dạy” vẫn còn ngu mù về 
những sự-thật của Giáo Pháp để cuối cùng đi đến trở thành một “#gười 
giải-thoát”, một A-la-hán, người đã đạt tới sự hoàn-foàn hiểu về Bồn 
Diệu Đề và chứng ngộ Niết-bàn ngay trong kiếp hiện tại. Các chương 
trước đã đề cập ít nhiều về các giai đoạn tu này. Trong chương này chúng 


ta sẽ khám phá lại chúng một cách hệ thống hơn. 


1. [Ruộng Công Đức Trong Thế Gian]. Để bước vào con đường 
đạo bất thoái chuyên dẫn tới sự chứng ngộ Niết-bàn, người tu phải trở 
thành một /hánh nhân (ariya-puggala); thánh ở đây là thánh thiện 
(ariya), chỉ sự thánh thiện và cao quý về mặt tâm linh. Có 04 bậc thánh 
nhân. Mỗi bậc thánh (tầng, giai đoạn) được chia thành 02 giai đoạn hay 
hai chặng: chặng thánh đạo (magga) và đạo quả (phala) của nỗ mà 
chúng ta hay gọi là /hánh quả.?? Trong chặng “đạo” người tu được cho là 
đang tu tập đề đạt tới “qạuđ” của chặng đạo đó, và người đó đang hướng 
tới chứng đắc guả đó trong kiếp này; còn trong chặng “gu” thì người tu 
được cho là đã được thiết lập trong quả đó. Như vậy, 04 bậc thánh nhân 
thực sự là gồm có 04 cặp = 08 hạng thánh nhân. 


(1) Như đã được liệt kê trong đoạn kinh X,1(1), 0Š hạng thánh 
nhân đó bao gồm: (1) người đang tu tập để chứng ngộ thánh quả Nhập- 
lưu, (2) bậc thánh Nhập-lưu; (3) người đang tu tập để chứng ngộ thánh 
quả Nhất-lai, (4) bậc thánh Nhất-lai; (5) người đang tu tập để chứng ngộ 
thánh quả Bắt-lai, (6) bậc thánh Bất-lai; (7) người đang tu tập để chứng 
ngộ thánh quả A-la-hán, (8) bậc thánh A-la-hán. 


(2) Trong Chương X này, đoạn kinh X,1() thì xếp hạng 08 hạng 


thánh nhân tùy dựa theo sức-rmmạnh của các căn tâm lĩnh của họ, như vậy 
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những người ở những giai-đoạn sau hơn (chặng cao hơn) thì có những 
căn tâm linh mạnh mẽ hơn những người trước đó. 07 hạng thánh nhân 
đầu được gọi chung là những bậc học-nhân (sekha), nghĩa đen là những 
“người vẫn còn đang tu học”, tức tụ chưa thành, tu chưa xong; nhưng 
nghĩa đúng đầy đủ trong đạo Phật là chỉ riêng những “người đang tt tập 
trong dòng thánh đạo siêu thể” (chứ không phải chỉ tất cả những người 
đang tu học và chưa nhập lưu vào dòng thánh đạo!). Và chỉ có riêng hạng 
thứ 08 là bậc A-la-hán mới được gọi là bậc vô-học-nhân (asekha), tức 
người đã không còn tu học, tức đã tu thành, đã tu xong. 


(Lưu ý: Trong nhiều xứ Phật giáo như Việt Nam, dường như có rất 
nhiều người vẫn nghĩ những học-nhân là tất cả những tăng, ni xuất gia và 
những Phật tử tại gia đang tu tập thực hành theo đạo Phật. Điều này 
không phải! Chữ học-nhân (sekha) là để chỉ riêng những tăng, ni, và 
Phật tử tại gia đã chứng nhập vào dòng thánh đạo siêu thế, tức là đang ở 
trong một trong 7 chặng từ thánh đạo Nhập-lưu tới thánh đạo A-la-hán. 
Chỉ khi nào ai chứng được thánh quả A-la-hán thì mới được gọi là bậc 
vô-học-nhân. Điều đó có nghĩa là một học-nhân là một người tu đã bậc 
thánh nhân, đã lọt vào dòng thánh đạo, chứ không phải là một người 


phàm đang còn tu học.) 


(3) Bản thân 04 chặng đạo và 04 chặng quả được định nghĩa theo 
02 cách: (1) dựa trên số-lượng những ô-nhiễm đã được bứng bỏ nhờ tu 
tập chặng thánh đạo dẫn tới thánh quả tương ứng đó; và (2) dựa theo nơi- 
đến (nơi tải sinh) sau khi chết mà người chứng thánh quả đó sẽ được tái 
sinh về đó, [ngoại trừ bậc thánh A-la-hán là không còn dùng chữ “7á 
sinh°|. Đoạn kinh X,1(3) đã đưa ra những định nghĩa về 04 bậc thánh 
nhân dựa theo số-lượng những ô-nhiễm (hay gông-càm, kiết-sử) đã được 
loại bỏ và dựa theo mơï-đến sau khi chết của họ. 

Các bộ kinh N/kãya đã nhóm xếp “những ó-nhiễm cần được loại 
trừ” thành danh sách “70 gông-cùm trói buộc” (samyojana; 10 kiết sử). 
[1] Bậc thánh Nhập-lưu thì đã loại bỏ được 03 gông-cừm đầu tiên, đó là: 
(1D quan-điểm chấp thân này là cải *ta` (thân-kiến; sakkäyadiffhi), là tư 
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tưởng coi cái “7” là thực sự tồn tại, tức nhận lầm thân năm-uẩn là cái 
“4°, hoặc cái “z” tồn tại dính líu với năm-uẩn; (2) sự nghi-ngở 
(vicikicchä) về Phật, Pháp, Tăng, và về sự tu-tập (đạo); và (3) sự đính- 
chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cắm ky, cúng bái, và những thệ 
nguyện (giới-cẩm thủ: sulabbata-parämaäsa), tin rằng chỉ có những nghỉ 
thức thờ cúng bên ngoài, đặc biệt là các nghi lễ tôn giáo và những cách 
thực hành khổ-hạnh thì có thể dẫn tới sự giải-thoát. Bậc thánh Nhập-lưu 
là người đã lọt vào dòng thánh đạo siêu thế, bất thoái chuyền, và tiếp tục 
tu tập, và chắc chắn sẽ chứng giác ngộ hoàn toàn trong vòng /ối đa 07 
kiếp tái sinh, có thể ở cõi người hay ở những cõi trời. Bậc thánh Nhập- 
lưu mãi mãi không còn bị tái sinh vào những cảnh giới thấp xâu [như địa 
ngục, cảnh ngạ quý, và cõi súc sinh] và không bao giờ còn bị tái sinh tới 
kiếp thứ tám. 

[2] Bậc thánh Nhất-lai (sakadãgzzmmn) cũng chưa phá bỏ được thêm 
gông-cùm nào mới hơn bậc Nhập-lưu, nhưng họ tốt hơn những bậc 
Nhập-lưu là đã làm suy yếu và giảm thiểu ba gốc rễ tham, sân, sỉ để 
chúng không còn khởi sinh liên tục thường xuyên; và khi chúng có khởi 
sinh thì chúng cũng không (còn đủ mạnh) đề có thể ám muội chiếm ngự 
trong tâm nữa.” Như cái tên đã gợi ý nghĩa, bậc thánh Nhất-lai chỉ còn 
quay lại thế gian một lần nữa, rồi sau đó tiếp tục tu tập để chắc chắn đi 


đên làm nên sự diệt-khô. 


[3] Bậc thánh Bắt-lai (zãgZm›) thì đã bứng sạch hết 05 gông-cùm 
đâu tiên, tức “năm gông-cùm thấp hơn” (hạ phần kiết-sử). Có nghĩa là, 
ngoài 03 gông-cùm đầu tiên đã được phá bỏ ở chặng Nhập-lưu, bậc thánh 
Bắt-lai phá bỏ thêm 02 gông-cùm nữa, đó là (4) £ham-dục và (5) sự ác-ý. 
Bởi vì những bậc thánh Bắt-lai đã phá bỏ hết tham-dục nên họ không còn 
bị tái sinh vào cõi dục-giới (như cõi người, các cõi trời thấp) nữa. Như 
vậy tên gọi đã gợi ý rằng, họ sẽ không bao giờ còn tái sinh quay lại cõi 
người nữa. Họ tái sinh vào cảnh trời sắc-giới (rữpa-đhZiu), trong một 
trong 05 cối trời trong-sạch (suddhavasa; 05 Tịnh cư thiên) dành riêng 
cho những bậc thánh Bắt-lai tái sinh trong đó. Và từ cõi trời đó họ sẽ 
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chứng ngộ Niết-bàn luôn chứ không còn quay lại (bất lai) xuống lại cõi 
dục-giới nào nữa. 

- Tuy nhiên, bậc Bắt-lai còn bị dính “øăm gông-cùm cao hơn” 
(thượng phần kiết-sử), đó là: (6) tham-muốn được hiện-hữu ở cỗi trời 
sắc-giới (sắc-giới tham): (7) tham-muốn được hiện-hữu ở cỗi trời vô-sắc 
giới (vô-sắc giới tham); (8) sự tự-ta (ngã-mạn, ta-đáy); (9) sự bắt-an 
(trạo cử), và (10) vô-rminh. A1 tu tập phá bỏ được 05 gông-cùm nặng đô 
cao hơn này thì sẽ không còn bị dính buộc với sự hiện-hữu có điêu-kiện 
(hữu vi) nào nữa. Đó là những bậc thánh A-la-hán, những người đã tiêu 
diệt tất cả ô-nhiễm và đã “hoàn toàn được giải-thoát bằng trí-biết cuối 


cùng”. 
Bắn Bậc Thánh Nhân 


(Xếp theo số lượng gông-cùm được loại bỏ và theo nơi-đến và số lân tái-sinh) 





Bậc Thánh Nhân Số Gông-Cùm đã loại bỏ Số Lân Tái-Sinh còn lại 





Nhập-lưu — (L) Thân-kiến, (2) Sự nghi- Còn tái sinh tối đa 07 kiếp 
ngờ, (3) Giới-cấm thủ. trong cõi trời hay cõi 


người. 





Nhất-lai Giống trên, không loạibỏ Còn tái sinh 01 lần trong 
thêm gông-cùm mới nảo, chỉ cõi dục-giới. 
làm suy yếu giảm thiểu ham, 


sân, sĩ 





Bárlai — (4) Tham-dục: (5) Sự Ác-ý — lTái sinh tự phát tự động 


trong cõi săc-gIới 
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A-la-hán — (6) Sắc-giới tham; (7) Vô-sắc |Không còn tái-sinh, chứng 
giới tham; (8) Ngã-mạn; (9) ngộ Niết-bàn 
Sự bắt-an; (10) Sự vô-minh 

















(3) Bên cạnh 04 bậc thánh nhân, các bộ kinh N/kãya cũng có lúc đề 
cập tới một cặp người tu nằm kế dưới bậc thánh Nhập-lưu —như trong 
đoạn kinh X,1(3). Hai loại người tu này được gọi là người fu trì theo 
Giáo Pháp (dhammänusãrt; người căn-trí) và người tu trì theo niễm-tin 
(saddhãnusäri; người căn-tín). Thực ra 02 loại người này vẫn được xếp 
năm trong 08 chặng thánh đạo, họ là những người đang tu tập để chứng 
ngộ thánh quả Nhập-lưu. Các bộ kinh Nikãya có bao gồm cặp người này 
để cho thấy rằng những người đang tu tập hướng tới chứng đắc thánh quả 
Nhập-lưu có thê được phân biệt thành 02 loại người tu dựa theo căn cj- 
frọng (căn trội) của họ (tức căn frí hay căn tín). Người tu trì theo Giáo 
Pháp (căn trí) là người đối với mình trí-tuệ là chiếm ưu thế, còn người fu 
trì theo niêm-tin (căn tín) là người có niềm-tin là chủ trọng. Có thê điều 
này cũng có ý nghĩa rằng: trong giai đoạn tu trước khi chứng thánh qua 
quả Nhập-lưu, chỉ có 02 yếu tố là niểm-rin và trí-uệ được dùng để phân 
biệt các người tu đó thành 02 loại người tu khác nhau—lúc này sự phân- 
biệt vẫn chưa dựa thêm vào các căn khác như căn sự nổ-lực (tấn), căn 


chánh-niệm (niệm), căn chánh-định (định).?° 


(4) Sự giảng giải về các loại đệ tử thánh nhân đã được tìm thấy 
trong các đoạn kinh trên. Tuy nhiên, đoạn trích từ kinh Alagaddipama 
Suia (MN 22) có thê làm cho người đọc có cảm tưởng rằng tất cả những 
người chứng đắc những giai đoạn thánh đạo và thánh quả đều là những tu 
sĩ xuất gia. Tuy nhiên, đúng thực thì nó không hề có nghĩa như vậy. 
Đoạn kinh A!agaddñpama được trình bày với lời như vậy chẳng qua bởi 
vì nó đang được nói cho các tu sĩ (Tỳ kheo). Đoạn kinh X,1(4) đã đính 


chính lại cái cảm tưởng đó và đã đưa ra một bức tranh rõ ràng hơn cách 
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những loại thánh nhân được phân bổ thành những nhóm đệ tử của Đức 
Phật. (Nhiều loại người là tăng, ni, và các thành phần Phật tử tại gia nam, 
nữ đều có khả năng chứng ngộ các thánh quả đưới A-la-hán). Nhưng, 
giống như một trạng thái vĩnh hằng, riêng /hánh quả A-la-hán thì chỉ 
được dành cho các tăng và ni xuất gia. Điều này là đúng, øg cũng 
không tuyệt đối có nghĩa là chỉ có các tăng, ni xuất gia mới có thê chứng 
được thánh quả A-la-hán; chúng ta thấy các bài kinh khác và giảng luận 
đã ghi chép nhiều trường hợp các Phật tử tại gia cũng chứng đắc thánh 
quả cao nhất này. Tuy nhiên, họ chứng ngộ thánh quả A-la-hán đó ngay 
lúc đang chết, hoặc nếu khi đang còn sống thì ngay sau khi chứng ngộ 
thánh quả A-la-hán họ /ập ức xuất gia nhập vào Tăng Đoàn và trở thành 
tăng, ni xuất gia. Họ lập tức không còn tiếp tục sống đời sống bên ngoài 
Tăng Đoàn như kiểu một “A-la-hán tại gia” cho được, bởi vì sự sống tại- 
gia là không tương thích với trạng thái của một người đã hoàn toàn diệt- 
dục là A-la-hán. 


Ngược lại, những bậc thánh Bất-lai thì có thể tiếp tục sống như 
người tại-gia (ví dụ như gia chủ Citta ...). Trong khi họ tiếp tục sống như 
những Phật tử tại gia, nhưng họ đã bứng sạch gốc íham-dục giác quan 
(nhục dục) và do vậy chắc hắn họ sống theo giới độc-thân. Các kinh mô 
tả họ là “những đệ tử tại gia... mặc áo trắng cư sĩ sống đời sống độc- 
thân, là người đã tiêu diệt năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiễt-sử) sẽ 
tải sinh một cách tự phát [trong một trong 05 cối trời trong-sạch (05 
Tịnh Cư thiên)], và từ ở đó họ chứng luôn Niết-bàn cuối cùng, không còn 
quay trở lại thể gian từ đó cõi đó.” Mặc dù các kinh không nói rõ luôn 
nhưng chúng ta có thể có lý đề biết rằng những người (đang trong thánh 
đạo Bất-lai) đang tu tập để chứng ngộ thánh quả Bất-lai cũng sống 
nghiêm giữ giới độc-thân hoàn toàn. Tuy nhiên, những bậc thánh Nhập- 
lưu và Nhất-lai (là những người tại gia) không nhất thiết phải là những 
người sống độc-thân. Như trong các kinh, Phật đã mô tả những người 
này là “những đệ tử tại gia ... mặc áo trắng cư sĩ, sống đời sống độc- 


thân, có người nam đệ tử tại gia nào, là đệ tử của Tháy Có-đàm, mặc 
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áo trắng cư sĩ, tuy còn sống đời sống thụ hưởng khoái-lạc giác-quan 
(dục lạc) nhưng thực hiện giáo lý của Thầy Cô-đàm, hưởng ứng lời 
chỉ dạy của Thầy Cổ-đàm, đã vượt qua sự nghi-ngờ, đã không còn 
băn-khoăn, đã đạt tới sự dạn-đĩ (bản lĩnh, can đảm, không sợ sệt), và 
không còn phải nương dựa vào những người khác về học giáo của Vị 
Thấy.” Như vậy, rõ ràng vẫn có những bậc thánh Nhập-lưu và Nhất-lai 
sống đời độc-thân, nhưng không nhất thiết tất cả họ là sống hoàn toàn 


độc-thân. 


(5) Các bộ kinh N/kãya nhiều lúc cũng đã dùng những khuôn-mẫu 
khác để phân loại những bậc thánh đệ tử, đó là khuôn mẫu xếp loại dựa 
trên các căn chử-rọng (căn trội) chứ không chỉ dùng những cáp-bậc 
chứng ngộ là cø-sở duy nhất để xếp loại họ. Nguồn kinh chính của 
khuôn-mẩu này là đoạn kinh X,1(), được trích từ bài kinh Kz/ãgửi 
Sufía. Phương pháp phân loại này cũng phân loại bậc thánh A-la-hán 
thành 02 loại, đó là: (ø) những người được giải thoát bằng-cả-hai-cách 
(ubhatobhägavimuita) và (b) những người được giải thoát bằng-trí-tuệ 
(paññävimuffa). Loại thứ nhất được gọi là “được giải thoát bằng cả hai 
cách” là do họ (i) được giải-thoát khỏi sắc-thân bằng cách chứng đắc 
(kiểm soát, nắm vững) được các tầng thiền vô-sắc giới, (#) cộng với 
được giải-thoát khỏi những ô-nhiễm băng cách chứng đắc thánh quả A- 
la-hán. Còn những A-la-hán “được giải thoát bằng trí-tuể” thì không 
chứng đắc các tầng thiền vô-sắc giới nhưng họ chứng đắc được thánh quả 
bằng năng-lực của trí-tuệ kết hợp với những tầng thiền định sắc-giới 


(thấp hơn các tầng vô-sắc giới). 


Những bậc thánh nhân là học-nhân, tức ft cấp bác Nháp-lưu cho 
tới chặng thánh đạo 4-la-hán, thì lại được phân thành 03 loại. (ø) Loại 
“người thân-chứng” (kãyasakkh) là bất kỳ bậc thánh học-nhân nào đã 
kiểm soát được các tầng thiền vô-sắc giới; còn () loại “người đạt-tới 
tâm-nhìn” (difthippata) là bất kỳ bậc thánh học-nhân nào không chứng 
đắc các tầng thiền vô-sắc giới nhưng có ưu thế nồi trội về trí-tuệ; và (e) 


loại “người được giải thoát bằng niêm-tin” (saddhävimuria) là bất kỳ bậc 
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thánh học-nhân nào không chứng đắc các tầng thiền vô-sắc nhưng có ưu 
thế nồi trội về niềm-tin. Hai loại cuối, (ð) và (e), cũng chính là loại người 
tụ trì theo Giáo Pháp (căn trí) và người tu trì theo niêm-tin (căn tín), như 


đã được đê cập ở các trang trước. 


Cần lưu ý rằng: khuôn-mấẫu xếp loại này đã không đề cập tới hạng 
người đang tu tập ở chặng đạo W”ập-ưu (tức chưa chứng đắc thánh quả 
Nhập-lưu) mà đã chứng đắc được những tầng thiền vô-sắc giới. Điều này 
không nên được coi là nguyên tắc loại trừ, mà đó là chỉ vì hạng người 
này không phù hợp cho 7muc-đích phán loại các bậc thánh học-nhân ở 
đây. Dường như trong giai đoạn chuẩn bị này, việc phân chia hắn một 
hạng mục riêng cho người có kỹ năng nỗi trội về thiền-định như vậy là 


chưa cân thiết. 


2. [Thánh Quả Nhập-Lưu]|. Trong khi chọn lọc các bài kinh theo 
chủ-đề “phân loại các bậc thánh” như vậy, tôi cũng chọn theo từng loại 
thánh nhân để xem xét. Tôi bắt đầu từ bậc Nhập-lưu, nhưng cần thiết 
phải đưa vào trước một số lời đề cập và dẫn giải. Trong các bộ kinh 
Nikãya, đại đa số loài người được gọi là “những người phàm phu không 
được chỉ dạy” (assufava puthujjana). Những người phàm không được chỉ 
dạy không có sự coI trọng đối với Phật và giáo lý của Phật, không hiểu 
biết Giáo Pháp và không bỏ công tu tập. Mục-đích của con đường đạo 
Phật là dẫn dắt những người phàm không được chỉ dạy tu tập để hướng 
tới và đạt tới sự Bất Tử, và các giai đoạn chứng-ngộ chính là những 
bước-bậc đề đi đến thành tựu tiến trình tu tập đó. Tiến trình chuyển hóa 
bản thân thường bắt đầu từ lúc một người gặp-gỡ giáo lý của Phật và đạt- 
được zêm-tin vào Đức Phật là một bậc Giác Ngộ. Rồi người đó phải đạt- 
tới sự-hiểu rõ ràng về Giáo Pháp, rồi chấp-nhận các Giới Hạnh, và bước- 
vào sự tu tập con đường đạo một cách bài bản. Trong các bài kinh 
nguyên thủy, người như vậy được gọi chung là một người đệ tử thánh 
thiện hay thánh đệ tử (arasavaka) theo “nghĩa rộng” của chữ này [chứ 
không nhất thiết theo nghĩa hẹp và nghĩa thuật ngữ của chữ này rằng đó 


là người đã lọt vào dòng /hánh đạo siêu thể và đã chứng đắc thánh quả, 
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tức đã là bậc thánh. (Tức là chữ là gọi chung những người tu tập theo đạo 
Phật như nói trên, chứ không phải theo nghĩa họ đã là những bác thánh 
trong dòng thánh đạo). | 


(1) Những truyền thống Phật giáo thời sau nguyên thủy gọi một 
người có niềm-tin vào Giáo Pháp và có tâm-nguyện tu tập để đạt tới 
trạng thái Nhập-lưu là “một người phàm phu đức-hạnh” (kalyana- 
puthujjana). Để chứng đắc Nhập-lưu, người đệ tử tâm nguyện đó cần 
phải tu tập “bồn yếu-tô dẫn tới Nhập-Iưu”. Như trong đoạn kinh X,2(1) 
đã dẫn giải, 04 yếu tổ đó là: () giao lưu với những bậc thượng nhân 
thánh hiền, (#) lắng nghe Giáo Pháp, (#) chú tâm kỹ càng vào mọi sự [ví 
dụ như chú tâm suy xét kỹ càng về sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự 
thoát-khỏi đối với một đối-tượng nào đó], () tu tập đúng theo Giáo 
Pháp [tức tu tập đúng đắn 03 phần giới, định, tuệ]. 


(2) Đỉnh cao của sự tu tập mà một người đệ tử tâm nguyện tu tập 
chính là tu tập sự mminh-sát (minh sát tuệ, thiền quán), gồm các phần tu: 
quán-xét thấu suốt về năm-uẩn, về sáu cơ-sở cảm-nhận, và về các yếu-tỐ 
(uân, căn, giới) đều là vô-thường, dính líu khổ đau, và không có một “bản 
ngã' thực chất nào trong đó [vô fhường, khổ, vô ngã]. Tới một lúc nào 
đó, khi sự minh-sát đạt tới đỉnh cao của nó, thì sự-hiều (ngộ) của vị đệ tử 
đó đi qua một sự chuyển-đổi lớn, đánh dâu bằng việc bước vào “Jô-frình 
chán chính đã định xong” (con đường chánh đạo đã được định), tức = 
con đường Bát Thánh Đạo chân thực một hướng bất thoái chuyển tới 
Niết-bàn. Như đoạn kinh X,2(2) đã nói, vị đệ tử đó coi như đã vươn lên 
khỏi cảnh giới phàm-phu và đã đạt tới cảnh giới của những bậc thánh. 
Cho dù người đệ tử này chưa phải là bậc thánh Nhập-lưu, nhưng hạng 
người này là không thể chết đi mà chưa chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu, 
(tức là: ít nhất cũng chứng thánh quả Nhập-lưu ngay trước lúc chết). 


(3) Như chúng ta đã thấy, trong số những người đang tu để hướng 
tới chứng đắc thánh đạo thì được phân biệt thành 02 loại, đó là loại /w frì 
theo Giáo Pháp (căn trí) và loại fu trì theo niễm-rtin (căn tín). Nhưng, 


trong khi những người căn-tín và căn-trí khác nhau theo các căn chủ-lực 
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của họ, thì họ vẫn giống nhau ở chỗ là cả 02 đều phải tiếp tục tu tập con 
đường thánh đạo mà họ đã bước vào. Một khi họ đã biết và thấy cái cốt 
lõi của Giáo Pháp—khi họ đã “đứ tới tâm-nhìn của Giáo Pháp” và “đã 
làm nên sự đột-phá vào Giáo Pháp”—— thì lúc đó họ trở thành bậc thánh 
Nhập-lưu, đã bước vào dòng thánh đạo bất thoái chuyển, và hướng tới 
đích-đến là sự giác-ngộ toàn thiện và chứng ngộ Niết-bàn cuối cùng 


trong vòng tôi đa 07 kiếp tới; coi đoạn kinh X,2(3). 


(4)-(5) Các bậc thánh Nhập-lưu đã phá bỏ được 03 gông-càm đầu 
tiên và đã thành tựu được 08 chi phần fu-tập của Bát Thánh Đạo. Họ 
cũng có-được “04 yếu-tố của bậc thánh Nhập-lưu”, đó là: (Ù) niềm-tin 
xác thực vào Phật, (H) vào Giáo Pháp, (H1) vào Tăng Đoàn, và (I) “có 
được giới-hạnh được quý trọng bởi những bậc thánh” (tức là = kiêng giữ 
nghiêm øãn-giới), coi đoạn kinh X,2(4)-(5). 


Sau khi đã nhìn thấy sự-thật của Giáo Pháp, người Nhập-lưu đối 
diện với thử thách tu dưỡng tầm-nhìn này để loại bỏ những ô-nhiễm còn 
lại. Ở cột mốc giác-ngộ kế tiếp là thánh quả Nhất-lai, người tu cũng 
không loại bỏ được thêm được gông-cùm nào, tuy nhiên đã làm suy yêu 
giảm thiểu 03 gốc rễ ô-nhiễm fhzmm, sân, sỉ tới một mức độ đủ bảo đảm 
cho tâm-thức người tu đó chỉ còn tái sinh lại “/hế gian này”, cõi hiện-hữu 
dục-giới này, 07 lần duy nhất nữa mà thôi; và sau đó sẽ tiếp tục tu tập để 


làm nên sự châm-dứt sự khô đau. 


Nhưng không nhất thiết bậc thánh Nhập-lưu là phải quay lại thế 
gian này 06 lần, hoặc bậc thánh Nhất-lai là phải quay lại thế giới này 01 
lần nữa—những bậc thánh Nhập-lưu và Nhất-lai không nhất thiết phải 
dừng ngang lại ở các thánh quả đó, mà dĩ nhiên họ có thê tiến thêm và 
chứng ngộ tiếp những chặng thánh đạo và thánh quả cao hơn ngay frong 
kiếp này. Những mô tả trong các kinh về những cấp bậc giác-ngộ còn 
cho thấy khả năng có người phàm phu đức-hạnh với các căn cực kỳ sắc 
bén có thể trực tiếp chứng đắc luôn thánh quả Bát-lai trong kiếp này. 
Trạng thái Bắt-lai luôn luôn được định nghĩa là chỉ bằng cách loại bỏ hết 
05 gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết-sử): trong đó 03 gông-cùm đầu tiên 
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thì đã được loại bỏ bởi bậc Nhập-lưu, giờ chỉ cần loại bỏ thêm 02 gông- 
cùm là tham-đdục và sự ác-ý. Từ trong các bộ kinh N¡ikãya, chúng ta thấy 
khả năng có người với frí-tuệ cực kỳ sắc bén có thể chứng ngộ thánh quả 
này trong một phát một. Tuy nhiên, theo các luận giảng, đó thực ra cũng 
là một tiến trình ứiến-đẩn (chứ không phải tuyệt đối một “cái rụp” như 
kiểu “đốn ngộ'); các luận giảng giải thích răng người đó cũng đã phải 
chứng ngộ qua đủ các chặng thánh đạo và thánh quả Nhập-lưu và Nhất- 
lai nhưng với một tốc độ rất nhanh trước khi chứng luôn thánh đạo và 
thánh quả Bắt-lai như vậy. 


3. [Thánh Quả Bắt-Laï]. (1) Theo như đoạn kinh X,3(1), để loại 
bỏ 05 gông-càm thấp hơn (hạ phần kiết-sử), trước tiên người tu cần phải 
chứng đắc 01 trong 04 tầng thiền định sắc-giới (/zna) hay 01 trong 03 
tầng chứng đắc vô-sắc đầu, [bởi do những yếu-tố cấu thành nên tầng 
chứng đắc vô-sắc thứ tư (phi tưởng phi phi tưởng xứ) là guá vi £Ế nên 
khó có thể dùng làm đối-tượng cho việc thiền quán minh-sát]. Hướng 
tâm mình tới những yếu-tô (giới) câu thành một tầng thiền định sắc-giới 
hay một tầng chứng đắc vô-sắc,?Š người tu bao trùm (gộp) nó dưới (nằm 
trong) øăm-uẩn, như: nằm trong /hân-sắc [sắc chỉ được loại bỏ khi chứng 
đắc các tầng thiền vô-sắc], cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác cô ý, 
và fhc (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Sau khi làm vậy, người tu quán sát 
những yếu-tô đó, giờ chúng đã được bao gộp và xếp thành ø„ăm-uẩn, 
được đánh dấu (ấn chứng) bởi ba đặc-tính là 'vô thường, khổ, vô ngã” 
[chỗ này được trình bày mở rộng thành 77 ze trong đoạn kinh X,3(1); 
(nhưng trong bản gốc của TKBĐ người dịch đếm lại thấy chỉ 09 mục, từ 
mục 7-15(?)]. Khi sự thiền-quán tiễn bộ thêm, tới một lúc nào đó tâm 
người tu quay lưng với tất cả những thứ có điều-kiện (mọi thứ hữu-vi) và 
tập trung chú hướng tới yếu tố bắt-tử, tức hướng tới yếu tố Niết-bàn. Nếu 
người tu có các căn tâm linh sắc bén và có thê từ bỏ sạch sẽ tất cả mọi sự 
ràng-buộc dính-mắc ngay tại đó, thì người tu sẽ chứng ngộ luôn thánh 


quả A-la-hán- là sự tiêu diệt những ô-nhiễm (lậu tận); nhưng nếu người 
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tu vẫn chưa thê buông-bỏ sạch tất cả mọi sự ràng-buộc dính-mắc, thì 


người đó chứng ngộ trạng thái Bắt-lai. 


(2) Đức Phật đã nhận thấy những sự khác nhau trong cách tiếp cận 
của những người tu khác nhau ở bước sắp chứng thành mục-tiêu cuối 
cùng. và trong đoạn kinh X,3(2) Phật đã chia những người tu chỗ này 
thành 04 loại người chứng ngộ Niết-bàn. Thành 04 loại là do hoán vị đối 
chỗ 02 cặp người. Trước tiên, Phật phân biệt những đệ tử dựa theo sức- 
mạnh các căn tâm linh của họ. Những aI có các căn tâm linh mạnh mẽ sẽ 
chứng ngộ Niết-bàn luôn ngay trong kiếp này. Những ai có các căn tâm 
linh tương đối yếu hơn thì chứng ngộ Niết-bàn trong kiếp sau, và cứ theo 
cách vậy mà tính lùi xuống tới thánh quả Bắt-lai. Còn một cặp khác thì 
phân biệt các đệ tử dựa theo cách thức tu tập của họ. Loại người tu có 
cách tiếp cận “khó khăn” hơn, tức phải dùng các đề-mục thiền quán 
(minh sát) để tu tạo cho được trí-tuệ sắc bén đề trực tiếp dẫn tới sự tỉnh- 
ngộ (sự không còn mê-đắm) và sự chán-bỏ. Còn loại người tu có cách 
tiếp cận “dễ chịu” hơn thì chọn cách đi “trơn tru” hơn để dẫn tới các tầng 
thiền định sắc-giới (/hãna). Thực ra 02 loại này nói thắng ra là () những 
người tu nhấn mạnh thiền quán minh-sát và () những người tu chủ trọng 


về thiền-định. 


(3) Một bài kinh ngắn trong chương “Liên Kết Nhập-Lưu” 
(Sofäpaffisamyuita) thuộc Bộ Kinh Liên-Kết (SN), được trích thành đoạn 
kinh X,3(3) ở đây, có ghi lại chuyện của người Phật tử tại gia tên là 


S..?? 


Dighavu, là một thanh niên trẻ, đã chọn con đường “khó khăn” hơn đó là 
thiền quán minh-sát để chứng đắc thánh quả Bắt-lai. Dighãvu đang nằm 
trên giường bệnh sắp chết, và Phật đã tới và chỉ anh ta tu tập “04 yếu-tô 
giúp chứng đắc thánh quả Nhập-lưu”. Dĩghävu nói rằng mình đã có đủ 
những yếu-tô đó, điều này cho thấy anh ta đã chứng ngộ thánh quả Nhập- 
lưu rồi. Rồi Đức Phật chỉ cho anh ta tu tập “06 điều góp phần tạo nên trí- 
biết đích thực”. Anh ta rõ ràng đã nghe và làm theo lời chỉ dạy của Phật, 
cho nên ngay sau khi anh ta chết, Phật đã tuyên bố anh ta đã chứng ngộ 
thánh quả Bắt-lai, đã thành bậc thánh Bắt-lai ngay trước khi chết. Mặc dù 
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có thể Dighãvu đã chứng đắc các tầng thiền định sắc-giới (»#ãna) và do 
đó không cần phải được chỉ dạy thêm về cách thức tu tập lúc đó, nhưng 
cũng có thể anh ta đã chứng đắc thánh quả Bắt-lai hoàn toàn nhờ sức 
mạnh của tuệ minh-sát thâm sâu phát sinh từ việc thiền-quán về 06 điêu 
mà Phật đã chỉ. 


(4) Đoạn kinh X,3(4) tiếp tục đưa ra những sự phân loại những bậc 
thánh Bắt-lai và A-la-hán. Những bài kinh này chỉ ra những sự khác nhau 
rất rõ trong thậm chí những người tu có các căn tâm linh ngang bằng 
nhau. Điều này là có thể, vì Đức Phật được cho là người hiểu biết toàn 
thiện về những sự khác-nhau của các căn cơ tâm linh khác nhau của 
những chúng sinh hữu tình. 


4. (1) Vì các bậc thánh Bắt-lai đã tiêu diệt 05 gông-cùm thấp hơn, 
cho nên họ không còn hướng tới hay bị tái sinh vào cõi dục-giới. Nhưng 
họ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cái vòng sinh-tử, họ vẫn còn bị trói 
buộc bởi 05 gông-cùm cao hơn nặng đô hơn (thượng phần kiết-sử) còn 
lại, đó là: (6) tham-muốn được hiện-hữu trong cối sắc giới (sắc ĐIỚI 
tham); (7) tham-muốn được hiện-hữu trong cối vÔ-sắc giới (vô-sắc giới 
tham); (8) cái (hơi hướng) sự tự-fa (ngã mạn, ta-đây); (9) sự bắt-an (trạo 
cử) rất vi tế: và (10) sự vô-minh. Lưu ý, øông-cùm “sự /-íđ” (ngã mạn; 
asmimãna) ở chỗ này là khác với gông-cùm thứ nhất (7) là sự chấp cái 
“/a` là thân, hay coi thân là “z' (thân-kiến, sakkãyadifthi), nó chỉ trùng 
nhau một phần nhỏ thôi. Cái quan-điểm có một cái “f4” cho rằng có một 
cái 'ía` hay 'bản ngã” như kiêu một “linh hồnˆ nằm trong thân năm-uẩn, 
hoặc liên quan tới thân năm-uẩn, hoặc coi năm-uẩn chính là “ía°, hoặc 
coi cái “/ø' chính là cốt lõi nằm bên trong nšăm-uẩn, hoặc coi cái “f” là 
chủ-thê hay người điều-khiển của øăm-uẩn. Nhưng “sự f-ta” (ngã mạn) 
chỗ này không chứa những nội dung thuộc khái niệm như vậy. Mà nó 
nằm ẩn dưới nền của cái tâm như một cảm-nhận mơ hồ, không hình 


” 


dạng, nhưng ra vẻ “?a-đây” là một thực-thể có thực vậy. Mặc dù cái 


quan-điểm có một cái “ta” (thân-kiến) đã bị loại bỏ từ giai đoạn Nhập-lưu 


ĐỂ by 


rôi, nhưng cái sự “?-/4”, sự “fa-đáy” (ngã mạn) vân còn năm bên trong 
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những thánh đệ tử cho đến giai đoạn Bắt-lai. Đây chính là luận điểm của 
bài kinh Khemaka Suffa với sự giảng giải sắc bén của vị thánh tăng tên 
Khemaka—coi đoạn kinh X,4(1)—với 02 ví dụ rất hay về mùi-hương 
của hoa và mùi-hương của vải mới giặt còn phảng phất. Những bậc thánh 
đệ tử khác với người thường ở chỗ là họ không tin không dính vào một 
cái “sự f-f4”, hay “ta-là”, hay “tự-ngấ” nào cả. Họ nhận biết rõ cái “sự 
f/-fđ” (ngã mạn) chỉ là một sự đặt-điều do tưởng tượng, chỉ là một quan- 
niệm sai lầm chứ không có cái gì thực sự tồn tại như một cái “74” biệt lập 
hay một “bản ngã" cô định. Chỉ có điều, tới lúc này các bậc thánh Bắt-lai 
vẫn chưa hoàn toàn vượt qua cái khái niệm mơ hồ đó (vì nó giống như 
mùi-hương nước giặt tây vẫn còn vương vấn trên tắm vải mới được giặt 
xong, vấn đề là chỉ cần chờ thêm ít thời gian mùi-hương đó sẽ phai biến 


hết luôn). 


(2) Cái sự dinh-chấp vi tế và cái cảm-nhận còn sót lại về cái “ta” 
hay “/a-là” còn có bên trong những bậc thánh Bắt-lai, cả 02 đó đều do 
còn vô-minh nên còn hơi hướng như vậy. Đề đạt tới chung-cuộc của con 
đường đạo, bậc thánh Bắất-lai phải xóa sạch phần còn-lại của vô-rminh và 
quét sạch tất cả mọi tàn-dư hơi hướng của đc-vọng và cái cảm-nhận về 


“sự #-fa” (ngã mạn). Điểm quá độ quan trọng là lúc vô-rminh, dục-vọng, 


é 
A 6é 


và hơi hướng cảm-nhận về “sự /¿-đ” đó được quét sạch, đó chính là thời 
điểm chuyên tiếp từ trạng thái Bất-lai qua A-la-hán. Sự khác-biệt giữa 02 
cấp-bậc này có thể rất vi tế, và do đó các tiêu chuẩn để giúp phân biệt 02 
cấp-bậc này là rất cần có. Trong đoạn kinh X,4(2), Đức Phật đã đưa ra 
nhiều tiêu chí dựa vào đó để phân biệt giữa bậc thánh học-nhân và bậc 
A-la-hán. Một trong những liên quan của họ đối với 05 căn tâm linh: 
niềm-tin, sự nỗ-lực, sự chánh-niệm, sự chánh-định, và trí-tuệ (tín, tấn, 
niệm, định, tuệ). Bậc học-nhân bằng trí-tuệ nhìn thấy cái mục-tiêu các 
căn đạt tới cực-điểm của chúng—mục-tiêu đó là Niết-bàn—nhưng người 
học-nhân vẫn chưa an trú được trong trạng thái Niết-bàn tột cùng đó. 


Còn bậc A-la-hán cũng bằng trí-tuệ nhìn thấy mục-tiêu tối thượng là 
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Niết-bàn vờ họ cũng có thê an trú trong cảnh giới của mục-tiêu đó. (Đó là 
chỗ khác nhau giữa hai cấp-bậc) 

(3) Những đoạn kinh tiếp theo đưa ra những góc nhìn mới về bậc 
thánh A-la-hán. Đoạn kinh X,4(3) đặc tả bậc A-la-hản với một dãy 


những ví dụ rất sinh động. 


(4) Đoạn kinh X,4(4) thì liệt kê ra 09 điều mà những bậc thánh A- 


la-hán không còn có thê làm hay phạm phải nữa. 

(5) Còn trong đoạn kinh X,4@), thầy Xá-lợi-phất mô tả về sự bất 
lay động của bậc thánh A-la-hán khi gặp phải những đối-tượng giác quan 
tác động mạnh. 

(6) Và trong đoạn kinh X,4(6) thì thầy cũng liệt kê đủ 10 năng-lực 


của một bậc thánh A-la-hán. 


(7) Đoạn kinh X,4(7), là một trích đoạn từ kinh Dhđfuvibhanga 
Sufta (kinh Phân-Biệt Các Yếu-TØ), bắt đầu nói về sự chứng ngộ thánh 
quá A-la-hán thông qua “+ /(hiên-guán về các yếu-tổ”; một đoạn kinh có 
liên quan tới vấn đề này cũng đã được đưa vào trong chương kế trước, đó 
là đoạn kinh IX,4(3)(c). Rồi sự giảng giải chuyển qua hướng nói về “bốn 
nên-tảng” (caftaro adhi†thana) của bậc A-la-hán, ở đây là chỉ về một 
cách khác đề gọi những bậc A-la-hán là những “bác r sĩ sống bình-an” 


hay “bậc án sĩ trám-mmặc”, bác mâu-ni bình an (muni san10). 


(8) Và đoạn kinh X,4(8), là đoạn kinh cuối cùng của phần 4. này, 
là một bài thi kệ ca ngợi những phâm-hạnh siêu biệt của những bậc A-la- 
hán. 

5. Bậc thánh A-la-hán đầu tiên và siêu xuất nhất trong thế gian này 
chính là Đức Phật lịch sử— phần 5. này, là phần cuối cùng của chương 
cuối cùng của quyền trích chọn các kinh này, là dành đề nói về Đức Phật. 
Phần này có tựa là “Như Lai” (Tathägaia), đây là chữ Phật dùng để tự 


xưng chính mình trong vai trò mẫu mực là người khám-phá và mang-lại 
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những chân-]ÿ mang tính giải-thoát. (Chữ này Phật cũng dùng để chỉ 
những vị Phật Toàn Giác khác trong quá khứ và tương lai). Chữ này có 
thể tách thành 02 phần theo 02 cách là: (¡) “/athã ãgaía” nghĩa là “Đã 
Đến Như Vậy” và (ii) “tathä gata” nghĩa là “Đã Đi Như Vậy”. Nghĩa “Đã 
Đến Như Vậy” hàm nghĩa Đức Phật đã đến đúng theo một đường-lối 
khuôn mẫu đã được thiết lập [mà các luận giảng diễn dịch đó điều đó 
chính là “sự / thành 10 phẩm-hạnh hoàn thiện” (10 ba-la-mậát; 10 
pãram) và 37 phần tu giúp giác-ngô (37 bồ-đê phần). (Nghĩa là Phật đã 
đến thế gian này sau khi đã tu hoàn thiện con-đường đó trong nhiều kiếp 
trước) |. Còn nghĩa “Đã Đị Như Vậy” là hàm nghĩa Đức Phật đã đi đúng 
theo một đường-lối khuôn mẫu đã được thiết lập [mà các giảng luận diễn 
dịch điều đó có nghĩa là Đức Phật đã đi đến Niết-bàn bằng cách tu tập 
hoàn thiện những phần chánh-định, chánh-tuệ, những chặng thánh đạo và 


các thánh quả]. 


Những truyền thống Phật giáo sau đó có những sự phân biệt rất hắn 
hòi và quyết liệt giữa các vị Phật và những A-la-hán, nhưng trong các bộ 
kinh Mikãya nguyên thủy thì sự phân biệt này là không quá quyết liệt và 
tách biệt đến như vậy; nếu ai muốn lẫy các kinh điển của Phật giáo phát 
triển sau này làm tiêu chuẩn để diễn dịch quyết liệt như vậy, thì điều đó 
sẽ khác với cách diễn dịch trong các bộ kinh Nikãya nguyên thủy. Điều 
thứ nhất, (ø) Đức Phật là một A-la-hán, điều đó rõ ràng ngay trong câu 
kệ kính lễ tiêu chuẩn đối với Đức Thế Tôn: “i pi so bhagavãä araham 
sammã sambuddho ... Xin kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Chánh 
Đẳng Chánh Giác ... ]; mặt khác (b), những bậc A-la-hán là những vị 


Phật, /heo cái nghĩa họ cũng đã chứng ngộ sự giác-ngộ hoàn toàn (tức 





cũng chứng ngộ sự chánh-giác như Đức Phật), họ cũng đã tỉnh thức giác 
ngộ những chán-lý y hệt như cách mà Đức Phật đã tự mình chứng ngộ 
trước đó. Như vậy, sự phân-biệt hợp lý chỉ nên ở mức như vầy: một vị 
Phật chánh đẳng chánh giác (sammäa sambuddha; tức Đức Phật Toàn 
Giác) và một vị A-la-hán là người cũng đã chứng ngộ sự toàn-giác và sự 
giải-thoát, nhưng ở vai trò nhự một người đệ-tứ (sãvaka, thình văn) của 


vị Phật Toàn Giác. Tuy nhiên, để tránh cách nói phức tạp này, chúng ta 
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sẽ dựa vào những câu chữ thường dùng đê nói về sự khác-biệt giữa một 


vị Phật và một A-la-hán. 


Vậy cái gì là mối liên hệ giữa 02 bậc đó? Có đúng là sự khác-nhau 
giữa họ chỉ là #nh tự thời gian (Phật giác ngộ trước và hướng dẫn cho 
các vị đệ tử giác ngộ sau) và có lẽ cộng thêm là Phật có thêm một số 
năng-lực đặc biệt của một vị Phát Toàn Giác? Hay là sự khác-nhau giữa 
họ là rất lớn cho nên họ mới được phân thành 02 loại bậc khác nhau bởi 
giáo lý của các tường phái Phật giáo phát triển sau đó? Các bộ kinh 
Nikãya cũng thê hiện có sự mâu-thuẫn về vấn đề này, đó /à sự mâu-thuẩẫn 
đáng quan tâm, nhưng cũng làm khó chịu, thậm chí như trêu ngươi 


người đọc kinh; các đoạn kinh sau đây sẽ chứng minh sự mâu-thuân đó. 


(1) Đoạn kinh X,5(1) đã đặt ra vẫn đề về sự khác-nhau giữa “Như 
Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác” và “một Tỳ kheo được giải thoát bằng 
trí-tuể”. Lưu ý: chỗ này chữ “một Tỳ kheo được giải thoát bằng trí-tiể” 
(bhikkhu paññãvimuffa) rõ ràng được dùng đề gọi chung tất cả những vị 
đệ tử A-la-hán đã được giải-thoát chứ không phải chỉ riêng loại A-la-hán 
không chứng đắc các tầng thiền vô-sắc giới [tức là chỉ chung tất cả A-la- 
hán giải thoát, chứ không phải loại trừ những A-la-hán “được giải thoát 
bằng cả hai cách”]. Câu trả lời trong đoạn kinh này diễn tả sự khác-nhau 
giữa Phật và đệ tử A-la-hán ở chỗ vai frò của Phật và trình tự thời gian 
là Phật giác ngộ trước. (0 Một vị Phật có thiên chức khám phá và chỉ 
dạy lại con đường đạo, và (#) vị Phật đó cũng có đầy đủ sự rành-rẽ biết- 
rõ tất cả mọi sự phức-tạp của con đường đạo mà một vị đệ tử A-la-hán 
không biết hết được. Những vị đệ tử chỉ tu theo con đường đạo mà Phật 
đã chỉ bày và sau đó chứng giác-ngộ dưới sự chỉ dẫn của Phật. 

(2) Những kinh sách tranh luận thời sau kinh đã nhiều lần nói Đức 
Phật xuất hiện vì lòng đại-bi, còn những đệ tử A-la-hán thì nguội lạnh, 
khép kín, (ích kỷ), thờ ơ với hoàn cảnh của đồng loại (!). Hình như Đức 
Phật lịch sử đã tiên liệu trước sẽ những sự tranh-luận kiểu này, cho nên 
đoạn kinh X,5(2) Phật đã nói rõ rằng: không chỉ riêng Phật mà cả những 


vị A-la-hán và cả những đệ-tử có đức-hạnh và có học-hiều đang tu tập 
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cũng xuất hiện vì lợi-ích của nhiều người, cũng sống vì lòng bi-mẫn đối 
với thế gian, và cũng đi giảng dạy Giáo Pháp vì sự tốt-đẹp, sự an-lành và 
hạnh-phúc của đồng loại, của những thiên thần và con người. Như vậy, 
nếu coi đoạn kinh nảy là lời tuyên bố rõ ràng, thì không thê nói rằng lòng 
bi-mẫn và vị-tha là những phẩm hạnh của riêng các vị Phật và đem dùng 


đó để phân biệt các vị Phật với các vị A-la-hán. 


(3) Hơn nữa, đoạn kinh X,5(3) đã cho chúng ta một góc nhìn mới 
về vấn đề này. Ở đây, Đức Phật đã thách hỏi thầy Xá-lợi-phất về những 
lời mà thầy Xá-lợi-phất đã dõng dạc tuyên bố; Phật hỏi liệu thầy Xá-lợi- 
phất đã hoàn toàn biết rõ về những giới-hạnh, những phẩm-hạnh [có lẽ 
đây chỉ những phâm-hạnh về thiền-định], frí-tuệ, những sự an-trú trong 
thiên, và sự giải-thoát của các vị Phật trong quá khứ, hiện tại, và tương 
lai hay không (mà thầy ấy đã dõng dạc tuyên bố như vậy)? Các vẫn đề đó 
thì thầy Xá-lợi-phất đều không trực-tiếp biết và thầy đều trả lời là 
“Không biết”. Nhưng thầy Xá-lợi-phất lại tuyên bố rằng thầy chỉ biết rõ 
(nguyên-lý rằng): ứáf cả mọi vị Phật trong quả khứ, hiện tại, và tương lai 
đêu chứng đắc giác-ngộô bằng cách dẹp-bỏ năm chướng ngại (ngũ cái). 
bằng cách thiết lập tâm trong bón nên-tảng chánh-niệm (tứ niệm xử). và 


bằng cách tu tập đúng đắn bảy chỉ giác-ngộ (thất giác chì). 


Đó chính là những phẳn-tu của con đường đạo mà các vị Phật và 
những bậc A-la-hán đều tu tập giống nhau (tất cả đều phải tu tập thông 
qua những phần đó để dẫn tới giác-ngộ). Nhưng, những vị Phật thì có 
thêm một số phẩm-hạnh khác để họ trở thành siêu-xuất hơn cả những vị 
đệ tử A-la-hán siêu-xuất nhất. Theo các bộ kinh Nihãya, sự siêu-xuất hơn 
của các vị Phật nằm ở chỗ 02 sự lớn-lao nhất: (j) /## nhất, sự có mặt của 
các vị Phật về căn bản là “vì những người khác”, tức ở chỗ lòng vị-tha 
cao nhất mà tất cả đệ tử A-la-hán dù có bi-mẫn và vị-tha đến mức nào 
cũng không thê sánh bằng; và () / hai, những trí-biết và những năng- 
lực tâm linh (như thần thông) của các vị Phật thì lớn lao hơn nhiều so với 


những điều đó của các vị đệ tử A-la-hán. 
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Vì Đức Phật đã tuyên bố rõ, ngay cả những Tỳ kheo đã được giải 
thoát bằng trí-tuệ, là những người đã đạt-được “ẩm-nhìn, sự tu-tập, và 
sự giải-thoát cao nhất (vô thượng)” cũng phải tôn kính Như Lai, bởi vì 
sự chứng đắc giác-ngộ của Như Lai đã giúp những người khác chứng đắc 
giác-ngộ, sự giải-thoát của Như Lai đã giúp những người khác chứng đắc 
sự giải-thoát, sự chứng-ngộ Niết-bàn của Phật đã giúp những người khác 
cũng chứng ngộ Niết-bàn [kinh MN 35, mục 26]. 


(4) Trong đoạn kinh X,5(4), chúng ta đọc thấy có 02 dãy hai bộ 
những phẩm-hạnh được cho là những năng-lực được phú của một vị 
Phật, nhờ đó Phật mới có thê “cát lên tiếng gầm sư tử trong tất cả hội 
chúng” và “thiết lập sự quay chuyển bánh xe Giáo Pháp”. Đó là “10 
năng-lực của Như Lai” và “04 nên-tảng của sự tự-tin” (để tuyên thuyết 
và khai giảng Giáo Pháp như vậy). Mặc dù trong dãy những phẩm-hạnh 
này có một số phẩm-hạnh các vị đệ tử A-la-hán cũng có được, nhưng 
toàn bộ 02 bộ phẩm hạnh đó trong kinh này là để đặc tả riêng về một vị 
Phật, và những phâm-hạnh đó đã giúp Phật có thê chỉ dạy và hướng dẫn 
được cho các chúng sinh tùy theo các căn-cơ và khuynh-hướng cá nhân 
của họ. “04 nên-tảng của sự tự-tin” đó trao cho Phật một uy-lực mạnh 
mẽ, là tầm vóc trọng-đại của sứ mạng, mà chỉ có một người sáng lập tôn 
giáo mới có thể thực hiện được. 

(5) Đoạn kinh X,5(5) thì so sánh Như Lai với mặt trời và mặt 
trăng, bởi sự xuất hiện của Phật trong thế gian cũng giống như sự hiện thị 
của ánh sáng vĩ đại để xua tan cái màn tối vô-minh. 

(6) Đoạn kinh X,5(6) thì so sánh Phật giống như vai trò của một 
người giải cứu một đàn nai khỏi ách nạn hiểm họa, điều đó càng mô tả 
Phật như một vị ân-sư vĩ đại cứu ø1úp mọi người. 

(7) Với đoạn kinh X,5(7), chúng ta quay trở lại ân-dụ “/ếng gầm 
øw f”, như đã vừa nói trên. Đoạn kinh này là một ví dụ dài để ví lời 
tuyên thuyết của Đức Phật về lẽ vô-/hường bao trùm khắp thế giới giống 


như tiêng gầm vang của một con sư tử khi vừa bước ra khỏi hang. Cũng 
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giống như đoạn kết trong Bài Thuyết Giảng Đầu Tiên (kinh Chuyển 
Pháp Luân, như đoạn kinh Text IL,5), đoạn kinh này thu hút sự chú ý 
của chúng ta tới “#âm vóc vũ-trụ” của sử-mệnh của Đức Phật lịch sử. 
Những thông điệp và giáo lý của Phật không chỉ nói trong cõi người, mà 
còn thấu tới những cõi trời khác, để làm lay chuyển những sự vô-minh 


của các thiên thân trên đó. 


(8) Cuối cùng, đoạn kinh X,5(8) dẫn ra một dãy những câu giải 
thích ngắn gọn về lý do tại sao Đức Phật được gọi là Như Lai 
(Tathagara). Phật được gọi là Như Lai (ø) bởi vì Phật đã hoàn toàn tỉnh 
thức (giác ngộ) đối với thế giới, nguồn-gốc thế giới, sự chấm-dứt thế 
giới, và con-đường (đạo) dẫn tới sự chấm-dứt thế giới; (b) bởi vì Phật đã 
hoàn toàn thấu rõ tất cả những hiện-tượng (mọi pháp) trong thế giới, dù 
đó là những hiện-tượng được nhìn thấy, được nghe thấy, được cảm giác, 
hay được nhận biết (dù là những hiện-tượng được nhìn thấy, nghe thấy Ở 
bên ngoài hay những cảm-giác được nhận thấy băng các giác-quan); (e) 
bởi vì lời-nói của Đức Phật là đúng-thực một cách bắt biến, không gì sai 
khác; (đ) bởi vì Phật luôn làm đúng theo những gì mình đã nói; và (e) bởi 
vì Phật có thể vận dụng sự làm-chủ tốt cao trong thế giới. Bải kinh kết 
thúc bằng một đoạn thi kệ đầy cảm hứng: đoạn kệ này có thể đã được 
'gắn thêm” bởi các nhà kết tập kinh điển ngày xưa, với mục đích để tôn 
vinh tưởng nhớ Đức Phật như một chỗ nương-tựa tối cao cho thế gian. 


Sự “sùng kính cá nhân" đối với Như Lai được thể hiện rõ trong cả 
những bài kinh bằng văn xuôi và thi kệ, chúng đã mang chúng ta vào một 
dòng chảy ấm áp của cảm xúc tôn giáo chảy êm đềm liên tục từ thời Phật 
giáo Tiền thân, dòng chảy ấm áp đó luôn luôn có mặt bên dưới lớp ngoài 
có vẻ lạnh-mát và bình-tĩnh của nó (của Phật giáo). Chiều hướng phạm vi 
tôn giáo như vậy càng làm cho Giáo Pháp sâu rộng lớn lao hơn chứ 
không chỉ là phạm vi một triết lý, hay một hệ thống về đạo đức, hay chỉ 
là một bộ môn chỉ dạy các kỹ thuật thiền tập tu tâm. Nó làm cho Giáo 
Pháo sống động từ bên trong nội tâm, đưa những người Phật tử hướng 


thượng lên trên và hướng về phía trước, nó làm cho Giáo Pháp trở thành 
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một con-đường tâm linh toàn vẹn——một con-đường đạo bắt rễ từ niềm-tin 
vào một NGƯỜI đặc biệt, một người vừa là bậc thầy tối thượng về sự- 
thật giải-thoát, vừa là một tắm-gương siêu xuất nhất đã chứng ngộ sự- 


thật mà mình đi giảng dạy. 
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CHÚ THÍCH Phần PHỤ LỤC 





Giới thiệu về Chương II 


1 


2 


[Theo tập Kinh Tập (Suitanipara), kệ 335.] 


[Mặc dù lý tưởng øđ-zá: thường được cho là của riêng đạo Phật Đại thừa 
(Mahäyãna), nhưng tất cả mọi nhánh phái Phật giáo có trước Đại thừa 
cũng đều có chung niềm tin rằng Đức Phật đã theo đuôi con đường Đổ-/át 
suốt nhiều đại-kiếp vũ trụ, đã tu tập xong những phâm-hạnh toàn thiện 
(parami, ba-la-mật) cần và đủ, trước khi đản sinh và thành Phật trong thế 
gian này. Phật giáo Đại thừa chỉ đóng góp triển khai thêm cho lý tưởng 
bồ-tát thành một cỗ-xe lớn (đại thừa) đề cho những Phật tử tu tập theo lý 
tưởng này. | 


Giới thiệu về Chương III 


Xã 


[Những bài kinh khác cũng nói cho chúng ta biết cách để có thể xét đoán 
được a1 là người thực sự có trí; mời đọc lại đoạn kinh III,4 và LH,5.| 


Giới thiệu về Chương V 


4 


[Nguyên văn gốc: Cefanä °ham bhikkhave kammam vadämi, cetayitvã 
kammam karoti kãyena vãcäya manasa. [kinh AN 6:63, mục (S)]. 


[Sự phân-biệt này chí được nói sơ trong các kinh, nhưng trong các luận 
giảng thì sự phân-biệt này được nói rât cứng, rõ rệt, có phân định rạch ròi 
03 loại nghiệp quả của một nghiệp.] 


[Về sự phân-biệt 02 loại chánh-kiến (cách-nhìn đúng đắn), mời đọc thêm 
kinh MN 117 [không được trích dẫn trong tập sách này]. Theo thuật ngữ 
của các nhà luận giảng, ngay cả sự mình- sát nhìn thấy ba đặc-tính [vô 
Dữ Hộ, khổ, vô-ngã] và sự hiểu-biết về những phương diện “khởi-sinh” 
của “sự khởi-sinh tùy thuộc” cũng vẫn còn thuộc loại chánh- kiến thế-tục 
(lokiya), bởi vì những đối-tượng của chúng đều là những hiện-tượng thế 
tục. Theo các luận giảng, chỉ có sự trực-tiếp biết trạng thái không còn 
điểu-kiện (vô vi), tức Niếi-bàn, thì mới được xếp vào loại chánh-kiến 
siêu-thể. 

Tuy nhiên, ở đây tôi dùng những chữ “ siêu- thể” và “vượt trên thế gian” 
(lokufara) theo một nghĩa rộng, để chỉ về sự-biết và sự-thấy [và rộng 
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hơn nữa là chỉ /át cả mọi sự thực-hành tu-tập] dẫn tới sự chuyên hóa 
vượt thoát khỏi thê gian. | 


[Đề thảo luận thêm về căn bản tâm lý học của Phật giáo Tiền thân, mời 
đọc thêm quyền sách “Những Nền Tảng Của Phật Giáo” của học giả 
Gethin, trang I[19-126.] 


Nguyên văn: “đasa akusalä kammapathä”: mười đường nghiệp thiện, và 
“đasa kusalä kammapathä”: mười đường nghiệp bất thiện. Trong các bộ 
kinh Nikãya, mười đường sau được nói trong kinh AN 10:178 và các kinh 
gần đó; và cả 02 mười đường được nói trong kinh DN III 269. 


[Các kinh Phật giáo sau Nguyên Thủy có đưa vào thêm một cảnh giới 
khổ đau thứ tư, đó là cảnh giới của những quý thần A-tu-la (asưra). 
Trong các kinh nguyên thủy tiền thân thì những quỷ thần a-tu-la được mô 
tả là những chúng sinh khổng lỗ [titan] mãi mãi cứ xung đột và chiến đấu 
với những thiên thần, nhưng họ vẫn thuộc chung “cảnh giới thiên thần” 
chứ không bị tách riêng ra thành một cõi A-tu-la riêng biệt ở trên đó. Do 
điều kiện sống (thuộc cõi trời thần) như vậy nên khó mà có thể quy cho 
cảnh giới của các quỷ thần a-tu-la trên đó là thuộc cảnh giới thấp xấu, 
khổ đau đày đọa, (chúng ta cần lưu ý phân biệt chỗ này!). Các nhà luận 
giảng đã nhận dạng rằng những quỷ thần a-tu-la được xếp vào cảnh giới 
thấp xấu khô đau thứ tư này chính là những quỷ thần thuộc cõi Ngạ Quỷ 
đói khát thống khổ nói trên—chứ không phải là những quỷ thần a-tu-la 
không lồ suốt đời đánh nhau với những thiên thần cõi trời 33 (Đao-lợi) 
kia. Không cần phải nói thêm, bức tranh về một cảnh giới khổ đau thứ tư, 
cảnh giới A-tu-la, vần chưa thực sự rõ ràng, bởi vì: @) nếu họ là những 
quỷ thần luôn chiến đấu với những thiên thần trên cõi trời, thì cõi sống đó 
đâu phải là loại cảnh giới thấp xấu thống khổ kinh khủng; và (#) nhưng 
nếu họ là những quý thần sống trong cảnh giới Ngạ Quỷ ma đói thì họ đã 
thuộc cảnh giới đó rồi đâu cần phải tách họ ra thành một cảnh giới A-tu- 
la riêng để làm gì. (Bởi vậy sự phân biệt theo các kinh Phật giáo thời sau 
nguyên thủy vẫn chưa được căn cứ rõ ràng).] 


[Ở đây tôi diễn tả những cảnh giới tái-sinh tương ứng các tầng thiền định 
sắc giới theo giáo lý vũ trụ của Phật giáo Nguyên thủy, tức Phật giáo 
Trưởng Lão Bộ (Theraväda). Các trường phái khác của Phật giáo Tiền 
thân—dựa theo các bộ kinh của họ [tương đương như các bộ N¡ikãya của 
Trưởng Lão Bộ]—thì họ có phân chia các cõi tương ứng với 04 tầng 
thiền định theo một cách có khác nhau ít nhiều. ] 
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[Tăng đoàn các thánh đệ tử bao gồm 0⁄4 cặp 08 hạng người đã chứng 
nhập vào dòng thánh đạo siêu thế, tức từ bậc Nhập-lưu cho tới A-la-hán. 
(Nói rõ hơn, các vị thánh đệ tử là những vị đang ở trong một trong những 
chặng thánh đạo hoặc thánh quả từ Nhập lưu, Nhất lai, Bất lai, A-la-hán). 
Đọc thêm các trang đầu của phần “Giới thiệu về Chương X”.] 


Giới thiệu về Chương VIII 
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[Đây chỉ những giai đoạn (tầng, chặng) giác-ngộ của dòng thánh đạo siêu 
thế: Nhập lưu, Nhất lai, Bất lai, và A-la-hán được chứng ngộ (fính theo số 
lượng gông-cùm (kiết sử) đã bị tiêu điệt. Coi thêm chương X.] 


[Đọc thêm các bài kinh nói về 04 đề-mục thiền dùng để đối trị này, ví dụ 
như đọc đoạn cuối của kinh AN 9:03 (= Ud 4:01).] 


[Quý vị có thể tìm đọc thêm một bản dịch khác của bài kinh này cùng với 
phần giảng luận và những trích dẫn quan trọng trong quyền sách tên là () 
“Con Đường Cháảnh-Niệm” của nhà sư trưởng lão Soma Thera. Quý vị 
cũng có thể đọc thêm 02 bản dịch khác của kinh này và các phần luận 
giảng xuất sắc một cách chỉ tiết trong 02 quyền sách là: () “Trái Tim Của 
Thiển Phật Giáo” của nhà sư trưởng lão Nyanaponika Thera (đây cũng 
chính là vị thầy trực tiếp trong sự nghiệp biên dịch kinh điển của thầy Tỳ- 
Kheo Bồ-đề; (người dịch Việt cũng đã dịch “phần trích kinh” của quyền 
sách này và đặt tên rõ là “Các Kính Nói Vẻ Chánh-Niệm”), và (01) “Các 
Nên Tủng Chánh-Niệm: Con Đường Trực Tiếp dẫn tới Giác Ngộ” của nhà 
sư học giả Analayo.] 


Giới thiệu về Chương IX 


15 
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[Mối liên hệ giữa danh từ và động từ là rất rõ ràng trong tiếng Päli, nhưng 
đáng tiếc mối liên hệ này sẽ bị mất đi khi chúng ta dịch chữ “pzññZ” là 
“trí-tuể” còn động từ “oaj/ãnã” thì lại dịch là “người hiểu”. Đề tránh mất 
nghĩa liên hệ của 02 chữ này, nhiều dịch giả khác đã muốn bảo tồn ý 
nghĩa tương quan rõ ràng của danh từ và động từ này, cho nên họ đã dịch 
“naññã” là “sự-hiểu” (như nhà sư Ñãnamoli) hoặc “sự nhận-biếP” (như 
nhà sư Tỳ kheo Thãn1ssaro). | 


[Câu này được Phật nói trong các kinh như SN 22:05, 35:99, 35:160, 
56:01.] 
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[Sự tương quan này thường được đưa ra trong các luận giảng khi họ bàn 
luận về công thức này.] 


[Phần giảng giải chỉ tiết và đầy tính kỹ thuật về “2 hai nhân-duyên” có 
thể được tìm đọc trong 7anh Tịnh Đạo, Vism, chương l7.] 


[Theo các luận giảng Päli, 02 yéu-?ố (giới) Niết-bàn này còn được gọi là 
“kilesa-parimibband”: sự tiêu điệt ô-nhiêm (Bát-niêt-bàn diệt nhiêm, và 
“khandha-parinibbana”, sự tiêu điệt năm-uán (Bát-niết-bản điệt uân). | 


[Nhưng đích thực ra thì 02 chữ này xuất thân từ 02 gốc động từ khác 
nhau. Chữ øbbura là phân từ quá khứ của “zr + v”; nó có danh từ tương 
ứng là øibbuii, được dùng như một chữ đồng nghĩa của Nibbäna (Niết- 
bàn). Còn bản thân chữ Mibbãna thì lại xuất thân từ gốc từ “z + vữ”.] 


[Về ví dụ này, mời quý vị đọc kinh SN 44:01 (Quyên 3).] 


Giới thiệu về Chương X 
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[Thuật ngữ “đao” và “quđ” là cách phân biệt của các luận giảng thời kinh 
điển nguyên thủy. Các bộ kinh không dùng khuôn-mẫu “04 chặng thánh 
đạo” như vậy, các bộ kinh M7kãya chỉ nói về một con đường Đạo mà thôi, 
đó là Bát Thánh Đạo dẫn tới sự chắm-dứt sự khổ. Con đường Bái Thánh 
Đạo cũng còn được gọi là con đường “A-la-hán đạo”, tức con đường tu 
tập dẫn tới thánh quả A-la-hán, nhưng với một ý nghĩa rộng lớn là “đạo 
dẫn tới mục-tiêu cao nhất là quả A-la-hản” chứ không phải với nghĩa hẹp 
để chỉ riêng cái chặng thánh đạo A-la-hán để chuẩn bị chứng đắc thánh 
quả A-la-hán. Tuy nhiên, các bộ kinh N/kãya cũng có phân biệt giữa một 
người đang tu tập để chứng ngộ một thánh quả nào đó (phala- 
sacchikiriyäya patipanna) với người đã đạt tới thánh quả là kết quả tu tập 
chặng thánh đạo đó [coi đoạn kinh X,1(1)]. Dựa trên sự phân biệt người 
tụ thánh đạo và người chứng đắc thánh quả như vậy, các luận giảng đã 
luận giải thành các thuật ngữ “đaø” và “qu„đ” để giúp ích cho việc làm rõ 
các chặng-tu và các kết-quả của chúng. (Người dịch Việt thường dịch là 
các “thánh đạo” và “thánh quđ” cho dễ nhớ mặc dù danh từ gốc không có 
chữ “?hánh”, nhưng cũng không thừa bởi vì tất cả 04 chặng “đzø” và 04 
“quđ” đó đều thuộc dòng fhánh đạo siêu thể.)] 


[Sự giải thích chỗ này của tôi về bậc thánh Nhất-lai là dựa theo các luận 
giảng. Ngoài những điêu tiêu chuân đó, các bộ kinh Mikãya đã nói rái ïí 
vê các đặc-điêm của bậc thánh Nhât-laI. | 
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[Điều quan trọng đáng lưu ý là các bộ kinh Nikãya đã hàm ý rằng: những 
người tu trì theo giáo-pháp (dhammanusãn:, căn trÌ) và người fu trì theo 
niềm-tin (saddhämusär:, căn tín) trải qua (tồn tại) như vậy một thời gian 
tu tập dài. Quan-điểm này của các bộ kinh Mi#ãya dường như ngược lại 
với những ý tưởng của các giảng luận: các giảng luận cho rằng người 
chứng thánh đạo chỉ (xảy ra, tồn tại) trong một khoảng-khắc tám (sát-na) 
duy nhất. Nêu đúng như vậy thì có nghĩa là một người căn-trí hay người 
căn-tín chỉ là (tồn tại) trong một sát-na tâm, như vậy điều này khó mà phù 
hợp với những lời khẳng định trong các bộ kinh đã mô tả hình ảnh những 
những người căn trí hay người căn tín là cũng nhận đồ cúng dường, lui 
về ở những nơi-ở hẻo lánh trong rừng núi, vân vân... ] 


[Theo các giảng luận, phương pháp thiền tập theo đạo Phật là người thiền 
sau khi thoát-ra khỏi trạng thái một tầng thiền định (/han2) lập tức bắt 
qua s# mmỉnh-sát (thiền quản) với một cái tâm đã vừa mới được làm sắc 
bén, dẻo dai, và hùng mạnh bởi/nhờ trạng thái tầng thiền định sắc-giới 
đó. Tuy nhiên, các bài kinh nguyên thủy thì không hê nói gì về sự “thoát- 
ra” khỏi tâng thiển định. Nếu chúng ta chỉ đọc các kinh không thôi, 
không đọc các luận giảng, thì có lẽ chúng ta phải tin rằng người thiền sẽ 
quán-sát các yêu-tố (đối-tượng) /ử bên trong tầng thiển định luôn (chứ 
không cần thoát-ra khỏi tầng thiền định rồi mới thiền quán).] 
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